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1 TH2041H CTy CP Cơ Khí Vận Tải 1 - 5 Số 6, Lô 2, Khu ĐT Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2 126 2,909,571,739              

2 TH2080H CTy CP Tập Đoàn Hoàng Hà Lô Số 2, Khu ĐT Mới Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 49 99 4,128,987,822              

3 TH3845H CTy TNHH Phát Triển TM và XNK An Thuận Phát Số 215 Thuý Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 95 457,190,810                 

4 TH0310H CTy TNHH Thiết Kế Trần Anh P308, CT 16 16 Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2 91 357,007,547                 

5 TH5336H CTy CP Thương Mại  CN Dịch Vụ Trường Thịnh
Số 74 ngách 328/42 Lê Trongh Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
 Hà Nội

3 86 454,937,156                 

6 TH0163H CTy Cổ Phần Hùng Đức Phòng 146 Nơ 5 Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2 81 863,923,050                 

7 TH5526H CTy CP  Đầu Tư Và Phát Triển Ninh Hải
Lô 16 khu Biệt thự 1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 81 543,805,035                 

8 TH6101H CTy CP Kỹ Thuật Cơ Điện Hoàng Mai
Số 16, ngõ 349, ngách 10, Phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

2 79 332,449,782                 

9 TH2370H CTy Cổ Phần Thiết Bị và Công Nghệ Etco Việt Nam Số 86D Ngõ 351 Đ. Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 76 276,629,684                 

10 TH3269H CTy CP INOX Thái Dương Số 64 Ngách 141/150 Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 76 741,235,741                 

11 TH0035H CTy CP Đầu Tư và Công Nghệ KOPA
Tầng 19, Tòa nhà VP Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận 
Nam từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1 75 477,972,838                 

12 TH2172H CTy TNHH Công Nghệ Thanh Long Tổ 23 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 75 314,110,482                 

13 TH0122H CTy TNHH Phân Phối Bình Minh P120 Nơ2 BĐ Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội 2 74 313,743,897                 

14 TH2375H CTy Cổ Phần ASV Việt Nam Số 82 Tổ 43 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 73 628,814,054                 

15 TH3558H CTy CP Công Nghiệp và Dịch Vụ Tân Phát Tầng 3 Số 1063 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 71 205,256,442                 

16 TH0393H CTy CP ĐTPT Kỹ Thuật CN & TM Hồng Phát
Nhà số 6 BT1, Khu đô thị Hadierestco Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Niêm, Thành phố Hà Nội

3 70 734,435,342                 

17 TH3211H CTy TNHH TM Điện Tử Công Nghiệp Vũ Kiên SN 11 Ngõ 84 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 69 150,606,549                 

18 TH4164H CTy CP Sơn Phước Định
Số 44 Ngách 15 Ngõ 112 Phố Định Công Thượng Tổ 5C P. Định Công Q. 
HM HN

3 69 524,216,444                 

19 TH4605H CTy TNHH TM Dịch Vụ ONEVINA Việt Nam SN 40 Ngách 143/34 Phố Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 69 150,628,598                 

20 TH3694H CTy CP Dịch Vụ Địa ốc Phú Hưng Số nhà 32 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 3 68 463,589,570                 

21 TH4588H CTy TNHH MOTOCO Số 14 Ngõ 177 Phố Thanh Đàm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 65 141,222,751                 
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22 TH4725H CTy TNHH Bao Bì Đại La Số 102 Ngõ 1277 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 65 127,824,789                 

23 TH6856H CTy CP Tập Đoàn Phát Triển Lao Động Việt Nam Số 6 Tổ 10 Ngã 3 Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3 65 430,277,944                 

24 TH7340H CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng TM Và DV Trần Tùng
Số 01 ngách 199 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 65 168,484,489                 

25 TH5246H CTy TNHH Vũ Châu Sơn Số 17, ngõ 369 Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 64 122,984,646                 

26 TH7350H CTy CP Kiến Trúc Xây Dựng Và TM HANICO Việt Nam
Số nhà 20, ngõ 307 Bùi Xương Trạch, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 64 134,067,365                 

27 TH7538H CTy TNHH MTV Minh Phúc Sô 6 ngách 95/15 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1 64 119,189,816                 

28 TH7616H CTy Cổ Phần Kiến Trúc & Nội Thất Hk Housing
Số nhà B20, lô 12, khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

2 64 282,482,252                 

29 TH1596H CTy TNHH Đầu Tư và Phát Triển ABB Số 105 - B12 - TT Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1 63 116,991,516                 

30 TH6063H CTy TNHH TM Và DV Cơ Khí Thành An Số 26 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1 63 122,984,644                 

31 TH7543H CTY TNHH Phát Triển TM Và Truyền Thông KING MEDIA
Tầng 3, Số nhà 26A, Ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 63 122,984,644                 

32 TH7615H CTy TNHH MT Tín Nghĩa Số 5, ngõ 533 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 63 314,110,345                 

33 TH3538H CTy CP Phát Triển Đại Khánh Số 6 Ngách 12 Ngõ 295 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 62 983,126,692                 

34 TH3920H CTy TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Đông Dương Ô 1 Lô 13 Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 62 310,658,049                 

35 TH7724H CTy TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch vụ Tuấn Phát
Số 41, ngõ 295 Đường Bùi Xuân Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà nội

1 62 112,122,422                 

36 TH7825H CTy TNHH Công Nghệ Máy Minh Phát
Số nhà 78 ngõ 521 đường Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

2 62 302,725,410                 

37 TH4496H CTy TNHH TM và DV Cho Thuê Thiết Bị Hội Thảo Nguyễn Gia 248 Lô C KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 60 130,394,121                 

38 TH6901H CTy TNHH Cơ Điện Vinh Nam
Ngách 15/51, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 60 107,553,097                 

39 TH8055H CTy CP 414 Số 19 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 60 4,457,658,543              

40 TH8101H
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG CNS

Số 23A, ngõ 141/136, phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 60 429,725,801                 

41 T905686 CTy CP Cơ Khí Hồng Nam Số 45c, Tổ  16, Ngõ 294 Đ. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 39 59 5,562,000,986              

42 TH4508H CTy CP TM in Sao Việt Số 5 Ngõ 36 Phố Trần Điền P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 56 360,769,408                 

43 TH3072H CTy CP Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Tây Đô Lô 9B9 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 55 124,958,262                 

44 TH3531H CTy CP HINODE NETWORK Số 8 Hẻm 42/94/8 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 55 104,364,137                 

45 TH5363H CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ TH
Số 571 dãy E5 ngõ 147/50/39 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, 
Hà Nội

3 55 292,674,782                 

46 TH5933H CTy CP Hoàng Nam Anh
Số 15D, ngách 281/65, đường Trương Định - Phường Tương Mai - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 55 113,486,527                 

47 TH6387H CTy TNHH Sản Xuất & TM BABYMAMA VN
Số 8B, Ngõ 404 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 55 97,352,007                   

48 TH7352H CTy CP Giải Pháp Truyền Thông Kết Nối Trẻ
B27 Lô 19, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

2 55 255,287,870                 

49 TH7694H CTy TNHH Văn Hóa Ánh Dương A10 Lô 4 Khu ĐTM Định Công - Hoàng Mai - HN 1 55 131,497,168                 



50 TH1691H CTy CP Bán Lẻ Trực Tuyến OSS Việt Nam Lô 15, C16 KĐT Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1 54 347,480,326                 

51 TH6854H CTy TNHH GP Mạng Nội Bộ Khánh Phát
Số nhà 5G, hẻm 3, ngách 45, ngõ 255, đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh 
Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

1 54 92,515,825                   

52 TH6243H CTy TNHH TM Và PT Dịch Vụ Khải An
Số 50A, ngõ 217, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 53 94,738,612                   

53 TH15064 CTy CP Vật Liệu Kiến Truc & XD VN 101 B Ngõ 29 Đường Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 4 52 364,007,617                 

54 TH4488H CTy CP TM DV và Truyền Thông An BÌnh P201 C34 Phố Mai Động, phường Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1 52 221,453,688                 

55 TH6570H CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển Khôi Việt
Số 5D ngõ 282/22/23 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Q. Hoàng Mai - TP. Hà 
Nội

1 52 90,433,656                   

56 TH7332H CTy CP DV Và TM HANATECH
Số 8 ngõ 259 phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

1 52 90,791,370                   

57 TH7583H CTy TNHH Xây dựng sản xuất và thương mại Lê Gia Phát
Số 61, ngõ 274, ngách 29, Phố Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 52 194,242,517                 

58 TH0750H CTy TNHH Trang Huy Hoàng 67 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 2 51 148,126,860                 

59 TH18734 CTy CP TM & Kỹ Thuật Việt Sing Tổ 30 Phường Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội 8 51 1,507,784,674              

60 TH3626H
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 
XUẤT ALOPRINT

Số 1 ngõ 255/47/9 Đường Lĩnh Nam- Vĩnh Hưng- Hoàng Mai- Hà Nội 
(ĐT:0903475574 -Quân)

1 51 114,827,961                 

61 TH6418H CTy CP Minh Thành MT Việt Nam
Số 5, ngõ 147/35 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội

1 51 111,955,610                 

62 TH7956H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVG VIỆT NAM
Số 6, Ngõ 420/52, Đường Kim Giang, Tổ 14, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 51 244,926,102                 

63 TH8624H CTy CP Chế Biến Thực Phẩm Royal Việt Nam Lô 10A, A18 KĐT Định Công, Phường ĐỊnh Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2 51 266,878,357                 

64 TH8670H
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Số 10, ngách 80, ngõ 1277 Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

2 51 318,594,958                 

65 TH8940H
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HOÀNG THÀNH THĂNG 
LONG

SỐ 17B5 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

1 51 142,107,588                 

66 TH9019H CTy TNHH MTV Xây Dựng Và Cơ Điện Hòa Phát Số 10 ngõ 2 Xóm Mới, Phố Đại Từ, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 51 489,764,910                 

67 TH1554H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và TM HP98 Nhà Số 35G, Tổ 47, P. Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 2 50 156,518,596                 

68 TH6019H CTy TNHH Giấy An Phương
Nhà C10 Lô 8, Khu đô Thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 49 85,262,281                   

69 TH7367H CTy Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Sản Xuất Thành An
Z3-26-1, TTTM LePARC, Km 1.5km Pháp Vân, Công Viên Yên Sở, P.Yên 
Sở , Hoàng Mai, Hà Nội

2 49 212,323,551                 

70 TH8520H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÁT VIỆT 
NAM

Số 1, Ngách 2/6 Phố Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1 49 125,761,233                 

71 TH8543H CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CTE
SỐ 21 NGÕ 259 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

3 49 197,102,810                 

72 TH3104H CTy TNHH Công Nghiệp và Tự Động Hóa NKD
Tầng 1, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh, Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 48 458,945,360                 

73 TH5811H CTy Cổ Phần Đầu Tư Lê
Số 4-M7, phố Nguyễn An NInh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 48 2,174,418,131              

74 TH7267H CTy CP Xây Dựng Và TM Beecom Việt Nam
Số 118 ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 48 149,833,508                 

75 TH8282H CTy TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Cường Thịnh Lô N5A, đường Vành Đai 3, Khu X2a, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 3 48 315,419,780                 

76 TH5056H CTy TNHH XD và Phát Triển Công Nghệ Xanh
Số 1 ngách 78 ngõ 230 Định Công Thượng , P.Định Công ,Q.Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 47 155,500,475                 

77 TH5846H CTy TNHH TM Dịch Vụ Tường Xinh
Số 12, ngõ 61/72/7 tổ 2, Phố Bằng A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội

1 47 84,661,439                   



78 TH7729H CTy TNHH Thiết Bị Minh Hiếu
Số nhà 165 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

1 47 79,166,963                   

79 TH3545H CTy TNHH Công Nghệ  Cuộc Sống Hoà Phát AIR Số 38 Ngõ 364/104 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 46 157,081,423                 

80 TH4503H CTy CP Cánh Rồng Số 52B Tổ 14B P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 46 144,528,481                 

81 TH7870H CTy CP Đầu Tư PT Công Nghệ Giáo Dục NGUYỄN - GLOBAL
Số 24, tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3 46 245,227,206                 

82 TH7967H CTy TNHH Thành Công Thương Mại Và DV
Số 21 Tổ 41 Ngõ 279 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 46 146,561,768                 

83 TH8372H CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT QUỲNH CHI
Tầng 6, số 73, đường Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội, Việt Nam

1 46 83,614,970                   

84 TH9021H CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH VI
Số 6/56/173/192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 46 102,005,635                 

85 TH9484H CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HLC
B2 LÔ 3, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 46 79,109,801                   

86 TH1659H CTy TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế LH Số 20, Ngõ 66 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 2 45 133,936,846                 

87 TH1694H CTy CP TM và Dược Phẩm Thiên Lộc Phát Số 124 lô A3 Khu ĐTM Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 6 45 469,092,638                 

88 TH8662H CÔNG TY CỔ PHẦN VIDANCO HOLDINGS
Tầng 12, toà nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương, Phường 
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 45 171,641,367                 

89 TH8868H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI 
THẤT STAR HOME

Số 3, Ngách 42, Ngõ 180 Phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

1 45 69,829,349                   

90 TH8882H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI THIÊN TÍN
Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao, Lô B15, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 45 81,250,156                   

91 TH9255H CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMETECH VIỆT NAM
B11, Nơ 5, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 45 132,195,756                 

92 TH9464H CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC BI2
Lô 04 Khu TT1, số 89 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 45 79,230,963                   

93 TH4379H CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng Môi Trường Việt Số 91 Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 44 296,476,876                 

94 TH7325H CTy TNHH Oudis Việt Nam Số 5A ngõ 13333 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 44 83,219,370                   

95 TH7637H CTy TNHH TM Và Quảng Cáo HL
Số 8 ngõ 146 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 44 186,550,696                 

96 TH6097H CTy CP Thiết Bị Và Công Nghệ Việt Pan Số 32 ngõ 168 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3 43 229,960,932                 

97 TH6989H CTy TNHH DV Tổng Hợp Thành Chiến
Số nhà 29 ngõ 99/110/79, tổ 15 phố Định Công Hạ - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

2 43 191,809,607                 

98 TH8685H
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH 
TOÀN CẦU

Số 31, ngách 23, ngõ 99/110, phố Định Công Hạ - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội

2 43 147,074,919                 

99 TH9199H CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AVI VIỆT NAM Số 35 Ngõ 7, Phố Hưng Phúc, Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Tp.Hà Nội 2 43 187,826,388                 

100 TH9467H CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THIÊN LỘC
SỐ NHÀ 6, NGÕ 295/53, PHỐ BÙI XƯƠNG TRẠCH, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 43 157,098,108                 

101 TH3285H CTy Luật TNHH Hồ Quang số 08 ngách 13/139 ngõ 139 phố Tân Mai  Hoàng Mai 1 42 91,448,190                   

102 TH3959H CTy TNHH SX TM XNK ASEAN SN 15A Ngõ 7/17 Phố Hưng Phúc P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 42 66,325,219                   

103 TH5122H CTy CP Xây Lắp và Đầu Tư Phương Nam
Số nhà 23, ngõ 122, tổ 32, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

2 42 162,387,521                 

104 TH7442H CTy CP Thương Mại Và Xây Dựng KTN Việt Nam
Số nhà 51A, ngách 279/49, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

2 42 202,621,383                 

105 TH7636H CTy CP Thế Giời Khóa Cửa
Số 22 ngõ 230 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 42 73,180,447                   



106 TH7670H CTy CP Đầu Tư TM Quốc Tế H&T Số 863, đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3 42 297,623,409                 

107 TH7803H CTy CP Kinh Doanh Bất Động Sản Ngọc Lan
Số 41 biệt thự 3, Khu bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 42 207,946,725                 

108 TH7804H CTy CP Đầu Tư Tổng Hợp Đại Việt Số nhà 41 Biệt thự 3 Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 42 141,525,232                 

109 TH8722H
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH HẢI ÂU 
TRUNG VIỆT

Số 20, ngách 79, ngõ 230 Định Công Thượng, - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 42 104,904,039                 

110 TH1237H CTy CP Trắc Địa Địa Chính & XD Thăng Long Tổ 10 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội 3 41 282,886,781                 

111 TH5069H CTy TNHH Đầu Tư PT SX và TM Phương Đông
Số 10 Tổ 22 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà 
Nội

2 41 132,305,551                 

112 TH6850H CTy TNHH Nội Thất DING DAN  châu âu
Cửa hàng số 9- tầng 1, Tòa tháp C, KĐT Kim Văn- Kim Lũ, đườn - Phường 
Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 41 165,942,964                 

113 TH6858H CTy TNHH TM XNK HANA Việt Nam
Số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 41 188,202,530                 

114 TH7106H CTy CP Xây Lắp Kỹ Thuật Điện Nước
Số nhà 51 ngõ 99/110/79 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, TP. Hà Nội

2 41 188,847,537                 

115 TH8238H CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ SAO THỦ ĐÔ
LÔ 23, 24 VINH QUANG GROUP KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, 
PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 41 257,713,919                 

116 TH9936H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CBO VIỆT 
NAM

Số 2, ngách 44 ngõ 25 đường Bằng Liệt - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Thành Phố Hà Nội. 1 41 74,887,691                   

117 TH0988H CTy CP Sản Xuất & Thương Mại Thuỷ Trung Nhà B Tổ 46 Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 2 40 130,540,461                 

118 TH2357H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và DV TM Nam Sơn Nhà Số 1 Ngõ 177/88 Tổ 24 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 40 127,115,424                 

119 TH3585H CTy TNHH Chiếu sáng Tuấn Trang Số 18, ngách 48, ngõ 141, Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1 40 68,748,360                   

120 TH5368H CTy TNHH Tổ Chức Sự Kiện và Truyền Thông HT Việt
Ô 63 Lô F3, Khu đô thi mới Đại Kim, Phường Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 40 63,448,693                   

121 TH6618H CTy CP Đầu Tư Và Xây Dựng VIVC
Số 128, ngách 250/39/121, tổ 26B, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 40 185,626,921                 

122 TH6775H CTy TNHH DV Và TM Quảng Cáo Trẻ Hà Nội Số 70, ngõ 177 Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1 40 58,516,683                   

123 TH9568H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHẠM NAM 
CƯỜNG

Số 12 ngách 88/61/67 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 40 143,483,759                 

124 TH16104 CTy CP Xây Dựng Bắc Hưng Số 96, phố Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2 39 399,799,747                 

125 TH8063H CTy TNHH SX và TM Đại Tùng Lâm
Số nhà 11 ngách 54 ngõ 258 Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 39 204,059,865                 

126 TH8175H
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY PHÚC 
THÀNH

SỐ 26, NGÕ 45, PHỐ HƯNG PHÚC, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

1 39 67,999,788                   

127 TH8570H Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật XNK An Bình Số 8, ngõ 137 Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 39 133,099,874                 

128 TH8609H
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI THỊNH PHÁT

NHÀ SỐ 4, NGÕ 177/24, PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 39 72,676,569                   

129 TH9866H CÔNG TY CỔ PHẦN STARLEN VIỆT NAM
Lô 12 OBT4 - X1 - Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội 3 39 209,547,500                 

130 TH9955H CÔNG TY CỔ PHẦN VEIPRO VIỆT NAM số 120 phố Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 39 148,713,184                 

131 TH10033 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO VIỆT
SỐ NHÀ 3 NGÁCH 5 NGÕ 18/27 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG 
ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 38 147,562,794                 

132 TH8260H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO 
THÔNG HỒNG LINH

Số 26, ngõ 245/116, tổ 21, phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

3 38 278,896,863                 

133 TH8498H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MTN VIỆT NAM
PHÒNG 308, TẦNG 3 SỐ 34 BT1 BẮC LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG 
LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 38 604,240,113                 



134 TH8909H CÔNG TY TNHH GPSCHOOL
SỐ 03/22/1197 GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

1 38 81,965,174                   

135 TH9247H CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT RICON
Số 12 ngách 313/12 ngõ 313 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 38 151,881,812                 

136 TH9662H CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIẾN VÀNG VIỆT NAM Nhà số 73a, Ngõ 94 Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 38 75,130,767                   

137 TH6194H CTy CP PH Châu Âu
Ô số NV1-3-30 Khu nhà ở thấp tầng Quận Hoàng Mai, Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

5 37 293,486,909                 

138 TH6949H CTy CP Đầu Tư Xây Lắp Cơ Điện Miền Bắc Số 1 ngách 47/49 ngõ 47 phố Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 1 37 63,711,525                   

139 QW05701
CTy XD & Phát Triển Hạ Tầng - CN Tổng CTy XD NN & PTNT 
- CTy TNHH Một Thành Viên

Pháp Vân P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 36 389,000,887                 

140 TH10093 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA HTC VIỆT NAM
SỐ 142 ĐƯỜNG TAM TRINH, TỔ 10, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3 36 170,113,220                 

141 TH10270
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
BIDU VIỆT NAM

Tầng 3, Số 5 Dãy D, Ngõ 319, Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 36 50,376,630                   

142 TH10386 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KMF VIỆT NAM Số 77 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 36 91,862,049                   

143 TH10389
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 
SUMI

Tầng 3, Số 152 B5, Khu đô thị mới Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

2 36 170,528,267                 

144 TH10446
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CSC 
TOÀN CẦU

Số 6, hẻm 39, ngách 87, ngõ 22, đường Khuyến Lương - Phường Trần Phú - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 36 64,791,220                   

145 TH3280H CTy TNHH Đầu Tư KD Hoàng Mai SN 3 Ngõ 448 Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 36 212,944,836                 

146 TH3620H CTy TNHH Sản Xuất Chế Tạo TM và XNK Hoàng Long Số 102 Đường Tam Trinh Tổ 16 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 36 171,650,559                 

147 TH3677H CTy TNHH Đầu Tư XD Anh Dương Tổ 1 Cụm Dân Cư Bằng A P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 36 139,717,996                 

148 TH4077H CTy TNHH SX và ĐT TM Phú Thịnh Số 5 Ngõ 143/95/187 Phố Thuý Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 36 114,385,572                 

149 TH4584H CTy TNHH Sắt Thép Xây Dựng Minh Đức Số 10M2 TT6 Bắc Linh Đàm Phố Đại Từ P. Đại Kim  Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 36 396,489,353                 

150 TH4874H CTy TNHH May Keiko Việt Nam Số 53 Ngõ 313/12 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 36 124,816,505                 

151 TH5338H CTy CP Truyền Thông  AEG Việt Nam Số 9 ngõ 236/45/15 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 36 178,177,054                 

152 TH5856H CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Khải Hưng Số 6/32/302 Đường Minh Khai- P. Mai Động- Hoàng Mai- Hà Nội 2 36 164,192,747                 

153 TH6452H CTy TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Giao Nhận TOP
Phòng 302, Tầng 3 Số 1075 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

2 36 122,467,697                 

154 TH9010H CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MẮT THẦN
SỐ 1, NGÕ 79 PHỐ THANH ĐÀM, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 36 89,873,186                   

155 TH9299H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỄN 
DƯƠNG

Số nhà 23 ngõ 192/159 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

1 36 138,711,145                 

156 TH9556H CÔNG TY CỔ PHẦN LISA VIỆT NAM
Số 9 ngõ 143/151 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 36 124,002,493                 

157 TH9663H Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đức Tâm
Số 05 Ngõ 168/26/2 Đường Kim giang,Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai,TP Hà Nội

2 36 73,741,278                   

158 TH10027 CÔNG TY TNHH HHCONS
Số 4B Ngõ 442/15/26 Vĩnh Hưng, Tổ 2 , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 35 62,686,714                   

159 TH10257
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

CT1-2-4-2, sàn thương mại, dịch vụ tầng 2, tòa nhà CT1, 727 Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1 35 184,332,565                 

160 TH10305
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT 
CƯỜNG

SỐ 93 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 2 35 125,433,734                 

161 TH10533
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY 
DỰNG THỊNH PHÁT

Số 1 ngách 143/193 Nguyễn Chính, Tổ 32 - Phường Thịnh Liệt - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

2 35 114,692,060                 



162 TH10560
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN SÂN VƯỜN 
ĐẸP

Số nhà 2 ngách 22/87 đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội 1 35 64,872,497                   

163 TH10562 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ONE SYSTEM Số 2C, Ngõ 94 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3 35 234,158,328                 

164 TH2751H CTy CP Kiến Trúc Xây Dựng và Thương Mại Quốc Tế Số 1 P2 KTT Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 35 59,793,391                   

165 TH4886H CTy CP Đầu Tư Xuân Thắng
Số 76B Ngách 328/42 Phố Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 35 69,328,314                   

166 TH6853H CTy CP Thiết Bị Linh Phương
Số 3 Hẻm 8 Ngõ 143/146 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

1 35 142,392,171                 

167 TH7476H CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ & DV ALPHA Số 77, tổ 10A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2 35 140,335,183                 

168 TH7991H CTy CP đầu tư xây dựng B&R Việt Nam
Số 20, ngõ 36/19 Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

30 35 2,002,034,886              

169 TH9388H CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ÂM THANH AN KHANG
SỐ 25, NGÁCH 22, NGÕ 282, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI 
KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 35 123,444,226                 

170 TH9433H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
DỰNG ĐỨC LINH

SỐ 24, NGÕ 73, TỔ 7, PHỐ TÂY TRÀ, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 35 60,031,223                   

171 TH9547H Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Think and do
Số 1, ngõ 73, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội

1 35 71,968,503                   

172 TH9927H CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT GROUP
Số 13A ngách 29/10 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 4 35 327,436,399                 

173 QW03822 CTy Cổ Phần 407 Số Nhà 19 Ngõ 1043 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 34 2,184,577,309              

174 TH10100
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
GREEN LIFE VIỆT NAM

Nhà số 6, ngõ 773 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4 34 233,311,087                 

175 TH10494 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRÂN CHÂU CẢNG
Căn 14, Sàn thương mại dịch vụ Tầng 2, tòa nhà CT2A, Gelexia Riverside, 
Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 34 112,679,492                 

176 TH10536 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀ PHÁT PROPERTY
Số 115 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 34 58,867,801                   

177 TH2025H CTy CP Quốc Tế Vạn Xuân Ô 9, Biệt Thự 4 BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 34 94,430,507                   

178 TH2066H CTy CP Máy và Thiết Bị Xây Dựng AHA Số 289, Đ.Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 3 34 194,084,450                 

179 TH4047H CTy CP Tư Vấn, Đầu Tư và TM Minh Phúc Số 23 Ngõ 149 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 34 138,617,440                 

180 TH8804H Cty CP TM Và Đầu Tư Hoàn Hảo Số 24A, ngõ 253 Thúy Lĩnh Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2 34 122,924,563                 

181 TH9454H CTy cổ phần thi công và thiết kế nội thất đẹp 117 tổ 12 Giáp Nhị - phường Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội 3 34 183,188,303                 

182 TH9539H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH MBG
Số 26A ngõ 142 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 34 99,457,474                   

183 TH9810H CTy TNHH TM và DV TP Global Số 2 ngõ 244 Trịnh Đình Cửu, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1 34 61,734,617                   

184 TH10007
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT THỊNH 
KHANG

Số 14 Lô 8, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 33 56,359,047                   

185 TH10008 Công ty cổ phần sách và truyền thông Minh Quang
Số 51/441 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam.

4 33 164,710,821                 

186 TH10828
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN 
THÔNG AZ VIỆT NAM

Số 15C , ngõ 157 đường Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 33 82,713,540                   

187 TH1268H CTy CP Vận Tải Quốc Tế 360 Độ LOGISTICS Số 2 Ngách 2/ 17 Định Công Thượng  P.Định Công  Hoàng Mai  Hà Nội 8 33 372,164,696                 

188 TH3828H CTy TNHH TTN Holdings Số 45 Ngõ 66 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 33 638,778,690                 

189 TH4617H CTy TNHH Nội Thất VNI Số 1 Khu Cư Xá  Mai Động P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 33 184,512,059                 



190 TH7129H CTy CP Phát Triển Thương Mại Và DV WESMART Số nhà 141 Lô D4 Khu ĐTM Đại Kim, P.Đại Kim, Hoàng Mai, TP.Hà Nội 4 33 199,401,593                 

191 TH8654H Công ty cổ phần TNK
Số 5, ngõ 190, ngách 190/39 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, tp Hà Nội

2 33 111,640,207                 

192 TH9422H CÔNG TY CP FITRAN INVEST Số 1349, Giải phóng, P Hoàng Liệt , Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 33 177,776,765                 

193 TH9498H CTy CP Quảng Cáo Truyền Thông Mắt Việt Số 2 ngách 16/9/3 ngõ 93 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng mai, Hà Nội 1 33 57,779,263                   

194 TH10367 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH MINH T&T
Số 45B, Ngõ 99/110/85 Đường Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 32 74,008,100                   

195 TH10493 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN KIM LỢI
Số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 32 54,483,194                   

196 TH10742
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI SAO VIỆT SỐ NHÀ 6, TỔ 9, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 32 64,236,442                   

197 TH10938 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và thi công F&B Việt Nam Số nhà B27,Lô 20 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1 32 83,266,412                   

198 TH11054
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU TDT

16E NGÕ 146 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 32 157,648,437                 

199 TH16150 CTy CP Thương Mại Công Nghệ NPT Số Nhà 18, Ngõ 281, Đ. Trương Định - P .Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 4 32 217,781,963                 

200 TH3034H CTy TNHH Đầu Tư TM và Công Nghệ Quốc Cường Số 4 Ngõ 50 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 32 46,857,180                   

201 TH3638H CTy CP Đầu Tư và Phát Triển Tân Phong Số 6 Ngách 250/50 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 32 195,340,905                 

202 TH4167H CTy CP Chống Sét Công Trình Ngõ 924 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 32 230,870,613                 

203 TH5117H CTy Luật TNHH Khang Thái Tổ 41, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5 32 295,319,780                 

204 TH5150H CTy CP PT Công Nghệ AD&D Việt Nam Số 11 Ngách 885/17 Tổ 1 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 32 110,281,193                 

205 TH5397H CTy TNHH Đầu tư thương mại và Vận Tải Anh Minh Số 9, ngách 1395/92, Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 32 191,597,190                 

206 TH6833H CTy TNHH Đầu tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Hải Nam
Số 58b, ngõ 151, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 32 66,729,843                   

207 TH7745H CTy TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Xây Dựng Gia Huy
Số nhà 41, Ngõ 295 Đường Bùi Xương Trạch, P. Định Công, Q, Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 32 65,496,197                   

208 TH7849H CTy CP Kiến Tạo  SUNLEE Việt Nam
Số 18, ngách 230/133, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 32 61,762,359                   

209 TH8585H Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phúc Huy
SỐ 1, NGÁCH 77, NGÕ 649 LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 32 42,178,402                   

210 TH9495H CÔNG TY TNHH SAO KIM CONTRACTOR VIỆT NAM
SỐ 7, NGÁCH 90/15, TỔ 18, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG 
TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 32 96,379,086                   

211 TH9998H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ L7 VIỆT NAM
Số 7 ngõ 73 phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội 1 32 74,665,476                   

212 TH9999H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VIỄN THÔNG VN-MOBI 
VIỆT NAM

SỐ 01, NGÁCH 18/220 PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, TỔ 5A, PHƯỜNG 
ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 32 66,644,574                   

213 TH10557 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHOA DUY
Nhà 67, ngõ 230/111 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 31 124,013,616                 

214 TH10638 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỨC TRƯỞNG
Số nhà 6 ngách 52 ngõ 44, Phố Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Tp. 
Hà Nôi

1 31 82,232,085                   

215 TH10948 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Số 923 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1 31 123,597,856                 

216 TH6356H CTy TNHH Sản Xuất Và DV Thương Mại Thái Dương Số 4 ngõ 151 Định Công- Phường Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội 2 31 94,550,204                   

217 TH7509H CTy CP Phát Triển Kiến Trúc Và Xây Dựng ARO STUDIO
Số 8B, Ngách 24, Ngõ 112, Phố Định Công Thượng, P Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 31 55,519,226                   



218 TH7781H CTy TNHH Dược Phẩm Trí Tâm Số 2 ngõ 55 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 31 60,412,299                   

219 TH9146H CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC HÀ
Số nhà 107 Ngõ 92 Phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Tp 
Hà Nội

3 31 241,384,278                 

220 TH9273H CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG TÂN VIỆT PHÁT
SỐ 34 NGÁCH 96 NGÕ 245 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 31 52,414,939                   

221 TH9468H CÔNG TY CP SƠN DURAMIX
Số 24, Ngõ 42/94 đường Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - 
 Hà Nội

1 31 53,285,064                   

222 TH9938H CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THỦY NGUYÊN
SỐ 2, TỔ 12, CẦU TIÊN, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, 
HÀ NỘI 1 31 53,808,258                   

223 TH10248
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ THIẾT BỊ 
VINA2

Tầng 3 Tòa B KĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 54 30 1,861,397,453              

224 TH10645 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO LAKI
Số C13- Lô 18 Khu Đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 30 65,582,732                   

225 TH11121
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN HUYỀN 
LINH

Số 4B, ngõ 145, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

1 30 52,950,815                   

226 TH11151
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK 
HOÀNG PHÁT

Số 3B/105 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 2 30 121,224,294                 

227 TH12145 CTy Cổ Phần Cầu Bắc Số 230, Tổ 3, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai - Hà Nội 15 30 1,219,965,295              

228 TH2788H CTy TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Hải Ngân Số 34 Phố Tây Trà P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 30 144,363,513                 

229 TH4304H CTy CP NAVIPHA SN 11 Ngách 42/133 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 30 130,137,796                 

230 TH6342H CTy CP Giáo Dục Công Nghệ TH Số 9 ngách 122/3 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 4 30 241,862,629                 

231 TH6413H CTy TNHH Truyền Thông Dòng Sông Việt
Ô 26 , Lô 8 , Khu Đô Thị Đền Lừ 1 , Phường Hoàng Văn Thụ , Quận Hoàng 
Mai , Thành phố Hà Nội

3 30 175,516,588                 

232 TH7079H CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Phúc An Số 35 ngõ 36 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 30 51,312,780                   

233 TH10491
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH NTP 
VIỆT NAM

126 đường Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 29 48,973,981                   

234 TH10678 CÔNG TY CỔ PHẦN FITRAN HOLDING Số 1349 Giải phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1 29 50,334,089                   

235 TH10944 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VN39
Số 8-2ND AVE, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 29 514,496,828                 

236 TH10955 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NGỌC THẠCH Số 20 ngõ 94 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 29 103,226,976                 

237 TH11214
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG NHA 
KHOA TKY

Tầng 3, Phòng 304 Toà nhà An Bình số 03 Trần Nguyên Đán, Phường Định 
Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 29 138,799,718                 

238 TH11362
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 
KIM ANH

SỐ 5, NGÕ 11 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 29 115,364,721                 

239 TH4272H CTy CP TM và Thiết Bị Chuyên Dùng Minh An Số 6 Ngõ 221/24 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 10 29 551,089,176                 

240 TH6246H CTy CP Dược Phẩm Singcare Số 8A, ngách 42/133 phố Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2 29 167,262,662                 

241 TH7083H CTy CP Trang Trí Nội Thất & Xây Dựng Ngân Vũ
Số 5, ngõ 54/258, phố Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

1 29 56,301,751                   

242 TH8323H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG

SỐ 9 N7 TT5 KHU ĐÔ THỊ BẮC LINH ĐÀM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 29 56,611,635                   

243 TH9497H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ 
ĐẦU TƯ TAP

NHÀ SỐ 4 NGÁCH 88/1/61 PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 29 252,855,388                 

244 NH0261H NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HƯỚNG DƯƠNG
Số 53 ngõ 99 phố Định Công Hạ - phường Định Công - quận Hoàng Mai - 
thành phố Hà Nội

6 28 285,744,737                 

245 TH10193 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TOPGREEN
Số nhà 5A, Ngõ 61/73 Phố Bằng Liệt - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 28 154,211,302                 



246 TH10514
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
THIÊN HƯƠNG

Số 17 ngõ 521 đường Trương Định , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 28 136,096,263                 

247 TH11020 CÔNG TY TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á
SỐ 449 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, TỔ 29, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 28 48,567,814                   

248 TH11098 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BMA VIỆT NAM
Số 6, ngách 17, ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 28 154,036,292                 

249 TH11219 CÔNG TY TNHH FAX THIÊN
Số 176, hẻm H11, ngõ 147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 28 51,865,256                   

250 TH11441 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỂ THAO HÀ NỘI
Số nhà 11, ngõ 286 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 28 68,688,777                   

251 TH11445
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU THÙY DƯƠNG

Số 10, đường Chu Văn An, Sunrise C- The Manor Central Park, KĐT Đường 
Vành Đai 3, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

3 28 148,662,140                 

252 TH2445H Công Ty TNHH Thiết bị và Công nghệ ALUCO Số 3/127/22 Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 28 349,187,428                 

253 TH3488H CTy CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Việt Nam Nhà 105 Ngõ 2 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 28 95,532,272                   

254 TH4347H CTy CP Cơ Khí Tân Minh Số 169 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 28 362,084,804                 

255 TH5765H CTy TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Hoà Phát Số 1 ngõ 93 Phố Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 28 90,874,102                   

256 TH6167H CTy TNHH Xây Dựng TM và DV Hảo Hảo
Số 3 ngách 95/65A2, Tổ  25, Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 28 88,673,048                   

257 TH6226H CTy CP Xây Dựng Nền Móng Thiên Phú Số 303 ngõ 54/2 đường Ngọc Hồi, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 1 28 95,035,361                   

258 TH7517H CTy CP Công Nghệ DAC Việt Nam
Số 2E ngách 9 ngõ 141 Phố Nam Dư, Tổ 10 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 28 41,840,502                   

259 TH7623H CTy CP 4.0 D&D Việt Nam
Số 61/87 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội

3 28 75,319,040                   

260 TH7815H CTy CP Môi Trường PLT
số 2 ngách 116 ngõ 245 Đường Định Công Phường Định Công Quận Hoàng 
Mai TP Hà Nội

7 28 226,923,533                 

261 TH8078H Công ty cổ phần quốc tế Nhật Anh
số 12 tổ 7 đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 28 47,343,638                   

262 TH8089H Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng và thương mại Thuận Phát
Số nhà 3, ngõ 42/73 đường Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội, Việt Nam

2 28 97,378,825                   

263 TH8113H CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP Y TẾ JAVIS
Số nhà 27, Ngõ 245/66/12, phố Định Công, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

4 28 186,817,150                 

264 TH8158H CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LONG ĐẠI DƯƠNG
SỐ NHÀ 88 NGÕ 4/1 PHỐ KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 28 40,022,830                   

265 TH8580H
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN 
THIÊN MINH

PHÒNG 704 TẦNG 7 TÒA NHÀ EVD - KCN HOÀNG MAI, SỐ 431 
ĐƯỜNG T, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 28 45,813,894                   

266 TH8606H Công ty Cổ Phần Đại Thanh Hải Số 282 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3 28 1,557,010,693              

267 TH8818H CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG PHONG
SỐ NHÀ 93, NGÕ 224, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, TỔ 35, PHƯỜNG 
HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 28 46,002,082                   

268 TH9579H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ CMS 
VIỆT NAM

Số 37/42/120 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

1 28 97,691,927                   

269 TH9751H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HA 
UNIFORM

SỐ 30, NGÕ 190/8, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 28 48,849,614                   

270 NH0092H Cơ Sở Mầm Non Tư Thục Búp Măng Xanh SN 22B1 KĐT Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 27 46,287,204                   

271 TH10286 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI tOÀN CẦU VNC
Tầng 2, L7-27 (TT7D-27) khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 27 48,708,804                   

272 TH10594 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPER LUCKY
Số 14, ngách 149, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

3 27 252,080,623                 

273 TH10710 CÔNG TY TNHH DƯỢC THANH MINH
Số 16, ngách 16/77/21 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 27 43,862,853                   



274 TH10777 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VƯỜN NÔNG
Số 18 Đường 2.3 Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 27 130,940,081                 

275 TH11520 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLFMAX VIỆT NAM
Số 2/2 ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 27 144,729,468                 

276 TH17261 CTy TNHH TM & ĐT Xây Dựng 389 30 Ngõ 389  Trương Định Hoàng Mai Hà Nội 1 27 56,566,277                   

277 TH2194H CTy TNHH Thương Mại và Đầu Tư Phát Triển Minh Đạt Số 28, Ngõ 209, Phố Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2 27 92,391,691                   

278 TH3925H CTy CP ĐT TM Xây Dựng Trần Anh
Số 10 Ngách 99/110/32 Định Công Hạ Tổ 12A P. Định Công Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

2 27 94,420,424                   

279 TH4057H CTy CP Xây dựng, Kỹ thuật và Thương mại Tín Phát Số 8 Ngõ 230/3 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 27 299,535,398                 

280 TH4067H CTy CP DV và Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Gia Số 1/697 Đường Giải Phóng P. Giáp bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 27 132,128,160                 

281 TH4148H CTy CP GROUP CAR Số 19 Ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 27 100,876,527                 

282 TH4220H CTy TNHH Du Lịch Quốc Tế Sen Việt Ngõ 95 Ngách 183 Tổ 30 Phố Vĩnh Tuy P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 27 47,284,766                   

283 TH4406H CTy CP Kỹ Thuật Công Trình Sao Mai Số 08 Ngõ 49 Ngách 48/2 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 27 138,175,379                 

284 TH5132H CTy CP Thiết Bị và Vật Liệu Điện Hà Nội
Số 46 ngõ 177 đường Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 27 48,077,664                   

285 TH5424H CTy TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hải Đăng Số 21 ngách 51 ngõ 15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng mai, HN 3 27 142,385,153                 

286 TH5743H CTy TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất Newhouse Số 565, E4 ngõ 147 Phố Tân Mai, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2 27 91,636,333                   

287 TH6142H CTy TNHH TM Y Tế Tâm Phú An
Số 8/19/36, đường Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 27 193,861,003                 

288 TH8023H Công ty TNHH Nội Thất Bảo Hoàng
11c, Ngách 299/2, ngõ 299 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Hà nội

1 27 95,597,299                   

289 TH8521H CTy TNHH Công Nghệ AIR PLASMA Việt Nam
Tầng 4 Tòa nhà 18 tầng Chung cư Lilama, số 52 đường Lĩnh Nam, Phường 
Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 27 54,060,331                   

290 TH8665H CÔNG TY TNHH TM HAMO VIỆT NAM 989 TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 27 47,138,566                   

291 TH9194H CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 27 90,754,029                   

292 TH9672H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG 
LONG

A31 Chợ Đại Từ,Tổ 2B, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 27 56,566,277                   

293 TH9779H CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU HÓA CHẤT VIỆT NAM
Số nhà 22 ngõ 250/39/19 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 27 233,166,369                 

294 TH9947H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CÔNG 
NGHIỆP MIỀN BẮC

SỐ 194 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 27 148,468,245                 

295 TH0320H CTy CP Dịch Vụ Lữ Hành Châu á Số 6 Tổ 70 Đường Tam Trinh - Hoàng Mai Hà Nội 1 26 45,222,945                   

296 TH10188
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN 
QUANG

Số 61, phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội

1 26 171,223,492                 

297 TH10196 CÔNG TY TNHH MAX SPACE
Nhà 102B C28 Tập thể Mai Động, - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

1 26 126,563,265                 

298 TH11073
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
T&T HN

Số nhà 43, Ngõ 46, Tổ 5 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 26 45,578,333                   

299 TH11074
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG LAND DECOR VIỆT

Số 17 tổ 25 ngách 49/66 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 26 115,854,252                 

300 TH1211H CTy TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tường Mai Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội 2 26 128,981,688                 

301 TH5049H CTy TNHH Học Viện Quản Lý Giáo Dục Quốc Tế ATI Nhà Số 5 Tổ 24 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 26 210,815,688                 



302 TH5320H CTy CP PISEE Việt Nam
C18 Lô 9 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 26 123,727,733                 

303 TH5732H
Chi Nhánh CTy TNHH MTV Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi 
trường

Số 4 Q3, Ngõ 118 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

3 26 94,699,905                   

304 TH6653H CTy TNHH Đầu Tư TM và XNK Gia Nguyễn Số 88 ngõ 143/34 Nguyễn Chính, Phường THịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 26 82,881,776                   

305 TH7068H CTy TNHH Phát Triển TM Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Minh Số 221, tổ 40 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 4 26 129,692,691                 

306 TH7414H CÔNG TY TNHH LỘC THỦY DIỆU
Số 21 Ngách 165/97 Ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 26 1,082,851,243              

307 TH8289H Công ty CP Tư vấn và Đào tạo KingB
Số 784 dãy H16,Ngõ 147, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 26 48,224,646                   

308 TH8648H CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THÔNG MINH PHÚC VINH
Số 3, tổ 37, khu dân cư 21, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 26 108,960,906                 

309 TH9061H CÔNG TY TNHH KSC FOOD
Số 12BT4 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 26 209,316,449                 

310 TH9588H CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ HP VIỆT NAM
Ki ốt E1, E2 Phố Đại Từ, Khu Đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 26 135,751,591                 

311 TH9713H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU MINH ANH

SỐ 520 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ 
NỘI

3 26 276,832,968                 

312 TH05727 CTy TNHH Thương Mại Việt Phú Số 7 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 13 25 519,835,879                 

313 TH10078
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG 
LONG VINA

Số 7, Ngách 93, Ngõ 18 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 25 64,350,614                   

314 TH10084
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH 
HOÀNG ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

Số 2, Ngõ 2, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

1 25 44,276,436                   

315 TH10698 CÔNG TY TNHH YESTA
Số 1, ngách 81, ngõ 18 Đường Định Công Thượng, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 25 44,512,630                   

316 TH11459 CÔNG TY TNHH CANVAS GATE VIỆT NAM
Căn hộ số 03, khu nhà ở Công an quận Hoàng Mai, Ngõ 79 Thanh, Phường 
Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 25 133,483,477                 

317 TH11597 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN KARGO LINK
Số 15, Ngõ 332/2, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 25 104,723,228                 

318 TH11671 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA THIÊN PHÚ
Lô 16, TM 2-2 khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Đại 
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

2 25 135,682,430                 

319 TH11775 CTy TNHH TM và DV Trà Xanh Số 1067 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 25 86,656,959                   

320 TH11792 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH HTB
Số 27, Ngõ 230 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 25 46,117,985                   

321 TH1878H CTy TNHH Truyền Thông Nami Số B20, Lô 6, KĐT Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1 25 61,902,825                   

322 TH2055H CTy TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Thương Mại Vạn Xuân Số 87F4, Khu ĐT Mới Đại Kim,Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 13 25 621,457,650                 

323 TH3295H CTy CP SX và Thương Mại TLA Việt Nam SN 15 Ngõ 175/5/155 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 25 40,619,490                   

324 TH4237H CTy Cp liên kết và PT THT Việt Nam Số 92 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 3 25 153,892,000                 

325 TH4301H CTy TNHH Giao Thông An Phát Số 78 Ngõ 521 Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 25 371,509,585                 

326 TH4563H CTy TNHH Phần Mềm Hanoisoft
Số 1A Ngõ 18/36 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

4 25 152,732,622                 

327 TH4858H CTy TNHH TM PT Dịch Vụ và XNK Đại Nam
SN 100 Ngõ 258 Phố Tân Mai Tổ 105 Cụm 10 (Tổ 52 Mới) P. Tân Mai Q. 
Hoàng Mai Hà Nội

3 25 124,264,302                 

328 TH6294H CTy CP Đầu Tư Thương Mại Dịch vụ SATC
Nhà 65, ngõ 218, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

1 25 61,798,339                   

329 TH6307H CTy TNHH SX TM Máy Và Thiết Bị Toàn Phát
Số 186, phố Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành 
Phố Hà Nội - Việt Nam.

1 25 39,361,520                   



330 TH6980H CTy TNHH TM Và DV Vận Tải Ngọc Diệp Số 19 phố Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3 25 118,521,747                 

331 TH7648H CTy CP Tư Vấn Xây Dựng 624 Hà Nội
P202, Tầng 2 Lô 04-TT5B KĐT Tây Nam Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng 
Mai- Hà Nội

33 25 1,677,840,491              

332 TH8452H CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TĨNH ĐIỆN HỒNG PHÁT
Số 16, ngõ 1197/23, đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 25 40,715,917                   

333 TH9970H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI GIA 
VŨ

SỐ 01, NGÁCH 193, NGÕ 95 PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 25 74,031,142                   

334 TH10067 Công ty cổ phần thực phẩm ANT FOODS
Số 9 Ngõ 36 Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.

3 24 109,179,528                 

335 TH10232
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TRUNG NGUYÊN

SỐ NHÀ 16, ĐƯỜNG KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4 24 166,279,772                 

336 TH11191
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG TOÀN CẦU SALEVALUES

TT7A-1 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 24 125,577,342                 

337 TH11758 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH BẢO VỆ ANH EM
Số 435 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 24 86,911,448                   

338 TH12303 CTy CP Xây Lắp Thành Nam P 601 CC2A Toà Nhà Thanh Hà _ Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 12 24 518,472,976                 

339 TH3553H CTy TNHH Cơ Điện Duy Phong Số 145 Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 24 113,087,716                 

340 TH4085H CTy TNHH XD và TM Thu Cúc
Số 16 ngõ 683 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

3 24 161,143,322                 

341 TH5571H CTy TNHH TM Và XNK Minh Phạm
Số 254 C8 Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

1 24 49,731,897                   

342 TH6067H CTy  CP GIáo Dục ALISA
Số 17, BT1 Biệt thự Bán đảo Linh Đàm, đường Nguyễn Duy Trinh - Phường 
Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 24 66,023,538                   

343 TH6293H CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Điện ASIS
Số 16 ngõ 172 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

6 24 213,298,326                 

344 TH6794H CTy CP Sản Xuất Và TM SAKUTO Số 47 ngách 134 Ngõ 1277 Đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai 1 24 43,796,628                   

345 TH8581H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG VY Số 6, tổ 26 phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 24 64,274,051                   

346 TH9084H CÔNG TY TNHH NEW
SỐ 25, NGÁCH 245/66/12, ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 24 46,348,374                   

347 TH9127H
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG 
PHƯƠNG

SỐ 25 NGÁCH 169/161 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN 
THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 24 164,182,580                 

348 TH0588H CTy CP Xây Dựng & Thương Mại Vĩnh Xuân Số 82 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 23 160,608,094                 

349 TH10211 Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng DHQ
Số nhà 16, tổ 3A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1 23 37,838,533                   

350 TH10330
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT 
HƯƠNG HÒA PHÁT

Số nhà 2A, ngõ 18, ngách 18/61, tổ 10, phố Định Công Thượng, Phường 
Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 23 74,547,533                   

351 TH10682
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 
ĐIỆN LỰC

Số nhà 25 Ngách 45 Ngõ 255 Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội 1 23 68,568,187                   

352 TH12103 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại H2T
Số 32 ngách 7 ngõ 254 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 23 86,540,826                   

353 TH1379H CTy TNHH TMH Việt Nam 14/136 Ngõ 1141 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 1 23 59,402,480                   

354 TH2007H CTy CP Điện Nước Cầu Thang Máy Số 4 Lô Số 2 KĐT Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 3 23 182,273,930                 

355 TH4234H CTy CP Vĩnh Hưng Hà Nội Số 10 hẻm 31 ngách 118 ngõ 230 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 1 23 42,325,043                   

356 TH5327H CTy CP Thương Mại Xây Dựng Và Vận Tải Minh Đức
Số nhà 46, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 23 38,657,398                   

357 TH6451H CTy TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hạnh San
Số 22, ngách 85/11, đường Định Công Thượng, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội

2 23 71,317,503                   



358 TH6617H CTy TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng NQD
C4 Nơ 15 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 23 133,150,764                 

359 TH7686H CTy CP TQT Đầu Tư Và Thương Mại
Số 1075 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

2 23 91,826,938                   

360 TH8141H Công ty Cổ phần Giải pháp Tiến bộ Công nghệ NOVATIC
Số 5, ngõ 61/19 Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 23 69,804,211                   

361 TH8500H
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
HÒA MINH THÀNH

Số 5, ngõ 88, ngách 88/2 Đ. Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 
Hà Nội

2 23 78,470,659                   

362 TH0629H CTy CP M.E.R Việt Nam 424B Ngõ 212 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 2 22 92,816,486                   

363 TH10404
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH 
VỤ MINH DƯƠNG

Số 30 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 22 70,157,971                   

364 TH10579
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC LỢI VÀ 
CỘNG SỰ

Số nhà 27, ngõ 54/4 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt,Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội Việt Nam

1 22 53,313,744                   

365 TH11039 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LÀN SÓNG XANH
Số 40 ngõ 36 Khuyến Lương, - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội - Việt Nam

1 22 47,336,617                   

366 TH11167 CÔNG TY CỔ PHẦN DUYÊN HẢI HOLDINGS
Biệt thự 12, Khu đô thị mới Vĩnh Hoàng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 22 41,169,582                   

367 TH1139H CTy CP Đầu Tư SX Thương Mại S.K.Y Tổ 8 P Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 2 22 61,722,303                   

368 TH11835
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI NAM SƠN

Số nhà 5 ngõ 180/90 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội.

2 22 87,206,165                   

369 TH11840 CÔNG TY CỔ PHẦN AMADA XTREME VIỆT NAM
Lô số 6, Ô dịch vụ 10, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3 22 124,450,943                 

370 TH12105
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT 
NÉT VIỆT

Số 1A ngõ 2 đường Vĩnh Hoàng (tổ 18), Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 22 37,787,831                   

371 TH12114
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP 
THÀNH CÔNG

SỐ 21, NGÕ 168 ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 22 47,450,895                   

372 TH12194
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 
THẾ KỶ

Tầng 10, tòa nhà 89B Hồ Đền Lừ, Tổ 36, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 22 37,769,728                   

373 TH2420H CTy TNHH Thương Mại Đầu Tư và Dịch Vụ Sáng Tạo Việt số 45 Ngõ 190 Đường Hoàng Mai P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 22 41,676,481                   

374 TH2573H CTy TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Bền Vững Số 24 Ngõ 192 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 22 42,232,902                   

375 TH4815H CTy TNHH Đầu Tư 3V Cộng Lực Số 39 Ngõ 281 Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 22 131,091,090                 

376 TH5923H CTy CP Sản Xuất Và Xây Dựng Hợp Nhất Số 104, phố Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 22 65,563,557                   

377 TH7828H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DẦU NHỜN 
QUANG TÂM

Số 1016 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 22 43,813,723                   

378 TH7971H
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HOÀNG 
VY

Nhà số 4 P13, ngõ 103 Nguyễn An Ninh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 22 41,832,797                   

379 TH8167H Công ty TNHH Dầu khí và Thiết bị đặc chủng Châu Âu
Số 15 ngách 22/41 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 22 102,587,787                 

380 TH9891H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP AN ĐẠT PHÁT
SỐ 245 TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 2 22 85,409,249                   

381 NH0280H NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP NGÂN HÀ XANH
Số 153 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội. 1 21 111,200,116                 

382 TH10487
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
SINH THÁI VIỆT

Số 74 Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 21 61,152,954                   

383 TH11091
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & SẢN XUẤT THÉP ĐỨC 
THIỆN

Số 271 ngõ 42, đường Thịnh Liệt, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

2 21 75,004,908                   

384 TH11444
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK TUẤN 
PHÁT

Số 27/785 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 21 36,584,134                   

385 TH11609 CÔNG TY CỔ PHẦN HOMAX CENTER
Tầng hầm B1 toà Vinaconex 2 đường Nghiêm Xuân Yêm, khu đô thị Kim 
Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

2 21 99,902,092                   



386 TH11709
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG 
VIỆT NAM

Số 35 ngõ 50 đường Nguyễn Hữu Thọ. - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

3 21 156,109,709                 

387 TH11737 CÔNG TY TNHH Q&T LEGAL CONSULTANCY
Số nhà 2a, Ngách 54, Ngõ 112 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 21 39,482,531                   

388 TH12007 CÔNG TY CỔ PHẦN VNLEVEL
Số 8A Ngõ 213/21 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 21 45,994,370                   

389 TH12116 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VAVI
Số 135-C3, Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 21 36,584,134                   

390 TH1397H CTy CP Thương Mại và XD Kim Thành Số 11 Ngõ 710 Đ.Nguyễn Khoái - Thanh Trì - Hoàng Mai- Hà Nội 1 21 36,252,357                   

391 TH2058H CTy TNHH Phát Triển Thương Mại Đại Việt Số 10, Ngõ 2, Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2 21 90,014,499                   

392 TH4750H CTy CP LOTUS GOLD Việt Nam
Phòng 1212-OCTĐN-Bắc Linh Đàm-Phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai-
thành phố Hà Nội

6 21 246,048,101                 

393 TH4985H CTy TNHH TM và Sản Xuất Cơ Khí Tấn Phát Lô N7A Khu Tái Định Cư X2B P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 21 110,289,697                 

394 TH6466H CTy TNHH LG Việt Nam
Số nhà 248, ngõ 210, phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

7 21 264,376,887                 

395 TH6719H CTy TNHH Tiết Kiệm Năng Lượng Kim Việt Số 89 ngách 51 đường Ngọc Hồi Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 21 116,606,664                 

396 TH6891H CTy TNHH DV TM Và Quảng Cáo An Phát
Số 1C ngách 99 ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 21 67,879,641                   

397 TH7071H CTy TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Đại Việt
B20, lô 6 khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội

8 21 420,736,666                 

398 TH7246H CTy TNHH Dược Phẩm Kim Ngân
Lô TT1 Dãy A ô số 3 KĐT Bắc Linh Đàm- phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà 
Nội

11 21 367,221,126                 

399 TH7862H CTy CP Xây Dựng Và Cợ Điện Vạn Lộc
Số 138B, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội

1 21 48,329,447                   

400 TH8773H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BẢO 
KHÁNH

Số nhà 15A, ngách 41, ngõ 245, đường Định Công, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

3 21 105,219,129                 

401 TH9832H
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ AN 
LỘC

Số 26-28 Đường 2.3 Gamuda Gardens, Khu đô thị Gamuda, Phường Trần 
Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

2 21 69,493,026                   

402 TH0465H CTy TNHH ALLYPARK Công Nghiệp X1, Lô 37+38 Khu Tái Định Cư Pháp Vân- Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 4 20 149,530,316                 

403 TH10663 CÔNG TY CỔ PHẦN NOFA VIỆT NAM
Số nhà 11, ngách 251, ngõ 42 Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

3 20 119,363,919                 

404 TH10997 CÔNG TY CỔ PHẦN TGT HÀ NỘI
105A đường Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 1 20 42,462,308                   

405 TH12083
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG 
AN VY

Số Nhà C4-B5 Khu Đô Thị Đại Kim, Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 20 167,214,390                 

406 TH1922H Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Linh Đàm Đường Số 13 BT2 BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1 20 32,869,708                   

407 TH4075H CTy CP Cơ Khí Chính Xác An Phú
Số 45 Ngách 111 Ngõ 230 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

2 20 72,095,087                   

408 TH4492H Công Ty Cổ Phần TRATEKCO
Số 14C Ngách 75 Ngõ 281 Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

2 20 79,837,931                   

409 TH4573H CTy TNHH Phát Triển và TM Vinacom
Số 79 ngách 299/66 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội

2 20 88,468,200                   

410 TH4624H CTy TNHH SX, TM, Xây Dựng A & C SN 12 Ngõ 141/259 Đường Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 20 78,643,495                   

411 TH4708H CTy TNHH Dịch Vụ Địa Ốc Thành Đạt Số 18 Ngách 47 Ngõ 255 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 20 59,954,754                   

412 TH5171H CTy CP Thương Mại và Tư Vấn Đầu Tư Việt Đức Số 15 Lô P2 Khu TĐC X1 Pháp Vân P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 20 410,823,795                 

413 TH7336H CTy TNHH MTV Thiết Bị Giáo Dục Nhật Anh Số 6/1/56, phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 20 66,221,780                   



414 TH7666H CTy TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Và TM Tiến Đạt
Số 29 phố Linh Đường, Khu tập thể vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 20 62,143,955                   

415 TH8503H CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIC HÀ NỘI
SỐ 688 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 20 66,546,436                   

416 TH8626H CTy CP Đầu Tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Việt Trung
Số 89B đường Hồ Đền Lừ, Tổ 36 Phường Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, hà 
Nội

3 20 113,766,828                 

417 TH9012H Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hồng Hiệp
Số 28 ngách 106 ngõ 250 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - TP. Hà Nội

1 20 86,960,965                   

418 TH9204H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ 
THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH

SỐ 10A, NGÕ 61/72, ĐƯỜNG BẰNG LIỆT, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 20 35,938,603                   

419 TH9829H CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DONJOY VIỆT NAM
Số 62A Nguyễn Đức Cảnh., Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 20 123,887,904                 

420 TH11056 Công ty TNHH QH Phúc Hưng
Số 8A, ngõ 136, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

1 19 39,064,203                   

421 TH11103 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT FOODS & WINES
ô số 16, Lô TT2 Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

3 19 95,587,584                   

422 TH11921
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
PHÚC KIM THÀNH

Số nhà 18 ngõ 162A Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 19 70,873,420                   

423 TH2666H CTy CP Sách Thiết Bị Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Hà Nội Tòa nhà 89B Đường Hồ Đền Lừ - P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 1 19 39,752,473                   

424 TH3506H CTy CP Kiến Trúc Nội Thất Kim Hoàng Anh Số 2 Ngõ 120/22/11 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 19 43,991,046                   

425 TH4493H CTy TNHH FILM K26 Số 7 Ngõ 10 Phố Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 19 93,446,888                   

426 TH4760H CTy TNHH HEART DESIGN
SN 7 Ngách 75 Ngõ 18 Hẻm 10 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. 
Hoàng Mai Hà Nội

1 19 27,863,034                   

427 TH5319H CTy TNHH Cơ Khí Việt Hà Nội
Số 65, ngõ 113 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai – TP. 
Hà Nội

2 19 70,877,925                   

428 TH5379H CTy TNHH Cơ điện và Thiết bị Thăng Long
Số 16 Tổ 17A Ngõ 337/27/18 Phố Định Công - P. Định Công - Q. Hoàng 
Mai - TP. Hà Nội

3 19 83,978,129                   

429 TH5554H CTy  CP Tập Đoàn Đồng Phát
A14, lô 3, khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

3 19 87,303,615                   

430 TH9270H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LOTEK 
VIỆT NAM

SỐ NHÀ 143/74/38/12, PHỐ NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 19 109,242,949                 

431 TH9347H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO BẮC 
CỰC

SỐ 45 BT3, BÁN ĐẢO LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 19 62,726,298                   

432 TH9503H CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT NAKOS
TẦNG 3, SỐ NHÀ 85D NGÕ 296 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH 
NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 19 47,585,422                   

433 TH10431
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MULTI - 
STYLE

Số 150/26/14 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 18 30,455,422                   

434 TH10686 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT BÁCH
SỐ NHÀ 10, NGÁCH 168/99, TỔ 30, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG 
ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 18 36,491,039                   

435 TH10689 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP LTP
Lô 6 Khu TT3 Khu nhà ở Cao Tầng, số 89 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, 
Hoàng Mai, Hà Nội 1 18 48,284,451                   

436 TH12210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHĨA BIỀN
Số 1265 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 2 18 59,014,070                   

437 TH12319 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT TOÀN CẦU
Số 19, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 18 33,429,739                   

438 TH2620H CTy TNHH Ô Tô Hồng Hà Số 34 BT5 X2 Bắc Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 18 79,327,376                   

439 TH3313H CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Châu Giang N7 - 7 Khu Sống Hoàng P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 18 43,533,704                   

440 TH5212H CTy TNHH Cơ Khí Phú Hưng 22B T5 KĐTM Pháp Vân Tứ Hiệp P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 18 124,506,058                 

441 TH5641H CTy CP Touch Media Việt Nam
Số nhà 65, ngách 99/158 Phố Định Công Hạ, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 
TP, Hà Nội, Việt Nam

1 18 29,673,247                   



442 TH6178H CTy TNHH  Tiếp Vận Và DV Tư Vấn Aka Việt Nam
Số 9, ngách 200/5, ngõ 200, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

2 18 140,505,063                 

443 TH6575H CTy CP Công Nghệ Cuộc Sống Toàn Cầu Số 64 ngõ 141 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 18 77,191,106                   

444 TH7642H CTy CP Tư Vấn Và đầu Tư Point Design
Số 14, TT3 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội, Việt Nam

4 18 132,725,571                 

445 TH7791H CTy  TNHH TM DV Và Đầu Tư Xây Dựng Hùng Thắng
Số nhà 10, tổ 15, đường Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - 
Thành phố Hà Nội - Việt Nam

3 18 72,177,551                   

446 TH7817H CTy TNHH Hai Đoàn Số 761 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 2 18 65,301,790                   

447 TH8291H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ TRUYỀN THÔNG 
AN BÌNH PHÁT

Số nhà 28, ngách 553/108 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 18 31,337,677                   

448 TH9860H
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN & XUẤT NHẬP 
KHẨU TUẤN VINH

Số nhà 77 ngõ 649 đường Lĩnh Nam, tổ 10 phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 
Hà Nội 1 18 34,488,318                   

449 TH10588 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LINH ANH VIỆT NAM
Số nhà 51 ngõ 230/31/24 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 17 51,650,929                   

450 TH10797
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ KHÍ THƯƠNG 
MẠI THÀNH AN Tổ 11, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1 17 53,736,389                   

451 TH10875
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANT VIỆT 
NAM

Số 12 ngõ 115 phố Định Công, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

1 17 38,505,144                   

452 TH11069 CTy TNHH Thực Phẩm Vietcan Số 11 ngách 29 ngõ 274 phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 17 44,190,267                   

453 TH11147
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 
VICOHOME

Số 20 Ngách 79 Ngõ 230 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

3 17 117,090,142                 

454 TH12129 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T
Số 109, ngõ 815, đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 17 114,694,587                 

455 TH12676 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN HÌNH VH TOÀN CẦU Số 101, Đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 17 57,324,398                   

456 TH12726
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ 
TOÀN TÂM

Số 138 phố Tân Mai - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 17 34,934,060                   

457 TH2691H CTy TNHH VIETLICHT
Số 35 Ngõ 230/31/24 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai 
Hà Nội 2 17 46,832,684                   

458 TH3172H CTY CP SX và Đầu Tư Thiên Mộc Số 1 Ngõ 66 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 17 47,759,437                   

459 TH4281H CTy TNHH TM DV và Vận Tải Đường Bộ Gia Bảo Số 109 Ngõ 156 Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 17 55,475,505                   

460 TH4327H CTy CP TM và XD Cấp Thoát Nước Phúc Thành
Số 93 Ngách 5 Ngõ 281 Đường Nguyễn Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. 
Hoàng Mai Hà Nội

2 17 50,342,723                   

461 TH4452H CTy CP Báo Chí Truyền Thông Min Group Số 12 Ngõ 115 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 17 28,630,671                   

462 TH4678H CTy Cổ Phần Bắc Thái 99A Phạm Hùng, P Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, HN 8 17 246,424,302                 

463 TH4918H CTy TNHH Phát Triển TM và Du Lịch Việt Trung Số 3 Bùi Huy Bích P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 17 57,687,407                   

464 TH5974H CTy CP Kỹ Thuật An Toàn PC & CC Việt - Nga
Số 23, ngõ 43, phố Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 17 32,606,586                   

465 TH6210H Công ty TNHH SIGLAW
Số 10A, ngõ 1295/2, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 17 57,059,945                   

466 TH6337H CTy CP Phòng Chống Mối Hà Nội
Số 6, ngõ 281 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội

1 17 28,616,418                   

467 TH6732H CTy TNHH Xây Dựng Và TM 17 Hà Nội
số nhà 20 hẻm 140/48/22 Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 17 34,023,281                   

468 TH8091H CÔNG TY CỔ PHẦN TRE HOÀNG
Ô 7 Lô 13 Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 17 29,616,958                   

469 TH9907H CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT
N7-3-Khu đô thị Sống Hoàng - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội. 1 17 58,928,097                   



470 TH11370 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG ANH
Số nhà 2C, tổ 19, Ngõ 36, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội 1 16 33,451,482                   

471 TH11864 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÂY VÀ HOA
Số 15 Khu chung cư Đường Sắt, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 16 23,022,787                   

472 TH12537
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN 
HOÀNG ANH

Nhà số 7 tổ 21 Cảng Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

1 16 25,190,773                   

473 TH12751 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN DUY NHẤT
Số nhà 61 phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 16 24,508,836                   

474 TH12857 CÔNG TY TNHH MTV MKL
Số 10, Ngách 118, Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội 3 16 171,755,748                 

475 TH2513H CTy CP Xây Dựng và Phát Triển Thương Mại Tây Hà Nội SN 108 Đường Lĩnh Nam Tổ 39 P Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 16 42,753,409                   

476 TH2701H CTy TNHH Giải Pháp TM Dịch Vụ Tân Đạt Nhà 542 E2 TT Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 16 59,603,614                   

477 TH3238H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng HM Hà Nội SN 2B Ngõ 245/76 Đường Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 16 28,715,417                   

478 TH3672H CTy CP Đầu Tư Công Thương Hà Nội Số 19, ngách 255/50 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 4 16 123,838,760                 

479 TH3805H Cty TNHH The Good Vina
Số 28 Ô BT2 X1 KĐT Linh Đàm Đường Nguyễn Xiển P. Đại Kim Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

1 16 45,203,812                   

480 TH4091H CTy TNHH Tư Vấn Phùng Gia Số 40 Ngõ 240 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 16 25,185,366                   

481 TH5174H CTy CP TM và Công Nghệ Song Linh SN 33 Ngõ 119 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 16 40,176,647                   

482 TH5381H
CTy TNHH Kinh Doanh Thương Mại VÀ Dịch Vụ Sản Xuất 
Ngọc Minh

Số 17, ngõ 143/290 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai,Hà 
Nội

3 16 77,841,494                   

483 TH6852H CTy TNHH Thép JAVTA
ô 35, Lô N03, khu đô thị Đồng Tàu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 16 82,953,979                   

484 TH6964H CTy TNHH Đầu Tư TM Nội Thất ANHOMES
Số 10A, Ngách 32, Ngõ 99/110 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 16 29,520,523                   

485 TH7259H CTy CP Dịch Vụ Bảo Vệ Và TM Quang Minh HTM
Số nhà 56 ngõ 89 phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 16 35,759,838                   

486 TH7342H Công ty Cổ phần dầu khí Việt Úc
Ô 35, Lô NO3 khu di dân Đồng Tàu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

1 16 28,821,648                   

487 TH7387H CTy TNHH Công Nghệ Số QHS Việt Nam
Số 758B ngõ 147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

1 16 51,627,622                   

488 TH8082H Công ty TNHH Xây Dựng và Nội Thất Long Giang
Số 79 ngách 99/110/65 Định Công Hạ phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 16 48,943,547                   

489 TH8114H Công ty Cổ phần Vật tư và Hóa chất xây dựng Đông Á
Số 206 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 16 73,429,218                   

490 TH8499H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ XÂY 
DỰNG NỀN MÓNG ĐÔNG ĐÔ

SỐ 12 NGÁCH 299/15/14 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG 
VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 16 55,946,516                   

491 TH9205H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
HANOISTONE

SỐ 59, NGÁCH 51, NGÕ 15, ĐƯỜNG NGỌC HỒI, PHƯỜNG HOÀNG 
LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 16 35,334,434                   

492 TH9348H Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Ánh Dương SN 17, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 16 56,974,529                   

493 TH9419H CÔNG TY TNHH HAPPY WOMAN VIỆT NAM
Số Nhà 90 Ngõ 204, Đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Thành Phố Hà Nội.

3 16 75,508,570                   

494 TH9444H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
TIẾN KIM NGÂN

Số 11A ngách 53 ngõ 92 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 16 41,731,853                   

495 TH9804H CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HORUS
SỐ NHÀ 139 NGÕ 245 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 16 72,202,706                   

496 EH0012H HỢP TÁC XÃ DVNN&TMTH SỞ THƯỢNG Tổ 24, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2 15 50,186,883                   

497 TH0549H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Việt Tiến
Số nhà 89 Khu A2 Đường Nguyễn Cảnh Dị Khu ĐT Đại Kim P. Đ.Công Q. 
HM HN 11 15 238,785,753                 



498 TH0737H CTy CP Máy Tính LION 32 Tổ 60 Ngõ 22 Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội 3 15 62,017,739                   

499 TH10176 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠT ANH
SỐ 9 NGÁCH 179/151/10 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 15 64,038,906                   

500 TH10420
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH ANH

Căn hộ 506, Nhà D6, Tập thể Tân Mai, - Phường Tân Mai - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 15 32,671,515                   

501 TH10529
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG 
MESO

SỐ NHÀ 11, LÔ B5 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM ĐỊNH CÔNG, 
PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 15 91,990,448                   

502 TH10752 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 7D
Số 51 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 15 39,544,823                   

503 TH11040 CÔNG TY CỔ PHẦN LOKA SPACE
SỐ NHÀ 11, NGÁCH 112/28 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

6 15 119,317,436                 

504 TH1125H CTy TNHH Phân Phối Hami - Miti Số 3, Nghách 28, Ngõ 281 Đường Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 1 15 45,418,671                   

505 TH11511
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TNA VIỆT 
NAM

Số nhà 20, ngõ 533, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 15 27,336,563                   

506 TH11868
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
18 DESIGN

Số 1, Nguyễn Cảnh Dị - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 15 26,627,597                   

507 TH12048
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 
MẠI AN PHÁT

Số 94, Lô D6, Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 15 32,189,567                   

508 TH12084 CÔNG TY TNHH TUNG TĂNG STUDIO
Số 20, ngách 177/22 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 15 123,723,287                 

509 TH12118
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI 
BUY2GETHER

8TM1C-22, Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 15 76,139,002                   

510 TH12164
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN VÀ 
NGUYÊN LIỆU VIỆT NAM

Số 122 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố 
Hà Nội

1 15 25,570,847                   

511 TH12201 CÔNG TY TNHH TM & DV THUẬN HẢI
Số 20, Ngách 66, Ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 15 29,401,123                   

512 TH12290
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH THIÊN ƯNG

Số nhà 15 ngách 143/145 Tổ 32, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 15 48,954,499                   

513 TH12347
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN THÀNH 
PHÁT

Số 10 Đường Ra Cảng Thanh Trì, Tổ 21, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 15 60,087,326                   

514 TH12485
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DV THƯƠNG MẠI AN 
PHÁT

Số 20 ngõ 243/7 Tổ 38B đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 15 48,654,222                   

515 TH12822
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TVH

Số 28 ngách 72/20 đường Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

4 15 101,570,753                 

516 TH1402H CTy CP Phát Triển và Đầu Tư TM Thiên Phú Số 39 Lô A1 Khu ĐTM Đại Kim, Định Công - Hoàng Mai- Hà Nội 8 15 196,052,477                 

517 TH1562H CTy CP Quản Lý Đầu Tư DTH Số Nhà 14 Ngõ 76 Đường Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 15 25,570,847                   

518 TH17436 CTy CP TM Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông NHK A12 Lô 3 Đô Thị Mới Định Công Hoàng Mai Hà Nội 1 15 31,474,283                   

519 TH19804 CTy CP Kỹ Thuật Thiết Bị ATM Số 87/33 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1 15 24,006,454                   

520 TH2724H CTy CP Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Phương SN 3 Ngách 2/2 Phố Hoàng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 15 30,053,676                   

521 TH3084H CTy CP Trang Trí Nội Thất HOMECLASSIC Số 134/230 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 15 38,085,284                   

522 TH3308H CTy CP Kiến Trúc MILIMET Việt Nam Số 49 Ngõ Gốc Đề Phố Minh Khai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 15 25,989,657                   

523 TH4121H CTy TNHH Khảo Sát và Xây Dựng Gia Minh Số 21 Ngõ 108 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 15 25,570,847                   

524 TH4337H CTy CP Tự Động Hóa và Xử Lý Nước ACOS Số 55 Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính - P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 15 41,770,364                   

525 TH4690H CTy TNHH Thiết Kế Thời Trang Hoa Hồng
SN 23B Ngõ 126/30/5 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 15 25,570,847                   



526 TH4727H Công ty cổ phần dịch vụ HORECA Số 32A Ngõ 419 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 15 77,186,330                   

527 TH5149H CTy TNHH TM và DV Du Lịch CERA Nhà Số 9 Ngõ 286 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 15 135,905,903                 

528 TH5495H CTy TNHH TM và DV MURLLES.TK Việt Nam
Số 15, ngách 1/2, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội

1 15 24,080,339                   

529 TH5559H CTy Cổ phần Kiến trúc 5A
Số 134D, tổ 7, ngõ 92, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 15 30,893,944                   

530 TH5613H CTy CP Liên Doanh BUZKAZ Việt Nam Số 14 ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 15 70,192,193                   

531 TH5623H CTy CP Xây Dựng Kỹ Thuật Và Thương Mại Sao Việt
Số nhà 46, ngõ 197 đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 15 49,073,171                   

532 TH5837H Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Long Giang
Số nhà 4, tổ 35, ngách 228/11, đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội

2 15 48,631,123                   

533 TH6164H CTy TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuân Hùng
Số 16, ngõ 160/2, đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

3 15 73,161,905                   

534 TH6453H CTy TNHH SX Chế Tác Kinh Doanh Vàng Bạc Kim Hồng
SỐ 26D, NGÕ 254D ĐƯỜNG MINH KHAI PHƯỜNG MAI ĐỘNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

1 15 23,934,582                   

535 TH6633H CTy CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vietsea
Số 35 ngõ 442 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

1 15 24,515,165                   

536 TH8046H Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây lắp Cầu Vồng Số 4, Ngõ 39, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 15 67,341,144                   

537 TH8394H CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT AN
SỐ NHÀ 4C, HẺM 23, NGÁCH 22, NGÕ 282, ĐƯỜNG KIM GIANG, 
PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 15 25,069,457                   

538 TH8408H CTY CP XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG TPN
Số 39 ngách 48 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 15 61,913,525                   

539 TH8577H CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ CHÂU Á
NHÀ SỐ 9 NGÁCH 78 NGÕ 183A LĨNH NAM, TỔ 21, PHƯỜNG VĨNH 
HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 15 25,570,847                   

540 TH8939H
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng 
ZOOM DESIGN

Số 313, Ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 15 48,444,710                   

541 TH9001H CÔNG TY CỔ PHẦN ANEED
: Phòng 201, Căn số 02, lô nhà A, 31 phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 15 136,698,289                 

542 TH9031H CÔNG TY TNHH VĨNH NGUYÊN THÀNH
Kiot 416 Tòa VP3, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội

1 15 26,319,155                   

543 TH9244H CÔNG TY TNHH GIA HUY VIỆT NAM
Số nhà 28, ngõ 145, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 15 45,553,975                   

544 TH9487H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 
ĐỨC TRÍ

Tầng 1, Toà C- Vinaconex 2, đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 15 25,052,435                   

545 TH9862H Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư HONGCHANG Số 68B Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2 15 46,937,648                   

546 TH10707 Công ty TNHH Dịch thuật và Thương mại dịch vụ ASUKA
Số nhà 51 ngõ 230/31/24 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 14 18,187,001                   

547 TH11158 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM
Lô N15D, khu tái định cư X2A - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội. 1 14 30,134,627                   

548 TH11679 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN MAI
Số nhà 7F, ngõ 88, phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 14 29,349,177                   

549 TH12119 CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC NHẬT TIẾN GROUP
Tầng 7, Số 383 Trần Đại Nghĩa, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1 14 32,352,021                   

550 TH12753 CÔNG TY CP CENTA VIETNAM Số 14/61, phường Thịnh Liệt, phố Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1 14 21,346,651                   

551 TH13009
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THỜI ĐẠI TIME 
ARCHITECTS

số nhà 12, ngõ 295, đường Bùi Xương Trạch - Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 14 24,663,105                   

552 TH13023 CÔNG TY TNHH ESMART VIỆT NAM
Số 15 Ngõ 112/18/7 Đường Định Công Thượng, P.Định Công Thượng, 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 14 25,179,409                   

553 TH15603 CTy CP Dịch vụ Thông Tin Di Động Miền Bắc
Số 8  Trung Tâm Thương Mại Định Công Đường Trần Nguyên Đán - Hoàng 
Mai - Hà Nội

1 14 65,813,683                   



554 TH1832H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng SAGITTA Số 8 dãy B ngõ 357 Tam Trinh, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 1 14 25,622,133                   

555 TH3673H CTy CP Nội Thất NHK Số 685 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 13 14 363,809,772                 

556 TH5704H CTy TNHH Quảng Cáo Phương Tiến
Số 10, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt 
Nam

1 14 23,243,533                   

557 TH5767H CTy TNHH Tư Vấn Thương Mại Thành Công Số 17 ngõ 396 Trương Định, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, HN 2 14 38,945,081                   

558 TH6437H CTy CP Vifatec Quốc Tế Số 10 ngách 192/30 đường Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 10 14 331,663,420                 

559 TH7471H CTy CP Comeco Việt Nam Số 19 ngõ 208 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, tp Hà Nội 3 14 68,081,914                   

560 TH7502H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Thiện
Số 4/21, ngõ 85, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

3 14 68,621,631                   

561 TH8447H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
HOÀNG LÂM

Nhà số 8, Ngõ 141/150/38, Phố Giáp Nhị, Tổ 28, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 14 19,712,009                   

562 TH8550H CTY CP DNB Việt Nam Số 51 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2 14 59,910,318                   

563 TH8999H CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC IQ VIỆT
Số 30, ngách 1, ngõ 183A đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 14 34,749,885                   

564 TH9357H
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP BTS VIỆT 
NAM

Số 107, ngõ 119, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 14 23,756,046                   

565 TH10397
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ TẠO MÁY PHÚC 
THẮNG

Số 135, Ngõ 1277, Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 13 43,083,893                   

566 TH11977
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO 
HOÀNG MAI

Số 36, biệt thự 5, khu X2, đường Nguyễn Hữu Thọ, Bắc Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3 13 67,373,250                   

567 TH12704
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 
IAC

Số nhà 12D ngõ 38 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 13 50,376,402                   

568 TH12777 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 9999
Tầng 1, Thương Mại 04, Chung cư HUD 3, 60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 13 42,026,120                   

569 TH12864 Công ty CP Sinh học Công nghệ Cao VN
Số 3 ngách 58 ngõ 281 đường Trương Định, Phường Tương Mai, Hoàng 
Mai, Hà Nội 1 13 30,233,941                   

570 TH12949
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HOMEVIE

Số 167 A14, Ngõ 66 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 13 107,915,579                 

571 TH13113
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VŨ 
TƯỜNG

Số nhà 83 ngõ 299/66 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 13 19,886,002                   

572 TH1374H CTy CP Kiến Trúc & Nội Thất Arthome Số 351, Ngõ 178 Phố Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1 13 32,028,662                   

573 TH1963H CTy TNHH Thương Mại Phương Nam Hà Nội
Số Nhà 05, Ngõ 293 Ngách 57 Đường Tam Trinh - P. Hoàng Văn Thụ - 
Q.Hoàng Mai - Hà Nội

3 13 61,799,962                   

574 TH2786H CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và TM Trần Anh 279 SN 29 Ngõ 71 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 13 35,950,047                   

575 TH2956H CTy Cp INOX An Phát Số 553 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ,  Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 13 150,586,773                 

576 TH3557H CTy TNHH Tư Vấn và Đầu Tư XD VT Đại Kim ô 2 Lô C7 KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 13 27,261,610                   

577 TH4262H CTy TNHH DV và Phát Triển TM Tiến Phát
Số 1 Ngõ 90/70 Tổ 18 Đường Khuyến Lương P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

2 13 35,731,750                   

578 TH4445H CTy CP Cơ Điện Tử Công Trình Bách Khoa BKC ONE Số 43 Ngách 337 Ngõ 73 Phường Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 13 37,018,420                   

579 TH4664H CTy TNHH Sản Xuất TM và Xây Dựng Gia Long Số 853 Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 13 43,562,102                   

580 TH4899H CTy CP XD và Môi Trường 3S Việt Nam
SN 2C Ngách 10 Ngõ 115 Đường Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

2 13 39,867,058                   

581 TH6426H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Tín Việt
Số 360, Đường Bùi Xương Trạch, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, 
Việt Nam

3 13 66,582,268                   



582 TH7618H CTy TNHH SX TM Đá Tự Nhiên Bình Định Số 27 ngõ 785 đường Trương Định, PHường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 13 41,657,673                   

583 TH7882H CTy TNHH Sản Xuất Hoàng Hà Số 21 Lô 6 KĐT Đền Lừ 2, P Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 9 13 195,507,294                 

584 TH8193H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 
VÀ THƯƠNG MẠI QUANG SÁNG

SỐ 159, NGÕ 467, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 13 26,133,909                   

585 TH9008H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 
HƯNG LONG

SỐ 79 PHỐ HƯNG PHÚC, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ 
NỘI

1 13 21,179,509                   

586 TH9527H Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Huy Phong
Số 45a, Ngõ 649/77 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam.

1 13 18,457,745                   

587 TH9558H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG 
HẢI

SỐ 91, NGÕ 143, PHỐ NGUYỄN CHÍNH, TỔ 39, PHƯỜNG THỊNH 
LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 13 21,270,129                   

588 TH9701H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
THÁI KIÊN

Số 137, ngõ 337 Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

1 13 40,631,902                   

589 NH0089H Lớp Mầm Non Tư Thục Hoa Hồng BT2 Ô 3 -4 BĐLĐ1 Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 12 140,191,477                 

590 TH0685H CTy TNHH DV Quà Tặng Chuyên Nghiệp
Số 11, ngách 2/35, đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

6 12 99,062,728                   

591 TH10184 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HST PHARMA Số 6 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 2 12 60,389,789                   

592 TH10339 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN  ĐẦU TƯ  ĐẠI VIỆT
Shophouse số 23 – The manor Central Park, Đại lộ Chu Văn An, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

1 12 47,092,906                   

593 TH10406 CÔNG TY TNHH EXQ- MEDI VIỆT NAM Số 104 Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1 12 21,014,124                   

594 TH10473 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN PATUO VIỆT NAM
Số 23, đường Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 12 20,488,291                   

595 TH10495 CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN SPORT
Ki ốt 66 HH4C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội 2 12 38,242,317                   

596 TH11874 CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE SOLUTION
số 46 Ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 12 16,531,617                   

597 TH11885 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 365
SN 10, ngõ 259/20 Vĩnh Hưng,Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội, Việt Nam

4 12 101,253,089                 

598 TH11895 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Quốc Phong
số nhà 41 ngách 190/19, ngõ 190 đường Hoàng Mai, tổ 19, P. Hoàng Văn 
thụ, , Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

1 12 31,104,092                   

599 TH12078 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ DẦU KHÍ MD
Số 9 ngõ 50 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 12 49,436,909                   

600 TH12680 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 2EN
B21 Lô 19 Khu Đô thị mới Định Công, Phố Trần Điền, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 12 20,752,074                   

601 TH12710
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIẾN HOÀNG 
PHÁT

Số nhà 25 Ngõ 1277 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 12 22,003,616                   

602 TH13199 CÔNG TY TNHH HỢP KIM HƯNG VƯỢNG
Số 39, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

2 12 40,514,271                   

603 TH2142H CTy CP Sản Xuất Thương Mại và Kỹ Thuật Minh Hằng Số 65a, Ngõ 46, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 12 23,808,585                   

604 TH2554H CTy CP Khảo Sát Địa Chất và Xây Dựng Nền Móng Hà Nội Số 6 Tổ 15 Đường Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 12 18,456,613                   

605 TH2829H CTy CP Chế Tạo Máy Thiên Phú Số 69A Ngõ 2 Phố Tây Trà P. Trần Phú . Hoàng Mai Hà Nội 1 12 21,570,083                   

606 TH3614H CTy CP TM - Thiết Bị và Dịch Vụ Tuấn Tài Tổ 25, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam 2 12 38,459,460                   

607 TH4269H CTy CP Đầu Tư Hoàng Kim Số 417 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 12 16,659,223                   

608 TH4646H CTy TNHH PT Đầu Tư Thương Mại Thu Hà
Số 5 Ngách 23 Ngõ 250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

4 12 67,707,949                   

609 TH4800H CTy CP Xây Dựng Ngọc Thu TNT SN 64 Ngõ 543 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 12 50,573,744                   



610 TH4855H CTy CP Đầu Tư PT Xây Dựng Nam Tuấn
Số 10, ngõ 255/89/1, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

4 12 69,165,140                   

611 TH6206H CTy CP Du Lịch Quốc Tế Và XNK Thương Mại
số 5, khu biệt thự 2, khu đô thị Bắc Linh đàm - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 12 19,463,683                   

612 TH6385H CTy CP Thương mại Tư Vấn Và Xây Dựng Nam Thiên
Số nhà 29A, ngõ 356, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội, Việt Nam

2 12 32,011,510                   

613 TH6515H CTy CP Dịch Vụ Và Tư Vấn CF Số 31, ngõ 2, phố Đại Từ - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 9 12 164,396,746                 

614 TH6560H CTy TNHH Kho Hàng Minh An
Số 30 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 12 30,859,482                   

615 TH6620H CTY CP Đầu Tư Thang Máy Việt Đức
Số 59, Lô N5A, Đường vành đai 3, Khu X2A, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội

2 12 33,934,179                   

616 TH6663H CTy CP Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Phúc Window Số nhà 17, ngõ 35 Định Công, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội 3 12 56,376,063                   

617 TH6906H CTy TNHH TM Và DV Thái Hà Phú
Tầng 2, Phòng 205, số 27 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội

2 12 40,224,992                   

618 TH7054H CTy TNHH In Thái Anh
Số 10, ngõ 193/53, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

1 12 27,746,621                   

619 TH7347H CTy CP Thương mại Tự động Hóa NaTaKi Kiot số 6 CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, P.Đại Kim, TP Hà Nội 1 12 18,291,278                   

620 TH8086H
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
VIỆT ĐỨC

Số nhà 2 hẻm 141/150/31 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 12 38,850,156                   

621 TH8547H
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG HỢP 
THÀNH

141/9 Nam Dư, - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4 12 66,070,768                   

622 TH8693H Công ty TNHH Jetman Việt Nam Số 52 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 12 58,017,030                   

623 TH9028H CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FOOD KING Số 251A đường Thịnh liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 12 28,597,388                   

624 TH9363H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU LD

Số 38 Phố Hưng Phúc - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 12 19,063,910                   

625 TH9431H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TCP Số 7 Ngõ 236 Phố Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, TP Hà Nộ 1 12 17,235,277                   

626 TH9856H CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KATAL
SỐ 26A, NGÕ 243/7 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 12 39,729,759                   

627 TH9885H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH 
PHƯƠNG 751 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1 12 37,049,079                   

628 NH0286H Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Vườn Xanh 2
Lô 12, BT 3, khu đô thị Bắc Linh Đàm mở rộng, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội. 4 11 60,199,651                   

629 TH0689H CTy CP Đầu Tư & DVTM Đại Việt 1012 Nơ 19 Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội 4 11 80,892,040                   

630 TH10115 CÔNG TY TNHH TM & SX TÂN HOÀNG NAM
số 19 tổ 15 Đường Vành Đai 3, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 11 37,482,339                   

631 TH10191 CTy CP XNK và TM BMC
Số 2 hẻm 25 ngách 20 ngõ 61 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội

3 11 54,365,674                   

632 TH10238 CÔNG TY TNHH N.VINCE
Tầng 1 nhà N5 Khu chung cư Đồng Tầu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội 1 11 21,746,269                   

633 TH11085
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ APC VIỆT 
NAM

Số nhà 74E ngõ 924 Nguyễn Khoái, tổ 6, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội, VN

1 11 17,264,080                   

634 TH11115 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DGV
Số 02, ngách 22/107, đường Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 11 18,149,437                   

635 TH12107
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TAM THỊNH

Số 17, Ngõ 175 Tam Trinh - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 11 21,029,107                   

636 TH12155
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG 
HOA HƯỚNG DƯƠNG

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios Tower, Số 75 Tam Trinh - Phường Mai 
Động - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 11 27,436,083                   

637 TH12494 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC NGUYỄN MINH
Căn 11-NV1, Dự án Khu Chức Năng Hỗn Hợp Số 1 Ngõ 319 Phố Vĩnh 
Hưng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 11 17,543,765                   



638 TH13088 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ZTE
Số 14 Lô 8, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 11 54,792,606                   

639 TH13192
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GOLDEN 
ANT

Số 6 ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 8 11 145,180,261                 

640 TH13413
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
DTE VIỆT NAM

Lô 18, Ô DV16, Khu Đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 11 72,782,769                   

641 TH13421
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 
XÔNG HƠI 3 MIỀN

Số 5, Ngõ 346 Vĩnh Hưng, Tổ 2, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 11 73,231,941                   

642 TH1805H CTy CP Hurex Việt Nam Số Nhà B 45, Lô 6 KĐTM Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 1 11 16,149,665                   

643 TH19065 CTy TNHH Vận Tải Gia Hoàng Tổ 11 Phường Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội 2 11 40,740,064                   

644 TH1973H CTy CP Citigo Việt Nam Phòng 512, Nơ 2, BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 11 36,023,128                   

645 TH2050H CTy CP Thương Mại và Du Lịch HD Việt Nam Số 16B, Ngách 39/07, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 1 11 22,568,892                   

646 TH2649H CTy CP Cửa Trường Huy
Số 26 Ngách 102 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội 3 11 57,626,562                   

647 TH2831H CTy TNHH Thương Mại Quốc Tế FIVE STAR Số 105 Tổ 67 P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 11 77,380,348                   

648 TH3823H CTy TNHH AHA Việt Nam Tổ 30C P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 11 96,079,051                   

649 TH4599H CTy TNHH MTV Viễn Thông Đất Việt
Số 29B Ngõ 281/75 Tổ 49 Phố Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

1 11 16,879,056                   

650 TH4969H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng VINACON Việt Nam
SN 9 Ngách 29 Ngõ 279 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

9 11 139,339,515                 

651 TH5824H CTy CP Tcom
Số 26B/92, tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội

16 11 272,131,577                 

652 TH5984H CTy CP Đầu Tư & XNK Minh Thắng Số 16B, ngõ 61, Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 11 20,042,483                   

653 TH5994H CTy TNHH Đầu Tư Và Phát triển Thanh Ngân Tổ 22, Đường Vành Đai 3, p. Yên sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3 11 51,161,698                   

654 TH6591H CTy Cổ phần Cơ khí - Xây dựng Minh Long
Ô 101, lô D, Khu ĐTM Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, TP. HN

2 11 64,788,701                   

655 TH6654H CTy TNHH Xây Dựng Và TM Anh Thảo Khoa
Số nhà 59, ngõ 151, đường Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

1 11 19,951,277                   

656 TH7993H CTy TNHH dịch vụ Haki Số nhà 47/230 Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1 11 14,701,508                   

657 TH8157H Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phúc Nam
LK3-TT2 KĐT Mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

3 11 43,719,072                   

658 TH8535H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETTOOL 
VIỆT NAM

Số 23 ngách 8 ngõ 419 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 11 23,490,143                   

659 TH9443H CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ DECA
8B Nơ 8 Khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội.

2 11 145,555,464                 

660 TH9704H CÔNG TY TNHH GOXO VIỆT NAM
SỐ 64A, NGÕ 795 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG LĨNH NAM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 11 71,279,708                   

661 IC0043H Công ty TNHH thiết kế Aurient Goldienni
Số 4, Ngõ 47 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 10 27,919,115                   

662 IC0060H Người nước ngoài - Công ty TNHH Dệt May Thời Trang Choi
Tầng 2, số nhà 25, đường 2.2 Garmuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 10 54,173,126                   

663 NH0059H Mầm Non Tư Thục Hoàng Gia Số 133 Tổ 67 Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1 10 16,205,467                   

664 NH0150H Mầm non Tài năng Nhí Lô 16, TT1B, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 4 10 55,715,423                   

665 NH0176H Lớp Nhóm Trẻ Mầm Non Tư Thục Tuệ Đức
Số 13 Liền kề TT2, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim , 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 10 16,200,406                   



666 TH0502H CTy TNHH Du Lịch Giấc Mơ Việt
Nhà A18, lô 10, đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

7 10 115,671,676                 

667 TH0619H CTy CP Kiến Trúc - XD & TM An Việt 663H6 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3 10 51,084,675                   

668 TH10040 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TÂN MAI
Số 598 H1 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 1 10 18,113,497                   

669 TH10218 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT DUY DŨNG
SỐ 19 NGÕ 93/5 PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 10 17,623,451                   

670 TH10371 CÔNG TY TNHH DỆT MAY THỜI TRANG CHOI
Tầng 2, số nhà 25, Đường 2.2 Garmuda Gardens, - Phường Trần Phú - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội 4 10 102,893,518                 

671 TH11092 Công ty TNHH PT DV TM Thiên Việt
Tầng 3 toàn nhà CT1 Khu Văn Phòng Sevin Office, số 609 Trương Định, 
Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

2 10 51,757,747                   

672 TH12141 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TPP
Số 25 sunrise B, KĐT The Manor Central Park - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 10 18,360,844                   

673 TH12571
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Smart 
Solution

34 BT1-X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội, Việt Nam

1 10 18,286,938                   

674 TH12684 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH G7 Số 8 ngõ 225 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 10 18,841,101                   

675 TH12715 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SÁNG TẠO Á ÂU
Số nhà 11, ngách 20, ngõ 64 phố Đông Thiên - Phường Vĩnh Hưng - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

3 10 34,905,963                   

676 TH12723
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG 
NGHỆ LẠNH HETECH

SỐ 24 NGÁCH 62 NGÕ 224 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG 
VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 10 44,997,834                   

677 TH12835
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI TUẤN HƯNG

Số 70, Lô 7, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 10 17,680,993                   

678 TH13228
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐẠT 
DƯƠNG

số 6, BT1 Bán đảo Linh Đàm, đường Nam Sơn, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 10 33,616,727                   

679 TH13255 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ANH VIỆT
Số nhà 37A, ngõ 152, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 10 47,521,120                   

680 TH13287
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN 179 
HÀ NỘI

Số 17, ngách 47, ngõ 168, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội,

3 10 66,975,564                   

681 TH13403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HPP
Số 11, ngõ 83/32/2 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội, Việt Nam

2 10 45,268,896                   

682 TH13595 Công ty TNHH TM Devia Việt Nam
Nhà vườn 1.3, ô 30, ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 10 31,610,368                   

683 TH1479H CTy CP Thiết Bị Điện Công Nghiệp An Phát Số 105 Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 10 52,338,381                   

684 TH1576H CTy CP Tư Vấn và Dịch Vụ Phương Anh Tổ 2 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 10 31,850,628                   

685 TH1612H CTy TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh Nam Dương Số 24B Ngõ 278 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1 10 16,743,803                   

686 TH18627 CTy CP Tư Vấn Thiết Kế V.T.E.A.M Số 52 Chu Huy Mân, P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội 6 10 115,719,843                 

687 TH2726H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT

Số 147, ngõ 22, đường Quyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 10 13,783,096                   

688 TH3180H CTy TNHH Công Nghệ ASA Việt Nam Số 32C Ngõ 87 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 10 16,440,442                   

689 TH3656H CTy TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Thanh Số 10 Ngõ 595/31 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 10 16,206,030                   

690 TH4192H CTy CP ĐT và Phát Triển Phúc Lộc Thọ Số 2 Ngõ 114 Phố Tây Trà P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 10 57,619,240                   

691 TH4658H CTy TNHh Đầu Tư TM và Vận Tải Liên Việt Số 2D Ngách 7 Ngõ 206 Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 10 45,094,216                   

692 TH5329H Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Dịch vụ H&A
Số 2, Ngách 141/75, Phố Giáp nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận   Hoang  Mai, 
TP Hà Nội

2 10 35,591,862                   

693 TH6073H Công ty TNHH thương mại Đầu tư và xây dựng Minh Thịnh Số 50 ngõ 117 Phố Định Công- Phường Định Công- Hoàng Mai, Hà Nội 3 10 41,928,192                   



694 TH6368H CTy CP Xây Dựng Đầu Tư Và Thương Mại Hải Hưng Số 73E- Phố Lương Khánh Thiện- Phường Tương Mai- Quận Hoàng Mai 2 10 24,253,069                   

695 TH6463H CTy CP Đầu Tư Quốc Tế TIMBER VN Số 9, ngõ 51, phố Tương Mai - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 6 10 116,932,921                 

696 TH7066H CTy CP Đầu Tư Và PT Nha Khoa RADON Việt Nam
Ô 305-306 tòa nhà hỗn hợp An Bình 1, KĐT Định Công - Phường Định 
Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

5 10 110,847,234                 

697 TH8039H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MẶT TRỜI 
VÀNG DECOR

Số 3 ngách 281 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

3 10 44,122,459                   

698 TH8148H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN 
XUẤT SƠN QUỐC TẾ FIVE NANO

Số 9/19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5 10 75,518,791                   

699 TH8240H CÔNG TY CỔ PHẦN VIMOXIMEX GROUP
Số 02 ngách 76/4 Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội, Việt Nam

2 10 31,291,125                   

700 TH8270H CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM
Số nhà 12D, ngách 2/276, phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - 
 Hà Nội.

1 10 65,483,202                   

701 TH8340H CTy TNHH Thiết Bị Y Tế 3T
Số 534 tổ 31 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 10 17,488,607                   

702 TH8496H CÔNG TY TNHH SMART PRINTER
Tầng 2, Số 47A1 KĐT Mới Đại Kim, phố Định Công, Phường Định Công, 
Q. Hoàng Mai,TP. Hà Nội

3 10 46,744,476                   

703 TH8970H Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vinteck
Số 2/42 Ngõ 39 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội, Việt Nam

4 10 52,816,015                   

704 TH9680H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN - WINLAND
Số 126 ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 10 16,606,453                   

705 TH9720H Công Ty TNHH Thiết Bị Thái Việt
Số 8B, Ngõ 205 Đường Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

1 10 15,092,087                   

706 TH9894H CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ VY
Số nhà 18A ngõ 521/9 Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội. 4 10 68,040,752                   

707 TH9967H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG 
NGHỆ VINCI E&C

Số 20 Sunrise C, Khu đô thị The Manor Central Park, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 13 10 152,721,368                 

708 IC0071H
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ THÁI VÂN

SỐ 256, NGÕ 192 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 9 14,071,944                   

709 TH0480H CTy CP Xây Dựng Hạ Tầng An Phát Số 5 Ngõ 1277/134/17 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 1 9 15,262,646                   

710 TH10413 CÔNG TY TNHH VẮC XIN HÀ NỘI II Số 115, tổ 6, Quốc Bảo, - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 9 14,743,662                   

711 TH10516 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TRƯỜNG PHÁT
SỐ 286A NGÕ 192 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 9 109,533,986                 

712 TH10824 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NỘI THẤT DEXOHOME
Số 28 ngõ 350 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3 9 62,423,552                   

713 TH11289 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG PHÚC LỘC
Số 19 ngách 101 ngõ 254 Minh Khai - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội. 2 9 30,080,710                   

714 TH1150H CTy TNHH Đầu Tư & DL Lữ Hành Asia Master Nhà C3 Lô C8 ĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3 9 46,611,575                   

715 TH11543
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN 
TÀI CHÍNH BÌNH MINH

Vila 31 Sunrise C The Mo No Centralpapk - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 9 28,871,350                   

716 TH11686
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU PHÚC NGÂN HƯNG

Số 7 ngõ 107 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 9 14,721,290                   

717 TH11794 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG X-HOLDING
Số nhà 38 Ngõ 216 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5 9 75,284,097                   

718 TH12154 CÔNG TY TNHH VSPHARMA
Số 102/245 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 9 30,317,558                   

719 TH12227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK 
HOÀNG PHƯƠNG

Số 19 Ngách 296/29 Ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 9 34,570,520                   

720 TH12488
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUN 
GLOBAL

Số 25 ngõ 22 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 3 9 37,662,018                   

721 TH12691 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HHT
Số 25 ngách 68 ngõ 281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 9 14,750,732                   



722 TH12987 Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật cơ điện MEEC
Số nhà 15B ngách 29/40 phố Hưng Phúc, tổ 15, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

3 9 39,280,731                   

723 TH13204 CÔNG TY TNHH DŨNG FOODS
Số 4 ngõ 205 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 9 38,338,773                   

724 TH13583 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TDCONS
Số 16 ngách 135 ngõ 22 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 9 78,849,741                   

725 TH13616 Công ty TNHH Thương mại Mizu Việt Nam
Số 2 ngõ 73 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 9 31,251,527                   

726 TH13653 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH SAO ĐỎ
Tầng 5, số 40, đường 2.3, khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 9 58,507,803                   

727 TH13656 CÔNG TY TNHH AN THỊNH PRO
Số nhà 10, ngách 1/16/69, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

1 9 21,205,125                   

728 TH13706 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KTL
T DVTM-04B Tầng 2, Tòa CT1 khu X2, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 9 176,475,012                 

729 TH1649H CTy CP SX và TM Nguyên Trí Số 4, Ngõ 26, P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1 9 14,721,290                   

730 TH2298H CTy Cổ Phần  Đầu Tư  TESLA Số 15/15/193 tổ 29 đường Trung Kính , phường Yên Hòa , quận Cầu giấy HN 12 9 165,279,263                 

731 TH2569H CTy TNHH MTV Máy Tính Nguyễn Minh Số 21 Hẻm 54/14/3 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 9 26,220,694                   

732 TH3763H CTy TNHH TM Đầu Tư PT Công Nghiệp Long Nội Số 807B Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 9 14,199,986                   

733 TH4033H CTy CP DV TM XNK Nam á Số 9 Đường Pháp Vân Tổ 15 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 9 62,562,313                   

734 TH4477H CTy TNHH TM XD và Điện Nước Giang Sơn SN 8 Ngõ 294/39 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 9 30,652,310                   

735 TH5272H CTy Cổ Phần Tổng Hợp Đầu Tư Phương Anh Số 55 ngõ 192 phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2 9 34,789,584                   

736 TH5681H CTy CP Công Nghệ Viễn Thông Thủ Đô Số nhà 34, tổ 3 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 9 29,569,983                   

737 TH6085H Công ty Cổ phần đầu tư Trí Tuệ
B11,tập thể nhà máy chế tạo biến thế,phường hoàng liệt,quận hoàng 
mai,thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 9 14,626,590                   

738 TH6983H CTy TNHH TM Và Sản Xuất Hoàng Bách
Số 99 ngõ 18 Tổ 10A phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

2 9 23,474,964                   

739 TH7056H CTy CP Đầu Tư DV Công Nghệ Trang Nghi Số 27, tổ 67, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 4 9 88,327,728                   

740 TH7448H CTy CP Xây Dựng Và Nhôm Kính Vũ Gia
Số nhà 6, Lô N2I, Khu tái định cư X2A, tổ 29, đường Vành Đai - Phường 
Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 9 21,617,669                   

741 TH7549H CTy TNHH TM Và Nội Thất VINHOUSE Số 40 ngõ 19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3 9 44,636,827                   

742 TH7857H CTy TNHH Đầu Tư Và PT Truyền Thông BMS
Số 42, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 9 24,491,100                   

743 TH8341H Công Ty TNHH Chuỗi Nhà Hàng Khói Bếp
Số Nhà B08, Ngõ 54, Ngách 54/2 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

1 9 14,367,603                   

744 TH8389H CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ DOMINOS
SỐ 05 NGÕ 357 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 9 11,408,373                   

745 TH8508H Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Hợp Thịnh
số 300B Trần Điền, Dường vành đai 2.5, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 9 46,822,200                   

746 TH8528H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP - XÂY DỰNG LAM SƠN

Số nhà 40 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt - - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 9 14,745,683                   

747 TH8530H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGUYỄN PHÚC

Số 14C ngách 51, ngõ 521 dường Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, 
Hà Nội

4 9 52,451,215                   

748 TH8734H CTy TNHH TM Plastic Phương Anh Số 123 ngõ 254 phố Minh Khai, Phường Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội 1 9 15,788,356                   

749 TH9103H CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HOME CARE 247
CĂN HỘ 5, NHÀ C, TT XÓM TRẠI CÒ, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 9 13,213,737                   



750 TH9163H CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AT
Số 32 ngách 99/110/32 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 9 60,386,487                   

751 TH9212H Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Đông Đô
NHÀ SỐ TT3.01, KHU THẤP TẦNG TT3, KĐT MỚI KIM VĂN KIM LŨ, 
PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 9 37,853,106                   

752 TH9282H CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SOYNA
Ô 32, LÔ 10, KHU DI DÂN ĐỀN LỪ 1, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 9 13,543,682                   

753 TH0815H CTy CP Tư Vấn và Đào Tạo Sao Việt 10a Dãy M4 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 4 8 70,012,072                   

754 TH0952H CTy TNHH TMDV & Xây Dựng HDT
Tầng 1,2 Lô BT1(III.12.1) Ô 39 KĐTM Pháp Vân - Tứ Hiệp P. Hoàng Liệt 
Q. Hoàng Mai Hà Nội

2 8 54,344,884                   

755 TH10053
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ 
ĐẦU TƯ VINA SHARK

Số 28 lô OBT2-X1, KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 8 15,647,138                   

756 TH10489
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ VIỆT 
NAM

Số 42 Ngõ 99/110/67 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 8 16,768,962                   

757 TH1053H CTy TNHH Siêu Thương 32 Ngõ 96/63 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3 8 37,443,539                   

758 TH10695 CÔNG TY CỔ PHẦN STECH VINA
Tầng 3, số 5/dãy D, ngõ 319 đường Tam Trinh, Tổ 50, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 8 15,626,636                   

759 TH10902 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO HÀ NỘI GREEN Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 8 47,204,857                   

760 TH10941 Công ty TNHH HLP
Số 17, Khu chung cư Đường Sắt, Ngõ 216 Phố Định Công, Phường Định 
Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

4 8 48,171,349                   

761 TH10978 CÔNG TY TNHH MEDIA REVIEW TRAVEL
Số 181, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 1 8 13,901,541                   

762 TH11111 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HỮU CHUNG
Tầng 2, số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

2 8 26,600,136                   

763 TH11241
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG 
THỊNH

Số 21A Lô 3 khu đô thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 8 26,364,744                   

764 TH11395
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO 4T 
GROUP

17B - Ngõ 442/15 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

1 8 13,795,298                   

765 TH11504 CÔNG TY TNHH MTV VÉ SỐ MIỀN BẮC
Số nhà 04, ngõ 107 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội 2 8 23,181,985                   

766 TH12057 Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Tài Lộc số 7. TT4D2 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1 8 13,097,960                   

767 TH12100 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Trung ương 6 Số 439 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1 8 17,418,290                   

768 TH12275 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM ANH
Số 1 tổ 28 ngách 219/26 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 8 39,177,304                   

769 TH12675 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE X
Tầng 3, tòa nhà CT2 khu hỗn hợp Nam Đô Complex, số 609 phố Trương 
Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

3 8 39,177,304                   

770 TH13299 Công ty TNHH XNK Thủy Hải Sản Canada nhà số 14 ngõ 46 Kim Đồng, Tổ 21A Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 3 8 39,415,965                   

771 TH13433 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KHÔI NGUYÊN
Số 161 ngõ 99 Định Công Hạ, Tổ 14, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 8 26,009,593                   

772 TH13489
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ NHÔM KÍNH 
THÀNH CÔNG Số nhà 139 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 8 44,333,557                   

773 TH13596 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN GROUP
Số 12 Ngõ 221, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 8 17,922,423                   

774 TH13702 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TRỪ MỐI CÔNG NGHỆ CAO
Số 15 Hẻm 61/20/8 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

2 8 28,053,081                   

775 TH13724 CÔNG TY TNHH TRANSO
Nhà A2 - Lô C8, Phố Nguyễn Cảnh Dị, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 8 78,969,981                   

776 TH13854 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ECO VIỆT NAM
Số 183C Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 8 43,327,968                   

777 TH1436H CTy TNHH Cơ Điện Công Vinh Số 137 Ngõ 521  Trương Định - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2 8 23,339,083                   



778 TH1745H CTy TNHH FC Số 17, Ngõ 286, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 5 8 66,843,955                   

779 TH2378H CTy Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Thành Nam Số 9 ngõ 28 phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1 8 13,039,283                   

780 TH2497H CTy CP Tập Đoàn ĐT Xây Dựng và PT Nhà HDT Thôn Tứ Kỳ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 8 54,630,090                   

781 TH2628H CTy CP Đầu Tư Thịnh Phát Số 22 phố Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 8 11,774,836                   

782 TH3177H CTy TNHH Cơ Điện Kim Long Số 9 Ngõ 54 Phố Ngũ Nhạc P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 8 33,987,461                   

783 TH3381H Công ty CP tập đoàn  Đăng Anh 424 Minh Khai, phường  Vĩnh Tuy, quận  Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 9 8 131,645,090                 

784 TH3443H CTy  CP Đầu Tư, PT và Sản Xuất Thể Thao Đông Dương SN 370  Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 16 8 271,382,467                 

785 TH3493H CTy TNHH Trang Nguyên Kiốt Số 21 CT5 ĐN1 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 8 26,060,482                   

786 TH3559H CTy CP TM Xây Dựng và Cơ Khí Trường Thịnh SN 04 Ngõ 99/158 Phố  Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 8 34,384,471                   

787 TH4105H CTy CP TV XD Điện và Thiết Bị Công Nghiệp
Số 14 Ngách 351/74/19 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

4 8 52,396,493                   

788 TH4479H CTy CP Thời Trang Duy Phát Số 107 Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 8 39,192,920                   

789 TH4556H CTy TNHH Quảng Cáo và TM Bảo Minh SN 6A Hẻm 42/197/25 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 8 13,088,069                   

790 TH4761H CTy TNHH TM và Dịch Vụ Duy Phong Phú
Số nhà 90 Ngõ 204 Đường Kim Giang, Tổ 25, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

6 8 96,347,416                   

791 TH4854H CTy CP OPENHOME Việt Nam
Số 60 Ngõ 22, Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

9 8 112,213,502                 

792 TH4888H CTy CP Công Nghệ và Thương Mại Toàn Cầu Số 52 Khu A TT Binh Đoàn 12 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 8 13,242,325                   

793 TH5103H CTy TNHH Mỹ Trình Việt Nam
Ô số 179, khu C dự án Đại Kim, Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

1 8 11,676,486                   

794 TH5146H CTy TNHH Thiết Bị Công Nghiệp VINAKI Việt Nam
Số 6 Ngách 77 Ngõ 649 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

2 8 27,296,837                   

795 TH5636H CTy TNHH Đầu Tư Thương Mại Sức Sống Mới
Số 9, ngõ 1/28/37, phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

1 8 18,541,114                   

796 TH6079H CTy CP Phần Mềm Và Truyền Thông Á Châu
Số 18 ngách 71 ngõ 254 phố Minh Khai, Phường Mai Động - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

2 8 20,621,264                   

797 TH6133H Công ty Cổ phần Đông y dược Toàn cầu
Số 9, Ngõ 902/32 Kim Giang, Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 8 13,030,885                   

798 TH6274H CTy TNHH Hàng An toàn Quốc tế Số 89, đường 3.5 KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 8 27,402,310                   

799 TH7375H Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Nguyên
Số 3A, ngách 43, ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3 8 43,645,701                   

800 TH7679H CTy TNHH Cơ Khí Trần Lê Số nhà 85 tổ 16, P.định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1 8 11,635,825                   

801 TH8070H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CÔNG 
NGHIỆP ĐẠT DŨNG

Số 11 Ngách 25/296 Đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 8 11,484,157                   

802 TH8080H CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒNG PHÚC
Số nhà 36D, ngõ 197, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

2 8 26,090,179                   

803 TH8152H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH 
PHÁT

NHÀ SỐ 1, NGÕ 294, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 8 26,078,563                   

804 TH8554H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP KHẢI NAM
NHÀ SỐ 6, NGÕ 99 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 8 49,623,884                   

805 TH8650H CÔNG TY TNHH MTB HÀ NỘI
Số 1 Ngách 44 Ngõ 143 Nguyễn Chính, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

4 8 48,658,181                   



806 TH8783H CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM ZENTSOFT
SỐ 20, NGÕ 37, PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 8 69,514,392                   

807 TH9153H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SHP- GLOBAL
SỐ 12B NGÕ 330 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

1 8 2,043,124                     

808 TH9374H CÔNG TY CỔ PHẦN AMH
Số 94 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2 8 19,027,196                   

809 TH9545H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC VIỄN 
THÔNG HUY HOÀNG

SỐ 129A NGÕ 230 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 8 13,952,031                   

810 TH9951H CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY AN PHÚ HƯNG
SỐ NHÀ 12C, NGÕ 276 ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 2 8 20,764,903                   

811 NH0269H Mầm Non Độc Lập Tư Thục Nga Hằng
Số 8 nghõ 197 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 
Nội 1 7 11,391,581                   

812 TH0658H CTy TNHH Vận Tải Công Lý Tứ Kỳ Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2 7 24,003,950                   

813 TH10137 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC THIÊN PHÁT
Số 25 ngõ 258/36 phố Tân Mai, - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội. 1 7 8,950,774                     

814 TH10146 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Minh Châu
Số 2 ngách 32, ngõ 228 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội 1 7 10,179,899                   

815 TH10574 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH MTE
Tầng 1 CC quân đội X203, số 320 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 7 24,827,123                   

816 TH10799 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH LÂM
Số 105B, ngõ 281, phố Trương Định, tổ 11, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5 7 52,206,110                   

817 TH11122
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU L&P

Số 1066 Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội.

1 7 11,900,251                   

818 TH11572 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ANHOME Số 7, ngõ 267 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 7 13,115,985                   

819 TH11788
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA PPE 
VIỆT NAM

C4 LÔ 15 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 7 29,978,420                   

820 TH1251H CTy CP Thí Nghiệm Kiểm Định CT Trọng Điểm 1 Số 10 Ngõ 348 Kim Giang Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 11 7 110,490,205                 

821 TH12575 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN HOÀNG NHẤT
Nhà số 6, Hẻm 77/34 ngõ 649 đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

1 7 10,804,289                   

822 TH12843
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH 
PHÁT

Số nhà 168/76/3, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6 7 86,664,333                   

823 TH13044 Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghệ Hoàng Dương
Số 9 ngách 86 ngõ 192 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

2 7 5,582,148                     

824 TH13074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Số nhà 14, ngõ 42 ngách 133 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 7 10,186,465                   

825 TH13114
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HLT

Số 20C, Ngõ 64 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 7 15,632,502                   

826 TH13407 CÔNG TY TNHH 7GM GLOBA
Số 21 Đường Central, Khu Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, 
Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 7 19,325,622                   

827 TH13504 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XNK GIA PHÁT
Số 28, ngõ 553 đường giải phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 7 13,643,367                   

828 TH13560 CÔNG TY TNHH GIFT PRO
Số 65 Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5 7 60,340,059                   

829 TH13575 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DTS VIỆT NAM Số 18 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 7 9,337,472                     

830 TH13915
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG XUÂN TÙNG 
ANH

Số 26 ngõ 25 Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 7 24,136,023                   

831 TH1852H CTy Cổ Phần VI NA CID Lô 1 - BT2 Khu BĐ Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 4 7 47,720,863                   

832 TH2052H CTy TNHH B&F Việt Nam Số 20, Ngõ 61, Phố Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 12 7 98,822,342                   

833 TH2340H CTy CP TM Bách Niên Khang
Số Nhà 2 Hẻm 141/150/31 Phố Giáp Nhị Tổ 28 P Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai 
Hà Nội 5 7 44,296,567                   



834 TH2387H CTy CP Timescom Toàn Cầu Lô N14A X2A Tổ 29 P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 12 7 161,425,393                 

835 TH2606H CTy CP Đầu Tư XNK và Xây Dựng Sông Hồng Số 74A2 KĐTM Đại Kim P. Định Công  Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 7 19,171,884                   

836 TH3675H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Thiết Kế Nội Thất Long Thắng Số 15 Ngõ 320 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 7 34,741,999                   

837 TH5096H CTy CP ATANDA Việt Nam
B17, lô 12, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

2 7 22,773,505                   

838 TH5236H CTy TNHH VVC GREEN 461 Trương định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 53 7 450,963,821                 

839 TH5546H CTy  CP  DV Và  Địa Ốc Việt Holdings
Số 10, ngách 141/67, phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 7 10,557,018                   

840 TH6317H CTy TNHH Thiết Bị Công nghiêp V&G Việt Nam
Nhà số 2, ngõ 172/32, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

1 7 11,383,270                   

841 TH6455H CTy TNHH Sen Vòi Thăng Long
Số 85A, ngõ 259 Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 7 33,012,357                   

842 TH6505H CN CTy CP Đầu Tư Và Sản Xuất Sáng Tạo
Số nhà 455 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Tổ 3 - Phường Định Công - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

2 7 19,741,676                   

843 TH7255H CTy CP Nông Sản Thực Phẩm Hồng Hà Số 9 BT5 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 7 42,428,829                   

844 TH7293H CTy CP Tập Đoàn VCB Lô TT3 dãy A, ô số 1 Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 7 7 73,690,724                   

845 TH7487H
CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Viễn Thông Truyền 
Hình

Số 179 Tổ 39 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nộ

8 7 73,621,062                   

846 TH7898H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÀ TẶNG AN 
NAM

Số 120A, Ngõ 885 Tam Trinh, - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2 7 17,530,761                   

847 TH8184H CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LALIMEX
SỐ 7 NGÁCH 115/2 PHỐ NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 7 10,999,107                   

848 TH8368H CÔNG TY CỔ PHẦN FXP
Tầng 3, Khối Văn Phòng, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

1 7 11,392,210                   

849 TH8878H CÔNG TY CỔ PHẦN GRAVITAS HÀ NỘI
Số 7 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 7 9,802,613                     

850 TH9128H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT IN HẢI 
NAM

Số nhà 6A, ngách 7, ngõ 165, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

4 7 42,547,989                   

851 TH9180H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÔM 
CƯỜNG NGÂN

Lô số 7, ĐNV1-4, Đền Lừ III, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

6 7 64,219,597                   

852 TH9367H
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TANA VISUAL VIỆT 
NAM

SỐ NHÀ 4, NGÁCH 47, NGÕ 299, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG 
HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 7 33,645,989                   

853 TH9764H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI 
THÀNH ĐẠT

Số 27B ngõ 356 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

8 7 55,480,224                   

854 NH0201H Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Khai Tuệ Lô 11.TT2 - Khu Đô Thị Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nộ 2 6 15,999,344                   

855 NH0239H Mầm non IQ Định Công
Tầng 2 Tòa nhàn Trung Yên Smile Số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 6 15,088,232                   

856 TH0033H CTy CP Thương Mại & Vận Tải ánh Dương Số 71 Ngách 175/5 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 13 6 112,686,537                 

857 TH0377H CTy CP Đầu Tư PTXD & Thương Mại Xuân Hùng Số 19 Ngõ 183A Đ. Lĩnh Nam, P. Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 3 6 25,403,325                   

858 TH0612H Công ty cổ phần công nghệ HTecom Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai Hà Nội 14 6 157,544,373                 

859 TH0910H CTy CP Thiên Hoàng Phúc P512 Nhà CT3A/X2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 3 6 32,051,812                   

860 TH10051
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TỰ 
NHIÊN

Số 7, ngách 148, ngõ 1277, đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

1 6 10,683,044                   

861 TH10313
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ 
VÀ XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG Số 5 Ngõ Sao Mai, - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5 6 46,950,517                   



862 TH10319 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HADIPHACO
Số 65, ngách 173/192, đường Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

1 6 10,340,124                   

863 TH10323 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 5S Ngõ 83, đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 6 22,847,356                   

864 TH10614 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CNS VIỆT NAM
Số 6B, Ngách 269, Ngõ 143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 6 10,771,488                   

865 TH1069H CTy CP Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Vũ
Số nhà 11, ngõ 332, đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

5 6 50,000,000                   

866 TH11483 CÔNG TY TNHH ECO CLEAN ASIA
Số 87 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 9 6 90,736,642                   

867 TH11605 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP PHƯƠNG ANH
SỐ 151 TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ 
NỘI

1 6 10,332,433                   

868 TH11754 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG DŨNG HÀ NỘI
Số 23 ngách 1/2, ngõ 1, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 6 18,126,919                   

869 TH12091
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HƯNG 
THỊNH

Số 16 BT1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

7 6 75,153,149                   

870 TH12123
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÂNG 
HẠ TÂM THÀNH AN

Số nhà 53 ngõ 221 đường Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 6 57,121,994                   

871 TH12341 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY THỦ ĐÔ
Số 31 ngách 81/147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 6 11,688,135                   

872 TH12593 Công Ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRIBLEN STAR Việt Nam
Số 65, ngõ 346 đường Vĩnh Hưng , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội.

1 6 9,529,498                     

873 TH12604 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TOÀN CẦU
Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, Số 75 đường Tam Trinh, Phường Mai 
Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 6 19,735,928                   

874 TH12688 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASIA PACKING
Số 2, ngõ 197 phố Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 6 16,139,641                   

875 TH12711
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH 
ĐIỆN TỬ TEM247

Số nhà 14 Ngõ 670/32 Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 6 20,813,305                   

876 TH12727 CÔNG TY TNHH DNXH HOA SỮA Số 1118 đê nguyễn khoái- P. Lĩnh Nam.Q. Hoàng Mai- Hà Nội 4 6 32,116,430                   

877 TH1272H CTy CP Đầu Tư và Thương Mại ALCO 20/258 Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội 1 6 10,227,815                   

878 TH12845
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ 
ĐIỆN MINH QUÂN

Số 16ª Ngõ 236/6 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 2 6 18,628,083                   

879 TH12913
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÔNG TRÌNH 
NỔI

P203, Tầng 2, tháp A, tòa Helios Tower, 75 đường Tam Trinh , phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 6 17,917,125                   

880 TH13077
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ 
ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECM

Số 10, ngõ 1, tổ 14, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 6 8,902,440                     

881 TH13139 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN KHỞI MINH
Số 36 ngõ 110/66 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

2 6 21,366,087                   

882 TH13144
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN TUỆ 
TÂM

Tầng 3, Toà nhà Phương Đông Green Park, Số 1 Trần Thủ Độ, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 6 23,308,460                   

883 TH13187 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HOÀNG MAX
Số 14, ngõ 90 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 6 29,418,231                   

884 TH13290
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHAN 
GIA BBK VIỆT NAM

Số 4 Ngõ 71 , Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

3 6 27,543,018                   

885 TH13295 CÔNG TY CỔ PHẦN ESIMONE VIETNAM
Số 17A ngách 51 ngõ 250 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

5 6 55,104,840                   

886 TH13531 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TGP
Số 26D, Ngách 22/5 đường Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 6 10,294,570                   

887 TH13599
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT 
NAM – VNTECH

Số nhà 152 ngõ 250/39 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 6 37,901,246                   

888 TH1367H CN CTy CP TM Bài Thơ Tại Hà Nội Tầng 1 Nhà CT4 KĐT Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 3 6 29,714,494                   

889 TH13760 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP MƯỜI
Số 7, lô Biệt thự 2, khu Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội- Việt Nam

1 6 8,883,961                     



890 TH13826 CÔNG TY CỔ PHẦN PATH TECH
Số 94 ngõ 42 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, 
Việt Nam

8 6 65,656,468                   

891 TH14093 Công ty CP Viễn Thông và Truyền thông Medialine
Số 80 đường 3.3 KĐT Gamuada Gardends, phường Trần Phú, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 6 10,683,044                   

892 TH1645H CTy CP Đầu Tư và Phát Triển Cộng Đồng Xanh Soos 14, Ngõ 98 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 4 6 35,094,416                   

893 TH2621H CTy TNHH DAELIM Việt Nam
Số 10 Ngách 75 Ngõ 281 Đường Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai 
Hà Nội 3 6 23,014,540                   

894 TH2655H CTy TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Liên Kết Việt Số 12 Tổ 6 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 6 9,987,189                     

895 TH3310H CTy CP KEIRIN Việt Nam Số 87 Nguyễn Đức Cảnh P. Tường Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 6 23,297,514                   

896 TH3707H CTy TNHH TM XNK Tổng Hợp Hùng Phát Số 7 Ngõ 595/41 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 6 16,157,440                   

897 TH4162H CTy CP TT và Giải Pháp Thông Minh Lô 2/10A Cụm Tiểu Thủ CN HBT P. Hoàng Văn thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 13 6 105,952,029                 

898 TH4792H CTy CP Công Nghiệp Tân Trường Long Số 18 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 6 12,375,302                   

899 TH4836H CTy CP Cung ứng Nguồn Nhân Lực VIJAKO Lô 60 F3 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 6 9,711,859                     

900 TH5009H CÔNG TY CỔ PHẦN EDUPHARM QUỐC TẾ
Nhà số 01, ngõ 22/169, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

2 6 19,453,240                   

901 TH5022H CTy TNHH Xây Dựng Số 2 Số 107 Khu Dân Đền Lừ I Tổ 66 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 6 8,261,648                     

902 TH5384H Công ty CP đầu tư và Công nghệ Môi trường Nam Sơn Thắng
Số nhà 49, ngõ 48 phố Hưng Thịnh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

13 6 86,151,115                   

903 TH5560H CTy TNHHTM Dich Vụ Huy Nhật
Số 195, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 6 8,375,431                     

904 TH5632H Công Ty CP GDC Green
Số 30 TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà 
Nội

6 6 103,751,692                 

905 TH5915H CTy CP Thương Mại Và Giáo Dục ALaska Việt Nam
Số 2,Ngõ 295, Đường Lĩnh Nam,Phường Vĩnh Hưng,Quận Hoàng Mai,TP 
Hà Nội,Việt Nam

4 6 54,336,839                   

906 TH6213H CTy TNHH TM Kỹ Thuật Phúc Hà Lô N1D, Khu TĐC X2B, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1 6 11,654,230                   

907 TH7921H Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vietwoodee
Số 9 BT5 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

3 6 36,201,151                   

908 TH7961H CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIO GLOBAL
Số 22F, ngõ 29, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

3 6 29,330,719                   

909 TH7992H
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ATECH VIỆT 
NAM

Số nhà 11, ngõ 250/51/5, Đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 6 22,191,998                   

910 TH8357H
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN 
HIẾU

SỐ 42, NGÁCH 159, NGÕ 192 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 6 14,631,413                   

911 TH8397H CTy CP Công Nghệ Thang Máy Phúc Lộc
Số 25/356 Đường Kim Giang, Tổ 23 Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 6 21,049,773                   

912 TH8655H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ A&T

Số nhà 130A, nhõ 296 đường Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội

3 6 32,455,130                   

913 TH8730H CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ SƠN VIỆT
Số 85C phố Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

1 6 10,683,044                   

914 TH8764H CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HUY KHANG
Nhà số 2, ngách 31, ngõ 142 Phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

2 6 17,620,053                   

915 TH8890H Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phân phối Hồng Minh
Số nhà 244 Đường 3.1 Khu đô thị Garmuda Garden, phường Trần Phú, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 6 35,841,320                   

916 TH9114H CÔNG TY CỔ PHẦN CMCONS VIỆT NAM
SỐ NHÀ 18 NGÕ 15 PHỐ BẰNG LIỆT, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 6 136,310,485                 

917 TH9458H CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN MINH VIỆT
Số 74 Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2 6 31,465,875                   



918 TH9459H CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM
Số 8, ngõ 541, đường Lĩnh Nam, tổ 19, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 6 66,917,223                   

919 TH9522H CÔNG TY CỔ PHẦN FUJI DECOR VIỆT NAM
Số 157 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1 6 8,147,068                     

920 TH9830H CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KASA
374 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

3 6 33,430,247                   

921 CH0067H Hộ kinh doanh DG Global
Tầng 1 Căn 25 Louis 2, KĐT Louis City Hoàng Mai, đường Tân Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

1 5 11,117,292                   

922 CH0068H HỘ KINH DOANH CHU THỊ THƠ Số 07 BT2 khu Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 5 13,063,120                   

923 EH0014H HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẮC VĨNH HÀ Số 43- tổ 2 Bằng A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội 3 5 19,963,436                   

924 EH0021H
HỢP TÁC XÃ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 
ĐỨC TÂM

Số 43 c1, khu đô thị Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

7 5 70,832,971                   

925 TH0274H CTy CP Đá Tự Nhiên VNS 13C7 Phố Nguyễn Công Thái - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 30 5 187,358,303                 

926 TH10123
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA GIÁO 
DỤC HẢI MINH

: Số 8 ngách 61 ngõ 230 Định Công Thượng , Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 5 16,213,336                   

927 TH10129 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA PAC
Số nhà 36, ngõ 99/158/26 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam 1 5 8,332,835                     

928 TH10204
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MỸ PHẨM 
NAM HÀ

Shophouse 7, Sảnh B Tòa nhà AZ Sky Tower, KĐT Định Công, Phường 
Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 5 37,669,268                   

929 TH10345
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐĂNG KHOA

Số 316 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1 5 6,911,948                     

930 TH10436
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 
ĐỊA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Số 19, ngõ 255/50, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 5 32,982,147                   

931 TH10490
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
AMC VIỆT NAM

SỐ 7, NGÁCH 85/1, NGÕ 85, PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG 
ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 5 51,532,441                   

932 TH10751 CÔNG TY CỔ PHẦN KJ VIỆT NAM Số 5B Tổ 28A, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6 5 42,908,896                   

933 TH11223 Công ty cổ phần Soul Wine
Số 200 đường Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội Việt Nam

1 5 14,553,947                   

934 TH11233
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
VIETHOME

Số 30, ngõ 133 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 5 8,873,084                     

935 TH11325 CTy CP Đầu Tư và TM CTM Việt Nam
Tầng 6 toàn nhà Nam Hải LakeView, Lô 1-9A , Cụm Tiểu thủ công nghiệp 
Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

12 5 138,742,785                 

936 TH11355 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ HÀ LAN
SỐ 79 PHỐ THANH ĐÀM, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

2 5 15,156,471                   

937 TH11402 CÔNG TY TNHH STAR VN CAPITAL
Số 3D7 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 5 17,291,269                   

938 TH11456 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OIC
Số 9 BT2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 5 12,358,044                   

939 TH11742 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ANH KHÔI
Số 717 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - TP Hà 
Nội - Việt Nam

5 5 48,179,018                   

940 TH11761 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI D&D
Số 25, Ngõ 293 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5 5 27,372,512                   

941 TH1176H CTy CP Truyền Thông SGC Việt Nam Số 18 Lô 5 Đền Lừ 2 - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai 4 5 31,485,960                   

942 TH11899 CÔNG TY TNHH HJ INVESTMENT VIỆT NAM
Số 16, Ngách 19/9 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 5 8,227,771                     

943 TH12463 Công Ty TNHH Nguyên Vật Liệu Đức Phong
Số 1b, ngách 23, ngõ 193 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 5 11,250,901                   

944 TH12589 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN TOÀN HÀ NỘI
Số 7, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 5 16,741,453                   

945 TH12599
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN CẦU 
VNKVTL

Tầng 1, số 31/281 Đường Trương Định, tổ 07, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 5 31,214,631                   



946 TH12681 CÔNG TY TNHH GKVN
Số 103, ngõ 521 phố Trương Định, phường Thịnh Liêt, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

4 5 32,588,421                   

947 TH12706 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNGEN
D1 lô 15 Khu Đô Thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 5 15,808,142                   

948 TH1277H CTy CP Thương Mại Dịch Vụ T & A 5 Ngõ 107 Ngách 63 Đ. Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 2 5 16,949,130                   

949 TH12820 Công ty CP TM và Thực Phầm Jonahhouse Số 10 đường Thanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2 5 16,954,901                   

950 TH12847
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại PC Việt 
Phát

Số nhà 88, Ngõ 521 Đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 5 12,514,933                   

951 TH12952 Công ty TNHH ME H&H Việt Nam Số 27 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 12 5 100,530,818                 

952 TH12993
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 
PHÚC THẢO

Số 41, ngõ 31, phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội, Việt Nam

2 5 8,662,833                     

953 TH13031
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT 
ANH LINH

Số 22, ngách 76, ngõ 389, phố Trương Định - Phường Tân Mai - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

3 5 39,419,549                   

954 TH13093
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
BJ

Lô 19- DV17 KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 5 9,679,729                     

955 TH13128 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SỰ KIỆN ADT
Số 59 ngõ 140 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 5 20,166,104                   

956 TH1313H CTy CP Thương Mại DV & Du Lịch Nghi Tàm Nhà 209 Khu C Ngõ 357 Nguyễn Tam Trinh Hoàng Mai Hà Nội 3 5 31,268,940                   

957 TH13225 CÔNG TY TNHH 8EXPRESS VIỆT NAM
số 4, ngách 45, ngõ 218 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

3 5 25,566,294                   

958 TH13240
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN 
CHUYỂN

Số 31, ngõ 28, phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 5 6,466,930                     

959 TH13254 CÔNG TY CỔ PHẦN SANKAQUA VIỆT NAM Số 141 ngõ 2 Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 5 7,817,410                     

960 TH13486 CÔNG TY CỔ PHẦN H&H DECOR
Số nhà 63 ngõ 663 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 5 9,738,272                     

961 TH13625
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LIGO 
VIỆT NAM

Số nhà 35 ngách 99/110/65, đường Định Công, Tổ 18, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 5 17,972,520                   

962 TH13667 CÔNG TY CỔ PHẦN KEM SMOOVE Số 3 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 5 25,699,681                   

963 TH13741
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÒNG 
CHÁY CDS VIỆT NAM

A3 TT1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 5 19,193,981                   

964 TH13755
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 
THỰC PHẨM ĐÔNG NAM Á

Nhà 14-NV7, số 1, ngõ 319, phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 5 6,624,211                     

965 TH13922 CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO SẮC ĐẸP DR.HAMONY
Số 6, Phố Manor 1, Sunrise A, Đường Nguyễn Xiển, Khu đô thị The Manor 
Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

3 5 21,527,090                   

966 TH13946
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XÂY LẮP PHÁT TRIỂN ĐẠI VIỆT

Số 16, Ngõ 193 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 5 13,539,661                   

967 TH13962 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM CODEWAVE 121B4, KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 5 9,694,365                     

968 TH14115 CÔNG TY TNHH TBYT VIBAMEDCO
Tầng 3 Khu Dịch Vụ Toà Nhà ct12c Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 5 17,124,086                   

969 TH14147 CÔNG TY TNHH KT TECHNOLOGY 234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 5 8,082,574                     

970 TH1509H CTy CP Đầu Tư và Truyền Thông Tầm Nhìn Nhà 27 Ngách 29 Ngõ 179 Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 5 19,741,904                   

971 TH1540H CTy TNHH Thiết Bị CN Trí Việt Số Nhà 12, Ngõ 300 Phố Nam Dư - P. Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 6 5 40,974,654                   

972 TH1555H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và TM Quốc Tế Vita Nhà C29, Lô 7 Khu ĐT Mới Định Công - Hoàng Mai Hà Nội 4 5 48,398,646                   

973 TH1730H CTy TNHH Thương Mại và Công Nghệ Link Việt Nam
S/N 22, Hẻm 5, Ngách 197/58, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, 
Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội

4 5 26,526,026                   



974 TH19354 CTy CP XD & PT Vật Liệu Mới Việt Nam P. Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 2 5 17,492,801                   

975 TH2027H CTy TNHH Cơ Khí Chính Xác Thuận Thành
Số 98, Ngõ 224, Đường Hoàng Mai, Tổ 35, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, 
Hà Nội

6 5 52,804,261                   

976 TH2073H CTy TNHH Next Tech Số 4K, Ngõ 438B  Trương Định, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4 5 32,313,911                   

977 TH2281H CTy CP Đầu Tư & Xây Dựng Focess Số 10 Ngõ 105 Đ.Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3 5 23,058,572                   

978 TH2411H CTy TNHH TM Dịch Vụ Đầu Tư Quốc Tế Huy Hoàng Số 249B Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 5 56,628,618                   

979 TH2992H CTy CP Tập Đoàn Thăng Long Việt Nam Số 1 Ngõ 108 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai  Hà Nội 14 5 100,660,151                 

980 TH3294H CTy CP Sơn PRO Việt Nam
Lô N15D khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

68 5 464,072,329                 

981 TH3530H CTy TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thái Bình
SN 53B Ngách 219/19 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

3 5 20,985,168                   

982 TH3860H CTy CP TM và Đầu Tư Hoàng Nam
SN 16E Ngách 21 Ngõ 197 Đường Hoàng Mai Tổ 20 P. Hoàng Văn Thụ Q. 
Hoàng Mai Hà Nội

2 5 16,274,670                   

983 TH4682H CTy TNHH Tư Vấn và Dịch Vụ 24H Số 17 Ngõ 126 Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 5 36,901,676                   

984 TH4875H CTy TNHH MTK Hà Nội Số 99 Phố Kim Đồng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 5 67,797,948                   

985 TH5074H CTy TNHH PT Dịch Vụ TM Nhật Nam Số 06 Ngõ 24 Phố Kim Đồng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 5 8,785,026                     

986 TH5129H CTy TNHH Khoa Học Kỹ Thuật ứng Dụng Thành Hưng
Số 8, Ngách 159, Ngõ 22, đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng 
Mai, TP. Hà Nội

10 5 88,435,155                   

987 TH5188H CTy CP Giải Pháp và Công Nghệ Điều Khiển Hệ Thống Số 6 Ngõ 175/15 Đường Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 5 47,000,520                   

988 TH5240H CTy CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Tâm Việt Số 19 ngách 292/41 ngõ 292 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 5 5 32,080,067                   

989 TH5313H CTy TNHH Bao Bì Cường Xuyến
số 11, ngách 47/53, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

2 5 19,285,696                   

990 TH5946H Công ty cổ phần dịch vụ xây lắp Hà Nội
Số 7, ngõ 1277 đường Giải Phóng, tổ 8, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

1 5 8,711,758                     

991 TH6275H CTy CP Xây dựng NBO
Số nhà 46, Ngõ 69 , phố Bùi Huy Bích , Phường Hoàng Liệt , quận Hoàng 
Mai , Tp Hà Nội

4 5 59,999,973                   

992 TH6582H CTy Cổ phần Ikitchen Việt Nam
Số nhà 62, Ngõ 328 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 5 8,232,486                     

993 TH6742H CTy CP Tập Đoàn Đầu Tư DPG Toàn Cầu
Nhà số 10, ngách 162/11 phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

3 5 26,325,874                   

994 TH7099H CTy TNHH Xây Dựng & Nội Thất GREEN HOUSE
Số 515 đường Nguyễn Khoái , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nộii

1 5 8,066,442                     

995 TH7137H CTy CP Quốc Tế Luxbath
Số 7 ngách 896/72 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội

2 5 14,681,109                   

996 TH7567H CTy TNHH Tư Vấn Và TM Bùi Gia
p301 Tầng 3 Số nhà 69, ngõ 192 Phố Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

2 5 16,024,061                   

997 TH7574H CTy CP Đầu Tư TM Và Hợp Tác Phát Triển LINKAR Số 9 ngõ 51 phố Tương Mai - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2 5 20,851,767                   

998 TH7588H CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Và Truyền Thông Việt
Số 82/99/110 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

2 5 11,121,365                   

999 TH7727H CTy TNHH TM Phát Triển Thiết Bị Điện Minh Hưng Số 148 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3 5 26,812,849                   

1000 TH7986H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HLC HÀ NỘI
Tầng 1, số nhà 69, ngõ 192 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội.

1 5 7,148,287                     

1001 TH8257H
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG EIFFEL VIỆT 
NAM

Số 10B, ngõ 255, đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

2 5 14,934,589                   



1002 TH8267H
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XNK 
THÀNH ĐẠT

SỐ 1, NGÁCH 177/88 PHỐ ĐỊNH CÔNG, TỔ 24, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI

1 5 7,018,027                     

1003 TH8303H CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT BỊ SAO MAI HÀ NỘI Số 24 ngõ 543 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5 5 39,235,410                   

1004 TH8322H
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Và Dịch Vụ Minh 
Anh

Số 126 Ngõ 42, Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 5 12,854,041                   

1005 TH8848H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAM XANH
Lô 4A Khu đô thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 5 21,631,742                   

1006 TH9040H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC QT HÀ NỘI
Số 29, tổ 23 Hoàng văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. 
Hà Nội

1 5 6,838,726                     

1007 TH9055H CÔNG TY TNHH BROTHERS LOGISTICS
Số nhà B5, Ngõ 87, Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

2 5 16,455,539                   

1008 TH9074H CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TONKINCO
SỐ NHÀ 19, NGÕ 383, ĐƯỜNG NGUYỄN TAM TRINH, TỔ 51, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

9 5 162,601,731                 

1009 TH9121H Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Monhome Việt Nam
Số 19A1, ngõ 192 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 5 8,381,459                     

1010 TH9451H CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG TOÀN CẦU Số 72B, Ngõ 180 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 5 15,487,048                   

1011 TH9460H CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT GND
Số 5 ngõ 120/22/17 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 5 21,017,633                   

1012 TH9707H
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY 
DỰNG KIM GIA

SỐ 30A/143/145 NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 5 13,188,010                   

1013 TH9752H CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GHK VIỆT NAM
Số nhà 12, đường 2.5 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 5 4,055,243                     

1014 TH9854H
Công ty Cổ phần Thiết kế và Thương mại dịch vụ AROMI Việt 
Nam

902 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 2 5 24,447,782                   

1015 TH9965H
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH NAM

Ô 41 LÔ 4 KHU DI DÂN ĐỀN LỪ, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI 2 5 16,464,526                   

1016 TH9973H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ NHỰA HOÀNG 
ANH KHÔI

Số 175 Ngõ 143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 5 6,606,769                     

1017 TH9996H CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGÔ GIA
SỐ 31, NGÁCH 169/119, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG 
VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 5 8,052,457                     

1018 EH0010H Hợp Tác Xã Vận Tải Tiền Phong
P502A Tòa Nhà Thanh Hà CC2 Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

1 4 7,076,542                     

1019 IC0012H Người NN-CTy TNHH Liên Doanh Việt Nam - Malaysia Số 15 ngõ 104 Định Công, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 8,489,026                     

1020 NH0093H Lớp Mầm Non Tư Thục Hoa Mai C7 Lô 10 KĐT Mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 4 9,674,518                     

1021 NH0115H Mầm Non Tư Thục Vạn Xuân Ô 9 BT4 BĐ Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 4 22,471,583                   

1022 NH0147H Mầm Non Việt Hàn
BT2.50 Khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ- Phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai- 
Thành phố Hà Nội 12 4 53,918,956                   

1023 NH0195H Cơ Sở Mầm Non Tư Thục Hoa Ti Gôn
Số 99 ngõ 49 Phố Thúy Lĩnh, Tổ 24 Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, 
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1 4 5,611,425                     

1024 NH0209H Lớp Mầm Non Sao Sáng 2 Số 90 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 4 4 28,491,912                   

1025 NH0278H LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP MẶT TRỜI BÉ THƠ
Tầng 2 Tháp A chung cư Helios, 75 Tam Trinh. - Phường Mai Động - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội. 19 4 124,201,062                 

1026 NH0291H Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Vườn Trẻ Thơ Việt Á Số 32 ngõ 15 phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 4 20,883,152                   

1027 TH0009H CTy TNHH Kiến Trúc Song Lộc 83 Ngách 299/56 Đường Hoàng Mai- Hoàng Văn Thụ Hà Nội 2 4 9,724,910                     

1028 TH0071H CTy CP ĐTPT Nhà và Đô Thị HUDSE Số 21 Kim Đồng Hoàng Mai Hà Nội 15 4 105,374,687                 

1029 TH0097H CTy TNHH Thiết Bị Điện Thắng Lợi Tổ 5 Cụm dân cư Bằng B Phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội 6 4 29,245,290                   



1030 TH0115H CTy TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Đỗ Hữu Số 4 Ngõ 1295 Phố Giải Phóng-P. Thịnh Liệt - Q. Hoàng Mai- Hà Nội 4 4 27,876,910                   

1031 TH0127H CTy TNHH- TM và Trang Trí Nội Thất Am 2 Ngách 12/52 Lương Khánh Thiện- Hoàng Mai- Hà Nội 4 4 20,409,080                   

1032 TH0376H CTy TNHH Dịch Vụ Làm Sạch & TMQT ISC Số 1 Ngách 133 Ngõ 230 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 13 4 57,491,494                   

1033 TH04608 CTy TNHH xây dựng và dịch vụ Hoàng Mai QT 335  Trương Định - Q Hoàng Mai - Hà Nội 3 4 16,647,723                   

1034 TH05843 CTy TNHH Thương Mại Sông Sinh Số 352 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai Hà Nội 4 4 25,787,724                   

1035 TH0743H CTy TNHH TVTK và XDCT Văn Hoá Tâm Việt 20 Ngách 183A/60/12 Tổ 24 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 9 4 53,717,667                   

1036 TH10009
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÍN 
PHÁT

Số nhà 54 Ngõ 197 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 4 25,205,868                   

1037 TH10058 CÔNG TY TNHH ROSE MEDIA
Số 228 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 7,351,977                     

1038 TH10062
Công ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng và Thương Mại Hương 
Giang

Số 38A, ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

4 4 36,141,464                   

1039 TH10091 CTy TNHH Nhựa Vĩnh Tiến
Số 22 và 24 ngõ 218 tổ 14 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 4 5,224,293                     

1040 TH10202 CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN MINH ĐỨC
Số 55, Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

3 4 15,369,246                   

1041 TH10228
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÙNG 
NGA Số 45 Trần Điền - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 4 4,823,988                     

1042 TH10231 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUYÊN
SỐ 148, PHỐ NGŨ NHẠC, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 1 4 4,818,926                     

1043 TH10272 CÔNG TY CỔ PHẦN VISION AI TECH
Ô số 85 lô A2 khu ĐTM Đại Kim – Định Công, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 4 16,194,652                   

1044 TH10327 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Khải Hoàn 18
Số nhà 568 Đường Nguyễn Khoái, P. thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, 
Việt Nam

34 4 223,875,289                 

1045 TH10334 CÔNG TY TNHH H2P VIỆT NAM
Số nhà 50, ngõ 296, đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

6 4 38,702,402                   

1046 TH10338
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG 
ĐỨC VIỆT

Số 179 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 4 10,881,684                   

1047 TH10445 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ STC
TT2-34 Khu đô thị Mới Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội 4 4 22,437,851                   

1048 TH10539 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI T&C
Số nhà 79 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 8,156,862                     

1049 TH1055H CTy TNHH Đầu Tư & PT Đại Đông á Số 98 Ngõ 169 Tổ 25 P. Hoàng Văn Thụ - Q Hoàng Mai - Hà Nội 1 4 6,381,756                     

1050 TH10565 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MIBI LAW THÔN ĐÌNH, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 4 4 25,810,587                   

1051 TH10572 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM THÀNH Số 685, Đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 4 5,505,202                     

1052 TH10573
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG BẠCH 
ĐẰNG 389

Số 20, Ngõ 110/40 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 4 29,408,502                   

1053 TH10599 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THÀNH AN
Số nhà 29, ngõ 2A/24, Tổ 4 Bằng B, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà 
Nội, Việt Nam

3 4 14,433,995                   

1054 TH10634 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VTC VIỆT NAM
SỐ 10, NGÕ 115 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 2 4 12,308,547                   

1055 TH10642
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
MERCURY

Số 4 ngách 52 ngõ 165 Phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 4 13,029,706                   

1056 TH10667 Công ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô HNA
Số 3, ngách 194/11, ngõ 194 Thanh Đàm ,Phường Thanh Trì ,Quận Hoàng 
Mai,Tp.Hà Nội

1 4 6,442,998                     

1057 TH10719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SỰ PHÙ HỢP VIETCON
SỐ 34, NGÕ 230/31/24 PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 4 21,610,125                   



1058 TH10775 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AKINA
SỐ 4, NGÕ 176 TÂN KHAI, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

3 4 11,805,008                   

1059 TH10871 Công ty TNHH Đầu Tư TMDV Việt Âu Số 22, ngõ 633 Đường Trương Định, Quận Hoàng Mai, TPHN 3 4 14,764,539                   

1060 TH10907 CTy CP SX & Bao Bì ánh Dương 510 Nơ 3 KĐT Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội 8 4 40,331,861                   

1061 TH10989
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 
AIRCOOK VIỆT NAM

SỐ 4, NGÁCH 71, NGÕ 39 ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 4 8,069,449                     

1062 TH10992 CÔNG TY TNHH DIPLOMANT VIỆT NAM
Số 29A, ngõ 84 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 1 4 6,516,289                     

1063 TH11006 CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG THĂNG LONG
Cửa khẩu cảng Khuyến Lương, Tổ 21, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6 4 29,810,412                   

1064 TH11181 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA TRUNG TÍN
Xóm Bãi, Tổ 21, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 4 4 21,863,236                   

1065 TH11200 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HẢI VIỆT
Số nhà 48, đường 3.8 Khu đô thị Gamuda Gardens , Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8 4 52,563,529                   

1066 TH11201 CÔNG TY CỔ PHẦN ZETTEX Ngõ 319, phố Vĩnh Hưng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 4 11,994,323                   

1067 TH11234 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS TVT
Nhà A3 Lô B5 Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 4 15,285,060                   

1068 TH11269
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
CHIẾN THẮNG

Số 15L, Ngõ 119/93 Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

1 4 5,595,484                     

1069 TH11323 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN VIỆT
Số 37, ngõ 61 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 4 10,611,282                   

1070 TH11375
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT KTC VIỆT 
NAM

Số 8H, ngõ 268 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 2 4 10,262,942                   

1071 TH11386 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC PHÂN TỬ GENEVIET
Số nhà 17B, lô 8 khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 4 29,465,753                   

1072 TH11435 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ KHANG LONG
Số 35 ngõ 28 phố Thanh Đàm , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 11,352,328                   

1073 TH11457
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIÀN 
GIÁO MINH KHÔI

Khu Đầm Liễng,  phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 5,828,529                     

1074 TH11485 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DHD HÀ NỘI
Số 4, tổ 36, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 6 4 38,061,520                   

1075 TH11551 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THÁI LÊ Số 18, ngõ 76, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5 4 24,993,530                   

1076 TH11561 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THÁI
Số 6 nhà N11, Khu tập thể quân đội Lữ đoàn 26 Quân chủng phòng không 
không quân, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

1 4 5,200,056                     

1077 TH11594
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI HOÀNG MAI

Ô 57, Lô 5 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3 4 16,007,536                   

1078 TH11612 Công ty TNHH DC Hoàng Vũ
88 phố Nam Dư, tổ 3, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 4 11,265,596                   

1079 TH11619
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TIỆN ÍCH KHÁCH SẠN 
GREEN

Số nhà 91 đường Giáp Bát., Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 2 4 13,158,944                   

1080 TH11640 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT VINTECH
Số 35, Ngõ 441, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 4 6,500,124                     

1081 TH11681 CÔNG TY CỔ PHẦN LED TAM HỒNG
Số 1G, Ngõ 194/7/20 phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng mai, 
Thành phố Hà Nội

4 4 19,354,362                   

1082 TH11682
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ PHƯƠNG THẢO

Ô 3A, Lô 3, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 4 17,883,934                   

1083 TH11712 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BVM VIỆT NAM Số 813, đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 1 4 10,201,658                   

1084 TH11790 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AVENTHUHA VIETNAM
Số 136 - C3, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 4 7,698,516                     

1085 TH11826 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng và Kỹ Thuật Vũ Phong
Số 14 ngách 41 ngõ 169 đường Hoàng Mai phương Hoàng Văn Thụ quận 
Hoàng Mai TP Hà Nội

1 4 6,298,282                     



1086 TH11848 CÔNG TY TNHH HERBAL HOUSE VIETNAM
B4 ô số 118, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 9,793,460                     

1087 TH11867 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ARS
SỐ 10A, NGÕ 143/74/57, PHỐ NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG THỊNH 
LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 4 33,966,300                   

1088 TH11918
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ 
THÀNH

Tầng 3, số 5 ngõ 177/88 đường Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

2 4 14,555,733                   

1089 TH11975
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HOA ANH ĐÀO

Ô 35 lô 2, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, 
Việt Nam 4 4 20,528,754                   

1090 TH11994 CÔNG TY TNHH TM & DV BẢO TRÂM
Số 3, Ngõ 18/24, Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5 4 46,853,449                   

1091 TH12065 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIFA
: Số 8, Ngách 299/66 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 15,786,336                   

1092 TH12106
Văn Phòng Đại Diện- Công ty TNHH Phát triển thương mại An 
Bình NB

Số 18 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội 1 4 7,717,795                     

1093 TH12151 CÔNG TY TNHH 29 FILMS
: Số 2, Ngách 1395/11, Ngõ 1395 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 10,514,764                   

1094 TH12167 CÔNG TY TNHH BELISE
Số 419 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 4 12,885,997                   

1095 TH12260 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ AN PHÁT
Số 14 ngõ 521/190 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 9,877,710                     

1096 TH12298 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CÔNG NGHỆ HOA SƠN
Số 9A ngách 169/6 tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 10,622,474                   

1097 TH12350
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG ỐNG THUỶ LỰC TUẤN 
LINH

Số nhà 42, ngách 120, ngõ 99 Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6 4 29,943,427                   

1098 TH12396 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nghĩa Sơn
Số 12E ngách 194/11 Tổ Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 4 7,076,542                     

1099 TH12440 Công ty Cổ phần xây lắp Lam Sơn Số 16, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 4 11,019,063                   

1100 TH12495 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NAM THÀNH
SỐ NHÀ 11, NGÕ 145 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, TỔ 14, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3 4 23,480,444                   

1101 TH12540
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN 
FCN BUILD

Số 3Q36, Ngõ 144, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 4 19,679,291                   

1102 TH12548
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THUẬN 
AN

Số nhà 73 ngõ 254, Minh Khai, Tổ 4, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 9,747,108                     

1103 TH12558 CÔNG TY TNHH M&E ATC VIỆT NAM
SỐ 1 HẺM 8 NGÁCH 134 NGÕ 1277 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG 
THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 4 5,129,432                     

1104 TH12559
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT THÁI 
DƯƠNG

Số nhà 90, ngõ 177 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 14,796,407                   

1105 TH12560
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI 
TRANG TRANG MINH

Lô C2 số nhà 112 Khu đô thị mới Đại Kim - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 4 8,342,821                     

1106 TH1257H CTy TNHH Thương Mại Tín Thành Phát Số nhà 1c ngõ 116 Phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 4 20,029,115                   

1107 TH12609 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ITS Số 1 ngõ 43 phố Kim Đồng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 4 12,031,878                   

1108 TH12672
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHỤ TÙNG 
MÁY CÔNG TRÌNH TÙNG QUÂN

Số 2 ngõ 136 Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 4 4,839,948                     

1109 TH12720 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
Số 5-NV2, Liền kề Greenpark, số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 9,725,000                     

1110 TH12765 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TELI
Số nhà 16/21/159 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, tp 
Hà Nội.

1 4 13,804,611                   

1111 TH12816 Công ty TNHH DP Giang Nam Group
Tầng 1 số 23 ngõ 252  Phố ĐỊnh Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 4 5,615,484                     

1112 TH12828
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI NGÔI SAO 
VÀNG VIỆT NAM

SỐ 6 K7, NGÕ 43, ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG 
MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 4 10,982,739                   

1113 TH1282H CTy CP ĐT Phát Triển Châu Thành P3 K10 Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội 4 4 29,197,652                   



1114 TH12867 CÔNG TY TNHH 247 DUY THÀNH
Số 47, Ngõ 274 phố Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 4 14,474,592                   

1115 TH12983
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HLT 
VIỆT NAM

Số 52, ngõ 467 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 4 9,818,931                     

1116 TH12986 CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ KỸ THUẬT MINH AN
Số nhà 8A, Ngõ 68, Phố Định Công Thượng, Tổ 9, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 4,922,485                     

1117 TH13119 CÔNG TY TNHH LOTEKFARM VIỆT NAM
Số 16BTT1 Khu đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 4 5,527,651                     

1118 TH13134
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU 
ÂU

Số 20, ngõ 142 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 4 5,305,640                     

1119 TH13150 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHẨM VIỆT BÍCH
Số nhà 64, ngõ 180, đường Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

2 4 10,420,772                   

1120 TH13152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CLPA
Số 415 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 4 12,146,168                   

1121 TH13156 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Số 9, ngách 46/82 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

2 4 13,509,763                   

1122 TH13173
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG 
NGHỆ HUY LONG

Số 14 ngõ 149 đường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 6,509,871                     

1123 TH13270 CTy CP Tư Vấn XD Cầu Đường Việt Nam 739 A Nguyễn Khoái - Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội 3 4 21,949,007                   

1124 TH13272
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAM SƠN 
SOLUTIONS

Lô 11 ô DV 09 thuộc khu đất dịch vụ trong khu ĐTM Tây Nam hồ Linh 
Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 4 8,188,122                     

1125 TH13273 Công ty cổ phần cơ khí Đại Nam Vina Số 8, ngách 33, ngõ 218, Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2 4 12,866,441                   

1126 TH13282 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HKM
Số 35 Ngách 75 Ngõ 18 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

2 4 10,252,980                   

1127 TH13288 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ LÀM ĐẸP FHB
Shophouse SH 4B - HH02 KĐT Eco LakeView 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

4 4 19,901,947                   

1128 TH13480
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
BẮC SƠN

Số 5 ngách 2 Ngõ 493 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 4 11,081,677                   

1129 TH13530 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LINH AN
Số 52 ngõ 210 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 2 4 9,731,750                     

1130 TH13557
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ 
VINH

Số 31B ngõ 1 Ngách 16, phố Thuý Lĩnh tổ 21, phường Lĩnh Nam quận 
Hoàng Mai TP Hà Nội Việt Nam

2 4 14,880,563                   

1131 TH13617 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ADS Số 108 ngõ 92, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 4 27,429,325                   

1132 TH13643
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
TOPLAND

Số nhà 16, ngõ 255/50, phố Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 6,786,896                     

1133 TH13666 CÔNG TY TNHH HÀ NỘI YI DIAN DIAN
Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 10,936,475                   

1134 TH13674
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH HÙNG 
ANH

Số nhà 28, ngách 245/120, phố Định Công, tổ 21, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 5,209,200                     

1135 TH13799 CÔNG TY CỔ PHẦN UTIFIT Số 38, Ngõ 109, Phố Bằng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1 4 6,405,954                     

1136 TH13897
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG 
NGHIỆP RTLINK

Số 12B/67 Gốc Đề, P.Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 1 4 5,171,857                     

1137 TH13924
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ THANG MÁY LINHCHI 
VIỆT NAM

Số 12 Ngõ 36 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 4 19,331,828                   

1138 TH13949 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH TAKARA
Số 143 Lô A4 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 6,896,597                     

1139 TH13959
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUÀ TẶNG MAISON 
LUXURY

Số 40 ngõ 441 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 9,767,804                     

1140 TH13984
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HÙNG 
CƯỜNG

Số 6A, Hẻm 6/97, Ngõ 168 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 4 5,148,471                     

1141 TH14028
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VERA 
SUNSHINE

Số 8 - NV1 Khu biệt thự liền kề Green Park, 319 phố Vĩnh hưng, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

2 4 14,153,085                   



1142 TH14047 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUẬN PHÚ
Số nhà 18 Ngõ 613 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 11,562,484                   

1143 TH1406H CTy Cổ Phần VST Việt Nam N4 - 5 KĐT Sống Hoàng - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 1 4 7,076,542                     

1144 TH14078 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÀ ĐẸP BẢO VŨ
Số nhà 9A1, ngách 47, ngõ 179 đường Vĩnh Hưng , Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 11,925,931                   

1145 TH14089 CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH
Số 50, Ngõ 83, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 5,130,593                     

1146 TH14123
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & THƯƠNG MẠI THANH 
BÌNH

Nhà số 10A Ngách 1/28 Ngõ 1 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 13,656,955                   

1147 TH14125
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
THĂNG LONG

Số 57B ngõ 168/97/55 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 14,153,085                   

1148 TH14133 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CT HÀ NỘI SỐ 20 PHỐ ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 4 13,509,763                   

1149 TH14203 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI KTN
Số 109 ngõ 281 đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 6,381,756                     

1150 TH14220
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CÔNG 
TRÌNH HDT

Số 8, ngõ 1092 Nguyễn Khoái, tổ 12, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 4 9,479,864                     

1151 TH14237 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG QUÂN
Nhà số 53, Ngõ 192, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 4 6,446,087                     

1152 TH14242 CÔNG TY LUẬT TNHH THƯỢNG PHÚC
Tầng 2 số nhà 64 đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

3 4 27,019,526                   

1153 TH1429H CTy CP Sáng Tạo Nhóm Một D41-42 KĐT Mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 3 4 16,169,141                   

1154 TH1443H CTy TNHH TM và Du Lịch Đức Linh Anh Số 4 Ngách 12/14 Lương Khánh Thiện - Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 5 4 28,464,110                   

1155 TH1489H CTy CP Hợp Tác Thế Hệ Mới
Căn nhà số 36A, ngõ 221, Tổ 4, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

9 4 49,241,714                   

1156 TH1580H C. Ty Cổ Phần Macront Việt Nam 231/14 Đường Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 1 4 5,352,209                     

1157 TH1634H CTy TNHH Nội Thất và TM Hoàng Dũng Số 28 Phố Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 3 4 15,901,801                   

1158 TH17388 CTy CP Cơ Khí Kaisheng Tổ 23 P.Đại Kim Hà Nội - Hoàng Mai - Hà Nội 1 4 7,027,798                     

1159 TH1809H CTy TNHH Phát Triển Việt Anh
Số 41A, Ngách 92, Ngõ 141 Phố Giáp Nhị - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà 
Nội

2 4 14,077,597                   

1160 TH1903H CTy CP DV Vận Tải Đường Sắt Hà Nội Sài Gòn Số 15B, Ngõ 141/66 Phố Giáp Nhị - P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 6 4 33,740,806                   

1161 TH1938H CTy CP Transimex Việt Nam Số 14, Ngõ 69, Phố Đặng Xuân Bảng, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 8,681,958                     

1162 TH2047H CTy CP Phát Triển Xây Dựng Consvina Việt Nam
Số 3, Ngõ 47/85, Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 4 9,713,926                     

1163 TH2070H VPĐD CTy CP Thương Mại và Xây Lắp THC Tại Hà Nội Lô 08 - 3A KCN Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 4 14,903,726                   

1164 TH2144H CTy Cổ Phần Hình Thang
Tầng 10, Tòa Nhà Cotana Group, Lô CC5A, KĐT Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 4 5,132,891                     

1165 TH2219H CTy CP Phát Triển Sự Nghiệp Tổ 4 Bằng B, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 14 4 77,485,395                   

1166 TH2290H CTy CP Thiết Bị Chuyên Ngành Phát Thanh - Truyền Hình P.614 - Nơ 3, BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 7,724,304                     

1167 TH2351H CTy CP Thang Máy Osaka Việt Nam
Số Nhà 3 A2 TT  Trung Tâm Khuyến Nông Tứ Kỳ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng 
Mai Hà Nội 3 4 15,581,123                   

1168 TH2393H CTy TNHH HHG Holdings
Số 10 BT3 Đ.Nguyễn Duy Trinh BĐ Linh Đàm P. Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà 
Nội 26 4 147,207,440                 

1169 TH2406H CTy TNHH Thương Mại INOX Cường Phát Số 8 Ngõ 130 Đường Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 4 11,773,109                   



1170 TH2423H CTy CP Du Lịch GOLDEN HOLIDAY Việt Nam 104 C17 KTT Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 4 5,106,715                     

1171 TH2449H CTy CP Thương Mại Niềm Tin Việt Số 25 Ngách 173 Ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn P Định Công QHM HN 1 4 4,871,097                     

1172 TH2507H CTy CP Dược Phẩm CVIN Việt Nam Số 8 Ngách 2/69 Phố Hoàng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 4 35,943,535                   

1173 TH2743H CTy CP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Thịnh Vượng Số 2B20 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 4 56,041,921                   

1174 TH2761H CTy TNHH Sản Xuất Nhựa á Châu
Số 533A Ngõ 533 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

16 4 89,434,516                   

1175 TH2805H CTy TNHH Dịch Vụ TM và Sản Xuất Hoàng Gia Số 15 Ngõ 107/196 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 26 4 167,577,638                 

1176 TH2832H CTy TNHH Thiên Mã Việt Nam Số 4 Ngách 683/46 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q Hoàng Mai Hà Nội 1 4 11,836,165                   

1177 TH2846H CTy CP XNK Bình Minh Việt Nam Số 21 Ngách 282/33 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 4 12,932,089                   

1178 TH2864H CTy CP KD Chế Biến Nông Sản Bảo Minh Số 123 Phố Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 25 4 133,997,871                 

1179 TH2917H CTy TNHH TM và Dịch Vụ MDK Số 2/47 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 4 9,571,929                     

1180 TH2924H CTy TNHH MTV SMART CARTRIDGES Số 203 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5 4 25,271,948                   

1181 TH3102H CTy TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Vận Tải Mạnh Hùng Số 907 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 4 10,598,584                   

1182 TH3183H CTy CP TM và Giao Nhận Vận Chuyển Hưng Phát Số 25 Ngõ 46 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 4 18,572,492                   

1183 TH3251H CTy TNHH Đầu Tư Hương Dũng SN 17 Ngõ 407 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 4 24,535,119                   

1184 TH3282H CTy CP Sản Xuất và Thương Mại TKG Việt Nam Số 30E Ngõ 87 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 4 35,725,342                   

1185 TH3324H CTy CP Đầu Tư PT và Tư Vấn Thiết Kế XD Hà Nội Số 1 Ngõ 202 Tổ 3, phố Định Công, P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 4 21,509,392                   

1186 TH3342H CTy CP Cơ Điện Lạnh Minh Việt SN 15B Ngõ 191 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 4 29,246,137                   

1187 TH3396H CTy TNHH TM và Phát Triển Công Nghệ Minh Tùng P411, tòa  nhà N1 khu đô thị Đồng tàu ,phố  Thịnh liệt HM Hà Nội 1 4 6,381,756                     

1188 TH3479H CTy TNHH Thiết Bị và Thang Máy DELTA Số 28 Lô A1 KĐT Đại Kim P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 12 4 82,872,746                   

1189 TH3547H CTy CP Đầu Tư PT Hạ Tầng Đô Thị Vinawaco 40 Phố Thịnh Liệt P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 4 11,260,888                   

1190 TH3744H CTy CP Dịch Vụ Địa Chính Thăng Long
SN 8 Tổ 40 Ngách 143/151 Phố Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

2 4 9,800,885                     

1191 TH3775H CTy CP Dịch Vụ Viễn Thông Gia Hưng Số 1043 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 4 32,976,754                   

1192 TH3848H CTy CP Công Nghệ Rượu và Đồ Uống Việt Nam Số 130 D4 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 4 15,630,248                   

1193 TH3871H CTy TNHH TM DV và Kỹ Thuật Đức Phát
SN 784  Dãy H16 Ngõ 147 Phố Tân Mai P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

20 4 106,481,235                 

1194 TH3889H CTy CP Cảnh Quan Tầm Nhìn Xanh Số 18 Ngõ 227 Phố Thuý Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 4 28,618,260                   

1195 TH3941H CTy TNHH Đầu Tư KD TM Việt Nhật Số 18A Ngõ 281 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 4 31,419,259                   

1196 TH3946H CTy CP TV TK và Giám Sát Công Trình Việt Nam Số 4 Ngõ 519 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 18 4 89,130,121                   

1197 TH4027H CTy TNHH TM MTV Hạnh Nga
C37/409 Nguyễn Tam Trinh Tổ 49A P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 4 4,783,338                     



1198 TH4029H CTy TNHH Bách Thuận Khang SN 17-168/47 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 4 36,931,585                   

1199 TH4043H CTy TNHH Alotrip
P 703 Tầng 7 Toà Nhà EVD KCN Hoàng Mai Số 431 Tam Trinh P. HVT Q. 
HM HN

3 4 22,516,273                   

1200 TH4191H CTy TNHH SX và TM Khánh Thịnh
Số 113 Nhà B Khu Tình Nghĩa Đường Lương Khánh Thiện P. Tương Mai, 
Q. Hoàng Mai, Hà Nội

2 4 9,663,547                     

1201 TH4297H Công ty CP Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thương mại Thành Phát
254D/54/28 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

2 4 10,639,277                   

1202 TH4362H CTy TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Phi Long Hà Nội
Số 3, Ngách 127, Ngõ 22, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội

3 4 16,533,303                   

1203 TH4455H CTy CP Dự án Thiên Minh
Tầng 3 Số 15 Lô B KĐTM Đại Kim - Định Công Đường Nguyễn Cảnh Dị P. 
Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội

2 4 10,294,324                   

1204 TH4639H Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Số 4 Ngách 179/151 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 4 23,283,481                   

1205 TH4656H CTy TNHH Vận Tải Hàng Hóa và DV TM Hoàng Thắng SN 41 Ngõ 25 Tổ 3 Bằng A P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 4 6,628,236                     

1206 TH4684H CTy TNHH Nội Thất Trường Học Hoàng Anh Số 8 Ngõ 493 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 4 5,501,718                     

1207 TH4723H CTy TNHH Việt Bích Số 15 Ngõ 467 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 4 28,807,314                   

1208 TH4766H CTy CP TM Dịch Vụ Vận Tải và Xây Dựng Phi Long
Số 11 Ngõ 122/46/14 Đường Kim Giang Tổ 31 P. Đại Kim Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

3 4 16,186,704                   

1209 TH4818H CTy TNHH TM Đầu Tư Bảo Uyên Số 769 Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 4 28,022,320                   

1210 TH4962H CTy CP S77 Hà Nội Số 90 Đặng Xuân Bảng P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 4 15,610,514                   

1211 TH5201H CTy TNHH ABNET Việt Nam
Số 129 ngõ 99 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 4 9,345,235                     

1212 TH5214H CTy TNHH VINAVAN
Ô Số 154 Lô C KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 4 5,362,765                     

1213 TH5380H CTy TNHH Đầu Tư và TM Nari Việt Nam
: P.709, chung cư vật tư du lịch, số 5, ngách 51, ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. 
Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

2 4 13,093,687                   

1214 TH5408H CTy  TNHH Đầu Tư Phát Triển VÀ Thương Mại Đông Tiến
Số 3 Ngách 943/5, Đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội

1 4 5,000,334                     

1215 TH5475H CTy TNHH SX Đồ Chơi Và Thiết Bị Trường Học Thuận Nguyên
Số 71 ngõ 230 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

2 4 14,338,159                   

1216 TH5492H CTy CP DAEKANG VINA Số 1035, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 3 4 15,444,534                   

1217 TH5525H Công ty TNHH sản xuất và thương mại TLT Việt Nam
Số 4 ngõ 1126 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

11 4 56,674,926                   

1218 TH5619H Công ty Cổ phần Học Viện 24h
Số 4, hẻm 299/39/1 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 4 6,433,221                     

1219 TH5662H CTy TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nam Phong Số 8 ngõ 341 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 4 9,577,936                     

1220 TH5699H CTy CP PLS Nhật Minh
Ô 67, lô B, khu đô thị mới Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

5 4 30,490,363                   

1221 TH5781H CTy CP DV Kỹ Thuật và Phát Triển Công Nghiệp
Số 32 ngõ 12 Phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 4 5,145,598                     

1222 TH5864H Công ty TNHH Kiểm toán ES
Số 85, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

12 4 58,374,559                   

1223 TH6021H CTy TNHH Kinh Doanh Và Phát Triển Hùng Minh Số 7 H1, đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội 2 4 8,860,295                     

1224 TH6031H CTy TNHH Đầu Tư TM Thành Hưng Thịnh
Số 15 ngõ 220 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 4,901,133                     

1225 TH6042H CTy TNHH Sản Xuất Và Phân Phối Quà Tặng Đông Dương
số 7c. ngách 160/31, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quân 
Hoàng Mai, Tp Hà Nội

2 4 14,101,620                   



1226 TH6111H CTy TNHH SX Và TM GLASS DOOR
Số nhà 38, dãy 2, tổ 23, Sở Thượng, Phường  Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

5 4 35,066,642                   

1227 TH6145H CTy TNHH In Và TM INP
Số 8, ngõ 193/32, tổ 21 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 4 26,326,484                   

1228 TH6166H CTy TNHH TM Và Gia Công Kim Khí Thành Phát
Số 7 ngách 126/48/22, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà 
Nội

5 4 29,978,518                   

1229 TH6184H CTy CP Ivisions Số 406, Tổ 13, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 1,809,351                     

1230 TH6208H
CTy CP Truyền Thông – Đào Tạo – Nhân Sự Sự Kiện TRIPLE 
BROTHER

Số 16, Ngõ 51, Phố Lương Khánh Thiện, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 4 6,989,943                     

1231 TH6362H CTy TNHH TM Dịch Vụ IDRINK
Số 21 A, Lô 5, Khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

8 4 37,572,437                   

1232 TH6429H CTy TNHH TM Vũ Nguyễn Việt Nam
Số 45C, ngách 313/12 đường Lĩnh Nam, Tổ 23, phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Tp. Hà Nội, Việt Nam

2 4 10,285,768                   

1233 TH6473H CTy TNHH Cơ Khí Chế Tạo Hà Nội
Số nhà 5, ngõ 153 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 4 14,863,384                   

1234 TH6481H CTy TNHH Dược Phẩm Viethealth
Số 22F, ngõ 29, Phố  Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

5 4 26,255,075                   

1235 TH6497H CTy CP Xây Lắp Chất Lượng Cao Số 1 Ngõ 158 đường Giáp Bát- P Giáp Bát - Q Hoàng Mai - TP Hà Nội 1 4 5,588,416                     

1236 TH6501H CTy TNHH  Sản Xuất Và Thương Mại Gvin
Số 30, Ngõ 27, Đường Thanh Đàm,Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

3 4 17,805,298                   

1237 TH6603H CTy Cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật Ftech Số 20 ngách 77 ngõ 24 Phố Kim Đồng, P Giáp Bát, Q Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 7,836,395                     

1238 TH6632H CTy TNHH Hồng Lâm
Số 135, Ngõ 192, Phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

2 4 11,601,850                   

1239 TH6636H CTy CP TM Sản Xuất TH Việt Nam
Số 10, ngõ 1141 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26 4 134,443,268                 

1240 TH6647H CTy CP Giải Pháp Mạng Viễn Thông TNS
Số 56A, ngõ 364 Đường Giải Phóng, Tổ 5, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 4 5,106,844                     

1241 TH6665H CTy TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Minh Thành
Số 4 ngách 69 ngõ 521 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

4 4 20,240,640                   

1242 TH6720H CTy TNHH Dịch Vụ Và Giải Pháp Công Nghệ Khoa Hưng
Số nhà 11, Ngách 281/70, Ngõ 281 đường Trương Định, Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

3 4 15,588,730                   

1243 TH6764H CTy TNHH TM SUN FOODS VN
Số 29 Ngõ 99/110/66 phố Định Công Hạ tổ 15A - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 4 4,888,433                     

1244 TH6928H CTy CP Kỹ Thuật Và Đầu Tư Thương Mại Hoàng Quân
Số 9, ngõ 253, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 4 6,518,620                     

1245 TH6935H CTy CP TM Phát Triển VNS VIỆT NAM
Số nhà 51, ngách 299/66 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội

2 4 10,449,698                   

1246 TH6948H CTy CP Nông Sản Và TP Hương Việt Số 4 Tổ 4 Đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 3 4 17,022,744                   

1247 TH7008H CTy TNHH TM Công Nghệ THMED
Nhà A30, tổ 16, tập thể công ty xây dựng thủy lợi 1, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng 
Mai, TP.Hà Nội

5 4 26,310,551                   

1248 TH7072H CTy TNHH TM Và Dịch Vụ Hiệp Nghĩa Việt Nam
Số 42, ngách 299/48 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội

3 4 36,168,290                   

1249 TH7282H CTy TNHH Đầu Tư Và TM Mạnh Dũng Số 01/07 ngách 50 ngõ 250 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 5,092,031                     

1250 TH7315H CTy TNHH SX Và PT Thương Mại Nguyên Phong Số 504A ngõ 147/2 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8 4 38,262,453                   

1251 TH7376H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Và TM Trí Quân
Số 27, ngách 162/11 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 4 10,418,349                   

1252 TH7381H CTy CP Kết Cấu Xây Dựng Quang Minh Số 8 Định Công Hạ - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4 4 19,530,051                   

1253 TH7382H CTy TNHH ALUTECH Việt Nam Số 11, ngõ 61 Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 4 4 19,508,232                   



1254 TH7494H CTy TNHH Protong Việt Nam
Số 2A, Ngõ 313/6 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

4 4 21,469,829                   

1255 TH7507H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
FTC

Số 164 C4 Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

4 4 21,178,013                   

1256 TH7556H
CTy CP Phát Triển Công Nghệ & Phòng Cháy Chữa Cháy Bảo 
Minh

Số 15 Tổ 47 ngõ 179/169 Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 4 19,119,200                   

1257 TH7603H CTy TNHH Bảo Hộ Lao Động Hưng Hà
Nhà số 6 ngõ 61 phố Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

1 4 7,536,765                     

1258 TH7753H CTy TNHH TM Thanh Tâm An
Số Nhà 2/9B/34 Thanh Đàm , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 5,227,433                     

1259 TH7770H CTy CP LEKA
Số 1245 Đường Giải Phóng, Tổ 8 - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

2 4 11,872,289                   

1260 TH7886H CTy CP Jvtech Thủ Đô
Số 45 , Ngõ 233 , Tổ 19 , Đường Hoàng Mai , Phường Hoàng Văn Thụ , 
Quận Hoàng Mai , TP Hà Nội

5 4 25,389,933                   

1261 TH7888H CTy Cổ phần Giáo Dục WONDERKID Việt Nam
Lô 16, BT3-X2,  Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18 4 97,416,725                   

1262 TH7938H CTy TNHH TM ACM Việt Nam
Số 54 B5, ngõ 6 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 4 8,053,621                     

1263 TH7994H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN M&E

Số nhà 12, ngõ 141, ngách 141/49 phố Giáp Nhị, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng 
Mai, TP. Hà Nội

1 4 6,366,350                     

1264 TH8019H CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO TÍN HOÀNG GIA
Số 13, ngõ 46, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 4 14,577,214                   

1265 TH8079H CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HANOIBUILD Tổ 10 , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2 4 10,233,483                   

1266 TH8140H
VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÔI 
TRUỜNG

Tầng 5 tòa nhà Ngôi Sao, ô 15 Lô B Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim - 
Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

3 4 28,057,573                   

1267 TH8307H
CTy TNHH TM VÀ SX VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI BAO BÌ MINH 
CHÂU

1A Ngõ 120 Ngách 24, Phố Thuý Lĩnh , Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

4 4 20,901,330                   

1268 TH8371H CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA THỜI GIAN TỔ 68, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 4 13,038,824                   

1269 TH8410H
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 
VIỆT NAM

Số 1/138 ngõ 179 Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 4 16,052,805                   

1270 TH8477H CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÂN THỊNH PHÁT
SỐ 1 TỔ 18 LINH ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, 
HÀ NỘI

4 4 10,719,175                   

1271 TH8514H CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & PT CÔNG NGHỆ VIETLINK
Số nhà 53, ngách 175/5, Ngõ 175, Phố Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

4 4 32,158,135                   

1272 TH8584H CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHARLAND NAUY
SỐ 6, NGÁCH 115, NGÕ 99 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 4 23,158,945                   

1273 TH8597H CTy CP Thiết Bị Và Xây Dựng An Nam
SỐ 13C, NGÁCH 56, NGÕ 139 TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 4 18,836,119                   

1274 TH8602H CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT
SỐ 7A, NGÁCH 42/73 ĐƯỜNG THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 4 28,660,055                   

1275 TH8623H CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHIỆT ĐIỆN CHÂU Á
Số 42 ngõ 924 Nguyễn Khoái, - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

11 4 72,695,391                   

1276 TH8732H CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU S88 VIỆT NAM
Số 10 ngõ 613 Trương Định - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

1 4 6,438,982                     

1277 TH8850H CÔNG TY TNHH AITRAVEL
SỐ 9B NGÁCH 13 NGÕ 139 PHỐ TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 4 5,248,822                     

1278 TH8880H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG I&C HÀ 
THÀNH

Số 15, ngõ 297, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

2 4 14,498,509                   

1279 TH8961H Công ty cổ phần Goti Food
Số 8, Ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

10 4 53,945,163                   

1280 TH9078H CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH QUANG
Số nhà 49, ngách 88/8A, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam

1 4 5,480,325                     

1281 TH9228H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
HP

Số 47, ngõ 69, đường Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 4 4,876,174                     



1282 TH9375H CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐẠI PHÚ
Số 17B, ngõ 276/11/27 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 4 10,466,438                   

1283 TH9448H CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TVT HÀ NỘI
Số 1A, Ngách 47, ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 4 11,078,930                   

1284 TH9478H CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HANOPHAR
Số 47, ngõ 108/32 phố Đông Thiên , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 4 29,032,587                   

1285 TH9523H CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VIỆT TÍN
Số 4/11, ngõ 50, đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

9 4 46,298,531                   

1286 TH9580H Công Ty TNHH XNK Michio Việt Nam
Số 3 Ngõ 204/9 Đường Kim Giang, Tổ 27B, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội.

8 4 41,873,707                   

1287 TH9598H CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ELKAY
Tầng 2, Số 4NV4B-18 KĐT The Manor Central Park, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

1 4 5,780,756                     

1288 TH9613H CÔNG TY TNHH XNK TOBOKI VIỆT NAM Số 11, ngõ 102 Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 4 10,529,018                   

1289 TH9626H CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƯỜNG NGÂN
Số nhà 11 ngõ 286 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội, Việt Nam.

6 4 34,039,053                   

1290 TH9630H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MLA
SỐ NHÀ 19, NGÁCH 56 NGÕ GIÁP BÁT, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 4 14,805,706                   

1291 TH9671H CÔNG TY CỔ PHẦN NICE METICS
6TM1C-7 The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 5,796,804                     

1292 TH9728H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP TÍN NGHĨA
Số 1 ngách 27 ngõ 175 đường Định Công - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

11 4 94,577,328                   

1293 TH9757H
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
BHMAX

số nhà 15 ngõ 141/172 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 4 23,022,803                   

1294 TH9766H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ 
VIỄN THÔNG VÀ TIN HỌC ĐỨC KIỆT

Số 102 B8 Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 4 5,144,842                     

1295 TH9772H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CCN VIỆT 
NAM

55 phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành 
Phố Hà Nội

2 4 13,858,444                   

1296 TH9898H CÔNG TY TNHH N7
Số 6 ngõ 147B, Đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam. 1 4 9,468,174                     

1297 TH9933H Công ty cổ phần truyền thông Go On
Số 25, ngõ 165 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà 
Nội 4 4 25,761,195                   

1298 CH0016H Hộ Kinh Doanh Ngân Linh Số 6 ngõ 31 Phố Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 16,940,529                   

1299 EH0001H HTX Dịch Vụ TH Nông Nghiệp Việt Trung P. Trần Phú Q. Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 6,885,614                     

1300 EH0013H
HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỖ TRỢ 
VẬN TẢI QUANG MINH

Số nhà 41, khu tái định cư X2A, tổ 29 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

2 3 9,636,772                     

1301 EH0017H HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT
SỐ 30 PHỐ TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 4,745,643                     

1302 EH0019H HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HỢP TIẾN Só 975 Đường Gải Phóng, Phường Giáp Bát,Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 7 3 36,893,010                   

1303 HH05805 BQL Bến Xe Tải Thanh Trì Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 18,258,639                   

1304 IC0075H NNN-CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng HUD1
Số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà 
Nội 1 3 9,266,245                     

1305 IC0101H NNN-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
Tầng 3, tòa nhà Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 8,188,089                     

1306 NH0003H Lớp Mầm Non Tư Thục Ngôi Nhà Tuổi Thơ A9 Lô 11 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 3 37,877,734                   

1307 NH0017H Lớp Mầm Non Tư Thục Sao Mai Số 57 ngõ 99 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 28,628,618                   

1308 NH0031H Trường THCS và THPT Quốc Tế Thăng Long X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 37 3 133,017,458                 

1309 NH0035H Lớp Mầm non  tư thục Thế Giới Tuổi Thần Tiên Số 4 Ngõ 254/92 Minh Khai HBT Hà Nội 4 3 13,627,536                   



1310 NH0069H Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Lô 12 Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 12 3 64,155,666                   

1311 NH0074H Cơ sở Mầm Non Học Viện Trẻ Thơ E49 Nguyễn Công Thái - Đại Kim - P. Định Công Hà Nội 15 3 79,390,621                   

1312 NH0156H Mầm Non Tư Thục Thảo Sơn Ca Sô 127 ngõ 230 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 7 3 25,693,133                   

1313 NH0205H Nhóm lớp Mẫu Giáo độc lập Tài Năng Việt Số 32 Lô N10 Khu TĐC X2A Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 8 3 42,327,539                   

1314 NH0220H Nhóm Trẻ, Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục Cánh Diều Vàng
Biệt thự TT3-16, Khu Đô Thị Kim Văn, Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 3 3 15,223,904                   

1315 NH0231H NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP ÁNH SÁNG
Ô ĐÂT SỐ 10, DÃY D, LÔ TT5, DỰ ÁN TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM, 
PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

6 3 28,403,094                   

1316 NH0240H Trường Mầm Non Ngôi Sao
Tầng 2 tòa AZsky, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội 4 3 20,426,663                   

1317 NH0256H NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VIỆT Ý 3
Ô số 7, Lô TT 1A, Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 7 3 35,228,383                   

1318 NH0270H NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP EM BÉ TƯ DUY
Ô đất số 06, Lô TT 6A, Dự án khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

9 3 46,966,690                   

1319 NH0281H LỚP MẦM NON TƯ THỤC ÁNH DƯƠNG
14B Lô 8 Khu ĐTM Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội 6 3 27,818,729                   

1320 NH0289H Lớp mẫu giáo độc lập Học viện Trí tuệ Việt
Ô số 116+117A Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, TP.Hà Nội

1 3 4,479,269                     

1321 NH0300H Nhóm lớp Mầm Non Ly Ly 82 Thanh Lân- Thanh Trì- Hoàng Mai- Hà Nội 2 3 9,814,590                     

1322 NH17552 Lớp MN Tư Thục Sơn Ca Khu ĐT Mới Định Công Hoàng Mai Hà Nội 8 3 29,953,262                   

1323 T90011H CTy Cổ Phần Licogi 12 Số 21 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 74 3 320,312,012                 

1324 T90013H CTy Cổ Phần Xây Dựng HUD101 Số 6 BT5 BĐLĐ P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 19 3 108,853,250                 

1325 T905649 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Ngân Hàng Số 422 Phố Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 3 34,754,845                   

1326 T905669 CTy CP Đầu Tư và Xây Dựng HUD1 168 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 50 3 238,262,128                 

1327 T905670 CTy CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng HUD-CIC 777 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 21 3 104,971,791                 

1328 TH0003H CTy CP Tư Vấn & Đầu Tư Hà Thành P1601-CT9 P. Hoàng Liệt Định Công -Hoàng Mai- Hà Nội 8 3 45,853,604                   

1329 TH0043H CTy TNHH Xuân Vinh Lô4 -9a Khu CN Hoàng Mai- Hoàng Văn Thụ -Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 3 28,380,639                   

1330 TH0058H CTy CP Thang Máy HT
Số 105, Ngõ 62, Phố Mai Động, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội 24 3 86,321,648                   

1331 TH0068H CTy TNHH Sản Xuất & Thương Mại Lâm Bích
Số 9 Ngõ 149, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 4 3 22,727,916                   

1332 TH0072H CTy CP Trường Thịnh Phát 10a -M5-TT6 Khu ĐT Bắc Linh Đàm-Hoàng Mai- Hà Nội 5 3 27,306,223                   

1333 TH0079H CTy CP Tư Vấn KS và XD Cơ Sở Hạ Tầng Tổ 21 Định Công - Hoàng Mai- Hà Nội 1 3 5,239,884                     

1334 TH0126H CTy TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bách Cường 724B -H11 Tân Mai- Hoàng Mai- Hà Nội 2 3 14,680,312                   

1335 TH0188H CTy CP Sơn Ô Tô Hà Nội Số nhà 14 A ngõ 193/53 phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai , Hà Nội 9 3 45,320,312                   

1336 TH0193H CTy TNHH Năng Lượng Môi Trường và Tự Động Hoá 7B Ngõ 302 Minh Khai_Hoàng Mai_Hà Nội 4 3 22,545,298                   

1337 TH0203H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng An Việt Số 36 Ngõ 208 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai Hà Nội 18 3 95,870,658                   



1338 TH0204H CTy TNHH Đầu Tư TMDV Minh Anh Khu Kho Ngõ 176 phố Định Công, P.Định Công, Hoàng Mai Hà Nội 10 3 48,657,657                   

1339 TH0237H CTy CP Xây Dựng VNC
SN 17 Ngõ 278/20 Đường Kim Giang(Tổ 27) P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà 
Nội 91 3 446,394,005                 

1340 TH0247H CTy CP Tập Đoàn VNGROUP Số 21 Ngõ 151 phố Định Công-P.Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 18 3 118,038,058                 

1341 TH0273H CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Thương Mại Paco Tổ 23 P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 3 74,415,073                   

1342 TH0281H CTy CP Công Nghệ & Thiết Bị VPM
Ô số 5 dãy B, lô TT3, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà Nội

37 3 210,695,281                 

1343 TH0311H CTy Cổ Phần PRO Phương Nam
Lô 14-BT3, KĐT Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội

15 3 68,252,179                   

1344 TH0336H CTy CP Sơn JOTEX P910a4 Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 14,454,391                   

1345 TH0361H CTy TNHH Máy & TBCNHC Môi Trường MECIE 405  Trương Định Tân Mai- Hoàng Mai - Hà Nội 13 3 48,851,204                   

1346 TH0365H CTy TNHH TMSX & XD Hiếu Huệ Số 3 Hẻm 1/28/6 Phố  Thúy Lĩnh - Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 14,818,107                   

1347 TH0421H CTy CP Tư Vấn Quốc Tế Tràng An P901, N01, 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 14,034,125                   

1348 TH0442H CTy TNHH Đại Tiến Phát Số 8 Ngõ 236/45/15 Đại Từ - Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 9,552,813                     

1349 TH0457H Công ty CP Đầu tư phát triển Tây Á 38 Ngõ 1043 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 20 3 67,497,260                   

1350 TH0496H CTy CP Tư Vấn & XD Minh Nghĩa Số Nhà 27, Ngõ 167 P. Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,967,441                     

1351 TH0498H CTy TNHH Khát Vọng TLG P306B5 TT Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 4,772,586                     

1352 TH0499H CTy CP Tư Vấn Kết Cấu G20 212 Lô C Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 5 3 24,606,245                   

1353 TH0522H CTy TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học Hà Anh
Số 4 ngõ 104 tổ 5 Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

7 3 36,797,784                   

1354 TH0535H CTy CP Thiết Bị Phụ Tùng Đinh Vũ Số 16 Tổ 37 Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 13 3 40,875,071                   

1355 TH0545H CTy TNHH TM&DV XNK Việt Trung Số 2 Ngõ 194/10 Thanh Đàm Hà Nội 6 3 28,865,722                   

1356 TH0567H CTy TNHH Công Nghiệp Nền Móng D & D
Phòng 301-Đơn nguyên 2-nhà I, tập thể Thanh Mai,P.Hoàng Văn Thụ,Hoàng 
Mai Hà Nội 1 3 5,106,667                     

1357 TH0568H CTy TNHH Xây Lắp và TM An Phát 143/34 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 25,802,271                   

1358 TH0570H CTy CP Đầu Tư và Xây Lắp An Đông Lô E56 KĐT Đại Kim, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 84 3 596,639,870                 

1359 TH05732 CTy TNHH DV Đầu Tư TM Long Hải 68 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 9 3 48,596,363                   

1360 TH05756 CTy CP Đầu Tư XD Phú Nguyên
Lô 10 BT4 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

10 3 54,932,936                   

1361 TH0587H CTy TNHH Kiện Kiều B16 Lô 5 KĐT Định Công P. Định Công Q.Hoàng Mai HN 1 3 4,278,363                     

1362 TH0598H CTy CP Dược Phẩm Thiên Triệu Số 48 Tổ 28 Ngách 141/150 Phố Giáp Nhị - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 6,499,412                     

1363 TH0628H CTy CP TM & DV Bắc Sông Hồng Số 53A Ngõ 87 Đường Tam Trinh - Hoàng Mai Hà Nội 4 3 20,426,663                   

1364 TH0670H CTy CP Đầu Tư TM & PT Công Nghệ Trường Thành 10 Lô E Đô Thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 4 3 18,989,159                   

1365 TH0674H CTy CP Tư Vấn & XD Đại Phát 32 D2 Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 5,922,754                     



1366 TH0686H CTy CP Sản Xuất Thương Mại Maika 231 Nguyễn Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 8 3 47,425,807                   

1367 TH0704H CTy TNHH Khoa Học Bắc Hà Tổ 16 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 16 3 54,533,789                   

1368 TH0709H CTy TNHH ĐT & TM Đại Vũ I.C.T 81 Trần Hòa, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 15 3 85,983,656                   

1369 TH0723H CTy TNHH CMS Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 6 3 15,849,420                   

1370 TH0726H CTy CP CNPM & Truyền Thông Việt Nam Ô 12 Lô 4 Đền Lừ - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 9,545,170                     

1371 TH07283 CTy CP Công Nghệ Linh Đàm 1002 Nơ 8 BĐ Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 4,370,157                     

1372 TH0745H Văn Phòng Công Chứng NGUYỄN LÂM
Số 155, Phố Dương Văn Bé - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội 15 3 73,733,777                   

1373 TH0778H CTy CP Tư Vấn PT Kiến Trúc Việt Nam P302 DN3 OTC2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 11,932,642                   

1374 TH0808H CTy TNHH Một Thành Viên An Loan Số 24 Ngõ 637 Phố Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 28,635,510                   

1375 TH09166 CTy CP Đầu Tư XD & Phát Triển Hạ Tầng Đinh Công Hoàng Mai Hà Nội 14 3 69,100,487                   

1376 TH09287 CTy CP Sản Xuất XNK Tổng Hợp 5 Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội 5 3 26,235,950                   

1377 TH0937H CTy CP SX & Thương Mại G8 Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội 5 3 25,251,582                   

1378 TH0941H CTy CP Công Nghệ Hoá Quảng Lợi Số 25, 351/100 Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 16 3 75,330,806                   

1379 TH0972H CTy CP ĐTPT Công Nghệ Vũ Lê
Tầng 3 số 11 Ơ2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội, Việt Nam

6 3 32,454,346                   

1380 TH0983H CTy TNHH Dịch Vụ Hòn Ngọc Việt Số 14 Ngõ 205 phố Định Công Thượng, P.Định Công, Hoàng Mai,  Hà Nội 4 3 22,660,397                   

1381 TH10029 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAFIMEX VIỆT NAM
SỐ 1, HẺM 88/61/23, PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 10,667,283                   

1382 TH10031 CÔNG TY CỔ PHẦN HAECO VIỆT NAM Số 12/115 Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3 3 14,032,141                   

1383 TH10038
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
SƠN HÀ

Số 5/2 Ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 3 12,027,684                   

1384 TH10041 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GIẤY VIỆT NAM Số 1142 Nguyễn Khoái, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 19,985,255                   

1385 TH10056 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HARUNO SAKURA
Tầng 2 CT2, X2 Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4 3 12,800,939                   

1386 TH10060
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH THẢO 
NGUYÊN

Số 69 Đường Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3 3 14,721,886                   

1387 TH10064 CÔNG TY CỔ PHẦN VOLED VIỆT NAM
SỐ 45 NGÕ 156 TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, 
HÀ NỘI

2 3 14,116,408                   

1388 TH1006H CTy CP VITDUCT 14 NG 30 Ngõ 192 Yên Duyên Yên Sở Hoàng Mai 152 3 527,250,110                 

1389 TH10089 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN HÀ NỘI
Số nhà 31, ngách 29/296 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 37,705,037                   

1390 TH1008H CTy TNHH Thương Mại VLXD Thiên Sơn 673 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 6 3 31,264,167                   

1391 TH10094 CÔNG TY TNHH VỆ SĨ HOÀNG LAN
CỬA HÀNG CH10 TÒA C KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN KIM LŨ, 
PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 3 4,907,295                     

1392 TH10121
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THM

Số 1, ngách 362/12, ngõ 362, đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội 4 3 19,263,539                   

1393 TH10133 CÔNG TY CỔ PHẦN OCIMI VIỆT NAM
Số nhà 19D, Ngõ 180 Nam Dư, tổ 19, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11 3 36,017,149                   



1394 TH10153
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ 
THƯƠNG MẠI TƯỜNG ANH

Số nhà 134, ngõ 553 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội. 12 3 53,964,153                   

1395 TH10157 Công ty TNHH An Phúc Nguyên Số nhà  17 ngõ 15 Lương Khánh Thiện, Tương Mai,, Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 6,583,228                     

1396 TH10177
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 
ÁNH DƯƠNG

Số 21,ngách 5 ,ngõ 107 phố vĩnh hưng,Phường vĩnh hưng,Q.Hoàng Mai,HN 4 3 20,472,720                   

1397 TH1018H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng & TM Vạn Xuân Tổ 19 Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 6,421,895                     

1398 TH10192 CÔNG TY TNHH HIỂN LONG VIỆT NAM Số 41 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 16,460,799                   

1399 TH10194 CÔNG TY TNHH LEGACY VIỆT NAM
Số 9B, ngách 177/10 Định Công, tổ 23, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 13,127,007                   

1400 TH10195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & MÔI TRƯỜNG BẮC BỘ
Số 6, TT6B, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 3 5,935,192                     

1401 TH10222
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG 
MẠI TDK - PRO

Số 18 ngách 289 ngõ 42, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 3 35,948,342                   

1402 TH10273 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dự Án Và Đầu Tư PDI
Số 7-Manor 2-Sunrise C, KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn 
Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 24,728,918                   

1403 TH10274 CÔNG TY TNHH HANGCHA VIỆT NAM
Số 14, ngõ 230/111 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội

6 3 31,424,226                   

1404 TH10278 CÔNG TY CỔ PHẦN IGB
Số 118 ngõ 389 Trương Định,Phường Tân Mai,Quận Hoàng Mai,Thành phố 
Hà Nội

6 3 20,582,982                   

1405 TH10281 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGOLF Số 118 ngõ 389 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2 3 6,820,320                     

1406 TH10294
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NỘI THẤT 
TOÀN THẮNG

Số 12A, Hẻm 9, Ngách 187, Ngõ 179, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,557,866                     

1407 TH10306
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÙNG 
TRƯỜNG

Số 10, ngõ 299, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội 5 3 24,728,918                   

1408 TH10312 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI YOU Số nhà 68, ngõ 147B, Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2 3 12,518,414                   

1409 TH10331 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẦM NHÌN MỚI
Số nhà 31A3 Ngách 66/11, Ngõ 66 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 3 31,306,618                   

1410 TH10335
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ECO 
HOÀNG HÀ

NV 23, khu 12, ngõ 13 Lĩnh Nam, - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

11 3 40,224,831                   

1411 TH10363 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ ANT
Số nhà 6 Ngách 28 Ngõ 216 Phố Định Công, - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 3 5,279,485                     

1412 TH1036H CTy TNHH Đầu Tư & TM Hà Lan Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội 5 3 27,519,341                   

1413 TH10377 Công ty TNHH Da Liễu Thẩm Mỹ Thiên Vân
Số 55A, Ngõ 104 đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4 3 20,327,521                   

1414 TH10418 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phát triển Việt Anh
Tầng 2, DVTM T2-12 Khu C1 đường Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

2 3 11,982,732                   

1415 TH10440 Công ty TNHH Kome Việt Nam
số 2, ngõ 141/150/31 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam. 1 3 5,773,288                     

1416 TH10448 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KINGPACK
Số nhà 66, Tổ 16 phố Phúc Hưng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

9 3 39,668,182                   

1417 TH10452
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAFE AND 
FAST VIỆT NAM

Nhà A3 Lô B5 Đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 3 47,846,909                   

1418 TH10453 Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Vinasep
Nhà Z2-11A-03,04 TT LePARC by Gamuda, KĐT Gamuda City, Km 1.5 
Pháp Vân, Phường Yên sở, Quận Hoàng Mai TP Hà Nội

1 3 4,991,879                     

1419 TH10470 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THB
Số nhà 50 ngõ 175/23 Phố Định Công, Tổ 28 - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội.

1 3 4,811,074                     

1420 TH10481 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & IN ẤN HÙNG LINH
Số 9, ngõ 553 Nguyễn Khoái - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - TP Hà 
Nội.

3 3 14,640,289                   

1421 TH10500 TT Giáo Dục Truyền Thống & Lịch Sử 25 Kim Đồng - Hoàng Mai - Hà Nội 5 3 24,104,044                   



1422 TH10501 Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ECODESIGN
Số nhà 30C8, Ngõ 348, Tổ 15, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 27,423,119                   

1423 TH10517
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC 
KENNEN

Kiot 9, sảnh B, toà C Vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 3 21,514,189                   

1424 TH10519
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AHOME VIỆT 
NAM

Số nhà 6A, ngách 75/281, đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 14,365,728                   

1425 TH1051H CTy TNHH Tự Động Hoá Long Vũ 97/87 Tam Trinh - Tổ 16 - P. Mai Động - Q. Hoàng Mai - Hà Nội 6 3 34,506,315                   

1426 TH10521
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC 
HABECOM

TỔ 27, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI, VIỆT 
NAM

7 3 38,432,537                   

1427 TH10528
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ 
DŨNG

Số 79 - Lô N9A - Khu tái định cư X2A - Phố Hưng Thịnh - Phường Yên Sở - 
Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

4 3 12,819,476                   

1428 TH10531 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN
Số nhà 5, hẻm 17, ngách 10, ngõ 896 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 20,591,394                   

1429 TH10537 CÔNG TY TNHH EUROMED HEALTHCARE VIỆT NAM
Căn số 14, Tầng 2 khu dịch vụ - Tòa CT2A Khu đô thị Gelexia Riverside, 
Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 20,206,509                   

1430 TH10547 Công ty TNHH Điện máy Gia Việt
Số 69C, Ngõ 173 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4 3 20,437,440                   

1431 TH10566 CÔNG TY CỔ PHẦN MIDUCO VIỆT NAM
Số 6 ngách 250/89 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

4 3 19,464,733                   

1432 TH10608 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOPAZ
Tầng 4, tòa nhà Lô số 14, đường Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 20,589,092                   

1433 TH10610 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FGP VINA
Nhà N10B Khu Tái định cư X2A, Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 9,545,847                     

1434 TH10626 CTy CP Công Nghệ Phần Mềm Quốc Tế Việt Số 62 ngách 1 ngõ 4 Kim Đồng,, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,811,074                     

1435 TH10644 CTy TNHH Ecocons Việt Nam
Tầng 3 Lô 04 Khu TT1, số 89 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 3 4,810,814                     

1436 TH10647 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PT VIỆT NAM
Số 65, phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3 3 10,427,087                   

1437 TH10653 Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Minh Vũ Sô 44/8/7 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 1 3 5,109,360                     

1438 TH10664
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ MINH 
HƯNG

Số 7A ngách 15 ngõ 442 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,773,288                     

1439 TH1066H CTy CP Kiến Trúc Cảnh Quan COTANA GREEN Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 6 3 41,945,887                   

1440 TH10676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CNK
Số 32/260 phố Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 3 11,490,438                   

1441 TH10709 Công ty TNHH đầu tư Riche Law 234 Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3 3 14,548,686                   

1442 TH10725
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG QUỐC 
TẾ TRÍ TUỆ MỚI

NV8.1 khu đô thị Green Park- 319 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 3 11,065,469                   

1443 TH1073H CTy TNHH TBCN & Tự Động Hoá ITC Số 3 ngách 10, Ngõ 1141 Đ. Giải Phóng-P.Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 5,773,288                     

1444 TH10758 Công ty CP giải pháp kinh doanh Bảo Lâm Khánh
Số 6AF1, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 3 4,811,074                     

1445 TH10791 Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Alotruck
Số 32 tổ 38A, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

2 3 12,412,570                   

1446 TH10810 CTy TNHH Đức Việt Hà Nội Số 27, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 9 3 47,222,283                   

1447 TH10811 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH HẢI PHÁT
Số 9 ngách 47 ngõ 255 đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 3 3 17,038,129                   

1448 TH10815 CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT THM
Số 10, Hẻm 31, Ngách 118, Ngõ 230, Phố Định Công Thượng, - Phường 
Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

4 3 19,275,681                   

1449 TH1081H CTy TNHH Kim Khí Sơn Mỹ Số 10 Ngõ 9 Đường Khuyến Lương - P. Trần Phú Q. Hoàng Mai - Hà Nội 5 3 26,220,351                   



1450 TH10825 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FORCI GERMANY
151 C3 khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, phường Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 3 10,013,802                   

1451 TH10840 CTy TNHH SX & TM TBĐ Vinh Quang
Số 9, đường 2.4, KĐT Gamuda Gardens - Phường Trần Phú - Quận Hoàng 
Mai - Tp Hà Nội, Việt Nam

15 3 83,516,250                   

1452 TH10845 CÔNG TY TNHH TD LUXURY VIỆT NAM
Lô 1 -9A, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

2 3 10,526,628                   

1453 TH10851 CÔNG TY TNHH ÂM THANH MAX EFFECT VIỆT NAM
Số nhà 167, Ngõ 245 Phố Định Công, Tổ 23, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3 3 14,721,886                   

1454 TH10856 CÔNG TY CỔ PHẦN VITEX CAPITAL
Số 4, ngõ 6, Đường Giáp nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội

1 3 4,752,958                     

1455 TH10862 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÂN VŨ Số 59 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 3 5,028,774                     

1456 TH1086H CTy TNHH Chế Tạo và KD Máy CNN Hà An Tổ 1 Bằng A - Hoàng Lliệt - Hoàng Mai - Hà Nội 33 3 127,624,356                 

1457 TH10877 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN ĐỨC
Số 64 ngõ 885 đường Tam Trinh , Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 17,039,040                   

1458 TH10887 CÔNG TY TNHH HẢI NGÂN XANH
Số 3, ngõ 32, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội

12 3 41,024,162                   

1459 TH10891 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH NAMTHAI
: Lô 04 Ô DV 08 thuộc khu đất dịch vụ trong khu ĐTM Tay Nam hồ Linh 
Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 5 3 23,993,333                   

1460 TH10896 Công ty TNHH Nắng Đông Dương
Số 38, ngách 34/10B, Ngõ 34 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,109,360                     

1461 TH10918 CÔNG TY CỔ PHẦN LORENTE VIỆT NAM
Số nhà 6, ngõ 22/127/18 đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

2 3 9,814,590                     

1462 TH10926
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 
XUẤT NHẬT MINH

Số 4 ngõ 422, đường Trương Định,Phường Tân Mai,Quận Hoàng Mai,TP Hà 
Nội.

1 3 4,818,386                     

1463 TH10936 CÔNG TY TNHH AV FOODS
Số 3, ngõ 69/22, phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 3 43,593,137                   

1464 TH10937 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANS
Số 7 I1 Tổ 9 Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

1 3 5,107,436                     

1465 TH10958
CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG THĂNG 
LONG

Số nhà 27 Lương Khánh Thiện, Tổ 62, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

4 3 23,353,226                   

1466 TH1095H CTy CP Thương Mại Dược Phẩm Phước An
Số nhà 18, ngách 124/84, tổ 24 cụm 3, đường âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận 
Tây Hồ, Hà Nội

5 3 27,684,057                   

1467 TH10964 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ WIN WIN
Số nhà 35, ngách 1295/11, ngõ 1295 Đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội

3 3 16,750,066                   

1468 TH1098H CTy CP Vận Tải & Thương Mại Minh Việt Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 9 3 48,432,604                   

1469 TH11018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ GREEN LAND

Số 59 khu A tập thể 734, ngõ 795 đường Nguyễn Khoái, Tổ 1, - Phường Lĩnh 
Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5 3 28,856,434                   

1470 TH11027 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH SES
D13, Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội, Việt Nam

11 3 58,685,475                   

1471 TH11032
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG TRUYỀN 
HÌNH

Số nhà 15 Ngõ 231 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11 3 58,122,207                   

1472 TH11041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ICTTECH T3 số 47 Trần Điền - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3 3 14,213,122                   

1473 TH11055 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ QUANG MINH
Lô 9, dịch vụ 8, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

4 3 21,859,879                   

1474 TH11058 CÔNG TY TNHH PCCC AN CƯỜNG
Số 29 ngõ 71 Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

6 3 20,450,171                   

1475 TH11066 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI ĐÌNH 568 Lô N6B, Khu Tái Định Cư Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 10 3 48,492,926                   

1476 TH11071 CÔNG TY TNHH MESENCO
Số 10 ngách 27A ngõ 107 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 21,649,829                   

1477 TH11083 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CRINTECH
Số 3, ngõ 281/6 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

6 3 28,873,004                   



1478 TH11126
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG META 
PHARMA

Số nhà 23 Ngách 4 Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi, - Phường Hoàng Liệt - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

3 3 13,617,120                   

1479 TH11137
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
VINH THÀNH PHÁT

Số 8 ngõ 42/197/75 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 11,065,469                   

1480 TH11143 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & NỘI THẤT VANDA
Số 28C, ngõ 2, tổ 12 Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 3 5,195,960                     

1481 TH11187 Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn điện Miền Bắc
Số nhà 47 ngách 230/111 phố Định Công Thượng - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 3 10,213,331                   

1482 TH11193 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DH VIỆT Số 18 Ngõ 225 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 8 3 40,018,738                   

1483 TH11213
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂN THÀNH

Số 60/21/3 Phố Tân Khai , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 10 3 55,997,229                   

1484 TH11217 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MEFAST
Số 74, Ngõ 143/74 đường Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,532,180                     

1485 TH11230
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 
MẠI TÂN TRƯỜNG GIANG

SỐ 625 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

1 3 4,548,420                     

1486 TH11232 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ XANH GLOBAL
Số nhà 16, ngách 170 ngõ 467 đường Lĩnh Nam., - Phường Lĩnh Nam - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

3 3 25,123,426                   

1487 TH11260 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ MẶT TRỜI MỚI
Số 10 ngõ 35/37, phố Nguyễn An Ninh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 3 4,820,695                     

1488 TH1127H CTy TNHH Hệ Thống Điện NTT 97 Nguyễn An Ninh - Hoàng Mai - Hà Nội 10 3 43,704,831                   

1489 TH1128H CTy CP VIETISO 127 Đ. Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 15 3 76,599,988                   

1490 TH11291 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN GIA
Tầng 2 số 35B lô 11 khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội. 9 3 46,763,635                   

1491 TH11294 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY ACG
Số 14, Lô 12, Khu đô thị Đền Lừ I - Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

8 3 27,533,033                   

1492 TH11301 Công ty TNHH Ô tô Đông Hải
Số 15BT2 đường Trần Thủ Độ, KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội

6 3 31,103,787                   

1493 TH11312
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO 
HƯỚNG DƯƠNG

SỐ NHÀ 12, NGÁCH 99/76, NGÕ 99, PHỐ ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG 
ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 3,286,174                     

1494 TH11324
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU VCGROUP

Lô 1M6, TT6, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

7 3 34,351,065                   

1495 TH11327 CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC ĐẸP NHÀ AN
NV1.1.14 Ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,109,360                     

1496 TH11340
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU A123 VIỆT NAM

Số 1 lô D1 Khu biệt thự liền kề TT4 Khu Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 7,697,718                     

1497 TH11345 CÔNG TY TNHH SUNSHINE VINA VIỆT NAM
Số 35A Ngõ 207 Đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 7,687,720                     

1498 TH11351 CÔNG TY TNHH CHẤT DÍNH TIÊN PHONG
Tầng 3, Số nhà 12, đường 2.5 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần 
Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,239,687                     

1499 TH1135H CTy CP Sản Xuất Nội Thất Vách Ngăn Việt Nam Ngõ 595/7 Đ. Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 8 3 42,427,612                   

1500 TH11363 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA TRÌNH
Số 3, Hẻm 32/6, Ngách 110, Ngõ 99, Phố Định Công Hạ, Tổ 12, Phường 
Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 3 4,820,695                     

1501 TH11366 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN FORICH VIỆT NAM
Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội 2 3 9,636,772                     

1502 TH11368
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEX 
PRODUCTIONS

SỐ 40 NGÕ 240 TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, 
HÀ NỘI 2 3 9,605,718                     

1503 TH11379 CÔNG TY TNHH LIFE PHARMA
16TM3B2. Khu đô thị Nam đường vành đai 3, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 15,322,307                   

1504 TH11381 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI SUNGROUP
SỐ NHÀ 8, NGÕ 219 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 4,580,005                     

1505 TH11415 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AZ GREENLAND
20 – 2ND AVE – Sunrise A, Khu Đô Thị The Manor Central Park, đường 
Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

2 3 9,864,336                     



1506 TH11417 CÔNG TY TNHH GLAMMIE VN
Lô 30, NV1-1, Khu nhà ở Gelexia, Ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên 
Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 24,055,368                   

1507 TH11424 CÔNG TY TNHH CANNAAN
Số 5 TM1B-3, The Manor Central Park, Đại lộ Chu Văn An, - Phường Đại 
Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội.

1 3 8,659,932                     

1508 TH11426
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ -CN 
CÔNG TY CP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

DVTM T3-27A, Tòa A1, Chung cư Phương Đông Green Park, số 1 Trần 
Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 15,110,552                   

1509 TH11432 CÔNG TY CỔ PHẦN RED EPOXY HÀ NỘI
Ngách 42/109, Tổ 20 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 9,738,690                     

1510 TH11464
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 
NAM

Số 225 B5, ngõ 94, ngách 94/51, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 25,568,591                   

1511 TH11487
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 
BNT

Số 22, ngõ 1106 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội, Việt Nam 2 3 9,545,170                     

1512 TH11498
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG ANH 
LANDS

Số 2, ngõ 233, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 15,106,771                   

1513 TH11521 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TUỔI TRẺ
Tầng 2, Tháp A, toà nhà Helios số 75 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 3 40,928,765                   

1514 TH11535 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ERACONS
Số 46/25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,383,240                     

1515 TH11536 CÔNG TY CỔ PHẦN TNT CHÂU Á
Số 31 ngõ 183 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 21,547,201                   

1516 TH11537 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VMS VIỆT NAM
Số 17 ngách 49/25, ngõ 236 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

4 3 24,700,905                   

1517 TH11567
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 
QUỐC TẾ CỬA VIỆT

B1 Lô 5 Khu Đô Thị Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội 3 3 16,954,222                   

1518 TH11569 Công ty CP tập đoàn xây dựng Đại Trường Phát
Nhà số 10, Ngách 28, Ngõ 243 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội

4 3 21,582,475                   

1519 TH11575 CTy TNHH Cơ Khí Nội Thất Việt Anh Số 139 Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 10,584,362                   

1520 TH11582
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XNK LOTUS 
VIỆT NAM

Số 35C ngõ 254/101/3 phố Minh Khai - Phường Mai Động - Quận Hoàng 
Mai - Thành Phố Hà Nội.

2 3 11,113,581                   

1521 TH11589 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEXTHOME
Số 36 BT5X2 KĐT Bắc Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

10 3 43,419,530                   

1522 TH11599
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ E8 
STUDIO

Số nhà 22, Ngõ 145 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 3 27,976,737                   

1523 TH11610
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HƯƠNG 
SẮC VIỆT

Số nhà 21B, Ngách 69, ngõ 255 đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 3 8,755,184                     

1524 TH11617 CÔNG TY CỔ PHẦN PCCC PRO
Số nhà 5C/6/236 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 8 3 47,340,963                   

1525 TH11624 Công ty CP CF Group P601, Tầng 6 Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại KIm, HOàng Mai, Hà Nội 11 3 47,915,638                   

1526 TH11630
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NTN VIỆT 
NAM

Lô 12, DV10, KĐT Tây Nam Linh Đàm, , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 13,419,823                   

1527 TH11634 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MRD
Số 7, ngõ 59 Hưng Phúc, Tổ 26, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 23,155,505                   

1528 TH11637 Công ty TNHH Đường Lớn
Số 11 Ngách 385 ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Quận Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội

2 3 10,880,723                   

1529 TH11653 Công ty CP LARINO
Số 11, Ngách 119/52 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Hà nội, Việt Nam

5 3 25,718,845                   

1530 TH11664
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI 
VẠN LỘC

số 72/76 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

4 3 14,648,302                   

1531 TH11680 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIỆT THẮNG
SỐ 440 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

3 3 14,721,886                   

1532 TH11684
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
AN DƯƠNG

SỐ 11B/168/76, ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 9,636,772                     

1533 TH11689
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 
MINH CHÂU

Số nhà 64, ngõ 99/110/67 tổ 18 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 9,368,007                     



1534 TH11691
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC 
HÀ

Lô 2-3A, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Đường Tam Trinh - Phường Hoàng 
Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 3 3,408,387                     

1535 TH11692
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
APOLLO DOOR

Số 6B Ngõ 86 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 3 3 16,068,986                   

1536 TH11696 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HKT VIỆT NAM
Tầng 3 Số 975 Giải Phóng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,110,566                   

1537 TH11700 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng C&D Vina
Số 67D ngõ 192, Đường Kim Giang, Tổ 29, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 3 31,463,316                   

1538 TH11707 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH RBA
Số 7, ngõ 47 phố Trần Hòa, tổ 14 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

5 3 25,546,801                   

1539 TH1171H CTy TNHH XNK Thiết Bị Y Tế Thăng Long Ngách 97 Ngõ 168 Kim Giang Hà Nội 1 3 4,714,619                     

1540 TH11725 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ
Số 9, Ngõ 18, Đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

8 3 41,985,854                   

1541 TH11741 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASC VIỆT NAM
Số nhà 198, Tổ 10 Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành phố 
Hà Nội - Việt Nam

3 3 15,833,660                   

1542 TH11743
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEHAPY 
VIỆT NAM

Tầng 4, Biệt thự 5, Lô 01, Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11 3 59,383,242                   

1543 TH11760
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
HUYỀN MY DECOR

319 phố Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 18,384,524                   

1544 TH11769
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TUẤN 
PHÁT

Số 10/244/141 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 18,226,680                   

1545 TH11779 CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAS CREATION VIỆT NAM
Lô TT 5 Dãy N7 ô số 4 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 11 3 53,864,646                   

1546 TH1178H CTy CP Sinotruk Việt Nam 23 Lô F1 ĐT Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 8,546,079                     

1547 TH11812 CTy CP XNK Thiết BỊ Công Nghiệp Havico
Số 5D, ngách 2/20 Hoàng Liệt, Tổ 12 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 3 4,551,275                     

1548 TH11829 CÔNG TY CỔ PHẦN VDC VIỆT NAM
Số 21 Lô TT6.2 Khu Đô Thị Ao Sào, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội.

1 3 7,697,718                     

1549 TH11837
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DQ 
GLOBAL

Số 14, Sunrise A, Khu đô thị Nam Đường Vành Đai 3, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25 3 95,912,923                   

1550 TH11858 CÔNG TY TNHH CHAUANHBEAUTY
Căn P05S11, tầng 1, Tòa nhà Park 5 Time City Park Hill, Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 3 34,367,783                   

1551 TH1186H CTy TNHH DVTM Quảng Cáo Bằng Hữu
VP 26, TẦNG 26 TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ - HÀ ĐÔNG, SỐ 110 TRẦN PHÚ, 
PHƯỜNG MỘ LAO, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

12 3 94,778,148                   

1552 TH11890
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN 
THÔNG HÀ THÀNH

Số nhà 8B, ngõ 1299 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,532,081                     

1553 TH11896 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ TECHMIND
Số nhà 1A, ngách 138 ngõ 230 phố Định Công Thượng, Tổ 13, Phường Định 
Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

4 3 19,498,704                   

1554 TH11901
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI 
HƯNG VƯỢNG

Số nhà 43D, ngách 32, ngõ 108, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

4 3 21,470,212                   

1555 TH11909 CÔNG TY TNHH VIETVIP TOUR
SL04-02, số 9 đường Gamuda Gardens, 3-7/5 Khu đô thị Gamuda, Phường 
Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

2 3 9,545,170                     

1556 TH11940 Công ty TNHH Inpec
Số 165 Lô C4 Khu Đô Thị Đại Kim - Định Công - Phường Đại Kim - Hoàng 
Mai - TP. Hà Nội 1 3 5,195,960                     

1557 TH11949 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG TRÌNH HP
Số 9/2 Ngõ 3 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 10,218,720                   

1558 TH11951 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LONG
Số nhà 73 đường 3.6 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 9,814,590                     

1559 TH11952 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HTA VIỆT NAM
Số 792 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 2 3 7,163,396                     

1560 TH11959 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại Đại Lâm
Số nhà 10, tổ 23, ngõ 165 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 2 3 10,873,026                   

1561 TH11960
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NỘI 
THẤT HHTC

Số 21, Ngõ 42, Ngách 263, Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội. 4 3 13,676,987                   



1562 TH11964
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM 
PHÁT

Số 36C, ngõ 49 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 9,352,192                     

1563 TH11980
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH 
GIÁ VIỆT NAM

Phòng 10 Tầng 3 Nhà CT2A Ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9 3 30,691,440                   

1564 TH11993 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Quốc tế Higoi Số 27 ngõ 87, đường Tam Trinh, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 10 3 42,843,494                   

1565 TH11995 CÔNG TY TNHH HAMEX VIỆT NAM
SỐ 24A NGÕ 442/15/28 ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 3 5,163,156                     

1566 TH11996 CÔNG TY CỔ PHẦN WESALE
Số 12 ngõ 299/18 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 3 3,435,849                     

1567 TH12020 CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH EVENT
Số nhà 14 hẻm 93 nghách 97 ngõ 168 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 16,282,935                   

1568 TH12035 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MFH
Số 323 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 3 4,907,295                     

1569 TH12038 VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ KINH TẾ SỐ
Số 66 ngõ 543 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 3 6,462,219                     

1570 TH12044 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM GIANG
Số nhà 26 ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

9 3 40,841,573                   

1571 TH12069
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HT VIỆT 
NAM

Số nhà 3, Ngõ 172/27, Tổ 6, Phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 3 4,859,185                     

1572 TH12070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PANAPHAR Số 670/32 đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4 3 17,040,080                   

1573 TH12073 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HUVIC
Số 22, Ngách 197/ 32 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,292,180                     

1574 TH12088 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HC VINA
SỐ 14, NGÕ 22/127/18, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, PHƯỜNG TRẦN 
PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 3,853,288                     

1575 TH12089 CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NHÔM EUROMAK VIỆT NAM
Số 300A Trần Điền, đường Vành đai 2.5, Khu đô thị Định Công, Phường 
Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 15,280,501                   

1576 TH12102 Công ty TNHH TM DV và Sản Xuất Bách Việt
Số 2 ngõ 233/2 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 
Nội

14 3 62,439,158                   

1577 TH12117
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH MỸ 
DŨNG

Số 898, đường Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,484,680                     

1578 TH12137
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP GIA PHÁT

Số 22, tổ 19, phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,907,295                     

1579 TH1213H CTy TNHH SX và XNK Thương Mại Quang Anh
SN 2 Ngách 8 Ngõ 293 Đường Tam Trinh Tổ 50 P. Hoàng Văn Thụ Q. HM 
Hà Nội

4 3 26,946,441                   

1580 TH12157 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MVCOM
Tầng 3, CT1A, tòa nhà Sevin office, số 609 đường Trương Định, Phường 
Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 13,064,519                   

1581 TH12171 CÔNG TY TNHH E-WELL VIỆT NAM
Số nhà 8A, Ngõ 47/73, Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,820,695                     

1582 TH12172 Công ty TNHH ODIGITAL Việt Nam
491A Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

2 3 9,622,147                     

1583 TH12178 Công ty TNHH Đầu Tư Dịch vụ Du Lịch An Trí Số 48 ngõ 141 Nam Dư, Phương Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 8,629,613                     

1584 TH12180 Công Ty TNHH Cơ Điện Và Tự Động Hóa EDG
Số 18, đường 2.5, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,907,295                     

1585 TH12183
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 
BẮC VIỆT

Số 12, Ngõ 172/27 phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội. 6 3 30,550,316                   

1586 TH12187 Công ty TNHH Thiết Kế Và IN Ấn Ella
Ki ốt số 3, tầng 1, Nơ 2 Bán Đảo Linh Đàm, đường Đạm Phương, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 5,109,360                     

1587 TH12189
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XÂY 
DỰNG PHÁT ĐẠT

Số nhà 31, ngõ 31 phố Lương Khánh Thiện, Tổ 17, Phường Tương Mai, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 16 3 80,235,420                   

1588 TH12192
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ DUGACY 
NETWORK

Sàn TM CT2A-T2 13.2 Gelexia, số 885 đường Tam Chinh - Phường Yên Sở - 
 Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6 3 30,309,763                   

1589 TH12195
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH 
KHANG

Số nhà 56-A15, Ngõ 66 phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - 
TP Hà Nội - Việt Nam 1 3 4,820,695                     



1590 TH12197 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIFA
Số 8, ngõ 122, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 4 3 17,381,441                   

1591 TH12200 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỆT TECH
Số nhà 17 ngách 3 ngõ 37 phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 16,796,821                   

1592 TH12212 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ
hBt15-52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 11 3 52,153,508                   

1593 TH12229 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CENTER POINT
Liền kề L7-87 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 26,172,240                   

1594 TH12231
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ THANG 
MÁY PANORAMIC

Liền kề 09, Số 1 Phố Trần Thủ Độ - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

2 3 10,110,566                   

1595 TH12235 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
Kiot T2-22, tầng 2, Chung cư Phương Đông GreenPark, số 1 phố Trần Thủ 
Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17 3 111,938,310                 

1596 TH12248 CÔNG TY TNHH TĐ PHARMA
Tầng 2, Số nhà 31B - CT9 - Khu chợ Thương Mại Định Công, Phường Định 
Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 6,706,786                     

1597 TH12261 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ N.T.DIEU
Số 12 ngõ 230 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5 3 24,483,838                   

1598 TH12268
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
HOA ANH

Số 6, ngõ 192/4/11, phố Yên Duyên, tổ 6, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 8,659,932                     

1599 TH1226H CTy CP Tư Vấn ĐTXD & DVTM Tuấn Linh Nhà 5, Ngách 39, Ngõ 66, Phố Tân Mai, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 8 3 42,731,891                   

1600 TH12283 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT IKAY
Shophouse Số 14 đường Sunrise A, 2ND AVE, KĐT The Manor Central 
Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 34,229,936                   

1601 TH12294 Công Ty TNHH Đài Trang Sài Gòn
Số 69 ngõ 147B phố Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
nội, Việt Nam

4 3 15,934,875                   

1602 TH12296
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TPA

Số nhà 24, tổ 12A, ngõ 99/110/60 phố Định Công Hạ - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

2 3 13,470,857                   

1603 TH12317 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HUY HOÀNG
Số 8D, ngõ 1 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 19,537,884                   

1604 TH12320
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI M - 
VALLEY

Số nhà 43 ngõ 183B đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 23,517,947                   

1605 TH12322 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GNN
Số nhà 675 - 677 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội, Việt Nam

1 3 6,422,147                     

1606 TH1234H CTy CP Công Nghệ Thiết Bị Điện Nhẹ Việt Nam
Số 23, Ngõ 943/5 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội

4 3 19,708,401                   

1607 TH12358 Công ty Cổ phần Giải pháp và Tư vấn công nghệ Bạch Dương
Số 21 ngõ 92 tổ 24 Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

3 3 9,600,134                     

1608 TH12362 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH GIA KHÁNH
Số 10, ngõ 99/115 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

2 3 10,965,887                   

1609 TH12364 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINAGATE VIỆT NAM
TT7A-16 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

6 3 32,234,193                   

1610 TH12379 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ T&T VIỆT NAM
Ô 32 Lô 1, Tổ 90, Đền Lừ II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 10,452,719                   

1611 TH12395 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Miantrans
A27 Nơ 12 ngõ 41 Trần Nguyên Đán, KĐT mới Định Công, Phường Định 
Công, Hoàng Mai, Hà Nội

4 3 20,426,663                   

1612 TH12397 Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ số SHB Việt Nam
Số nhà 23c, Ngõ 76/2 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

3 3 8,515,028                     

1613 TH12401
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ 
ĐIỆN VIỆT NAM

Số 37 ngõ 109 phố Sở Thượng - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 9,725,681                     

1614 TH12415 CÔNG TY TNHH HG MEDICAL
Số 2 ngách 51 ngõ 192 Tam Trinh, Tổ 12 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội. 14 3 117,414,462                 

1615 TH12422 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN THUẬN
Tòa nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - khu liên cơ 
Võ Chí Công phường Xuân la quận Tây Hồ HN, Thành phố Hà Nội, Việt 1 3 5,773,288                     

1616 TH12436
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ 
NỘI

Số 14 DV8, đường Bùi Quốc Khái, KĐT Tây Nam Linh Đàm - Phường 
Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 27 3 95,716,509                   

1617 TH12465 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D-MAX
Số 18B/89/147B đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội 7 3 32,878,133                   



1618 TH12466
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU 
LỊCH H＆D

Lô 21, DV 14, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 12,535,214                   

1619 TH12469 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỊNH PHÁT HÀ NỘI
Số nhà 34 ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 7 3 35,948,342                   

1620 TH12473 CÔNG TY TNHH GREEN XPERTS VIỆT NAM
Số 16A, Ngõ 194 đường Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội. 2 3 11,553,890                   

1621 TH12480 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ
Số 10 ngách 42/133/16 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 10,199,475                   

1622 TH12482 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MQP
Số 18B/89/147B đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội. 4 3 12,131,991                   

1623 TH12491
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT 
NAM

Số 16, Khu tập thể Viện thiết kế Binh đoàn 12, Ngõ 66 Đường Kim Giang, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4 3 25,499,407                   

1624 TH12492
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 
MY HOME

Số 10, Ngách 49, Ngõ 72, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 10,679,977                   

1625 TH12493 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BỀN
B27 Lô 8, KĐTM Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 4 3 33,569,222                   

1626 TH12499
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU 
PHÚC ANH

Số 2 hẻm 94 ngách 39 ngõ 250 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 13,471,006                   

1627 TH12511
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTE 
VIỆT NAM

SỐ NHÀ 163, A14 TẬP THỂ TÂN MAI, NGÕ 66 TÂN MAI, PHƯỜNG 
TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 10,068,644                   

1628 TH12523
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AN 
THỊNH PHÁT

Số 19 ngách 5 ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 12,989,821                   

1629 TH12538
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY 
DỰNG AZ HOME

Số 278 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,625,503                     

1630 TH12555
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Số 2 ngách 145 Ngõ 143 phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 7,755,254                     

1631 TH12561
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XNK THỦY SẢN HẢI DƯƠNG

Số 184 đường vành đai 3, tổ 23, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, 
Việt Nam

13 3 45,099,964                   

1632 TH12563 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH GROUP
Số 1, Ngõ 40 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 18,263,132                   

1633 TH12570
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU GIFT VIỆT

Số 41, Ngõ 233 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,209,621                     

1634 TH12572 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUẢNG CÁO TRUNG TÍN
Số 15, Ngõ 245 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

8 3 42,344,587                   

1635 TH12582 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
SỐ 60 NGÕ 94 TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, 
HÀ NỘI

2 3 10,295,698                   

1636 TH12603 Công ty CP Phát triển Công nghệ sạch Eco Hitech số 330 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 8,538,372                     

1637 TH12673 CÔNG TY CP LUXE LANE
Số 27, ngõ 218 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

106 3 455,427,270                 

1638 TH12690 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHƯƠNG NAM
Ô 125A Lô B Khu ĐTM Đại Kim Định Công, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,032,907                     

1639 TH12695 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TM247
Số 48/797 đường Nguyễn Khoái - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

4 3 13,881,766                   

1640 TH12716 CÔNG TY CỔ PHẦN SOFA DRG
Số 10/741 đường Giải phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 3 6,865,205                     

1641 TH12718 Công ty TNHH Đầu Tư TM Kỹ Thuật DV Đại Dương số 485 phố Vĩnh Hưng, p Vĩnh Hưng, q Hoàng Mai, Hà Nội 7 3 34,351,065                   

1642 TH12742 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SILICAT VIỆT NAM
Số nhà 11 ngõ 83/25/2 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 9,268,230                     

1643 TH12750
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÔNG 
NGHỆ CAO

Số 42 Sunrise D, khu đô thị The Manor Central Park, đường Ng - Phường 
Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

10 3 51,895,937                   

1644 TH12755
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM VÀ VẬN TẢI ĐỨC GIA 
KHANG

Số 9A, Ngõ 120/9, Tổ 27, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội,Việt Nam

1 3 7,697,718                     

1645 TH12758
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 
MẠI PHÚ THỊNH

Số nhà 69, ngách 42/197, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 9,953,533                     



1646 TH12760 CÔNG TY CỔ PHẦN TLC HỒNG HÀ
Số 3A ngách 29 ngõ 279 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 6,110,130                     

1647 TH12764 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ MINH QUÂN
Số nhà 20/348 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 3 36,636,325                   

1648 TH12766
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HUY 
KHANG PHÁT

Số 100 Đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 3 4,818,386                     

1649 TH1276H CTy TNHH Thương Mại Kỹ Thuật H & Q Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh Hoàng Mai Hà Nội 2 3 10,811,580                   

1650 TH12784 CÔNG TY TNHH LÂM HẢI KOREA
Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, 75 đường Tam Trinh, Phường Mai 
Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,636,166                     

1651 TH12794 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT NAM
SỐ 4 HẺM 2 NGÁCH 64 NGÕ 282 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 11,065,469                   

1652 TH1279H CTy CP Xây Dựng & PT Đô Thị Tràng An 9/336/62 Tổ 34 Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội 6 3 40,372,104                   

1653 TH12804 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ATACONS
Số 22, ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

3 3 10,237,964                   

1654 TH12806 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 365 SOLUTIONS
Số nhà 11, Khu Sunrise D, Khu đô thị The Manor Central Park Nguyễn Xiển, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

5 3 23,273,789                   

1655 TH12807 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD MINH KHANG
Số 23 ngõ 278/20 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 26,460,905                   

1656 TH12815
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TIN HỌC 
TUẤN HUYỀN

Nhà 90 ngõ 2 đường Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4 3 13,575,448                   

1657 TH12826 Công ty CP Tư Vấn và TM Hà Thanh
Số 13 TT01-KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội 4 3 26,198,168                   

1658 TH12827
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KINH 
DOANH AN PHÁT

Số 3 ngách 20 ngõ 36 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 3 7,421,960                     

1659 TH12837 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ OHA VIỆT NHẬT
Số 317 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 1 3 4,748,799                     

1660 TH12848 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI Ô TÔ AUTO 888
Số 16,18/42/239 Đường Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 5 3 27,904,226                   

1661 TH12860 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hùng Vĩ Số 62 Ngõ 24 phố Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 10,584,362                   

1662 TH12881 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HƯNG PHÚC
Số 12 ngõ 75 phố Hưng Phúc - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Thành 
Phố Hà Nội, Việt Nam. 1 3 5,532,735                     

1663 TH12890 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HMC
Số nhà 14 ngách 143/34 đường Nguyễn Chính, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội, Việt Nam 1 3 4,929,885                     

1664 TH12895 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HỒN ĐÁ
Số 36 The Central STR - Khu đô thị The Manol Central Park, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 21,919,745                   

1665 TH12899 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG
Lô số 02 khu TT1, Số 89, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5 3 24,180,840                   

1666 TH12917
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 
ĐÌNH NGUYÊN

Số nhà 11A, Ngách 122/46/14 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội. 1 3 3,408,363                     

1667 TH12940
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ CÔNG 
NGHỆ TSC VIỆT NAM

Số 1 ngõ 115 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,292,180                     

1668 TH12947 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KÚN MIU
Tầng 5, số 831 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố 
Hà Nội, Việt Nam

9 3 47,340,963                   

1669 TH12955 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Thành Đô Số 79B ngõ 254 Minh Khai phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 14,234,768                   

1670 TH12966 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ MAY NAM KHANH
SỐ 5 NGÕ 230/31/16 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 10,223,452                   

1671 TH12979
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT QUỐC TẾ HHK

Số nhà 8, ngỗ 668, đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, tp Hà Nội

1 3 4,885,034                     

1672 TH12988
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KINH 
DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ

SỐ 22/11/1295, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 15,631,877                   

1673 TH12997 CÔNG TY CỔ PHẦN HCE VIỆT NAM LK5 Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 11 3 51,534,363                   



1674 TH12999 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO HỘ GIAO THÔNG
Số 31, ngõ 49, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 16,453,871                   

1675 TH13013
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU TRUNG PHONG

Số 170B, Ngõ 179 đường Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

2 3 7,418,728                     

1676 TH13020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT 
NEWINDOW

Số 15 Ngách 1/2 Ngõ 312 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,820,695                     

1677 TH13021 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T&A MASTERY
Số 22 Hẻm 20/5/175, Ngõ 175 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 7,844,241                     

1678 TH13058 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ BLATTSTUDIOS
Villa 61 Sunris A, Khu đô thị The Manor, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

20 3 85,215,025                   

1679 TH1305H CTy TNHH Hương Linh Số 46 Ngõ Đông Thiên 2 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội 3 3 16,719,772                   

1680 TH13082 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH PHÚ
Ô 117 lô D, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

7 3 21,831,330                   

1681 TH13104 CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH TAIKI
SỐ 7 NGÁCH 2/47 PHỐ TRẦN HÒA, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 15,328,080                   

1682 TH13118
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 
VÀ TIN HỌC AN HÙNG MINH

SỐ B16 NƠ6 KHU ĐTM ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 14,928,953                   

1683 TH13145 Công ty TNHH Duyên Anh Việt Nam
Số 11D, ngõ 93/5 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

1 3 4,772,586                     

1684 TH13159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN BẢO
Số 76 đường Louis XI - LK 45, Khu đô thị mới Hoàng Mai , Phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 13,307,103                   

1685 TH13164
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 
SÔNG HỒNG

Số 23, ngõ 250/100/15, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,195,960                     

1686 TH13168 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOÀN LỘC
Số 37 Ngõ 87 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,820,695                     

1687 TH13177
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DGL VIỆT 
NAM

Số 206 Đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

4 3 8,065,606                     

1688 TH13178 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HỒNG VIỄN
Số 12a ngõ 250/39/50 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,068,165                     

1689 TH13183
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
KAMI

Số 10 Ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 3 9,625,208                     

1690 TH13209 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HOÀNG GIA
Tầng 4 tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P Tương mai, Q Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

14 3 80,324,517                   

1691 TH13210 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN AN PHÁT
Số 12 ngõ 115 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,003,516                     

1692 TH13211 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DÂN TỘC
12D1 phố Hồng Quang, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 8,022,480                     

1693 TH13219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÚ ANH Số 346 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 6,834,742                     

1694 TH13227
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN 
CÔNG NGHIỆP H & T

Số nhà 91, ngõ 49, Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

5 3 24,536,474                   

1695 TH13229
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 
JUPITER

Số 8 Phố Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,929,885                     

1696 TH13230 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MIGHTY VIỆT NAM
BT15, số 52 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 9,814,590                     

1697 TH13237 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y KHOA MEDI TẬN TÂM
Shop 1 Tầng 1 Tòa N01, Chung cư NewHorizone City, 87 Lĩnh Nam, 
Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 3 3,194,538                     

1698 TH13245 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TOP ENERGY
Số 10, ngách 16, ngõ 27 đường Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,292,180                     

1699 TH13248
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 
DELIVERED

Số 10 Hẻm 2/150/141 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,744,587                     

1700 TH13253 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ KẾT NỐI CÔNG NGHỆ
Số 100 C2 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

3 3 16,391,327                   

1701 TH13260 Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại dịch vụ HTAA
Số 6B ngách 109 ngõ 42 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 3 4,866,442                     



1702 TH13267 CÔNG TY LUẬT TNHH GIẢI PHÁP TTCP
Số 18 ngõ 42 Phố Trịnh Đình Cửu, Tố 31 Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

1 3 3,009,102                     

1703 TH1328H CTy TNHH Thương Mại và VT Trung Sơn A14 Ki ốt Chợ Đại Từ Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,200,371                     

1704 TH13294 CÔNG TY TNHH ASTRA LIFE
số 16 phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3 3 17,345,025                   

1705 TH13402
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU VÀ XÂY DỰNG 
NGUYỄN GIA

Số 144, ngõ 107 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội.

1 3 3,716,746                     

1706 TH13408
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỐP Ô TÔ 
GIA HUY

Số nhà 59, Đường Đỗ Mười, Tổ 9, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 3,556,542                     

1707 TH1340H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Hành Tinh Xanh Số 183, Tổ 18 Đường Hoàng Mai P.Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 4 3 15,403,960                   

1708 TH13410
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG 
PHỤC NHANH

Số 3 Hẻm 30 Ngách 139 Ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 10,218,720                   

1709 TH13412 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI QUYẾT LAN
Số 19, Lô N138B, khu TĐC X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 3 5,292,180                     

1710 TH13427 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TWIN
SỐ 8 NGÁCH 9/3 ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG - PHƯỜNG TRẦN PHÚ - 
QUẬN HOÀNG MAI - TP HÀ NỘI 4 3 13,644,190                   

1711 TH13442
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ 
ANH PHÁT

ô DV 5 Lô số 10 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,811,074                     

1712 TH13443 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NEXTPHARM
Tầng 4, số 1B Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội 6 3 31,108,708                   

1713 TH13448
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HUY 
PHÁT Số 155 tổ 25, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 1 3 5,826,441                     

1714 TH13461 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠT MINH CHÂU
Số nhà 3 Ngõ 383/23 Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 10,630,568                   

1715 TH13463 CÔNG TY TNHH SFR VIỆT NAM
Số nhà 34, ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4 3 19,273,545                   

1716 TH13464 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI AN TÂM
Số 11 Ngõ 986/10/25 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội 3 3 15,395,435                   

1717 TH13485
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỀN MÓNG AN 
PHÁT

Nhà số 8 ngách 225/27 Đường Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6 3 35,430,886                   

1718 TH13487 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHAMAY
Số 222 ngõ 141 tổ 31 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 6,349,206                     

1719 TH13490
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 
LỊCH MẶT TRỜI ĐỎ

Tầng 2, Số 778 H16 Ngõ 147 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 6,963,646                     

1720 TH13499
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN 
LỰC QUỐC TẾ INSECO

Số 33 Ngõ 25 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội 15 3 80,615,100                   

1721 TH13520
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ THƯƠNG MẠI 
HƯNG HÀ

Số 12, Ngõ 102, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 8,731,369                     

1722 TH13525 Công ty cổ phần thiết kế và in công nghiệp Bảo Minh Số 55 Ngõ 975 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 5,310,954                     

1723 TH13544 CTy TNHH TM & Dịch Vụ Trang Đạt 213 Ngõ 128 Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 5 3 41,752,377                   

1724 TH13580 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VGA MOBICAR 126p Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 13,057,764                   

1725 TH13588 CTy TNHH TM Du Lịch Dịch Vụ Hồng Hà 12/56 Ngõ Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 10 3 50,794,283                   

1726 TH13593 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
9NO04 KĐT Mới Bắc Đại Kim mở rộng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

4 3 17,801,585                   

1727 TH13603 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWGEN
Số nhà 39, Ngõ 36,Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

5 3 22,570,280                   

1728 TH13604 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY NQH Số 42, Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 13,717,947                   

1729 TH13608
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG 
MAQR.VN

SỐ 6K25, NGÕ 63, PHỐ NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 5,109,360                     



1730 TH13611 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ TVQ
Lô 53-54 Khu C khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

3 3 15,598,020                   

1731 TH13612 CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI PHÚ AN BÌNH
Số 19, ngõ 83, Tổ 6, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 3 10,969,247                   

1732 TH13659
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỮ LIỆU SỐ 
TECHAINER

Căn SH27 Lô Đất A1 Dãy TT-1 Khu nhà ở Thấp Tầng, Số 120 Phố Định 
Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

12 3 56,448,406                   

1733 TH13660 CÔNG TY TNHH NK DƯỢC PHẨM MEDICARE-ÚC
Số 17, ngõ 139, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,129,018                     

1734 TH13662 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DATH Số 54-D5 phố Hồng Quang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 3 21,217,446                   

1735 TH13669
CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN QUẢNG CÁO SỰ KIỆN MINH 
KHANH

1267 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội

2 3 7,929,228                     

1736 TH13673 CÔNG TY TNHH XNK & TMDV MINH THƯ
SỐ 10A, NGÕ 193 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 14,985,916                   

1737 TH13686
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
T&G VINA

Số 1090 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 6,539,295                     

1738 TH13690 Công ty TNHH Tâm Việt Safe Fire
Số 28B, ngõ 299 Tổ 25 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn  Thịu, Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 3 34,369,468                   

1739 TH1369H CTy CP CN và Thiết Bị HATECH
Số Nhà 1, Ngách 250/106, Tổ 28 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Hoàng Mai - 
Hà Nội

20 3 115,295,416                 

1740 TH1371H CTy TNHH Du Lịch Mỹ á P1003, Nhà A4, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội 3 3 17,800,972                   

1741 TH13726
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DỊCH VỤ & XUẤT NHẬP 
KHẨU NEWLIFE

Số nhà 11 ngõ 48 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 7,812,143                     

1742 TH13728 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HACHICO VIỆT NAM
Số 5, ngách 140/30 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 15,412,562                   

1743 TH13729 CÔNG TY TNHH AER SOFTWARE
Số 110 đường 3.6 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,195,608                     

1744 TH13737 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ASIA ENCOUNTER
Số 8, ngõ 85/21 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 14,379,026                   

1745 TH13747
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU VIỆT TRUNG

Số 7 hẻm 1, ngách 38 ngõ 88 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 29,441,013                   

1746 TH13749 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ TỰ NHIÊN
14-TM1-8 Khu The Manor Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 3 10,341,634                   

1747 TH13763 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC GOLD HOME
Số 19, Ngách 229/2 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

1 3 4,481,679                     

1748 TH13764 Công ty TNHH TCP Việt Nam
Số 19 ngách 112/37 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 3 5,292,180                     

1749 TH13776 CÔNG TY TNHH HARCI VIỆT NAM
Lô 5 BT5 khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 3 14,875,840                   

1750 TH13777 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH THỜI ĐẠI
Số 7/7/34/183A đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 3 10,440,029                   

1751 TH13780
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC 
TẾ TNC GLOBAL

Nhà 241.Louis I - LK16, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 3 10,608,815                   

1752 TH13813 CTy TNHH Thương Tín Tân Khai 2 - Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội 4 3 19,090,339                   

1753 TH13839
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 
VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH

Số 8B ngách 58/225 Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2 3 10,213,332                   

1754 TH1386H CTy Cổ Phần TM DV và ĐTPT Đông Đô Số 10B Ngõ 95/65a/10 P. Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 18,301,955                   

1755 TH13889 CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
Nhà 4NV4A-11, Khu đô thị the Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 3 67,286,661                   

1756 TH13905 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HANOIMOMENT
LK 11 TT02 Khu đô thị mới Tây nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

2 3 10,398,006                   

1757 TH13929 CÔNG TY TNHH NGỌC MINH GLOBAL
Số 3 Ngõ 43 Phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 3 13,952,114                   



1758 TH13931
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN 
LẠNH LONG ĐẠI PHÁT

Số nhà 322 Tổ 16, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 10,888,883                   

1759 TH13948 Công ty Cổ phần Thương mại và Nhập khẩu VINAKIDS
Số nhà 69, ngõ 112 Nam Dư, tổ 8 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

4 3 21,649,831                   

1760 TH13951 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY PHƯƠNG UYÊN
Số 36 ngõ 50 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

8 3 36,990,804                   

1761 TH13955 CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU LƯỢNG TỬ
Số 122, ngõ 245, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

6 3 19,564,053                   

1762 TH13960 CÔNG TY CỔ PHẦN UPGOLF VIỆT NAM
Tầng 2, Sân tập golf Hoàng Mai, số 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 6,935,919                     

1763 TH13968
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU 
NẠN CỨU HỘ PHƯƠNG NAM

Số 2 - BT6 - Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 7,697,718                     

1764 TH13986 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỊNH TƯỜNG
Số 67 ngõ 99/110/85 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

5 3 26,557,126                   

1765 TH1398H CTy CP Tư Vấn Xây Dựng VNC Việt Nam B21,nơ 5 Khu ĐTM Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 7 3 24,052,000                   

1766 TH13995
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY 
TRUNG HÀ

Số 10 Ngách 22/127 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội, VN

2 3 10,103,254                   

1767 TH14016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VINACONS
Số 16TM1-14 KĐT The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2 3 10,584,362                   

1768 TH14020
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠT GIA 
HUY

Nhà N6-2, Khu Sống Hoàng tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 29,539,992                   

1769 TH14024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
ECO

Lô 7/BT 20, Số 1 đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 3 10,401,540                   

1770 TH14034
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG MINH 
NGHĨA

Số 10/123/37 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 3 15,851,334                   

1771 TH14046 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH
Số 9, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

8 3 29,049,214                   

1772 TH14058 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALAXY
Căn SH07 tầng 2 tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, lô A1/CN1- Khu đô thị mới Định 
Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai , Thành Phố Hà Nội

3 3 18,221,609                   

1773 TH14071 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ HƯNG ĐÔ
Số 10 ngách 13/90/25, ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,109,360                     

1774 TH14094
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI TRUNG TÍN

Số nhà 61 Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 6,254,395                     

1775 TH14108
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ 
ARC

Số 8 Ngách 119 Ngõ 24 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,488,140                   

1776 TH14110
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NGÂN VŨ

Số Nhà 12B, Ngõ 114, Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 12,027,684                   

1777 TH14111 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ UNIQ GROUP
Số 47 ngõ 31 phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,003,516                     

1778 TH14112
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG 
ĐỒNG TIẾN

C5 Lô 19 Khu Đô Thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 28,385,334                   

1779 TH14113 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH TÍN
Số 6A ngõ 649/77/43 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

3 3 14,317,755                   

1780 TH14126 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VIỄN THÔNG QUỐC HOÀN
Số 8, Ngách 123, Ngõ 139, Phố Bằng Liệt, Tổ 1, Bằng A, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 7,549,876                     

1781 TH14130 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Nhất Phương
Số 5A Ngách 182 Ngõ 467 Lĩnh Lam, Tổ 8 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội , Việt Nam

1 3 6,234,198                     

1782 TH14164 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TAKO VIỆT NAM
Số 20 ngõ 269 ngách 1 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

2 3 9,814,590                     

1783 TH14165 Công ty CP Sản Xuất & TM Thực phẩm Tigcom
Lô 07 ô DV06 thuộc đất dịch vụ trong khu ĐTM Tây Nam Linh Đàm, Hoàng 
Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

5 3 23,089,166                   

1784 TH1416H CTy TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung Xóm Thếu - Mai Hiên - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội 4 3 20,129,531                   

1785 TH14173 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 899
Số 10A ngách 41 ngõ 219 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

2 3 10,584,362                   



1786 TH14180 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG TP
Nhà 3, ngõ 42/60 Thịnh Liệt, Tổ 22, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 12,508,791                   

1787 TH14188
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG QUÂN

Số nhà 3, ngách 70/64 phố Hưng Thịnh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

2 3 17,256,470                   

1788 TH14191 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KAIZEN
Số 5 ngõ 897, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,106,667                     

1789 TH14192 CÔNG TY CỔ PHẦN VSMARTECH
Số 5 ngõ 897 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,106,667                     

1790 TH14195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EUROPHAR
Số nhà 27 Khu tập thể xí nghiệp 492, tổ 12, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,218,720                   

1791 TH14201
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC HOSHI VIỆT 
NAM

Nhà liền kề 25, khu nhà ở Công An Quận Hoàng Mai, Ngõ 79 Thanh Đàm, 
Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,218,720                   

1792 TH14202 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC SỐNG VIỆT XANH
Số 9 ngách 128, ngõ 296 đường Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 3 4,820,695                     

1793 TH14204 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN HÀ DƯƠNG
Số nhà 1A, ngõ 230/138/17 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 21,934,162                   

1794 TH14211 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VMC
Số 54 ngõ 299/66 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,820,695                     

1795 TH14212 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Alpha
Số 70, ngõ 2, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội

2 3 12,027,684                   

1796 TH14214 CÔNG TY TNHH VIETTAOBAO
B559, Xóm Bãi, Tổ 11, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11 3 52,839,569                   

1797 TH14227
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI QUỲNH 
ANH

Số 2-18 đường Đỗ Mười, Bãi Xe Trạm Cân, tổ 24, Phường Yên Sở, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

2 3 9,920,434                     

1798 TH14238 CTy TNHH Điện Tự Động Hoá Thuận Long P904 No 5 TT Chung Cư BĐ Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 4 3 23,093,153                   

1799 TH14244 Công ty TNHH TM Halu Việt Nam Số 28 ngõ 55 Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 5,773,288                     

1800 TH14257 CÔNG TY TNHH ELKO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỪ
Tầng 1, căn CH03-34, số 22 đường 2.3 KĐT Gamuda Gardens, Phường Trần 
Phú, Q Hoàng Mai,TP hà Nội

5 3 25,533,329                   

1801 TH14259 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TAD HOMES
Số 75 ngõ 422 đường Kim Giang phường Đại Kim quận Hoàng Mai thành 
phố Hà Nội

1 3 5,292,180                     

1802 TH1426H CTy TNHH Giải Pháp TĐH và NL Việt Nam Nhà A1 Lô 13 Khu ĐTM Định Công - Hoàng Mai- Hà Nội 6 3 35,806,022                   

1803 TH14304
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI 
VIỆT TÍN

Số 4 ngõ 201 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 8,659,932                     

1804 TH14305 CÔNG TY CỔ PHẦN KDP VIỆT NAM
Số 3 Ngõ 34 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

7 3 32,538,182                   

1805 TH14314 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HTECH
LK10, TT05 Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 3 5,292,180                     

1806 TH14317 Công Ty TNHH DU LỊCH VISUN
Số 10, ngõ 15, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 20,495,173                   

1807 TH14325 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ 3W VIỆT NAM
Số nhà 15 ngõ 31 đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,106,667                     

1808 TH1433H CTy TNHH Phát Triển TM và DV Hoàng Anh Số 132 Ngõ 521  Trương Định - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 6,165,261                     

1809 TH14369 CÔNG TY TNHH SMART HITECH VINA
LK-06, Khu C1, Đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

6 3 28,945,201                   

1810 TH1447H CTy TNHH TM và Kỹ Thuật Thanh Quang Số 45 Ngõ Gốc Đề - Minh Khai - P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 5 3 21,754,930                   

1811 TH14510 CTy TNHH Vạn Lộc Hà Nội 130 A Nguyễn Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 9 3 42,202,802                   

1812 TH14621 CTy CP ECO b17 lô 19 khu đô thị mới định công 22 3 87,496,776                   

1813 TH14674 CTy CP SX KD - XNK Tất Thành KM 9 Đường Ngọc Hồi Hà Nội 1 3 4,772,586                     



1814 TH1473H CTy TNHH Đầu Tư và TM Bảo Ngọc Số 9 Đường Ngọc Hồi - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 9 3 45,894,552                   

1815 TH1512H CTy TNHH Tin Học và Dịch Vụ TM IMATRIX Việt Nam Số 15/422 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 4,772,586                     

1816 TH1520H CTy TNHH HAHITECH
SN 33D, Ngõ 197 Đường Hoàng Mai -P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà 
Nội

1 3 4,495,503                     

1817 TH1530H CTy TNHH Vận Tải và TM Tuấn Mạnh Số 7 Khu Biệt Thự Vĩnh Hoàng P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 28 3 94,844,250                   

1818 TH1566H CTy TNHH Thiết Bị CN Nhật Linh Số 15, Ngõ 126 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 5 3 27,329,592                   

1819 TH1590H CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Chuẩn Viettromed Số 38, Ngõ 180 Nam Dư - P. Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 6 3 28,924,027                   

1820 TH1602H CTy TNHH TM và DV Thịnh Thịnh Số 19 - Ngách 2/29- Ngõ 2 Phố Đại Từ - P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 4 3 19,090,339                   

1821 TH1615H CTy TNHH Âm Thanh ánh Sáng Hoàng Sơn Số 29/139 Tam Trinh - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 14,317,755                   

1822 TH16312 CTy CP Nông Sản Ong vàng Số Nhà 02 Ngõ 180 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 10 3 56,049,008                   

1823 TH16497 CTy CP Xây Dựng HP 211 C3 Tân Mai - Hoàng Mai Hà Nội 1 3 6,735,503                     

1824 TH16609 CTy CP TV Thiết Kế & Xây Lắp Viễn Thông Hà Nội Số 5 Ngách 38/33 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 3 3 16,147,825                   

1825 TH1683H CTy TNHH MTV Kết Nối Toàn Cầu Số 1, ngõ 250/31/10 Tân Mai, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 2 3 10,120,688                   

1826 TH1684H CTy TNHH TM Tổng Hợp Kim Sa Số 2 Ngõ 212 Đ. Kim Giang - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 11,245,980                   

1827 TH16862 CTy TNHH TM & DV Vận Tải Hồng Phát Nhà Số 1 Lô E P. Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 3 3 14,317,755                   

1828 TH1686H CTy CP Giải Pháp CN TT và Truyền Thông MQ Số 6, Ngõ 50 Đ. Lĩnh Nam - P. Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 26 3 90,237,454                   

1829 TH1716H CTy CP Thương Mại Và Xây Dựng Tràng An
Số 26, ngách 201 ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, HN

15 3 81,014,757                   

1830 TH1717H CTy CP Quốc Tế HMT Việt Nam
Ô 20, Lô F, Khu Tái Định Cư X1 Pháp Vân, Tổ 10, P. Hoàng Liệt - Hoàng 
Mai - Hà Nội

3 3 15,328,080                   

1831 TH17485 CTy CP Phần Mềm Trực Tuyến & TM Điện Tử 5 Khu P10 Ngõ 91 Nguyễn An Ninh Hoàng Mai Hà Nội 47 3 153,871,454                 

1832 TH1756H CTy Cổ Phần Zickler Đức Nhà Số A5, Khu C8, KĐT Mới Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 17,730,035                   

1833 TH17618 CTy TNHH Nam Thành
Số 420 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội

6 3 29,992,457                   

1834 TH1782H CTy TNHH Sản Xuất và Thi Công XD Minh Tuấn Số 85 Ngõ 296 Minh Khai P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 26,015,687                   

1835 TH1788H CTy Cổ Phần HT An Phú Số 32 Tổ 55 P. Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 5,045,815                     

1836 TH1789H CTy CP Thiết Bị Kỹ Thuật và Công Nghệ AVCO
CT1-3-4 Sàn TMDV Tầng 3, Tòa CT1,Ngõ 727 Đường Tam Trinh, P Yên 
Sở, Q Hoàng Mai, Hà Nội

3 3 21,168,723                   

1837 TH1800H CTy CP Sản Xuất XNK Tín Thành Số Nhà 61, Ngõ 346 Đ.Vĩnh Hưng - P. Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 15,434,030                   

1838 TH18204 CTy CP Tư Vấn & XD Hạ Tầng Kỹ Thuật VN 144 A4 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 22,440,527                   

1839 TH18304 CTy CP Giao Nhận ISO
A13 Nơ 4 khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

13 3 67,719,901                   

1840 TH1843H CTy CP Giải Pháp IBOSS
Phòng 903-20, Tầng 9 Tòa Nhà Vilglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long - Từ 
Liêm - Hà Nội

8 3 40,143,597                   

1841 TH1854H CTy TNHH Công Nghệ Chế Tạo Máy và Hệ Thống Tự Động Hóa S/N 10, Ngách 32, Ngõ 276, Phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 13 3 73,708,141                   



1842 TH1860H CTy CP Đầu Tư và Phát Triển Hưng Thịnh 614, Nơ 6B, BĐ Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 30,129,329                   

1843 TH18685 CTy CP TM & DV Truyền Thông PCD 29 Ngõ 13 Đ. Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,810,208                     

1844 TH1872H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
GREENTECH

Phòng 1310 Nhà  CT4A2, Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 4 3 17,653,881                   

1845 TH1882H CTy TNHH Dược Phẩm Ngọc Quý Số 8, Ngõ 22/23, Đ. Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 11 3 50,730,779                   

1846 TH1887H CTy CP TM và SX Phương Thu Tổ 4 Cụm Dân Cư Bằng B - P. Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 4,063,430                     

1847 TH1890H CTy CP Bizways Việt Nam Số 151 Đường Giáp Bát - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 3 3 15,876,542                   

1848 TH19144 CTy TNHH Xây Dựng và XNK Bằng Hữu Lô 126 B4 Khu ĐT Mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 10 3 56,411,717                   

1849 TH1929H CTy TNHH Thiết Bị Khoa Học và Dịch Vụ Việt Nhật 262 Đ. Trương Định, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,820,695                     

1850 TH1930H CTy TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hà Tùng
Số 85, Lô C2, Khu ĐTM Đại Kim Định Công, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà 
Nội

11 3 50,938,737                   

1851 TH1932H CTy TNHH NHC Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính và Kế Toán
Nhà 1, Hẻm 2, Ngách 22, Ngõ 120, Đ. Kim Giang, P. Đại Kim, Hoàng Mai, 
Hà Nội

7 3 35,499,180                   

1852 TH1958H CTy Cổ Phần Etic Việt Nam
Số 02, Dãy D1 - TT4 KĐT Mới Bắc Linh Đàm- P. Đại Kim - Hoàng Mai - 
Hà Nội

3 3 16,872,009                   

1853 TH19639 CTy TNHH Công Nghệ & TB Nhật Linh 703 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 6 3 24,470,234                   

1854 TH19665
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI TRƯỜNG MINH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhà E11, Khu biệt thự đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

57 3 205,597,833                 

1855 TH19761 CTy Luật TNHH Phạm Danh Đền Lừ 1 Hoàng Mai Hà Nội 8 3 29,367,882                   

1856 TH19887 CTy CP XD Vân Trường Khu ĐT Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 5 3 25,512,585                   

1857 TH19910 CTy CP SX & PT TM Tân Nam Việt P504 CT1 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 6 3 30,631,143                   

1858 TH20000 CTy CP SX TM DV Tân Hải Triều 21/28 Trương ĐỊnh, Hà Nội 2 3 13,567,227                   

1859 TH2026H CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Sao Việt Số 86, Phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,772,586                     

1860 TH2029H CTy CP Minh Tín Nghĩa Số 16/112/48 Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 4 3 17,982,121                   

1861 TH2049H CTy TNHH Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư INVESNA Số 89 C2, Khu ĐT Đại Kim, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 9,607,468                     

1862 TH2064H CTy TNHH Công Nghệ và Thương Mại Phúc An Số 11, ngõ 243, đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 4 3 13,625,249                   

1863 TH2082H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Bầu Trời Xanh Số 26, Khu B, TT Binh Đoàn 12, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 28,182,690                   

1864 TH2098H CTy CP Xây Dựng Hòa Trung Số 225, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 20,582,637                   

1865 TH2105H CTy TNHH Thương Mại và Giao Nhận Vận Tải TLC
C4, lô 8, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

9 3 44,580,242                   

1866 TH2123H Công ty Cổ phần đầu tư Sản Xuất Bao bì T&H Số 53, Ngõ 47 Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 14 3 68,486,344                   

1867 TH2162H CTy CP Liên Doanh Emaxx Việt Nam Số 41.1, Lô C, Tổ 19, P. Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 7 3 35,929,928                   

1868 TH2174H
CTy CP Sản Xuất Thương Mại và Chuyển Giao Công Nghệ 
Hoàng Thương

Số 563, Tổ 49, Đường Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 16,802,681                   

1869 TH2189H Công ty CP BIGCOM Số 7H/88, Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 16 3 56,686,531                   



1870 TH2207H CTy CP Xây Lắp và Thiết Kế Thăng Long 8 Số 12A, Ngõ 107, Đ.Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 7 3 37,073,555                   

1871 TH22091 CTy CP Trường Việt P1016, B15, KĐT Đại Kim P.Định Công Hoàng Mai Hà Nội 33 3 164,629,740                 

1872 TH2224H CTy CP Kinh Doanh Quốc Tế & Xây Dựng Thương Mại Số 179B ngõ 254 Minh Khai, P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 8,241,202                     

1873 TH2232H CTy CP Xây Dựng và Thương Mại An Nam Số 19 Ngõ 562, Đ. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 14 3 70,207,280                   

1874 TH2262H CTy TNHH Thương Mại và Công Nghệ Đức Thịnh Số 7, Ngõ 191, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 16,824,725                   

1875 TH2263H CTy CP Venus Group
359.LouisI - LK1, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội 10 3 52,430,720                   

1876 TH2271H CTy TNHH Công Nghệ CTM Việt Nam Số 2, Ngách 22/107, Đường Khuyến Lương, P. Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 28,635,510                   

1877 TH23129 CTy CP Đầu Tư & Hoàn Thiện Thăng Long 10 Ngõ 5 Tổ 2 Định Công -Hoàng Mai- Hà Nội 3 3 12,909,395                   

1878 TH2312H CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Omega Việt Nam
Số Nhà 118, Ngõ 219, Định Công Thượng, Tổ 2B, P. Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội 12 3 58,775,539                   

1879 TH2319H CTy CP Tư Vấn Kiến Trúc và Xây Dựng Hoàng Minh Số 12A, Ngõ 76 Định Công Hạ, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 10,584,362                   

1880 TH2321H CTy TNHH Đầu Tư TM và XNK Thăng Long SN 44 Tổ 68 P. Tương Mai Q. Hoàng Mai TP Hà Nội 3 3 15,876,542                   

1881 TH2345H CTy TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Phúc Số Nhà 26 Lô 5 Phố Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 3,625,617                     

1882 TH2347H CTy CP Cửa Nhôm 3 GDOOR Việt Nam Số Nhà 60 Ngõ 22 Lương Khánh Thiện P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 42 3 228,356,217                 

1883 TH2365H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng, Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam Số 7 M2 TT 6 KĐT Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 13,979,804                   

1884 TH2384H CTy Luật TNHH Bảo Chính
Số 10 Ngách 521/167 Đ. Trương Định Tổ 32 P. Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà 
Nội 5 3 26,216,675                   

1885 TH2409H CTy TNHH Dầu Nhờn DJ SMP Việt Nam Số 186 Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 13,992,935                   

1886 TH2412H CTy Cổ Phần ME77 Việt Nam Số 5 Ngõ 56 Phố Thanh Lâm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 9,495,468                     

1887 TH2416H CTy TNHH In và Thương Mại Anh Hào Số 274 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 17 3 91,646,355                   

1888 TH2438H CTy CP BIOLIFE Việt Nam
Số nhà 24 ngõ 96/63 phố Đại Từ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội 4 3 14,016,442                   

1889 TH2442H CTy TNHH Máy Xây Dựng MIK Việt Nam Xã Thanh Liệt H. Thanh Trì Hà Nội ( Ngõ 176 Đường Định Công HM HN) 28 3 91,548,983                   

1890 TH2460H CTy Cổ Phần VHTECH Việt Nam
Lô 8-TT2, 89 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 8 3 38,772,195                   

1891 TH2466H CTy CP In Nhanh Viễn Đông Số 1 Ngách 168/76 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 3 37,695,543                   

1892 TH2483H CTy CP Sản Xuất, Thương Mại Tân Thượng Hải Số 44 Ngõ 1141/94 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 20,534,811                   

1893 TH2527H CTy CP Phụ Tùng Tuấn Nguyễn SN 819A Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai TP Hà Nội 3 3 8,857,690                     

1894 TH2536H CTy CP Xây Dựng Hạ Tầng Việt Hưng
Số 2 Ngách 255/45 Ngõ 255 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai 
HN 17 3 75,908,866                   

1895 TH2544H CTy CP Tư Vấn và Xây Dựng TĐT Việt Nam
Số 56 Ngách 126/30 Ngõ 126 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai 
HN 6 3 30,887,092                   

1896 TH2555H CTy TNHH CORAL Việt Nam
Nhà D2 Khu BTDA Ngõ 87 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai 
Hà Nội 3 3 17,723,994                   

1897 TH2568H CTy CP Tập Đoàn Trường Thành Việt Nam Số 18/232 Phố Trần Điền P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 11 3 132,566,788                 



1898 TH2570H CTy CP Xăng Dầu HOUSINCO 2 Khu chợ đầu mối phía nam Đường Hoàng Văn Thụ P. HVT Q. HM Hà Nội 13 3 42,200,687                   

1899 TH2605H CTy TNHH Bách Khoa Xây Dựng và Cơ Điện Số 2 Ngách 521/51 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 3 43,859,529                   

1900 TH2630H CTy CP Đầu Tư TM và Dịch Vụ Vận Tải Minh Quang Tổ 1B P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 14,776,589                   

1901 TH2640H CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu FEI YAN P804 OCT2 DN1 KĐT Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 26,038,491                   

1902 TH2689H CTy CP Hàng Tiêu Dùng Đất Việt
số 22 lô 5 KĐT Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội 3 3 19,725,401                   

1903 TH2731H CTy CP Đầu Tư và Dịch Vụ Vận Tải Nam Hà Nội Số 4 Ngõ 122 Tổ 10A P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 26,802,522                   

1904 TH2745H CTy TNHH Cơ Điện Ngọc Khôi Số 679 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 3 38,392,367                   

1905 TH2754H CTy TNHH Thiết Bị Máy Công Nghiệp Đông Phương Số 75/45 Phố Bùi Huy Bích P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 23,909,065                   

1906 TH2764H CTy CP DP JOYFULL LIFE Việt Nam Số 441, Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 16,362,339                   

1907 TH2765H CTy TNHH TM và Dịch Vụ T- H Thảo Linh Số 19 Ngách 1/16 Ngõ 1 Phố Đại Đồng P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,772,586                     

1908 TH2779H CTy TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Đức Hạnh Số 68 Ngõ 259 Tổ 29 đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 23,262,627                   

1909 TH2800H CTy CP TM và Hóa Chất Việt Thái
Số 34 Ngõ 1056 Tổ 25 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

4 3 15,734,152                   

1910 TH2810H CTy TNHH ĐT và Xây Dựng CTGT Thành Nam SN 17 hẻm 83/32/2 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 13 3 77,080,210                   

1911 TH2820H CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển TM Hà Đông Số 441 Đường Tam Trinh P.Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 14,376,806                   

1912 TH2826H CTy TNHH Thương mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật TK Việt Nam Số 15/85 Ngõ 168 Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 8,812,180                     

1913 TH2837H Hội Các Phòng Thử Nghiệm Việt Nam Tầng 4 Tòa Nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,107,436                     

1914 TH2852H CTy CP ĐT Xây Lắp TM Quyết Thắng SN 21 Ngõ 64 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 20,616,279                   

1915 TH2856H CTy TNHH Bác Cổ - M Số 30 Ngõ 192 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 8,615,324                     

1916 TH2865H CTy TNHH Thiết Bị Phát Thanh Truyền Hình Đức Thành Số 87A Ngõ 49 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,907,295                     

1917 TH2869H CTy TNHH TM và Du Lịch Hà Dương
P 202 Tầng 2 Khu Nhà Hỗn Hợp 5 Tầng Số 431 Tam Chinh P. HVT Q. HM 
Hà Nội

5 3 17,066,662                   

1918 TH2876H CTy CP Xây Dựng và TM Thành Đoàn Số 18 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 3 28,327,427                   

1919 TH2877H CTy CP OMEGA Việt Nam
SN 11 Ngách 18/27 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

4 3 23,900,192                   

1920 TH2880H CTy TNHH Kiến Trúc Nội Thất Glad House SN 52 Ngõ 224 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 20,783,838                   

1921 TH2884H CTy CP Xây Dựng và Phát Triển Bền Vững Việt Nam
Số 23, ngách 2/2/1 Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

8 3 44,851,218                   

1922 TH2892H CTy CP Cơ Khí Bách Khoa Số 01 Ngõ 94 Đường Đại La P. Trương Định Q. Hai Bà Trưng Hà Nội 8 3 41,538,809                   

1923 TH2897H CTy TNHH Truyền Thông và Thương Mại Bảo Sơn Căn 46, Nhà D1c, T.T Tân Mai, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 14,721,886                   

1924 TH2943H CTy TNHH HOMD Việt Nam Số 48A Ngõ 206 Trương Định P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,109,360                     

1925 TH2971H CTy TNHH Thương Mại Sao á Số 10M2 - TT6 Bắc Linh Đàm P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 3,276,158                     



1926 TH2972H CTy CP Kỹ Thuật và Đầu Tư Lạc Hồng Số 45B2 KĐT Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,772,586                     

1927 TH2973H CTy CP Công Nghệ CAMERA Việt Nam Số 2 Hẻm 250/31/30 Tân Mai Tổ 39 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 23,736,238                   

1928 TH2974H CTy CP Năng lượng và bất động sản Trường Thành Số 18/232 Phố Trần Điền P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 24 3 219,272,544                 

1929 TH2982H CTy TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Thái Số 12 Ngách 885/32 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,916,286                     

1930 TH3055H CTy TNHH Đầu Tư TM và Dịch Vụ Vận Tải Kinh Bắc
Số 2 Ngách 36/9 Ngõ 36 Đường Khuyến Lương P. Trần Phú Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

2 3 9,629,459                     

1931 TH3075H CTy CP Tài Nguyên CNC Toàn Cầu Tổ 9 Cụm Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 25,546,801                   

1932 TH3088H Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng Sinh Thái
Căn hộ 209 nhà N01 CC Ba Hàng A Số 282 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

2 3 14,278,829                   

1933 TH3095H CTy TNHH SX & TM Tiến Anh Số 4 Hẻm 107/1/36 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,907,295                     

1934 TH3107H CTy TNHH Hệ Thống Điện Việt Nam Số 95 Phố Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,807,854                     

1935 TH3112H CTy Cổ Phần VNT Hà Nội Xóm 6 P. Đức Thắng Q. Bắc Từ Liêm Hà Nội 9 3 63,244,305                   

1936 TH3122H CTy TNHH FFW Việt Nam Tầng 14 Tòa nhà VTC Online Số 18 Tam Trinh P. Minh Khai Q. HBT 1 3 14,143,376                   

1937 TH3145H CTy TNHH Đổi Mới G.R.O.U.P Số 2 Ngõ 168 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 16,175,168                   

1938 TH3147H CTy TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tâm Huy Số 5 Ngõ 47 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 6,542,783                     

1939 TH3154H CTy CP Đầu Tư Công Nghệ BIMBON Việt Nam Biệt thự A2 Lô 19 ĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 19,244,294                   

1940 TH3173H Công ty TNHH môi trường Pikom
Nhà số 1, ngõ 18/61, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

5 3 28,274,606                   

1941 TH3199H CTy CP GICOLY Việt Nam Số nhà 11 Tổ 36 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,543,441                     

1942 TH3288H CTy CP Công Trình An Thịnh SN 2A Ngõ 362 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 16 3 98,028,893                   

1943 TH3290H CTy CP Đầu Tư TM & XD CONTECHCO Số 71, ngõ 1295 Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 10 3 46,751,335                   

1944 TH3300H CTy CP Giải Pháp Máy Tính Việt Nam Ngách 69 Ngõ 521 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 22,128,119                   

1945 TH3304H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Châu Minh Số 26 Ngõ 328/42 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 11,483,070                   

1946 TH3321H CTy TNHH Dịch Vụ Vận Tải và TM Thành Hưng Số 12 Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 10 3 49,407,416                   

1947 TH3333H CTy TNHH MTV Thiết Bị và Công Nghệ Hoàng Gia
Số 15 Ngách 33 Ngõ 441 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

4 3 19,213,119                   

1948 TH3358H CTy TNHH TM và DV Tin Học Điện Tử An Sơn Tổ 38 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 24,854,006                   

1949 TH3360H CTy TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Xuân Việt Phát Số 88 Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 3 33,879,580                   

1950 TH3364H CTy TNHH TM Hành Trình Vàng Số 150 Lô C3 KĐT Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 10,584,362                   

1951 TH3366H CTy TNHH TM Dược Phẩm Mai Anh Lô 12 B8 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 3 33,188,018                   

1952 TH3422H CTy TNHH Bất Động Sản MEDIAMARKET Lô 2-10A Cụm Tiểu Thủ CN HBT P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 19,200,228                   

1953 TH3427H CTy CP Đầu Tư Phát Triển Năng Lượng và Thương Mại
Nhà số 9 Hẻm 31 Ngách 118 Ngõ 230 Phố Định Công P. Định Công Q. HM 
HN

3 3 14,433,221                   



1954 TH3439H CTy CP Tư Vấn Kỹ Thuật KH Công Nghệ Số 6 Ngõ 84 Phố Tây Trà P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 3 36,063,246                   

1955 TH3440H CTy CP TANASO Việt Nam Số 89/97 Ngõ 168 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 24,028,463                   

1956 TH3446H CTy TNHH PEONY Việt Nam 137B Tổ 16 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,316,542                     

1957 TH3485H CTy CP 3T GROUP Việt Nam
Sao Mai Building số 431 Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

29 3 156,035,052                 

1958 TH3514H CTy TNHH TM - Dịch Vụ - XNK Kim Khí Hùng Phát SN 7 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 9,622,147                     

1959 TH3533H CTy TNHH Tiến Phú Lô 08-3A KCN Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 13,756,239                   

1960 TH3541H CTy CP Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại An Phát Số 14 Ngách 543/16 Đường Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 8,992,626                     

1961 TH3542H CTy CP Sản Xuất TM và Xây Dựng Nam Dương
Số 84D6, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, 
Hà Nội

4 3 19,273,545                   

1962 TH3543H CTy TNHH DP GREEN
Số 10 Ngách 32 Ngõ 293 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

1 3 5,773,288                     

1963 TH3571H CTy Luật Hợp Danh FCL và Cộng Sự Căn Hộ Số 5 Nhà A TT CTy CTXD P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 17,755,959                   

1964 TH3592H CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nam Tân C4, Lô 8, KĐT mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 31 3 108,080,400                 

1965 TH3594H CTy CP HDV Việt Nam
Số 30B, Hẻm 42/197/30, phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 3 4,943,956                     

1966 TH3600H CTy TNHH In và Quảng Cáo Vạn Xuân
Số 56 ngách 141/150 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội.

7 3 29,470,903                   

1967 TH3631H CTy TNHH VMG
Số 5 Ngõ 315/64/61 Đường Lĩnh Nam Tổ 14 P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

2 3 11,265,610                   

1968 TH3642H CTy CP Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Việt Anh Số 3C Tổ 9A P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 19,128,829                   

1969 TH3661H CTy TNHH Điện Lạnh và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phong Thuỷ Số 3 Ngách 328/34 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 20,426,663                   

1970 TH3663H CTy CP Tư Vấn ĐT Cơ Sở Hạ Tầng APCI
SN 80 Ngách 30 Ngõ 173 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

3 3 34,364,356                   

1971 TH3690H CTy TNHH Kinh Doanh và Đầu Tư Thiên Phú Số 42 Ngõ 11 Đường Thanh Lân P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 10,969,836                   

1972 TH3702H CN Hà Nội - CTy TNHH TM Thiện Kim
Số 90 Phố Trung Hoà, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà 
Nội

16 3 86,012,387                   

1973 TH3703H CTy CP TM Dịch Vụ Việt Nguyên Số 305 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 3 30,135,065                   

1974 TH3718H CTy TNHH TM Đầu Tư và Xây Dựng TPM Việt Nam
: Số nhà 30, ngách 68, ngõ 1277, đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - 
Quận Hoàng Mai- Thành Phố Hà Nội - Việt Nam

4 3 16,490,169                   

1975 TH3748H CTy CP Hiệp Gia BROTHERS
Số 1 Ngách 294/11 Ngõ 294 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

2 3 9,636,772                     

1976 TH3755H CTy TNHH Dũng Trí Thành Nhà C3, ngõ 87 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 14,529,442                   

1977 TH3757H CTY TNHH Tư Vấn Quản trị Doanh nghiệp MOONTAX Số 260 Tổ 11 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 10,110,566                   

1978 TH3767H CTy CP Đầu Tư và TM Uy Long Số 319B Vĩnh Hưng P. Thanh Trì  Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,713,480                     

1979 TH3773H CTy TNHH XNK Tổng Hợp Miền Bắc
Phòng 612 Nơ 2 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 3 4,818,386                     

1980 TH3810H Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Q & Q
Số 389 Phố Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3 3 15,319,998                   

1981 TH3811H CTy TNHH Sản Xuất và KD Minh Anh Số 404 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 14,769,170                   



1982 TH3830H CTy CP SX và Thương Mại A2T
Số 15 Ngõ 219/19 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

9 3 43,177,388                   

1983 TH3841H CTy TNHH TM và Sản Xuất ANTECH Việt Nam Số 60 Trần Điền Tổ 1 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 3 41,105,812                   

1984 TH3844H CTy TNHH XNK và XD Kiên Anh SN 17B Ngõ 250/51 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 13 3 68,256,869                   

1985 TH3869H CTy TNHH TM và Truyền Thông Thiên Hà Số 10A Ngõ 34 Phố Thanh Đàm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 10,722,298                   

1986 TH3887H CTy TNHH TM và Thiết Kế Xây Dựng Long Giang
Số 5 Ngách 242 Ngõ 364 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

3 3 14,330,829                   

1987 TH3915H CTy TNHH TM và DV Tổng Hợp Tuấn Minh Long Số 94 Tổ 26 Sở Thượng P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 9,504,316                     

1988 TH3926H CTy CP Thiết Bị Công Nghiệp Phú Sỹ
SN 34 Ngách 68 Ngõ 1277 Đường Giải Phóng Tổ 10 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

2 3 10,584,362                   

1989 TH3928H CTy TNHH TM và Dịch Vụ Đào Vũ 247 SN 9 Ngõ 685 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 15,328,080                   

1990 TH3937H CTy TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Gia Nguyễn Số 705 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 21 3 93,614,487                   

1991 TH3938H CTy CP Giải Pháp ATC Việt Nam Số 28 Dãy A Khu 734 Tổ 01 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 3 44,001,141                   

1992 TH3947H CTy CP PT Hạ Tầng Đô Thị Hà Nội Số 39 Ngõ 149 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 15,767,653                   

1993 TH3952H CTy TNHH PARAFREIGHT Việt Nam Số 30 Ngõ 268 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 20,426,663                   

1994 TH3967H CTy TNHH TM và Dịch Vụ USS Việt Nam
Nhà Số 4 Hẻm 143/74/15 Phố Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

6 3 28,822,239                   

1995 TH3968H CTy CP TM DV Thiện Nhân Thái An SN 79 Ngõ 255 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 9,435,626                     

1996 TH3973H CTy CP Xây Dựng CN và Dân Dụng Hà Nội SN 24 Ngõ 175/5/155 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 14 3 90,111,366                   

1997 TH3990H CTy CP  Dược Phẩm LYON - Pháp Số 183A Đường Lĩnh Nam Tổ 29 P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 3 30,773,948                   

1998 TH3998H CTy TNHH Du Học và Đào Tạo EDS
SN 10 Ngách 151/43 Ngõ 151 Phố Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. 
Hoàng Mai Hà Nội

6 3 25,705,017                   

1999 TH4022H CTy CP Cơ Điện Bắc Việt Tổ 40 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 3 22,462,036                   

2000 TH4028H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và Dự án Việt Nam SN B23 Nơ 15 KĐT Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,363,128                     

2001 TH4042H CTy CP Tư Vấn Xây Dựng 479 Thăng Long Phòng 614 Nhà Nơ 8 KĐTM Pháp Vân P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 16 3 54,276,975                   

2002 TH4045H CTy TNHH Bảo Hộ Lao Động Diệp Anh Số 506 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 12,508,791                   

2003 TH4070H CTy CP DV Thương Mại và Quảng Cáo HPA
Lô 20 D7 KĐT Đại Kim Đường Nguyễn Cảnh Dị P. Đại Kim Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

5 3 24,642,046                   

2004 TH4073H CTy TNHH DV và PT TM Hồng Linh
Số 319 Trương Định, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

6 3 28,056,797                   

2005 TH4101H CTy CP XD TPP Việt Nam
Số 25B Ngách 445 Hẻm 17 Ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. 
Hoàng Mai Hà Nội

2 3 9,545,170                     

2006 TH4104H CTy CP Công Nghệ Mới Nhật Hải
Số 9 BT 2 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

6 3 21,935,324                   

2007 TH4116H CTy CP GREEN SOFT Việt Nam Số 9 Ngách 3 Ngõ 230 Đường Định Công P. Định Công Q. HM Hà Nội 20 3 68,845,479                   

2008 TH4157H CTy TNHH VT TM DV Anh Đức Số 70 Ngõ 1043 Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 16,550,093                   

2009 TH4175H CTy CP Đầu Tư TM Hà Gia Số 11 Ngõ 11 Phố Thanh Lân Tổ 14 P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 8,971,708                     



2010 TH4177H CTy Luật TNHH Dương Khôi Minh SN 7 Ngõ 87 Phố Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 6,417,895                     

2011 TH4185H CTy CP SX và TM Thép Hưng Long Số 59 Ngõ 141 Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 3 29,812,756                   

2012 TH4199H CTy TNHH SX và TM Nhựa Hải Linh
Số 49 Ngõ 313 Ngách 313/12 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

10 3 34,062,425                   

2013 TH4231H CTy Cổ Phần HILUX Số 862 Đường Trương Định P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 27,771,206                   

2014 TH4238H CTy TNHH DV ATA Việt Nam
C18 lô 19, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

5 3 15,714,623                   

2015 TH4251H CTy TNHH TM Đại Từ Số 113 Ngõ 296 Phố Minh Khai P. Mai Động Q. Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 29,867,143                   

2016 TH4287H CTy CP T & QT Việt Nam
Nhà Số 4 Ngõ 255/11/14 Tổ 16 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

5 3 31,086,847                   

2017 TH4289H CTy CP Phát Triển XNK Toàn Cầu Số 35 Ngõ 281 Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 19,793,153                   

2018 TH4313H CTy TNHH SX và TM Thiết Bị Điện Thái Hà
Số 3 Ngách 106/16 Tổ 9B Ngõ Gốc Đề Đường Minh Khai P. Hoàng Văn 
Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội

4 3 13,114,024                   

2019 TH4332H CTy TNHH LIS Việt Nam
Số 26, ngõ 95, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội

2 3 10,108,042                   

2020 TH4333H CTy CP Đầu Tư và XNK Hưng Hiếu Nhà Số 7 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,772,569                     

2021 TH4335H CTy TNHH TM và Công Nghệ VIMCOM
Số 9 Ngách 28/773 Ngõ 773 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

3 3 15,106,771                   

2022 TH4342H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng PETRO Hà Thanh
SN 9 Ngách 36 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

12 3 67,299,711                   

2023 TH4343H CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AIRTECH VIỆT NAM Số 11 Ngõ 93 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 25,723,947                   

2024 TH4399H CTy CP Công Nghiệp Thái Dương Số 8B Tổ 67 P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 21,125,455                   

2025 TH4431H CTy TNHH TM và Thiết Bị Công Nghiệp DHTECH Số 69 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 3 34,014,290                   

2026 TH4441H CTy TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Lắp Đặt NEW LIFE Số 196 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,287,484                     

2027 TH4463H CTy CP Đầu Tư Đại Gia Phát
SN 12 Ngách 192/68 Ngõ 192 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

38 3 124,653,421                 

2028 TH4474H CTy TNHH TM và SX Hàn Cắt Trường Thịnh SN 1153 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 3 9,545,170                     

2029 TH4480H CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sao Mộc Số 18, ngõ 533 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 32,284,645                   

2030 TH4501H CTy TNHH Công Nghệ Môi Trường và PCCC HAMINCO Số 129 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 14 3 67,733,964                   

2031 TH4511H CTy TNHH Huệ Minh Auto Việt Nam Số 49 Ngõ 92 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 3 31,631,244                   

2032 TH4515H CTy TNHH Nhà Thông Minh HDHOUSE Việt Nam Số 2B Ngách 8 Ngõ 74 Phố Đông Thiên P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,603,245                     

2033 TH4516H Công Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển kinh tế Toàn Cầu
ố 196 đường Gamuda Gardens 3-1, KĐT C2 – Gamuda Gardens, Phường 
Trần Phú, Quận Hoàng Mai , Thành Phố Hà Nội

3 3 17,656,640                   

2034 TH4522H CTy TNHH Nội Thất Xây Dựng và TM Phương Linh Số 40 Ngách 143/290 Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 26,563,025                   

2035 TH4534H CTy TNHH Sản Xuất và KD TM Hoàng Gia Số 105 Ngõ 13 Đường Lĩnh Nam P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 3 41,533,531                   

2036 TH4558H CTy CP Đầu Tư và XD PROTON Việt Nam Số A5 Nơ 6 KĐTM Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 19,465,603                   

2037 TH4565H CTy CP TM và Kỹ Thuật Hoàn Phát SN 21 Ngõ 213 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 23,281,831                   



2038 TH4567H CTy TNHH Xây Dựng và Phát Triển Bình Nguyên SN 79 Ngách 19/89 Ngõ 89 Bằng A P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 6,735,503                     

2039 TH4631H CTy CP Xây Dựng NAHACO
Số 11D Ngõ 351/108/32 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

2 3 10,213,332                   

2040 TH4636H CTy TNHH Dịch Vụ Tin Học 247 SN 53 Ngách 317 Phố Bùi Xương Trạch P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 3 45,959,992                   

2041 TH4644H CTy TNHH D.OR UNITED HEALTH CARE Việt Nam Số 08 Ngõ 86 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 14,453,724                   

2042 TH4653H
CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ và Kỹ Thuật DESITECH Việt 
Nam

Số 6 Ngách 250/51 Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 15,876,542                   

2043 TH4655H CTy TNHH Đầu Tư KD Đăng Quang
Nhà số 06, ngách 2/35, phố Hoàng Liệt, phường Hoàng Liêt, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

3 3 15,327,736                   

2044 TH4673H CTy TNHH TM và DV Đạt LED Hà Nội
Số 140, Ngõ 521 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai,Thành 
phố Hà Nội

6 3 28,553,788                   

2045 TH4688H CTy TNHH Kỹ Thuật và Phát Triển Công Nghệ T.T.A
SN 16 Ngách 1064/22 Đường Nguyễn Khoái Tổ 25 P. Thanh Trì Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

2 3 9,949,537                     

2046 TH4714H CTy TNHH Phát Triển Cơ Khí Nam Hà Nội Số 24 Lô 1 KĐT Đền Lừ 2 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 24,295,921                   

2047 TH4722H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và TM Đạt Phát SN 106B1 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 3 34,920,642                   

2048 TH4728H CTy TNHH Thiên Minh Phú Số 19 Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 9,734,773                     

2049 TH4731H CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An
Số 8Q2 Ngõ 106 Đường Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 3 7,890,159                     

2050 TH4738H CTy Cổ Phần PHOTOSUN Số 41 Tổ 33 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 20,302,730                   

2051 TH4752H CTy TNHH Thương Mại, Sản Xuất và Xây Dựng Minh Phong
Số 235, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

4 3 22,387,159                   

2052 TH4759H CTy TNHH TM và Dịch Vụ GREENAIR SN 16 Ngõ 22 Lương Khánh Thiện P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 4,818,386                     

2053 TH4790H CTy CP Sản Xuất TM và DV Vận Tải Thanh Hải Số 1 Ngách 1/16 Ngõ 1 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 11 3 59,086,304                   

2054 TH4791H CTy CP Phần Mềm Dấu Cộng
Số 21 ngõ 683/29 Nguyễn Khoái tổ 9, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

66 3 231,817,602                 

2055 TH4814H CTy CP TDC toàn cầu
Số 58 Tổ 4 Ngõ 205 Định Công Thượng  P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

3 3 21,168,723                   

2056 TH4843H CTy CP Sơn Kavani Châu Á Thái Bình Dương Số 17, ngõ 773/15 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 18,282,079                   

2057 TH4857H CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và TM Trường Linh
Số 8, tổ 49, ngách 83/259, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, 
Hà Nội

3 3 26,942,012                   

2058 TH4860H CTy TNHH Lam Sơn Thanh Hoa Số 761 H15 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 10 3 48,765,042                   

2059 TH4862H CTy CP Vạn Điểm Số 9A Ngách 6/1 Ngõ 6 Phố Kim Đồng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,628,053                     

2060 TH4863H CTy TNHH Sản Xuất và TM Thép Thành Trung Số 775 Đường Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 3 19,090,339                   

2061 TH4864H CTy CP Đầu Tư XD và TM Vạn Phúc Việt
Số 1 Ngõ 279/39 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

5 3 25,739,243                   

2062 TH4865H CTy CP TM và Du Lịch Hoàng Liệt Hạ Long Số 729 Giải Phóng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 7,491,388                     

2063 TH4869H CTy CP XNK Toàn Tâm SN 9 Đường Pháp Vân P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 10 3 46,729,968                   

2064 TH4872H CTy TNHH Kinh Doanh Thương Mại Đức Huy INTECH Số 19 Ngõ 179/169 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 18,296,704                   

2065 TH4880H CTy CP Phát Triển Đô Thị An Thịnh 112 B4 P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 46 3 201,907,452                 



2066 TH4885H CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ và Hạ Tầng Kỹ Thuật Côn Sơn SN 26 Ngách 192/173 Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 19 3 109,828,519                 

2067 TH4887H CTy CP Quảng Cáo Ngoài Trời Đại Dương Xanh
Số 159 Ngõ 147/60 Phòng 2 - P2 TT Công Ty Cầu 1 Thăng Long P. Tân Mai 
Q. Hoàng Mai Hà Nội

2 3 6,546,951                     

2068 TH4909H CTy TNHH Mosaic Việt Nam Số 22 Ngõ 286 Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 24,180,840                   

2069 TH4911H CTy TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Tân Long Số 40 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 10,275,435                   

2070 TH4920H CTy CP Merotech Số 3 Ngõ 116 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,035,895                     

2071 TH4923H Cty CP Cơ Điện và Vật liệu PCCC Thăng Long Số 1A.P22, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2 3 8,465,454                     

2072 TH4958H CTy TNHH Đầu Tư TM và Xây Dựng Nasa Số 465 Đường Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 3 29,539,165                   

2073 TH4978H CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Nội Thất Tiến Thành Số 7 Ngõ 16/77 Định Công Hạ P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 3 15,402,748                   

2074 TH4982H CTy TNHH CARCARE HC Số 28 Ngõ 161 Ngọc Hồi Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 5 3 20,963,710                   

2075 TH4987H CTy TNHH Dịch Vụ và TM BAMI BREAD
Số 38 Ngách 23 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

12 3 48,533,424                   

2076 TH5006H CTy CP Dịch Vụ Y Tế và Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình
Số 36+38 Ngõ 232 Phố Trần Điền Tổ 1A KĐT Định Công P. Định Công Q. 
Hoàng Mai Hà Nội

2 3 14,047,457                   

2077 TH5016H CTy TNHH TM và Du Lịch Bách Khoa Số 20 Ngõ 93/12 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 3 34,947,638                   

2078 TH5030H CTy TNHH Bảo Minh Việt Nam
nhà 48F3, KĐTM Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

3 3 9,825,203                     

2079 TH5035H CTy CP TM và SX Hóa Chất Thiết Bị Thịnh Quang
Số 8, ngách 143/44, phố Nguyễn Chính, P. Thịnh Liệt , Q.Hoàng Mai, TP.Hà 
Nội

2 3 9,844,139                     

2080 TH5037H CTy TNHH VTI TECHNOLOGY Việt Nam
Số 15, ngách 115, ngõ 2, phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 7,697,718                     

2081 TH5040H CTy TNHH SH Sông Hồng
Số 7 ngõ 441 đường Nguyễn Khoái - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

2 3 6,532,586                     

2082 TH5047H CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Nguyên
SN 34 Lô C Ngõ 293 Nguyễn Tam Trinh P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

3 3 15,587,879                   

2083 TH5050H Công ty Cổ phần tập đoàn sơn công nghệ cao Toàn Cầu
SN 108A Ngõ 54 Đường Ngọc Hồi Tổ 17 P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 3 4,080,554                     

2084 TH5058H CTy TNHH XD và Thang Máy Thanh Xuân
Số 65 ngách 111 ngõ 230 Định Công thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam

5 3 28,265,289                   

2085 TH5070H CTy CP Dịch Vụ IMS Toàn Cầu SN 12 Ngõ 49/92 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 3 5,740,450                     

2086 TH5083H Công ty TNHH Nhôm Kính Yến Phương Tổ 24, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 18,474,510                   

2087 TH5100H CTy TNHH Tin Học Đức Linh
Số 23, Ngõ 165, Phố Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

14 3 67,103,818                   

2088 TH5109H CTy CP Đầu Tư Phát Triển APPLUS
Số nhà 40, ngõ 140 Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội

7 3 36,034,942                   

2089 TH5120H CTy CP Tập Đoàn MSM Số 32BT1 X2 Bắc Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 3 31,753,085                   

2090 TH5205H CTy TNHH TM Quốc Tế Thái Vân SN 256 Ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 3 14,840,559                   

2091 TH5221H CTy Cổ phần Nhựa Thanh Hà Số nhà 109, tổ 5 Bằng B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 6 3 30,117,320                   

2092 TH5226H CTy TNHH TM và Dịch Vụ Xây Lắp Hải Yến
Số 5, đường Vành Đai 3, tổ 24, Phường yên Sở, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà 
Nội, Việt Nam

7 3 31,435,288                   

2093 TH5235H CTy CP SX Xây Lắp và TM Hà Nam
Nhà 19C Ngách 4 ngõ 162 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 3 34,735,951                   



2094 TH5251H Cty TNHH Sơn Pasco VN Số 9 ngõ 9 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN 18 3 62,964,042                   

2095 TH5252H CTy Cổ Phần V-BIG Việt Nam
Số 37B, ngách 2/69, ngõ 2, phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội

4 3 24,055,368                   

2096 TH5254H DN Tư Nhân TM Lương Thực Thực Phẩm Thanh Tình
Số nhà 17 đường Tam Trinh, tổ 15, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

16 3 47,434,350                   

2097 TH5276H CTy Cổ Phần OKI Việt Nam
Số 9 ngõ 270 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

3 3 15,587,879                   

2098 TH5291H CTy CP SX và Thương Mại Bắc Tiến Số 460 phố Vĩnh Hưng -phường Vĩnh Hưng - quận Hoàng Mai - Hà Nội 4 3 18,774,988                   

2099 TH5299H CTy TNHH Sản Xuất Cơ Khí Minh Hải
Số 2, hẻm 12, ngách 66, ngõ 245, đường Định Công - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội

1 3 4,772,586                     

2100 TH5307H CTyTNHH Xuất Nhập Khẩu Gia Vị Việt Ấn
Số 21, ngách 51, ngõ 15, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

5 3 24,574,963                   

2101 TH5317H CTy TNHH Thiết Bị Nhật Quang Số 9, ngõ 356 đường Kim Giang, Tổ 23 Đại Kim, Hoàng Mai, HN 5 3 23,755,349                   

2102 TH5334H CTy TNHH TM VÀ Dịch Vụ  NTTECH Việt Nam
Số 27 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, tổ 56, phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,488,140                   

2103 TH5359H CTy TNHH TM  VÀ Dịch Vụ Du Lịch Gia Bình An
SN 22, NƠ 2, KHU BÁN ĐẢO LINH ĐÀM, P.HOÀNG LIỆT, Q.HOÀNG 
MAI, TP.HÀ NỘI

1 3 4,550,697                     

2104 TH5360H CTy CP TM và Sản Xuất Tâm Phát Sky 1, Aquabay, Khu đô thị Ecopark, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên 8 3 41,519,757                   

2105 TH5372H CTy TNHH Cơ Điện Tổng Hợp DT
Số 26, ngõ 42, phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

2 3 10,213,332                   

2106 TH5376H CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ APF Số 223, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 3 24,824,169                   

2107 TH5390H CTy TNHH SX Thương Mại DV Linh Việt Số 18 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 10 3 36,900,116                   

2108 TH5404H CTy TNHH VINASITE Việt Nam
Số 59 Hẻm 99/110/85 Phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

6 3 28,905,698                   

2109 TH5406H CTy TNHH Vận Tải và DV Thanh Thịnh Phát
Số nhà 35, hẻm 42/48/43 phố Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 13,706,860                   

2110 TH5425H CTy CP Sản Xuất Máy Đức Thành Số 113-B4, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 15 3 57,942,152                   

2111 TH5430H CTy CP  Cơ Điện Hiến Thành
B19 - lô 5, đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

2 3 13,288,185                     

2112 TH5433H CTy CP ĐT SX VÀ Phát Triển Công Nghệ Mới  HANOITECH
Số 21, lô TT6.2, khu đô thị Ao Sào - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

9 3 45,984,240                   

2113 TH5438H CTy CP Thiết Kế và Xây Dựng An Phú Số 147, Tổ 67, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 10,218,720                   

2114 TH5468H CÔNG TY TNHH TOOLING METRICS
Tầng 3-4 Căn 15, TTTM Le Parc, Công Viên Yên Sở, P.Yên Sở, Q.Hoàng 
Mai,TP.Hà Nội

1 3 5,271,819                     

2115 TH5470H CTy TNHH DV Xây Dựng và TM Minh Huy
Số 1C ngách 8 ngõ 190 Tổ 55 đường Hoàng Mai, Tương Mai, Hoàng Mai, 
HN

4 3 18,283,471                   

2116 TH5472H CTy TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Phan Anh
Số 120 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, 
Việt Nam

9 3 44,545,337                   

2117 TH5473H CTY CP  Thương Mai Điện Tử An Phú
Số 35, ngõ 683 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

9 3 37,758,748                   

2118 TH5503H CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG
: Số 25/356 tổ 15 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

16 3 88,959,195                   

2119 TH5521H CTy TNHH PA Việt Nam số 9 ngõ 221 phố Vĩnh Hưng, P Vĩnh Hưng, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 3 9,434,549                     

2120 TH5536H CTy TNHH O – T PHARMA Việt Nam
Tầng 3, Ô số 04 Lô TT1A, Khu ĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3 3 19,047,063                   

2121 TH5541H CTy TNHH TM Và Nhập Khẩu Minh Quang Số 469 Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 3,431,929                     



2122 TH5555H CTy TNHH TM Điện Lạnh Hữu Hưng Số 1 ngõ 296 Lĩnh Nam, P Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP HN 3 3 15,072,354                   

2123 TH5562H CTy CP Đầu Tư FVN Quốc Tế
Số nhà 30 hẻm 8 ngách 11 ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 7,525,641                     

2124 TH5566H CTy TNHH Sản Xuất DV và TM Quỳnh Anh 135A4, KĐT mới, ĐỊnh Công, Hoàng Mai 16 3 54,851,557                   

2125 TH5586H CTy TNHH  MCgoods Việt Nam ô 14, Lô 9, KĐT Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN 19 3 89,008,637                   

2126 TH5592H CTy CP Xây Dựng An Phúc Hưng
số 595 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà 
Nội

8 3 40,585,474                   

2127 TH5610H CTy TNHH Đầu tư TM Anh Lâm
số 68,ngõ 99/110/85 Định Công hạ,phường Định Công,quận Hoàng Mai,TP 
Hà Nội

4 3 20,225,753                   

2128 TH5618H CTy CỔ PHẦN HANHSILK
Số nhà 22, ngách 35, ngõ 115, phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

5 3 20,866,441                   

2129 TH5640H CTy CP Xây Dựng Đầu Tư Và Thương Mại Bắc Hà
Số 9 ngách 91 ngõ 147 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

3 3 15,069,899                   

2130 TH5649H CTy CP Công Nghiệp Phả Lê
Số 21B, ngõ 141/172, phố Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - 
 Hà Nội

2 3 9,540,051                     

2131 TH5653H CTy CP TM DV Và Vận Tải Thành Anh
Lô 2 BT5-X2 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội

6 3 27,685,226                   

2132 TH5654H CTy CP Thiết Bị Giáo Dục Sông Việt
Ô 111 Lô A, Khu đô thị ĐẠI KIM- ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 3 20,874,887                   

2133 TH5691H CTy TNHH Xây Lắp Cơ Điện HTT
Số 15, ngách 69, ngõ 255 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội

1 3 5,109,360                     

2134 TH5698H CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trí Tâm
Số 03, tập thể Viện thiết kế - Binh đoàn 12 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 3 4,811,074                     

2135 TH5708H CTy TNHH Sản Xuất và DV Thương Mại Tấn Việt Số 313 Phố Vĩnh Hưng- Phường Thanh Trì- Hoàng Mai- Hà Nội 2 3 10,584,362                   

2136 TH5714H CTy CP Phát Triển Đầu Tư và Xây Dựng Phú Thượng Số 12, Ngõ 67, Phố: Nam Dư, P: Lĩnh nam. Q: Hoàng Mai, TP: Hà Nội 11 3 68,757,554                   

2137 TH5722H CTy TNHH Bách Nhung Tổ 30 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 3 12,605,012                   

2138 TH5723H CTy CP Thiết Bị Y Tế Thịnh An
Số 8 ngõ 120/22/2 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

5 3 22,497,486                   

2139 TH5738H CTy TNHH Công Thành Alan Ruan Việt Nam số 2 ngách 74 ngõ 521 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 8,631,102                     

2140 TH5745H
CTy TNHH Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nhà 
Việt

Số 4C, ngách 22/23, ngõ 282 đường Kim Giang, tổ 25B, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 15,876,542                   

2141 TH5761H CTy TNHH Đầu tư Thương Mại Việt Đạt
Số 32, ngách 291, ngõ 1141, Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

5 3 27,538,585                   

2142 TH5771H CTy Cổ Phần Dược Phẩm Bảo Hà Số 8 ngõ 120 phố Tân mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4 3 19,137,990                   

2143 TH5786H CTy TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Đồ Uống PCI
Ô số 5, dãy B, lô TT3, KĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội

19 3 94,535,457                   

2144 TH5805H CTy CP Thiết Bị Vật Tư Y Tế H VÀ X
Số 33, hẻm 14, ngách 46, ngõ 122, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 14,690,324                   

2145 TH5806H CTy TNHH CR Việt Nam
Số nhà 89, ngách 97, ngõ 168 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

2 3 6,450,645                     

2146 TH5823H CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu Hào Quang Anh
Ô 125 Lô c3 khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

2 3 10,380,805                   

2147 TH5830H CTy CP IDMAX
Số 128 Ngõ 107 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,480,216                   

2148 TH5834H CTy CP Xây Dựng và XNK Hạ Long Group Số 4 Ngõ 12 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 15,338,318                   

2149 TH5841H CTy TNHH Kỹ Thuật Penx
Số 20, ngõ 110/40, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

2 3 9,836,866                     



2150 TH5844H CTy CP Công Nghệ VTECH Việt Nam
Số 8, ngõ 521/190/17, đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội

1 3 5,106,667                     

2151 TH5845H CTy CP Đầu Tư PAYTECH Việt Nam
Số 2, phố Thúy Lĩnh,, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

6 3 29,878,790                   

2152 TH5859H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng TM Và DV Thiên VIệt
Số 36/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5 3 25,153,392                   

2153 TH5860H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOTA VIỆT NAM
số 117a, Ngõ 2,Phố Định công thượng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội

5 3 17,114,265                   

2154 TH5876H CTy CP ĐầuTư Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Bảo An
số nhà 20 ngõ 85 phố định công thượng phường định công quận hoàng mai 
tp hà nội

1 3 4,907,295                     

2155 TH5879H CTy  TNHH FITECH Việt Nam
Số 15, Ngách 201, Ngõ 179, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,110,951                   

2156 TH5881H CTy TNHH Thương Mại F.V.I
Số 64, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

1 3 4,838,567                     

2157 TH5883H CTy Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Hung
Số nhà C16, lô 20, khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, Hà nội, Việt Nam

6 3 33,194,703                   

2158 TH5898H CTy TNHH Thang máy & Thiết bị Tòa Nhà Hùng Khang
Số 3 ngõ 85 phố Định Công Thượng, phường Định Công, Q.Hoàng Mai, TP. 
HN

1 3 4,913,019                     

2159 TH5918H CTy CP Hà Thành Quang Minh
Ô số 9 lô E khu ĐTM Đại Kim - Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội

5 3 22,030,080                   

2160 TH5937H CTy TNHH Thương Mại Dũng Nguyệt
Số 325, ngách 279/12, ngõ 279, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

3 3 11,235,609                   

2161 TH5944H CTy Cổ phần Xây dựng kỹ thuật Alpha Việt Nam Số 6C, ngách 1/56 Thúy Lĩnh,Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 11 3 55,139,726                   

2162 TH5958H CTy TNHH TM Dịch Vụ Và Xây Dựng Sơn Hà
Số 73D5 Khu đô Thị Đại KIm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội

10 3 48,178,446                   

2163 TH5967H CTy TNHH Xây Lắp Và Đầu Tư Thương Mại Điện Hà Nội
Số 15C, ngõ 281 Trương Định - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

2 3 8,554,288                     

2164 TH6006H CTy TNHH TM DV Và Đào Tạo Phương Anh
Số 14, ngách 99/110/32, tổ 12A - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

2 3 6,634,805                     

2165 TH6008H CTy TNHH TM Và Xây Lắp Tân Lập Phát
Số 10, ngách 24, ngõ 142, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

4 3 20,344,871                   

2166 TH6012H CTy TNHH Quốc Tế Tân Đại Thành
Nhà số 3, ngách 17, ngõ 139, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

4 3 20,515,957                   

2167 TH6013H CTy CP Thiết Bị Điện Và Máy biến thế Đông Anh
Số A1, Ngõ 61 đường Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

3 3 22,620,271                   

2168 TH6026H CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Lê Hưng
Số 7, ngách 670/32 Đ. Nguyễn Khoái, Tổ 3, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội

2 3 7,590,595                     

2169 TH6048H CTy TNHH Xuất Nhập Khẩu Hồng Phi-MGTEC
Nhà 8A, Ngõ 21, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. 
Hà Nội

4 3 28,673,998                   

2170 TH6054H CTy CP Đầu Tư Và PT Công Nghệ Y Học Việt Nam Số 158, Phố Thúy Lĩnh, Tổ 33 Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 10,295,698                   

2171 TH6055H CTy TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Gia Thành
Số 42 ngách 104 ngõ 364 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 3 12,415,900                   

2172 TH6065H CTy TNHH TM Và Dich Vụ Kỹ Thuật An Hưng Số 425 ngõ 3 tổ 2, Phường Đinh Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 9,776,102                     

2173 TH6086H CTy CP Đầu Tư SDC Việt Nam
Số 16, ngách 141/116 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

18 3 85,562,001                   

2174 TH6087H Công ty cổ phần xây dựng LG Việt Nam Số 40 hẻm 88/1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 9,622,147                     

2175 TH6091H CTy TNHH Viễn Thông Huyền Lâm
Số 5G hẻm 15/18 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

1 3 3,595,043                     

2176 TH6112H CTy TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Tự Động ASTECH
Số 1, hẻm 2, ngách 64, ngõ 282, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 9,622,147                     

2177 TH6124H CTy TNHH XNK Và TM Hà Chung Số 35 ngõ 99/120 Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 31,247,285                   



2178 TH6138H CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Và Dịch Vụ Hàn Việt
Số nhà 40, ngõ 119, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,213,674                   

2179 TH6157H CTy TNHH Giải Pháp Phần Mềm VOOY STUDIO
Số nhà 09, ngõ 136, đường Kim Giang, tổ 32 - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội -Việt Nam

1 3 4,772,586                     

2180 TH6169H CTy TNHH TM Và Sản Xuất Nội Thất Lâm Anh Số 396, Phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 14,529,442                   

2181 TH6172H CTy CP Cơ Khí Và TM Bảo Minh
Số 16, Ngõ 218/65 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
TP H Nội

1 3 5,109,360                     

2182 TH6177H CTy TNHH CPR Việt Nam
Số 22 ngõ 29 đường Vĩnh Hưng Phường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai TP Hà 
Nội

5 3 25,538,719                   

2183 TH6198H CTy TNHH Đầu Tư TCS Việt Nam
Số 105, ngõ 13, đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

6 3 30,639,995                   

2184 TH6199H
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
NET801

Số 37, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 5 3 23,901,413                   

2185 TH6204H CTy TNHH Đầu tư Xây Dựng Và Thương mại Hoàng Thông
Số 46 ngõ 177, Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

5 3 17,548,057                   

2186 TH6207H CTy TNHH Thiết bị Công nghiệp Tiến Thành
Số 120, Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 3 4,145,954                     

2187 TH6215H CTy TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Việt Long
Lô 22-TT6.1, Khu chức năng đô thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

16 3 89,197,303                   

2188 TH6225H CTy TNHH TM VÀ XNK Vũ Gia
Số nhà 10B, hẻm 47, ngách 197, ngõ 42, phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt 
- Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

2 3 10,776,805                   

2189 TH6235H CTy CP Xây Dựng, Nội Thất Và TM Dumin
Số 162 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà 
Nội, Việt Nam

5 3 26,199,951                   

2190 TH6239H CTy CP TM và DV Điện Lạnh Hùng Thắng
Số 18 Ngõ 99/110/79 Phố Định Công Hạ, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà 
Nội

4 3 21,466,782                   

2191 TH6247H CTy TNHH TM Và DV Cơ Khi DHT
Số nhà 1, ngách 2A/24, phố Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 3 4,811,074                     

2192 TH6248H CTy CP Đầu Tư Hưng Nam Thịnh
Số 28 ngõ 51 đường Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

1 3 3,058,238                     

2193 TH6272H CTy CP Đầu tư Hợp Tác Việt Nam ASEAN
Số 77, ngách 99/110/32 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nôi

1 3 4,811,074                     

2194 TH6281H CTy CP Cơ Điện Môi Trường ALPHA Vina
Nhà số 4, hẻm 2/113/5, Phố Bằng B - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội.

2 3 10,879,954                   

2195 TH6291H CTy TNHH Hiếu Phát
P203 Nhà B5, Khu tập thể Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội, Việt Nam

5 3 25,901,836                   

2196 TH6295H CTy CP Đầu tư thương mại Nhất Long
Số 18A, ngách 92, ngõ gốc đề, Đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Hoàng Mai, Hà Nội

2 3 6,914,401                     

2197 TH6302H CTy TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Và Tự Động Hóa Hạo Đỉnh VN
Số 21, ngõ 190, đường Hoàng Mai - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

2 3 10,670,957                   

2198 TH6311H CTy CP OWS Việt Nam
Số 28 đường Hoàng Mai, Tổ 33 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

18 3 72,584,697                   

2199 TH6323H CTy TNHH Auto Đức Thành
Số nhà 533C, ngõ 533, đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

3 3 13,592,573                   

2200 TH6339H CTy TNHH Phát triển Xây Dựng Và Thương Mại An Hưng Số 14, phố Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3 3 15,746,067                   

2201 TH6347H CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Và TM Toma
Số 3, ngách 22, ngõ 1197, đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,738,643                     

2202 TH6352H CTy TNHH Xây Lắp Điện Cơ - Tự Động Hóa AMECO
Số nhà 36, ngõ 99/158/26, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11 3 59,227,435                   

2203 TH6365H CTy TNHH Kinh Doanh Và Vận Tải HD Việt Nam
Xóm Bãi, đường đê Nguyễn Khoái, tổ 21 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

2 3 6,756,821                     

2204 TH6367H CTy TNHH Điện Lạnh Việt Linh
Số 13, Ngách 52, Ngõ 119, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

2 3 10,488,140                   

2205 TH6370H CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Và DV Công Nghệ Phòng Xét Nghiệm
Số 26, ngõ 219/41, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

4 3 18,649,904                   



2206 TH6383H CTy CP Quốc Tế  ETT Số 22M, ngõ 350 Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,444,003                     

2207 TH6391H CTy CP Xây Dựng Và TM EDEN
Số nhà 89, ngõ 219 Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận Hoàng 
Mai - Tp. Hà Nội

2 3 12,277,625                   

2208 TH6398H CTy TNHH Âm Thanh Nhật Hoàng
số 03, ngách 183A/78, tổ 21, Phố Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, HN

8 3 32,094,662                   

2209 TH6403H CTy TNHH Sản Xuất  Dịch Vụ và Thương Mại Leago
Số 2H/197 Hoàng Mai, Tổ 20, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội

6 3 30,452,323                   

2210 TH6415H CTy TNHH Sản Xuất Trung Dũng
NHÀ SỐ 49 NGÕ 47 NAM DƯ- P. LĨNH NAM - Q. HOÀNG MAI - HÀ 
NỘI

2 3 9,497,319                     

2211 TH6443H CTy TNHH Giải Pháp Công Nghệ H2 VN
Số 92, ngõ 168, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,798,325                     

2212 TH6454H CTy TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Minh Tâm Số 26 ngõ 73 phố Tây Trà - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 11,065,469                   

2213 TH6460H CTy Cổ Phần Tổng Kho Cốp Pha Số 06, Ngõ 595, Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,811,074                     

2214 TH6469H CTy TNHH Trần Minh Số 11 Nguyễn An Ninh- Phường Tương Mai- Hoàng Mai- Hà Nội 3 3 13,912,470                   

2215 TH6494H CTy CP Đầu Tư DV Và TM DLH
Số 30BT5 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, TP. Hà Nội

5 3 27,121,059                   

2216 TH6528H CTy CP LISU Hà Nội
Số 64 ngõ 48 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội

3 3 15,414,679                   

2217 TH6536H CTy CP Công Nghệ SYNNEX Việt Nam Số 65, lô 5, Đền Lừ II - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 12 3 69,299,422                   

2218 TH6542H Công ty Cổ Phần Đầu tư LC Việt Nam Số 7, Ngõ 230/78 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 28,137,079                   

2219 TH6586H CTy CP Đầu Tư Và Xây Dựng Bảo Linh Số 9D1, Đô Thị Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 14 3 112,106,608                 

2220 TH6593H CTy CP Cơ Khí Và Thiết Bị Công Nghiệp Miqcom
Số nhà 188 - B2, ngõ 94, Ngách 94/9 - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai 
– TP Hà Nội

1 3 4,772,586                     

2221 TH6598H CTy TNHH TM DV Hải Hưng Phát Số 26 ngõ 519 Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 9,545,170                     

2222 TH6600H CTy CP Kỹ Thuật Cơ Điện Alpha
Số 7 Ngõ 160/31 Đường Hoàng Mai, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

5 3 24,091,162                   

2223 TH6645H CTy TNHH Xúc Tiến thương mại Quang Lâm
Số 2, Ngách 32 ngõ 197 Đường Hoàng Mai Phường Hoàng Văn Thụ Quận 
Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

1 3 5,003,516                     

2224 TH6655H CTy CP Xây Dựng Và Phát Triển Môi Trường Việt Nam
Số 37, ngõ 221, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 19,140,099                   

2225 TH6691H CTy TNHH Đầu Tư May Thành Phát
Số 2 ngõ 773 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp Hà 
Nội

1 3 5,292,180                     

2226 TH6692H CTy TNHH thương Mại Và Dịch Vụ Bắc Cường
Số 6, ngõ 88/38, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội

4 3 20,783,838                   

2227 TH6714H CTy CP Thiết Bị Điện Và TM Ngân Hà
Số 9D, ngách 39/156, đường Tam Trinh, tổ 17 - Phường Yên Sở - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

2 3 9,545,170                     

2228 TH6726H CTy CP Truyền Thông FREEDOM
Số 4, ngõ 364, ngách 94, hẻm 6 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 15,066,307                   

2229 TH6735H CTy TNHH Sản Xuất Và DV Cơ Điện Lạnh Dương Phát
Số 25 Ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng 
Mai - TP Hà Nội

2 3 9,565,257                     

2230 TH6768H CTy Cổ Phần Hamichi Việt Nam
Số 10c, hẻm 9, ngách 187 ngõ 179, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 3 5,003,516                     

2231 TH6772H CTy TNHH Thới Trang Ánh Dương
Số 18 ngõ 126/30/5 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,809,636                     

2232 TH6779H CTy CP Golden Careers Việt Nam
Số 10 ngõ 1 Phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 3 8,830,122                     

2233 TH6782H CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thái An
Số 9, ngách 4, ngõ 442, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

2 3 9,636,772                     



2234 TH6793H CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Bình An Số 112 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 4 3 19,513,714                   

2235 TH6822H CTy TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo GMC
Số 43, tổ 34, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 3 4,572,991                     

2236 TH6832H CTy CP Hệ Thống Công Nghiệp Và Kỹ Nghệ Tự Động Việt Nam
Số nhà 83 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội

2 3 11,484,624                   

2237 TH6842H CTy TNHH DV Vận Tải Quang Minh Hà Nội
Số 36, Ngách 108, Ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

2 3 9,448,559                     

2238 TH6877H CTy TNHH Phát Triển Và Đầu Tư NET-EU Việt Nam
Số nhà 1B, ngách 23 ngõ 250, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

2 3 9,641,392                     

2239 TH6881H CTy TNHH Sản Xuất TM DV Quang Thắng Số 231 Đường Lĩnh Nam - P.Vĩnh Hưng - Q.Hoàng Mai - Hà Nội 1 3 4,907,295                     

2240 TH6883H CTy TNHH MTV SX Và TM Nhựa Tân Hồng Long
Số 852 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3 3 14,301,616                   

2241 TH6885H CTy TNHH Kiến Trúc Và đầu tư Xây Dựng GREENSPACE
Số nhà 21 ngõ 64 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

2 3 15,395,435                   

2242 TH6912H CTy TNHH TM Và Xây Dựng DENKITO Việt Nam
Số 47/73, Ngõ 47 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội

8 3 52,775,936                   

2243 TH6922H CTy TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Bắc Hà Thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 1 3 5,061,098                     

2244 TH6923H CTy TNHH Kỹ Thương Trang thiết bị Y tế Ngọc Khang Số 26A Ngõ 19/9 Phố Kim Đồng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 4 3 20,963,409                   

2245 TH6932H CTy CP Xây Dựng Và TM Tâm Phát
Số nhà 19,ngõ 288 đường Hoàng Mai,Tổ 35,Phường Hoàng Văn Thụ,Quận 
Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội

3 3 12,015,503                   

2246 TH6934H CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế - EU
Số nhà 16, ngõ 99, ngách 158, hẻm 26 , tổ 13, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

10 3 47,707,606                   

2247 TH6942H CTy TNHH AMATA 176 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN 7 3 32,808,409                   

2248 TH6945H CTy CP Vninvest- Đầu Tư Và Xây Dựng Đô Thị
Liền kề 35 TT03 - KĐT Tây Nam Linh Đàm- Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai- TP.Hà Nội

22 3 129,112,424                 

2249 TH6969H CTy CP WORLDWASH Việt Nam
Số 15B, ngõ 50 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

3 3 15,876,542                   

2250 TH7014H CTy CP DV Đầu Tư Thương Mại Thành Nam
Số 10 Tổ 5 ngách 254/101 Phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 3 4,361,977                     

2251 TH7025H CTy TNHH Curves Thanh Xuân
Số 65 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

3 3 14,783,222                   

2252 TH7028H CTy TNHH TM GREEN LIFE Quốc Tế
Số 25, ngõ 74, đường Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội.

2 3 9,613,223                     

2253 TH7045H CTy CP Xây Dựng Và Nội Thất TNK
Số nhà 21, ngách 288/11 Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 
Mai, Hà Nội.

8 3 40,549,797                   

2254 TH7048H CTy TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Phú Gia
Số 27C ngõ 279 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 14,529,442                   

2255 TH7063H CTy TNHH Tư Vấn Quản Lý Và Phát Triển Đông Tây Số 7 ngõ 88 đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Tp Hà nội 3 3 9,825,886                     

2256 TH7069H CTy TNHH TM và Kỹ Thuật Điện Lạnh Thủ Đô
Số nhà 7A, ngõ 73/42, phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai,TP. Hà 
Nội

1 3 5,109,360                     

2257 TH7075H CTy TNHH Cơ Điện Mạnh Dũng
6C1, Tập thể Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

1 3 8,659,932                     

2258 TH7078H CTy TNHH TM DV Và Vận Tải QT Số 49 Tổ 10 Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,798,443                     

2259 TH7098H CTy TNHH Xây Dựng & TM GIA LINH
Số 29, ngõ 99 ngách 110 hẻm 79, tổ 15, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

5 3 21,194,465                   

2260 TH7126H CTy CP VN NASA
Số nhà 465, Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

3 3 12,941,260                   

2261 TH7132H CTy TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Hưng Phú số 790 Nguyễn Khoái, Tổ 2 pHường Thanh Trì,Quận Hoàng Mai, Hà Nộ 2 3 11,713,023                   



2262 TH7156H CTy CP PT TM Và DV Hợp Nhất
Số 10, ngõ 281 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

3 3 14,609,831                   

2263 TH7162H CTy TNHH Phát triển Công nghệ An Bình Phát
Số nhà 2, ngõ 162, ngách 34A, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 3 5,727,716                     

2264 TH7186H CTy CP Xây Dựng Và TM BNG Việt Nam Số 44 ngõ 221 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 4,811,074                     

2265 TH7191H CTy TNHH Đầu Tư Và DV TM Phú Hà
Số 122, ngõ 288/11 đường Hoàng Mai - phường Hoàng Văn Thụ - quận 
Hoàng Mai - Hà Nộ

2 3 10,218,720                   

2266 TH7193H CTy TNHH Công nghệ VITRA Việt Nam
Số 1, Hẻm 179/64/2 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

1 3 5,292,180                     

2267 TH7197H CTy TNHH BHV Việt Nam
Số 38 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội

2 3 10,301,268                   

2268 TH7208H CTy TNHH TM DV Vận Tải Hải Châu
Số 12, Ngõ 1267, Đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội.

5 3 29,457,626                   

2269 TH7219H CTy CP Phát Triển Đầu Tư T&T Việt Nam Nhà B47 lô 6 tổ 35 KĐT Định công, P. Định công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội 7 3 36,144,864                   

2270 TH7279H
Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO 
HÙNG PHÁT

Số 8, ngõ 615 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 2 3 9,770,570                     

2271 TH7345H Công ty Cổ Phần sản xuất và  thương mai SK GROUP Việt Nam
Số 9D7, khu đô thị mới Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

5 3 24,222,106                   

2272 TH7354H CTy CP Thiết Bị Mỏ Số 1
Số 31, ngõ 54/2 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 3 9,554,759                     

2273 TH7393H CTy CP Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Penheatco
Số 19 ngõ 562 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà nội

1 3 5,773,288                     

2274 TH7396H CTy TNHH Đầu Tư TM Và SX DTM Số 1 ngõ 158 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 3 21,097,183                   

2275 TH7406H CTy TNHH Thiết Bị Và DV HANOTECH Số 30 Lương Khánh Thiện - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 3 3 14,688,057                   

2276 TH7435H CTy TNHH Phát Triển Điện Máy An Phú
Số 8C Ngách 70/10 phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

10 3 51,252,174                   

2277 TH7443H CTy TNHH Thương Mại Quốc Tế CNV
Số 86 ngách 108 ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 3 5,272,888                     

2278 TH7462H CTyTNHH Thương Mại và Dịch Vụ HHD Việt Nam
Số Nhà 35 , Ngõ 230/31/24 , Phố Định Công Thượng , Phường Định Công , 
Quận Hoàng mai ,Thành phố Hà Nội

1 3 4,430,436                     

2279 TH7468H CTy CP A.M.E.I
Số 103/383, đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

3 3 20,119,726                   

2280 TH7470H CTy CP Kỹ Thuật Công Nghiệp Thịnh Phát Số 168A, ngõ 143 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 6,739,253                     

2281 TH7477H
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG 
MẠI CMT

Số 45 ngõ 37 đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 15 3 47,253,259                   

2282 TH7510H CTy CP Đầu Tư & Xây Dựng TMV Việt Nam
Số 5 ngõ 761 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 3 15,395,435                   

2283 TH7511H CTy CP Cao Su Kỹ Thuật Nhật Việt Nhà L7-57 Khu đô Thị Mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 10,794,634                   

2284 TH7519H CTy CP Kiến Trúc Và Nội Thất Mặt Trời
Số 66 ngõ 299 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 3 3,407,761                     

2285 TH7534H CTy CP Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Việt - Ấn Nhà 42D, ngõ 42, đường Đặng Xuân Bảng – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội 4 3 21,182,447                   

2286 TH7539H CTy CP Viễn Thông Tân Đại Phát
Số 5c/13 ngõ 279 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, 
Hà Nội

3 3 15,010,549                   

2287 TH7568H CTy CP DV Đầu Tư TM Bách Khoa Số 96 Tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 3,346,777                     

2288 TH7570H CTy Cổ Phần Công Nghệ Lisado Việt Nam
Số nhà 14B, ngõ 17 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Q.hoàng Mai, TP.Hà 
Nội

6 3 19,193,128                   

2289 TH7585H CTy TNHH T&G Hoàng Phát Số 9, ngách 8, ngõ 250 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 25,546,801                   



2290 TH7586H Công ty Cổ phần Valis Corporation
Số 29 Trung tâm thương mại Leparc- Công viên Yên Sở, P.Yên Sở, Q.Hoàng 
Mai, TP.Hà Nội

9 3 37,560,145                   

2291 TH7600H CTy TNHH Thiết Bị BGS
số 1, nghách 107/3 phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

1 3 4,058,727                     

2292 TH7622H CTy CP TM Và Xây Dựng Phú Đức
Số 27A, ngõ 288 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, 
Hà Nội

2 3 8,988,259                     

2293 TH7652H CTy CP Lý Gia Đại Việt
Số nhà 18A, khu Biệt thự 3, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

5 3 25,802,271                   

2294 TH7657H CTy TNHH Đầu Tư TM Hải Tiến Số 56 ngõ 179/90 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 25,650,868                   

2295 TH7660H CTy TNHH Sản Xuất Và TM Cửa Cuốn Hoàng Đạo
Số 19, tổ 37 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội

1 3 4,904,908                     

2296 TH7692H CTyTNHH Tân Nhật Minh Việt Nam
Số 10, TT4.2 Khu đô thi Ao Sào, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp 
hà Nội

2 3 10,216,661                   

2297 TH7696H CTy CP TM DV Ô Tô Hoàng Nam
Số 17 ngách 50 ngõ 147 đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

8 3 33,640,555                   

2298 TH7713H CTy TNHH dịch vụ Nhật Linh
Số 8, Ngõ 231 Đường Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

3 3 12,033,711                   

2299 TH7716H CTy TNHH Thương Mại Vận Tải Ngọc Sang
Bãi đỗ xe Lĩnh Nam, Ngõ 649, Đường Lĩnh Nam, Tổ 9, Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 3 8,765,489                     

2300 TH7721H CTy TNHH Vận Tải Và DV Du Lịch Huyền Trang
Số nhà 9, ngõ 221, đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

1 3 5,063,101                     

2301 TH7723H CTy CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đăng Minh SN 12 khu tt đường sắt tổ 48 phường định công quận hoàng mai Hà Nội 8 3 45,260,655                   

2302 TH7734H CTy TNHH TM DV Và Công Nghệ Linh Nam
Số 65, ngõ 479, phố Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

6 3 28,719,799                   

2303 TH7736H CTy TNHH Foinco
Số nhà 11B, ngõ 160/31/3, đường Hoàng Mai, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 3 7,697,718                     

2304 TH7740H CTy TNHH TM Và DV Tân Đảo
SỐ 64 ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘi

8 3 38,778,209                   

2305 TH7744H CTy CP Vinh Hiếu
Tầng 2, Số 15, Ngõ 18/27/5 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 3 7,627,651                     

2306 TH7747H CTY TNHH TM Điện Cơ Hà Nội Số 217 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 3 23,741,535                   

2307 TH7785H CTy CP Đầu Tư CTV
Số 8, ngách 111, ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 9,631,768                     

2308 TH7788H CTy TNHH DFV Việt Đức Số 16 ngõ 25 Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 5 3 20,943,856                   

2309 TH7812H CTy CP Đầu Tư TM Tân Thành Nam Số 129 ngõ 254 Phố Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 14,339,689                   

2310 TH7832H CTy TNHH XNK Và TM Giang Anh
Số 15, ngõ 76 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5 3 29,139,782                   

2311 TH7842H
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
VĂN HÓA

Số 34, Tổ 3, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

7 3 35,008,665                   

2312 TH7864H CTy TNHH SX CNC Nam Phong
Số 1 ngách 42/58/43 Phố Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,853,288                     

2313 TH7880H CTy Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Điện lực Việt Nam
Số nhà 3-NV7, Khu chức năng hỗn hợp Green Park, Số 1 ngõ 319 Vĩnh 
Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam

4 3 17,018,302                   

2314 TH7881H Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Trung Hiếu ô 23 lô 2, Đền Lừ II - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 3 14,728,814                   

2315 TH7885H Công ty TNHH sản xuất và thương mại Pure Group
TẦNG 1, SỐ NHÀ 81, NGÕ 35 PHỐ NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG 
TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

115 3 336,064,096                 

2316 TH7900H CTy CP Dược Phẩm Quốc Tế BETACARE
Số nhà 22, ngõ 29, tổ 24, phố Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. 
Hà Nội

3 3 15,347,325                   

2317 TH7905H CTy TNHH Thiết Bị Điện Nước Và VLXD Thành Công
Số 3 ngách 60, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, TP.Hà Nội

6 3 31,127,647                   



2318 TH7923H CTy CP ANDPRO Việt Nam
Số nhà 16 ngách 46/16 ngõ 46 phố Định Công Thượng, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội

2 3 10,584,362                   

2319 TH7934H CTy CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ NTD
Số 35, ngõ 120 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5 3 18,792,381                   

2320 TH7948H CTy CP Đầu Tư Bắc Hồng Hà
Tầng 3, Số 19, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

8 3 34,400,077                   

2321 TH7954H CTy TNHH TM Và DV Công Nghệ SMK Việt Nam
Số 5 ngõ 482 Trương Định, Tổ 2, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

4 3 14,093,203                   

2322 TH7972H CTy TNHH TM-DV-SX Vĩnh Hưng
Số 44, ngách 7, ngõ 39 phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì,Quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 14,356,243                   

2323 TH8009H CTy CP SX Và TM Nemo Số 8 ngách 141/150 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 9,802,975                     

2324 TH8010H CTy CP Công Nghệ Lithium Việt Nam Số 27A, ngõ 2/2/1 đường Hoàng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 21,840,515                   

2325 TH8017H CTY TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo Bảo Anh
Số 31 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 3 3,552,208                     

2326 TH8035H Công ty TNHH cơ khí thương mại Minh Quân
Số 184 ngõ 364 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

3 3 15,030,371                   

2327 TH8038H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯƠNG ĐÔNG
Số nhà 49-C4, ngõ 35, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

1 3 3,492,323                     

2328 TH8047H
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TM

N13A, khu tái định cư X2A, đường Pháp Vân - Phường Yên Sở - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

4 3 25,130,324                   

2329 TH8065H CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN ÂN DUY
Số nhà 21, Ngách 2, Tổ 68, Đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 9,071,639                     

2330 TH8068H Công ty cổ phần phát triển xây lắp cơ điện Việt Nam
Số 4, ngách 18/36 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội

1 3 4,973,841                     

2331 TH8093H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 
HPC

Số nhà 71, ngách 6 ngõ 2 Đại từ, tổ 14, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai Hà 
Nội

3 3 15,521,317                   

2332 TH8102H CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA BẢO CHÂU Số 45, tổ 26, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 3 16,594,680                   

2333 TH8142H
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI 
TRẦN GIA

Số 3 ngách 55/7 đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 20,486,023                   

2334 TH8143H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 
HẢI PHONG

Số nhà 11, Ngõ 141/92/17, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

39 3 137,020,403                 

2335 TH8146H Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Minh Quân
Số 40, đường Khuyến Lương, Tổ 9, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

4 3 15,085,914                   

2336 TH8161H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
HẢI HÀ

Số 35, ngõ 282/22, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - 
 Hà Nội

10 3 38,407,080                   

2337 TH8166H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG 
A

Nhà số 8, ngách 42/309 phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

1 3 8,517,946                     

2338 TH8177H CTy TNHH Vân Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Dũng Hồng
Số nhà 89 Cụm Dân Cư Bằng B, Tổ 5 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 3 16,277,621                   

2339 TH8190H CTy TNHH Văn Phòng Phẩm Thành Nam
Số nhà 12 ngõ 99 ngách 64/1, Phố Định công Hà, Phường Định Công, Hoàng 
Mai, hà Nội

4 3 21,669,075                   

2340 TH8194H CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI IN TUẤN NAM
LÔ 02-4 KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI PHỐ TAM TRINH, 
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 3 30,499,166                   

2341 TH8205H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI P&H VIỆT 
NAM

Ngõ 192/159 Số nhà 12 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 16,078,607                   

2342 TH8207H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 
HỒNG PHÚC

SỐ NHÀ 20, NGÕ 179,VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 10,776,805                   

2343 TH8220H Công ty Cổ phần Nội thất TST Việt Nam
Số 5, ngách 53, ngõ 47, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. 
TP. Hà Nội, Việt Nam

6 3 29,865,220                   

2344 TH8237H CTy TNHH TM DV Vận Tải Anh Vũ 103-C22 Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 9,545,170                     

2345 TH8241H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG 
THANH

Số 1 Ngách 13 Ngõ 383 Đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận 
Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội.

2 3 9,674,593                     



2346 TH8259H
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 
SẢN HOÀNG NGUYÊN

Số 813 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 3 5,561,106                     

2347 TH8268H
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG 
KỸ THUẬT BẮC VIỆT

144/A4 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 9,905,097                     

2348 TH8283H CTy CP Thiết Bị Và Công Nghệ NTM Số 5 ngách 99/26 Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội 14 3 84,989,762                   

2349 TH8298H CTy TNHH Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ An Thuận Phát
Số 17/78 Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 3 14,748,791                   

2350 TH8300H CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG VIỆT CƯỜNG
Số 7 ngõ 2 phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

1 3 5,773,288                     

2351 TH8305H Nhóm trẻ, Lớp Mẫu giáo độc lập Bước Chân Đầu Tiên
Lô 01-NV 1.1, Gelecxia Riverside, 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà 
Nội.

1 3 3,442,769                     

2352 TH8315H CÔNG TY TNHH IMR VIỆT NAM
Số 8, ngách 74/15 ngõ 143 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 8,037,695                     

2353 TH8337H CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH NĂNG LƯỢNG Á CHÂU
Số nhà 94, ngách 41, ngõ 169, tổ 22, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 3 5,147,849                     

2354 TH8348H CÔNG TY TNHH G.O.L.D.F.I.S.H VIỆT NAM Số 110, Đường 3.3, Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 10,218,720                   

2355 TH8362H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PALLAS
Số 8D, ngõ 1, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 29,828,656                   

2356 TH8370H
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO 
HOÀNG PHÚC

Tầng 2, Ô 12, Lô A, KĐT Đại Kim, Ph. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội

8 3 41,591,835                   

2357 TH8378H CTY CP Sơn Nupas Việt Nam
Số 2a ngách 10 ngõ 76 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 3 20,375,000                   

2358 TH8383H CTy CP Tập Đoàn Đầu Tư Và TM Trung Việt Số 47 ngách 89/19 Phố Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 6,828,814                     

2359 TH8387H
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 
THÀNH PHÁT

SỐ 58D/22 LƯƠNG KHÁNH THIỆN, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 4,811,074                     

2360 TH8390H CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÓA CHẤT MIỀN BẮC
SỐ 2A, NGÕ 362, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 14,161,503                   

2361 TH8399H CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC ONE TECH
số 18, đường 2.5, khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 3 20,167,430                   

2362 TH8400H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HUY NGUYÊN 
PHÁT

SỐ 6, NGÁCH 39/71 PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 9,545,170                     

2363 TH8405H CÔNG TY CP THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT
Số 3, Lô N2D khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 3 29,181,604                   

2364 TH8412H CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỀN MÓNG VIỆT NHẬT
Ô 2, DÃY N7 - TT5 BẮC LINH ĐÀM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 5,109,360                     

2365 TH8421H
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN TOÀN THÔNG TIN 
CYBERSAFE

Số 6 -NV3, Liền kề Greenpark, số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, phường Thanh trì, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội

10 3 37,899,696                   

2366 TH8435H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
LỘC PHÁT

Số 79 ngách 89/19 ngõ 89 Bằng Liệt, Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

4 3 20,110,287                   

2367 TH8444H CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 3TB
Ô 74 LÔ B3- ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM, ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 15,681,082                   

2368 TH8462H
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN 
THÔNG TOÀN CẦU HDD

Số 5-TM2A-1, Block 5 The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam

2 3 12,508,791                   

2369 TH8465H Công ty Cổ phần Thiết bị Gara Việt
số 2b Dãy C2 ngách 1/4 ngõ 1 Định công, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng mai, TP. 
Hà Nội

1 3 3,844,122                     

2370 TH8486H CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VNA VIỆT NAM
Số 14, ngõ 563, đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

1 3 3,369,340                     

2371 TH8487H Công ty TNHH TH Đức Minh Số 106/147 Nguyễn An Ninh - Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 9,595,062                     

2372 TH8488H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LIFETECH
SỐ 1, NGÕ 219/41 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

8 3 37,477,409                   

2373 TH8525H CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ LONG VIỆT
SỐ 19, NGÁCH 467/146 LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 3,434,173                     



2374 TH8534H
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HẢI 
LONG

SỐ NHÀ 49 NGÕ 376 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

9 3 45,212,096                   

2375 TH8537H CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ HAMA
Số 21B ngõ 356 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

2 3 9,842,754                     

2376 TH8541H CÔNG TY TNHH PT TM&XD HOÀNG TUẤN
Số 1 Ngõ 168/109/4 Kim Giang, Tổ 30 - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

2 3 9,405,801                     

2377 TH8548H CÔNG TY CP DỊCH VỤ LƯU TRỮ SỐ TIÊN PHONG TỔ 32, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 3 9,717,643                     

2378 TH8559H
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG XDTC 
TOÀN CẦU

Số 9A, ngõ 104, phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội,

6 3 28,324,782                   

2379 TH8561H CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DTC 10/1/12 đường Lĩnh Nam, tổ 45, P.Mai ĐỘng, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 13 3 71,203,889                   

2380 TH8563H CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SHT VIỆT NAM
Số 9, ngõ 64 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội Việt Nam

5 3 17,540,461                   

2381 TH8573H CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT NGỌC MINH
Số 637, đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2 3 11,231,569                   

2382 TH8599H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ QUẢNG 
CÁO MINH KHÁNH

Số nhà 231 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nộ

2 3 7,269,135                     

2383 TH8600H CTy CP Vipec Việt Nam Lô 5 B4 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 10 3 39,367,761                   

2384 TH8621H
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ FPTC 
CAMERA

Số 02 ngõ 62 Đặng Xuân Bảng - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

2 3 9,814,590                     

2385 TH8628H CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÂM VŨ
SỐ 28 NGÕ 50, PHỐ NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 9,843,518                     

2386 TH8630H Công ty TNHH SX&TM cơ khí xây dựng Hưng Thịnh
Số 7, ngách 1, ngõ 4, phố Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội.

2 3 10,390,947                   

2387 TH8643H CTy TNHH Văn Bái Sô 70  ngõ Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6 3 30,443,041                   

2388 TH8647H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
TÂN THÀNH PHÁT

SỐ 9 NGÁCH 49/5 NGÕ 49 ĐƯỜNG NGỌC HỒI, PHƯỜNG HOÀNG 
LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 3 21,101,368                   

2389 TH8675H CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẮC HÀ HQ
SỐ 24, NGÕ 13 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 3 22,122,429                   

2390 TH8692H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ GIÁO 
DỤC N2TP

SỐ 10B NGÕ 243 GIÁP BÁT, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

3 3 15,202,992                   

2391 TH8702H Công ty TNHH Kiểm toán APS
Số 26 Biệt thự BT1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

30 3 153,199,976                 

2392 TH8710H CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ BẢN VIỆT
LK04-19, Khu đô thị Gamuda Garden, - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - 
Thành phố Hà Nội

7 3 39,547,024                   

2393 TH8713H CÔNG TY TNHH KOSAL VIỆT NAM
SỐ 11 NGÕ 218/65 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 15,587,879                   

2394 TH8715H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC 
BÍCH

NHÀ NHÀ TT06, LIỀN KỀ NAM ĐÔ, SỐ 609 ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, 
PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 5,228,934                     

2395 TH8731H CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HTC TOÀN CẦU
SỐ NHÀ 41, NGÁCH 99/64/1, TỔ 12A, PHỐ ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG 
ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 3 17,054,009                   

2396 TH8740H CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THÀNH
Số nhà 10, ngõ 143/34 phố Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

1 3 5,196,516                     

2397 TH8751H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
HOÀNG NAM S.C.S

Số 41 tổ 19, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1 3 5,106,667                     

2398 TH8752H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GTB VIỆT 
NAM

SỐ 37 C1B TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ 
NỘI

9 3 40,515,162                   

2399 TH8759H CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HẠ TẦNG HOÀNG THÀNH
SỐ 24, NGÕ 181, PHỐ NGUYỄN AN NINH, TỔ 1B, PHƯỜNG GIÁP 
BÁT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 13,612,634                   

2400 TH8770H Văn phòng công chứng Trần Văn Thanh Ô số 22 Lô 1 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 26 3 106,391,466                 

2401 TH8775H CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ TUÂN MINH
Số nhà 291 Ngõ 42 Phố Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

3 3 11,281,616                   



2402 TH8795H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NAM

SỐ 85, NGÕ 46, ĐƯỜNG NGỌC HỒI, TỔ 15 TỨ KỲ, PHƯỜNG HOÀNG 
LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 11,926,756                   

2403 TH8797H CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÂY HỒ EVENTS
Số nhà 1B, Ngách 5 ngõ 204 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3 3 13,865,450                   

2404 TH8821H CÔNG TY CỔ PHẦN KOKORO
Số 452, tổ 13 ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14 3 45,792,227                   

2405 TH8823H CTy CP IEA Việt Nam
Tầng 5 Toà nhà Nam Hải Lakeview, Lô 01-9A, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường 
Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

2 3 10,873,026                   

2406 TH8828H CTy CP TM Vận Tải Thành An Số 17D7 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 9 3 26,642,784                   

2407 TH8866H CÔNG TY CỔ PHẦN HTS QUỐC TẾ Số 882 Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 1 3 5,292,180                     

2408 TH8872H CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TZONE
Số 5B ngách 26 ngõ 220 Phố Định Công Thượng, Tổ 11 - Phường Định 
Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

2 3 10,295,698                   

2409 TH8886H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG 
THẢO NGUYÊN

SỐ 28 NGÕ 250/100/15 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 9,602,902                     

2410 TH8952H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG 
NGHỆ BÁCH VIỆT

SỐ 7, NGÁCH 20, NGÕ 254, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, TỔ 3, PHƯỜNG 
VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 3 31,977,888                   

2411 TH8980H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TDT 
VIỆT NAM

SỐ NHÀ 6, NGÁCH 34/14, NGÕ 236, PHỐ ĐẠI TỪ, TỔ 10, PHƯỜNG 
ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 9,855,672                     

2412 TH8988H CÔNG TY CỔ PHẦN PHẠM GIA VIỆT NAM
SỐ 3, NGÁCH 141/244 PHỐ GIÁP NHỊ, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 3 30,790,870                   

2413 TH8990H CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HQV VIỆT NAM
SỐ 8, NGÕ 29 PHỐ ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, 
HÀ NỘI

2 3 9,165,404                     

2414 TH9000H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QUỐC 
TẾ LÊ HÙNG

TẦNG 3 PHÒNG 303 SỐ 27 PHỐ THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 3 25,210,026                   

2415 TH9007H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI 
NAM NHI

SỐ 48B5 NGÕ 6 ĐƯỜNG KIM ĐỒNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

12 3 39,710,196                   

2416 TH9025H
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH THĂNG LONG 
268

Số 10, Ngách 3, Ngõ 1 phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng 
Mai, Hà Nội

3 3 12,619,554                   

2417 TH9033H CÔNG TY TNHH KLINK Số 103 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2 3 14,509,328                   

2418 TH9035H
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TECHNOLOGY VALUABLE 
SYSTEMS PTE LTD TẠI HÀ NỘI

SỐ 5,TM2A-1,BLOCK 5 THE MANOR CENTRAL PARK,ĐƯỜNG 
NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 3 44,742,983                   

2419 TH9042H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAVAGO 
VIỆT NAM

SỐ NHÀ 1 NGÁCH 73 NGÕ 337, TỔ 19 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG 
ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

12 3 41,634,779                   

2420 TH9077H Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Hồ Tây
Số nhà 17B ngõ 1/10/2 Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, 
VN

3 3 14,577,553                   

2421 TH9087H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP 
TÁC QUỐC TẾ ONEKEY VINA

SỐ NHÀ 255 LÔ C, KHU ĐTM ĐẠI KIM, ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐẠI 
KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

36 3 117,096,829                 

2422 TH9096H
CÔNG TY TNHH PHAN LONG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 
HOÀNG MAI

Số 32 Tam Trinh, tổ 10, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà 
Nội, Việt Nam

8 3 41,567,675                   

2423 TH9097H CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HÀNG HÓA AN QUYÊN
SỐ 29 PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, 
HÀ NỘI

5 3 20,550,870                   

2424 TH9105H Công ty CP Xây Dựng D-BIM
Số 19, ngõ 276/11/27 Đường Đại Từ, Phường Đại Kim, QUận Hoàng Mai, 
HN

11 3 53,284,625                   

2425 TH9120H Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Bảo Lâm
Số 28, tổ 30, Khu Đồng Tàu, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội, Việt Nam

1 3 4,198,840                     

2426 TH9123H CÔNG TY TNHH DECENT TECH VIỆT NAM
SỐ 4, NGÕ 697 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 6,881,109                     

2427 TH9129H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ VÀ 
THƯƠNG MẠI

SỐ 5-TM2A-1, BLOCK 5 THE MANOR CENTRAL PARK, NGUYỄN 
XIỂN, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 3 26,080,829                   

2428 TH9140H CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG NGHỆ CAO ĐỨC PHƯƠNG
SỐ 213, NGÕ 192 ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 5,764,068                     

2429 TH9143H Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hồng Đăng
Số 26, ngõ 99/158/26, tổ 16 đường Định Công, Phường Định Công, Hoàng 
Mai, HN

5 3 27,658,417                   



2430 TH9155H
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ THÔNG MINH VIỆT 
NAM

Số 3 ngõ 130 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

3 3 14,577,209                   

2431 TH9178H CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ANZ VIỆT NAM
Số 12, hẻm 637/1/26, đường Trương Định - Phường Thịnh Liệt - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

2 3 9,718,368                     

2432 TH9189H CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Số 16, Ngõ 76, Phố Yên Sở - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 8 3 97,161,538                   

2433 TH9195H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ANH KIÊN

SỐ 35, NGÕ 243 NGUYỄN TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 3 19,739,332                   

2434 TH9196H CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM Á PHI số 37A7 ngõ 274 Trương Định, P Tương Mai, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 5 3 25,062,413                   

2435 TH9197H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HDS

Số 15 ngõ 243, đường Giáp Bát, tổ 21A, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai 
Hà Nội

3 3 14,220,009                   

2436 TH9198H CTY TNHH Nguyễn Minh Khương ARCHITECTS
Số 12 BT5-X2 KĐT Bắc Linh Đàm- Phường Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà 
Nội

1 3 8,659,932                     

2437 TH9211H CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HOÀNG MAI
Ô 84, KHU F4 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM-ĐỊNH CÔNG, 
PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 5,147,849                     

2438 TH9225H CÔNG TY TNHH PROSPERITY LOGISTICS VIỆT NAM
Số 9A, ngách 12, ngõ 276 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,391,919                   

2439 TH9259H
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI MAI 
THÀNH ANH

Ô đất số BT1 Ố 40, 41 Dự án nhà ở Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà Nội

4 3 20,457,834                   

2440 TH9264H CÔNG TY TNHH BẾP XƯA
Ô SỐ 6 DÃY B LÔ TT3 KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, PHƯỜNG 
HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 3 34,483,850                   

2441 TH9268H CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HASY VIỆT NAM
SỐ 12, NGÕ 115 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 9,545,170                     

2442 TH9277H Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Việt Nhật
Số nhà 2 ngách 5 ngõ 307 Bùi Xương Trạch, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

4 3 12,984,868                   

2443 TH9278H CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TÙNG
Số nhà 9B ngõ 112/44/6 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

5 3 16,311,258                   

2444 TH9281H CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XTCOM
Số nhà 511D6 ngõ 223 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 26,913,146                   

2445 TH9283H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM 
AN

Số 5/17, ngõ 61, đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội.

4 3 20,837,873                   

2446 TH9310H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG REINCO
Lô 7 TT2 Khu đô thị Hồng Hà, Số 89, Đường Thịnh Liệt - Phường Thịnh 
Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

7 3 23,548,014                   

2447 TH9322H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ TKG
Ô DỊCH VỤ 03 LÔ 22, KHU ĐẤT DỊCH VỤ TÂY NAM LINH ĐÀM, P. 
HOÀNG LIỆT, Q. HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 5,277,645                     

2448 TH9336H CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH
Số nhà 23D7 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 1,641,498                     

2449 TH9339H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
CHÍNH THẮNG

Số 22L, ngõ 350 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Tp. Hà Nội 5 3 28,735,140                   

2450 TH9366H CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TSS
Số 9, ngách 52, ngõ 119, đường giáp Bát, Phường giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 5,688,934                     

2451 TH9370H CTy CP DV Bản Quyền Và Truyền Thông
Lô 2-10A, Cum Tiểu Thủ Công NGhiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

4 3 23,728,914                   

2452 TH9373H
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ TỰ ĐỘNG THỦY KHÍ MINH 
NGỌC

Số nhà 24, ngõ 54 phố Ngũ Nhạc, tổ 12 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

4 3 22,579,913                   

2453 TH9376H CÔNG TY CỔ PHẦN ZESE VIỆT NAM
LÔ 3-10A, CỤM TTCN HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 26,567,349                   

2454 TH9380H
CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ KỸ THUẬT TRUNG 
QUÂN

Số nhà 69 Ngõ 46 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

4 3 19,273,545                   

2455 TH9386H
Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn, dịch vụ kỹ thuật và thương 
mại Trường Thành

Số nhà 18, ngõ 15, phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

7 3 56,517,359                   

2456 TH9405H CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH
SỐ 15 NGÕ 218/45, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 3 24,188,461                   

2457 TH9410H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT 
TUỆ ANH

Số 36, Ngõ 105 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 3 27,297,405                   



2458 TH9416H
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ TRƯỜNG 
GIANG

SỐ 61 TỔ 25 NGÁCH 95/65A PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 3 18,726,480                   

2459 TH9432H Công ty TNHH Quốc Tế Huapu Việt Nam
Số nhà 42, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng, quận Hoàng Mai, Tp Hà 
Nội

1 3 4,820,695                     

2460 TH9455H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHAN GIA
Số nhà 12, ngõ 179/187/9 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 3 17,912,589                   

2461 TH9461H Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư Ly Asia
Nhà vườn 1-1-10, Liền kề Gelexia River side, 885 Đường Tam Trinh, 
Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 11,546,576                   

2462 TH9477H CTy TNHH SX Và TM Cơ KHí DEON
Số 15 ngõ 146 phố Đông Thiên - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

2 3 10,391,919                   

2463 TH9494H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
NGUYỄN HOÀNG ANH NGÂN

Số 14, hẻm 42/197/53 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 3 10,584,362                   

2464 TH9520H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KIM QUY
LÔ 01/9B KHU CÔNG NGHIỆP QUẬN HOÀNG MAI, PHƯỜNG 
HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT 

2 3 17,676,405                   

2465 TH9521H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HD VIỆT
Số nhà 31 Ngõ 3 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 3 25,714,947                   

2466 TH9525H CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG THÁI HÀ
SỐ 154, TỔ 37, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 14,964,314                   

2467 TH9537H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THIẾT BỊ CÔNG 
NGHIỆP TTD

TỔ 23, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 3 3,214,344                     

2468 TH9549H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
SỐ 3 BT4 KHU ĐÔ THỊ PHÁP VÂN, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 14,462,087                   

2469 TH9565H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN NGUYÊN
SỐ 11, NGÁCH 1333/17, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG HOÀNG 
LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 5,301,803                     

2470 TH9575H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AURA
Số nhà 23, ngách 61/79, phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13 3 65,430,600                   

2471 TH9586H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 
MẠI NKT

SỐ 57 NGÕ 112 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

6 3 36,718,562                   

2472 TH9601H CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHIM LIBRA
số 04, ngõ 175/5/165 phố Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

2 3 9,931,297                     

2473 TH9638H
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ DỊCH VỤ IN ẤN PHƯỚC 
KHÁNH

Số 35, ngõ 115, phố Định Công, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 2,924,396                     

2474 TH9665H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
HOÀNG MINH

SỐ 4, NGÕ 177/82 ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 5,003,516                     

2475 TH9669H CÔNG TY CỔ PHẦN VIRALWINDOW số 10 phố Thabnh Lân , phường  Thanh Trì  Hoàng mai HN 2 3 12,027,684                   

2476 TH9674H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
THÁI ANH

Số 6, ngõ 175/5/167, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 3 4,974,650                     

2477 TH9683H
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ 
NOVATECH

LÔ 01 DV-15 KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM, PHƯỜNG 
HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 12,422,414                   

2478 TH9686H
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI GREEN 
HOUSE

Số 128 Phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2 3 6,452,863                     

2479 TH9696H Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn
L7-23(TT7D-23) Khu nhà ở thấp tầng, KĐTM Đại Kim, P. Đại Kim, Q. 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

25 3 94,644,511                   

2480 TH9706H Công ty cổ phần thời trang bimart
675-677 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội

57 3 161,924,525                 

2481 TH9733H CÔNG TY TNHH R.D.F CONSTRUCTION
Số 2, Ngõ 362B, Phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

4 3 20,484,101                   

2482 TH9761H
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM 
ĐỊNH XÂY DỰNG THĂNG LONG

SỐ 43, NGÕ 175/27, TỔ 25, PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 3 9,621,555                     

2483 TH9773H CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KẾT NỐI PHAN VŨ
Số nhà 20/11 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

1 3 5,147,849                     

2484 TH9781H CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HANSOL VIỆT NAM Số 102 đường Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 3 25,621,939                   

2485 TH9783H CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHẦN MỀM Y TẾ VIỆT
35 BT5 Khu Đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

3 3 12,180,390                   



2486 TH9792H Công ty TNHH Công nghiệp Quốc tế EDO Số 106, đường 3,5 Gamuda Gardens, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 25 3 128,868,862                 

2487 TH9798H Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ô Tô Tải Số 01 Việt Nam Lô C8, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 3,408,448                     

2488 TH9814H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & KINH 
DOANH VẬN TẢI VIỆT NAM

Số 2, ngõ 362B phố Nam Dư, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 3 15,953,340                   

2489 TH9818H CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HUY THẢO
SỐ NHÀ 7, NGÕ 50, NGÁCH 50/11 ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, TỔ 12, 
PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 3 4,224,958                     

2490 TH9822H CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NGUYỄN TRÍ
SỐ NHÀ 7, NGÕ 50, NGÁCH 50/11, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, 
PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 3 14,399,850                   

2491 TH9842H Công ty TNHH Xuất nhập khẩu y dược Quốc Tế EUROMED
Số 8, Ngõ 68 đường Định Công Thượng, P Định Công, Q Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

4 3 15,780,250                   

2492 TH9888H CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MÔI TRƯỜNG VITEK
Số 35B, Ngõ 236/49 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội 3 3 17,188,795                   

2493 TH9900H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
BIONA

SỐ NHÀ 12, NGÕ 346, PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 3 4,833,221                     

2494 TH9901H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3S VIỆT NAM
SỐ 1 NGÁCH 1/3, NGÕ 1, ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 5 3 30,629,478                   

2495 TH9909H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOME
Số 43 ngõ 419 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 3 7,291,339                     

2496 TH9912H
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI TRANG 
THÁI HÒA

Số 91 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội 25 3 131,212,529                 

2497 TH9916H CÔNG TY TNHH LÝ HOÀNG PHÁT
Số 20 ngõ 112/48 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 3 3 20,486,002                   

2498 TH9931H Viện Ứng dụng Công nghệ Môi trường đô thị
Số 36 ngách 19/9 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 6 3 32,126,273                   

2499 TH9977H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TỔNG HỢP BAO BÌ 
THÀNH ĐẠT

Số 10A ngõ 107 phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - 
Thành phố Hà Nội 7 3 24,456,542                   

2500 TH9989H Công ty cổ phần dược phẩm Trí Thành
Số nhà 12, ngách 19/9, phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. 
Hà Nội, Việt Nam 1 3 6,379,483                     

2501 YN0026H
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SP TECHNOLOGY CO.LTD TẠI TP 
HÀ NỘI Số 249 đường Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6 3 48,591,842                   

2502 CH0050H HỘ KINH DOANH : HOÀNG GIA NGUYỄN FOOD Số 1 ngõ 48 Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 2 5,230,540                     

2503 CH0052H HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH TIẾN THỌ GIẢI PHÓNG Số 697 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 7 2 14,902,485                   

2504 CH0077H PHÒNG KHÁM NHA KHOA DR. HẢI ĐĂNG Số 209 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 11 2 19,593,909                   

2505 CH0083H HỘ KINH DOANH PHẠM MINH NGỌC
Số 230 ngõ 141 giáp nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5 2 16,320,000                   

2506 EH18157 HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Lĩnh Nam 663 Đ. Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội 4 2 10,889,411                   

2507 IC0041H NNN tham gia BHXH, BHYT-CTy CP Kết Nối Tài Năng
Số 23B, Lô 11, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

8 2 13,850,540                   

2508 IC0056H NNN tham gia BHXH- Trường Tiểu học Quốc Tế Thăng Long Lỗ X1, KĐT Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 3,184,320                     

2509 IC0074H
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THAM GIA BHXH - CÔNG TY TNHH 
MORE PRODUCTION VIỆT NAM

Phòng 301, Tầng 3, Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 2,416,713                     

2510 IC0082H NNN- CTy TNHH Công Trình LongRiver Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 6,000,000                     

2511 IC0108H NNN tham gia BHXH, BHYT CÔNG TY TNHH INDIDA
Căn số 14, Tầng 2 khu dịch vụ - Tòa C12A, Khu đô thị Gelexia Riverside, số 
885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

1 2 1,619,122                     

2512 IC0128H NNN-Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Lộc Phát
lk b2-03 ĐƯỜNG tt2 Nam Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 2 3,300,000                     

2513 IC0130H NNN-Công ty cổ phần Công nghiệp Âu Việt SN10, BT2, KĐT X2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 9,808,623                     



2514 KC0001H Cán Bộ KCT Phường Thanh Trì( Tham gia BHXH) Phường Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 2 3,955,840                     

2515 NH0001H Mầm Non Tư Thục Tuyết Dương Số 274 Nam Dư - Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội 2 2 4,562,432                     

2516 NH0021H Lớp Mầm Non Đồ Rê Mí Số 30 Ngách 198/23 Ngõ 200 Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 2 11,241,012                   

2517 NH0023H Trường Trung Cấp Kinh Tế - Du Lịch Hoa Sữa Số 1118 Phố Nguyễn Khoái, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai Hà Nội 11 2 23,221,760                   

2518 NH0032H Trường Mầm Non Thăng Long Lô X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 30 2 105,716,148                 

2519 NH0033H Trường Tiểu Học Quốc Tế Thăng Long Lô X1 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội 68 2 234,600,688                 

2520 NH0068H Lớp Mầm Non Trạng Nguyên 2 N3 -2 KĐT Sống Hoàng P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 13,632,416                   

2521 NH0086H Lớp Mầm Non Tư Thục SaSuKe Số 8 TT1B - Tây Nam Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 69 2 231,188,300                 

2522 NH0087H Lớp Mầm Non Huyền Thanh Số 120 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 2 15,986,243                   

2523 NH0095H Lớp Mầm Non Tư Thục Việt Mĩ Số 30 BT4 BĐLĐ 3 P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 11 2 35,223,000                   

2524 NH0105H Lớp Mầm Non Tư Thục Nam Bình
SN 100 Ngõ 230 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 2 3,392,760                     

2525 NH0106H Lớp Mầm Non Tư Thục Ban Mai Số 7 Ngách 69, 255 Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 2,513,445                     

2526 NH0141H Mầm non tư thục IQ Linh Đàm
Số 9 BT4-TT3B Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 
Nội

11 2 19,761,285                   

2527 NH0158H Nhóm Trẻ Mầm Non Tư ThụcThế Giới Bé Nhỏ
TT2, Lô 31-32, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

11 2 35,253,065                   

2528 NH0159H Trường Tiểu Học Bạch Dương
Lô 13, NGuyễn Công Thái, phường Định Công, Quận Hoàng Mai thành phố 
Hà Nội

61 2 120,904,885                 

2529 NH0166H Mầm Non Tư Thục Bé Tài Năng Số 29 Tổ 44 Khu đô Thị Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 2,329,150                     

2530 NH0178H Lớp Mầm Non Chuột Mickey Số 21 BT4 Khu Đô Thị Pháp Vân- Phường Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 8 2 14,195,912                   

2531 NH0211H Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trẻ Sáng tạo Số 22 đường 2.2, KĐT Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 7 2 22,434,048                   

2532 NH0230H Lớp Mầm Non Ánh Dương Sáng
Số 39b ngõ 313/12 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
TP Hà Nội 9 2 14,662,150                   

2533 NH0257H LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP IQ TAM TRINH
42 ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà 
Nội.

8 2 16,905,004                   

2534 NH0275H Lớp Mầm Non Độc Lập Thắp Sáng Ước Mơ
Ô số 4, Lô BT1, Khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

8 2 12,820,486                   

2535 NH0287H Mầm Non Doraemon Hoàng Liệt SN 26 TT05 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 4,385,241                     

2536 NH0297H LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP GIANG SƠN
Số 479 ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 2 4,269,426                     

2537 NH0298H Lớp Mầm Non Tư Thực Những Đứa Trẻ Vui Vẻ số 20-21BT15 số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Định công, Hoàng Mai 3 2 10,080,307                   

2538 NH0304H Lớp mầm non độc lập Hoàng Gia Anh
Số 10, NV3/4, Rosa Town, 79 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 4 2 8,869,140                     

2539 NH0309H Lớp mầm non độc lập Trí Tuệ Tự Nhiên Số 128 ngõ 553 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội 5 2 7,970,155                     

2540 NH0314H Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ban Mai Linh Đàm Plus
Số 12 BT4 X2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 7 2 29,841,100                   

2541 NH0316H Lớp Mần non độc lập Đôi Cánh
Số 40BT2 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

8 2 14,428,800                   



2542 QW05696 CTy Cổ Phần Chế Biến SP Chăn Nuôi Hà Nội Số 29 Ngõ 218 Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 11,215,042                   

2543 T90002H CTy CP Vận Hành và Bảo Trì Đường Cao Tốc Việt Nam Cụm 10 Pháp Vân Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 479 2 662,988,197                 

2544 T90014H CTy CP Thời Trang HANOSIMEX
Tầng 1, tòa nhà Nam Hải Lakeview, lô 1-9A, khu đô thị Vĩnh Hoàng - 
Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 98 2 218,337,692                 

2545 T905675 CTy CP Cơ Khí & Vận Tải Hà Nội Số 653 Đ.Nguyễn Khoái Phường Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội 2 2 3,535,832                     

2546 T905678 CTy CP Thiết Bị Cơ Điện và Xây Dựng Km9 Quốc lộ 1A Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt -Hoàng Mai Hà Nội 13 2 55,045,412                   

2547 T918000 Công ty Cổ phần PC1 Thăng Long 471 Đường Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai Hà Nội 71 2 345,326,017                 

2548 TH0069H CTy CP Đầu Tư TM & PT Nông Nghiệp Adi Số 2 Ngõ 192 Đại Từ- Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội 105 2 407,025,387                 

2549 TH0106H CTy TNHH XNK và Thương Mại Tân Thái Bình 1141 Giải Phóng - Hoàng Mai- Hà Nội 5 2 9,520,466                     

2550 TH0107H CTy CP Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị
Số 7, ngõ 175/5/20 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,588,884                     

2551 TH0162H CTy CP Đầu Tư- Xây Dựng Hải Nam
Nhà số 17, đường 3.7/1A, khu phức hợp Gamuda Gardens, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 24 2 89,515,904                   

2552 TH0244H CTy CP Tư Vấn Công Nghệ TNMT Hoàng Anh Phòng 10 Q37 Ngõ 160 Nguyễn An Ninh,P. Tương Mai,,Hoàng Mai Hà Nội 2 2 3,648,384                     

2553 TH0341H CTy TNHH Thương Mại & PT Công Nghệ Trường An Số 86 Phố Võ Thị Sáu - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội 3 2 9,371,090                     

2554 TH0345H CTy CP Thiết Bị Điện NVH
: SÀN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 3-12, TẦNG 3, TOÀ NHÀ CT2A NGÕ 
727 ĐƯỜNG TAM TRINH, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, TP 

8 2 18,184,923                   

2555 TH0366H CTy CP Đầu Tư Xây Lắp Toàn Cầu Số 3 Lô A KĐT Mới Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 51 2 165,804,487                 

2556 TH0399H Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng ICC BIG Toà Nhà Cotana, Lô CC5A BĐ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 25 2 66,097,495                   

2557 TH0410H CTy TNHH MED-AID Lô 12 BT1 X2 Bắc Linh Đàm Hoàng Liệt Hà Nội 9 2 53,291,330                   

2558 TH0452H CTy CP Thương Mại & DV In Nam Phát Số 7 Ngách 46/55 Tổ 15 Tứ Kỳ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai Hà Nội 4 2 12,994,400                   

2559 TH0454H CTy CP Tư Vấn ĐTXD & CGCN Việt Nam Số 6 Đặng Xuân Bảng, Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 12 2 23,392,000                   

2560 TH0519H CTy CP Thang Máy Thịnh Phát Số 3 B9 TT Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 27 2 93,800,674                   

2561 TH0564H CTy CP Tư Vấn ĐTXD V & T Hà Nội Số 12, Ngách 1, Ngõ 332  Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội 7 2 25,732,198                   

2562 TH05718 CTy CP Xây Dựng Giao Thông 18
D3 - Nơ 15 Khu Đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 25 2 46,353,598                   

2563 TH05841 CTy CP Đầu Tư XD XNK Thăng Long Ô Số 6- Biệt Thự 1 - KĐTM Pháp Vân Tứ Hiệp - Hoàng Mai - Hà Nội 1 2 3,204,864                     

2564 TH0633H CTy CP Phát Triển & Đầu Tư Yên Thái Số 8 Ngách 38 Ngõ 88 phố Giáp Nhị - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 7 2 28,571,364                   

2565 TH0679H CTy CP Đầu Tư PTCN & Xây Dựng Hợp Phong 12A Tổ 12 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 2 2 7,104,000                     

2566 TH0707H CTy CP XNK TM & DV Khoa Đăng Ngõ 254 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 3 2 5,319,998                     

2567 TH0708H CTy CP Tư Vấn Thiết Kế XD & TM Miền Bắc Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 8 2 16,120,203                   

2568 TH0725H CTy CP XD Phát Triển Nhà Đẹp An Thịnh 31 Ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội 3 2 10,697,728                   

2569 TH07264 CTy TNHH Hợp Tác & Đầu Tư Việt Hoa 432 Tổ 28 P.Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội 1 2 2,205,660                     



2570 TH0731H CTy CP NAKAMI Số 27/785 Trương Định,P. Thịnh Liệt,Q.Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 6,729,311                     

2571 TH07436 CTy CP Đầu Tư Xây Dựng & Phát triển Điện Lực Hà Nội 115 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 73 2 125,087,236                 

2572 TH0753H CTy CP Xây Lắp Điện & TM An Dương Số 3 Ngõ 114 phố Tây Trà-P. Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 12 2 38,649,484                   

2573 TH07796 CTy TNHH Hoa Hoa 335  Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội 29 2 57,225,007                   

2574 TH0779H CTy TNHH Nội Thất & XNK Xuân Hoà
Số 3, ngách 56, ngõ 139 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội 7 2 19,207,080                   

2575 TH07806 CTy TNHH Du Lịch Đại Phát Số 536  Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 15 2 25,713,384                   

2576 TH07888 CTy CP Mai Linh Đông Đô 47 Kim Đồng - Giáp Bát - Q Hoàng Mai - Hà Nội 47 2 189,770,880                 

2577 TH0800H CTy CP Liên Doanh ECO Việt Nam Số 24 Lô B Tổ 19 Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội 11 2 39,111,750                   

2578 TH0812H CTy Cổ Phần Dịch Vụ và Kỹ Thuật Nhật Minh
Số 27 Ngách 07 Ngõ 107 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 2 2,472,711                     

2579 TH0825H CTy TNHH Thương Mại Việt Hán Tổ 10 Pháp Vân - Hliệt - Hoàng Mai - Hà Nội 1 2 1,661,030                     

2580 TH0863H CTy CP Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Hưng P1204CT3BX2 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 6 2 19,229,184                   

2581 TH0885H CTy CP Cơ Điện Thành Phát Số 9 Ngách 11 Ngõ 276 P.Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 5 2 8,042,033                     

2582 TH09100 CTy CP Thương Mại và XD Giao Thông Viên Phát Xóm Tràng - Thanh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 30 2 111,606,783                 

2583 TH0953H CTy TNHH In ấn & Quảng Cáo Hoàn Mỹ 10B K2 TT  Trương Đinh - Hoàng Mai Hà Nội 27 2 47,721,795                   

2584 TH0971H CTy CP XNK & Thương Mại Ngọc Dũng Số 132 Lô D4 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 6,324,138                     

2585 TH10042 CÔNG TY CỔ PHẦN SSD VIỆT NAM
Số 30 - TTTM LePARC by GAMUDA - Công viên Yên Sở, Phường Yên 
Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 21 2 68,808,042                   

2586 TH10045 CÔNG TY CỔ PHẦN FOSACHA
Tầng 1, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14 2 51,906,816                   

2587 TH10145 CÔNG TY TNHH IN TRẦN PHÁT
Số 2, ngách 72, ngõ 254 Phố Minh Khai, tổ 2, Phường Mai Động, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 2 6,720,000                     

2588 TH10160 CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM
Số 4, hẻm 38, ngách 15, ngõ 112 phố Định Công Thượng, Phường Định 
Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

42 2 163,200,000                 

2589 TH10207
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU 
XANH

SỐ 24, NGÕ 739 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

8 2 28,504,538                   

2590 TH10210
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU QUÝ 
KHANG

Số 19b ngách 49 ngõ 294 đường Lĩnh Nam, Phường Trần Phú, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 7,155,000                     

2591 TH10213
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
VĨNH PHÚC

Nhà số 7, Ngách 38 Ngõ 220 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 2 6,358,902                     

2592 TH10241
Công ty TNHH Kinh doanh thương mại & Xuất Nhập Khẩu 
Thiên Sơn

Tầng 1, 104 A, Tòa nhà Đồng Phát, khu công nghiệp Vĩnh Tuy, - Phường 
Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 5 2 8,813,720                     

2593 TH10243 CÔNG TY TNHH DỆT MAY VIỆT HOÀNG ANH
BT3-TT6D Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 37 2 64,795,564                   

2594 TH10254 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VINDI
Số 25, Ngõ 54, phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 3 2 11,916,800                   

2595 TH10261
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN 
HÙNG CƯỜNG

Số 17 Ngách 28 Ngõ 112 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội 2 2 6,891,684                     

2596 TH10275 CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT THẦN VIỆT NAM
SỐ 677 NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, 
TP HÀ NỘI

7 2 25,057,379                   

2597 TH10280
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
VẬN TẢI 799

Số nhà 109, ngõ 649, phố Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội.

7 2 24,230,400                   



2598 TH10295 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ AN HƯNG
SỐ 29, NGÕ 43 LƯƠNG KHÁNH THIỆN, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 2 2 7,482,882                     

2599 TH10297
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNH 
QUAN LỘC PHÁT 269C, Phố Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. 1 2 5,155,435                     

2600 TH10302 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vi Dan Pharmacy
Số 10 ngách 168/97 ngõ 168 đường Kim Giang , Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 19 2 67,168,000                   

2601 TH10336 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BALIOGO
Số 45 Central Street Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Đường 
Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

14 2 26,212,384                   

2602 TH10355 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT DSG GROUP
TẦNG 4, TÒA NHÀ 104-106 TÂN MAI PHƯỜNG TÂN MAI QUẬN 
HOÀNG MAI HÀ NỘI

5 2 16,118,656                   

2603 TH10361 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC INHOUSE DESIGN
Số 411, tổ 28, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4 2 7,025,310                     

2604 TH10374 CÔNG TY CỔ PHẦN AK GLOBAL VIỆT NAM B1 - TT1 Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3 2 8,496,000                     

2605 TH10376 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MZHOME
SỐ NHÀ 85 NGÕ 296 LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 6 2 10,449,788                   

2606 TH10380 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ TTK
4NV1B-13 Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17 2 35,527,500                   

2607 TH10395 CÔNG TY CỔ PHẦN MAX CLEAN VIỆT NAM
Nhà số 2, ngách 25, ngõ 83 Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

2 2 3,721,745                     

2608 TH10423
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH 
QUANG VIỆT

ô 2, Lô 5, Đền Lừ 2 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 7 2 23,584,398                   

2609 TH10424 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG WORLD LINK
Số nhà 42, Ngõ 179, Phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

2 2 5,295,287                     

2610 TH10475 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP HLP
Số 870 Trương Định,Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà 
Nội, Việt Nam

5 2 21,257,086                   

2611 TH10478 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DUY LÂM
Số 17 ngách 93/5 ngõ 93 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội

3 2 9,824,000                     

2612 TH10492 CÔNG TY CỔ PHẦN VARA.G
Số 131, Ngõ 2 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,354,362                     

2613 TH1049H CTy CP Xây Lắp và TM Lam Hồng Số 16K29, Ngõ 71, Đ.Nguyễn An Ninh - P.Tương Mai - Hoàng Mai Hà Nội 7 2 23,903,701                   

2614 TH10511 CÔNG TY TNHH KECHO COLLECTIVE
số 123, ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 2 7,040,000                     

2615 TH10555 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KORAN
Số 47 Central Street, Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường 
Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 1 2 1,687,841                     

2616 TH10561
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CNC 
STONE VIỆT NAM

SỐ 9B, NGÁCH 99/158/58 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 2 3,840,000                     

2617 TH10563 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SFIN
Số 89B, ngõ 255 Lĩnh Nam, - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - 
Thành Phố Hà Nội - Việt Nam

14 2 40,323,507                   

2618 TH10571 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ SAO ĐẠI DƯƠNG
Nhà dịch vụ S07, tầng 1, tòa nhà Park 6 khu đô thị Vinhomes Times City 
Park Hill, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

31 2 61,031,822                   

2619 TH10587 CÔNG TY TNHH ANPRO
Số 8 ngõ 363 Nam Dư Hạ, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 2 7,744,000                     

2620 TH10605 Công ty TNHH Dược Phẩm Premilac Plus
Cửa số 03, ngách 01,Kho 08, khu đô thị Đền Lừ, Phòng Hoàng Văn Thụ, 
Hoàng Mai, Hà Nội ( Kho 08 màu xanh sau trạm đăng kiểm 2910d)

2 2 11,520,000                   

2621 TH10618
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CƠ ĐIỆN 
HIỆP PHÁT

Số nhà 4/21, Ngõ 85 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 2 3,174,400                     

2622 TH10623 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DMG VIỆT NAM
Số 7, ngách 89/9 tổ 1 cụm dân cư Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 2 6,700,726                     

2623 TH10625
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ THÀNH 
VIỆT NAM

Số nhà 15 tổ 16, Lô N9A, X2A phố Hưng Thịnh, - Phường Yên Sở - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội. 1 2 3,840,000                     

2624 TH10637 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ JNANO
số 4, Hẻm 2 Ngách 269/1 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội , Việt Nam 1 2 3,325,914                     

2625 TH10652 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM
Tầng 3, số 22, ngõ 350, đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

5 2 14,155,894                   



2626 TH10677 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TẦM NHÌN
Số 787 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 5 2 12,149,049                   

2627 TH10688
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHƯƠNG QUỲNH

Nhà số 17 ngõ 149A phố Trần Hoà - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
 Hà Nội. 2 2 6,793,216                     

2628 TH10721 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ OMMANI
Tầng 2 A40 Lô 12, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24 2 67,245,186                   

2629 TH10722 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VTC VIỆT NAM
Số nhà 7 Ngõ 13 Ngách 90 Hẻm 54 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10 2 42,240,000                   

2630 TH10734 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PREMIUMTRANS
Số nhà 45 ngách 197/59 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 11,312,000                   

2631 TH10745 CTy CP Phát Triển Công Nghệ Tự Động Hoá S.C.A.T Số 46 Tổ 58 Phường Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 11 2 37,362,688                   

2632 TH10757 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HH TELECOM
Số 108 Lô F5, Khu đô thị mới Đại Kim, Phố Định Công - Phường Đại Kim - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 2 3,422,793                     

2633 TH10770
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG H2 
VIỆT NAM

Số 15, ngõ 250/39/73, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 2 1,654,000                     

2634 TH10788 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S
C3 Lô 15, khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Thành phố Hà Nội - Việt Nam.

6 2 13,962,588                   

2635 TH10789 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PARKLAND
Số 461 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3 2 10,552,251                   

2636 TH10790 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT THẢO
Số nhà 14, ngách 175, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

3 2 8,384,000                     

2637 TH10808 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LÂM AN
Số 87 Lô A2, khu đô thị Đại Kim Định Công, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4 2 6,801,077                     

2638 TH10814
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUỐC TẾ 
THÀNH NAM

Số 135B4, Khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội. 8 2 33,527,500                   

2639 TH10817
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ GIA VIỆT

BT3-05 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội.

2 2 7,552,000                     

2640 TH10822 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTP
số 25/23/175 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội, Việt nam

8 2 25,638,912                   

2641 TH10833
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÀI 
NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG

Số 11, Ngách 467/170/11, Ngõ 467 Đường Lĩnh Nam, Tổ 8, Phường Lĩnh 
Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 12,466,931                   

2642 TH10844 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIDICO Số 27 Thịnh Liệt - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 8 2 31,569,094                   

2643 TH10869 CÔNG TY TNHH VIRIYA
Số 64 Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

14 2 52,914,150                   

2644 TH10874 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ TNA
Số 541 Đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. 
Hà Nội

2 2 6,793,216                     

2645 TH10892
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 
MẠI TUẤN PHONG

Số 3, ngõ 92 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 1 2 1,772,562                     

2646 TH10894
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRI THỨC CÔNG NGHỆ VIỆT 
NAM

Số 7 TT4.2, Khu Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7 2 22,444,800                   

2647 TH10932 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ANH VIỆT
Số nhà 13, ngõ 94, tổ 1, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam

3 2 14,080,000                   

2648 TH10933 CÔNG TY TNHH PEMA AESTHETIC
Số 11, ngõ 1277, đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14 2 46,867,788                   

2649 TH10962
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU CHICA PLUS

SỐ 61 NGÁCH 90, NGÕ 13 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

14 2 45,606,400                   

2650 TH10976
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
CTM

Số nhà 5A, Ngách 670/32 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 2 3,206,400                     

2651 TH10993 CÔNG TY TNHH SAFEFRUITS HÀ NỘI
Số 14 lô 3, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 3 2 5,201,096                     

2652 TH11000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ MINH TÂM
SỐ 205 - A16 - TT TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 19 2 32,918,546                   

2653 TH11021
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH HPT HÀ 
NỘI

Số nhà 52, ngõ 66 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 2 2,720,000                     



2654 TH11030
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN 
BÌNH PHÁT

SỐ 17 NGÕ 46 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 2 16,779,261                   

2655 TH11045 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Công Nghệ Thiên Kim
5/8/21/22 Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố 
Hà Nội

3 2 9,644,800                     

2656 TH11046 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN Á CHÂU
LK02-TT1, DA C13, LĐ 26, ngõ 99 phố Định Công Hạ, Phường Định Công; 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

12 2 21,154,313                   

2657 TH11063 CÔNG TY TNHH BAO BÌ LIÊN VIỆT
Số 6A, ngách 1/28 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,723,478                     

2658 TH11064 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA
Số 9, ngõ 49 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội

3 2 15,852,800                   

2659 TH11068
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ Á ĐÔNG

Shophouse 6TM2-12 Khu đô thị dự án The Manor Central Park Đường 
Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

3 2 13,440,850                   

2660 TH11114
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI 
HOÀNG ANH

SỐ NHÀ 93, NGÕ 99/110/79 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 2 6,987,000                     

2661 TH11118
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐÀO TẠO 
VỀ QUẢN LÝ

Ô đất số 24- Lô TT2-A, khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm - Phường 
Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 2 3,204,864                     

2662 TH11123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SCIECO
Số nhà 6, ngõ 178 đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận 
Hoàng Mai -Thành Phố Hà Nội.

2 2 3,331,770                     

2663 TH11132 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM
SỐ 22, NGÁCH 46, NGÕ 122 ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 5,390,000                     

2664 TH11133 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ BẢO LINH
Số 14 Ngõ 74, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 4,800,000                     

2665 TH11136 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vinh Quang
Số 69, Ngõ 87 Đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội

1 2 4,505,862                     

2666 TH11145 CÔNG TY TNHH IP LINKER
Số 106, đường 3.5, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,206,400                     

2667 TH11192 CTy Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng - TCI
Số 5 ngõ 1 phố Bùi Huy Bích Tổ 10 Pháp Vân - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng 
Mai - Hà Nội 43 2 134,409,651                 

2668 TH11204
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ PK TUẤN 
MINH

TT3-4, Khu nhà ở thấp tầng, KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 5 2 15,146,700                   

2669 TH11225 Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Mới NCT
Tầng 5, tòa nhà telcom, lô 18, KĐT Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng 
Mai, Tp Hà nội

1 2 3,494,539                     

2670 TH11277 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX LE
: Số 25 ngõ 197 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 11,849,984                   

2671 TH11280 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÀM SẠCH ONG VÀNG
Số nhà 23 ngách 337/73 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 2 6,409,728                     

2672 TH11281
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ĐỨC 
Ô TÔ

Số nhà 4, ngách 192/248, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6 2 38,442,123                   

2673 TH11293
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CORE VALUE VIỆT 
NAM

Số 63 Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

7 2 18,294,756                   

2674 TH11305
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG VIỆT TRUNG 
HÀN

Số 15, ngõ 19, đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 9,792,000                     

2675 TH11306 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS GROUP
Lô 11, ô 01, Khu đất dịch vụ, KĐC mới Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng 
Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

20 2 33,612,529                   

2676 TH1130H Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Bigsun 1141 Đ. Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 12 2 25,950,000                   

2677 TH11310 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DNT GROUP
Lô N2I Khu Tái Định Cư X2A Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12 2 21,165,748                   

2678 TH11331
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU 
TÂN VIỆT DŨNG

Số 86 Ngõ 258 Đường Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 2 11,860,857                   

2679 TH11380 CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS CONCEPT
SỐ 9, NGÁCH 146 NGÕ 179 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH 
HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 2 10,956,800                   

2680 TH11392 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TÙNG LÂM
SỐ 8 NGÁCH 99/26 NGÕ 99 ĐỊNH CÔNG HẠ, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 2 6,409,728                     

2681 TH11394 CÔNG TY TNHH MORE PRODUCTION VIỆT NAM
Phòng 301, Tầng 3, Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

9 2 20,329,716                   



2682 TH11399 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN NINH SỐ VIỆT
Số 6 ngách 100 ngõ 250 Kim Giang , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,377,209                     

2683 TH11416
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ GIÁO DỤC VĂN 
LANG

Số 82 ngõ 663 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 16,876,800                   

2684 TH11419 TRUNG TÂM TRẺ EM VÀ PHÁT TRIỂN
Số 688, phố Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 2 7,468,850                     

2685 TH11427
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI LED 88 
VIỆT NAM

Số 15 ngõ 141/152/5 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội

1 2 4,763,304                     

2686 TH11433 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TGS
Số 60 ngõ 215 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,793,216                     

2687 TH11461 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG VIỆT ANH
Số 81 Đường VIII Khu đô thị Louis city, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 2 14,080,000                   

2688 TH11472 Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Hts Hà Nội
Số 109, ngõ 2, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng 
mai, thanh phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,409,728                     

2689 TH11474 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIA GROUP
Số 295 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

8 2 14,679,940                   

2690 TH11476
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÁT

Số nhà 40, Ngách 61, Ngõ 88 Giáp Nhị - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội. 5 2 8,032,799                     

2691 TH11480 CÔNG TY TNHH AHT VINA Số 7B, Ngõ 595/41 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6 2 10,851,101                   

2692 TH11482 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG API
Số 99 ngõ 245 phố Định Công, Phường Định Công . Quận Hoàng Mai , 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 2 6,097,244                     

2693 TH11501 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG V-GREEN
BT3 Song Lập, khu Đô thị Vĩnh Hoàng, Đường Vĩnh Hoàng, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng Mai TP Hà Nội Việt Nam 12 2 41,715,200                   

2694 TH11507 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH AN
SN 1018 đường Nguyễn Khoái, tổ 10,, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 2 3,124,375                     

2695 TH11514 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRUNG TÍN
Ô DV – 12, Lô số 21, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

29 2 118,509,237                 

2696 TH11533
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - 
 ĐỨC

Số 1283 đường Giải Phóng - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

4 2 14,024,348                   

2697 TH11545
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Á 
ĐÔNG

Số 1B ngõ 753 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

8 2 15,097,233                   

2698 TH11562 CTy TNHH Công Trình LongRiver Số 119-121 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 361 2 1,264,945,712              

2699 TH11568 CÔNG TY TNHH NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Số 66, Tổ 13, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

18 2 33,984,000                   

2700 TH11576 CTy TNHH Du Lịch và TM Quốc Tế Phương Nam
Tầng 3 tòa nhà 15 tầng Tòa Licogi19, số 25 Tân Mai, Phường Tân Mai, 
Hoàng Mai, Hà Nội

19 2 37,696,846                   

2701 TH11584 CÔNG TY TNHH THANG MÁY SD VIỆT NAM
Số nhà 15A, Ngõ 141/172, Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,667,269                     

2702 TH11598 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỊNH AN
Tầng 9, Toà nhà HudLand, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

128 2 465,459,192                 

2703 TH11613 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH ĐỨC
Số 1B ngách 99/145/2 ngõ 99 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 2 5,575,500                     

2704 TH11616 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO & IN RIMAC
Lô 14 DV7, Khu đô thị Tây Linh Đàm – Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4 2 14,528,000                   

2705 TH11631 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẨM MỸ CT MED
Số 300 Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4 2 19,200,000                   

2706 TH11643 CÔNG TY CP CHỐNG SÉT NAM GIANG
Số 184 B2, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

3 2 11,520,000                   

2707 TH11650 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK VIỆT THÁI
Số 41, Ngõ 17, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

4 2 10,540,517                   

2708 TH11677 CÔNG TY TNHH XNK LIAN
Số 15, ngõ 253, Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

2 2 4,870,539                     

2709 TH11703
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN 
KHANG

Số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 2 5,136,000                     



2710 TH11720
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC TẾ 
IDT

Phòng 309B1, tầng 3 ĐNB - Toà nhà chung cư B15 KĐT mới Đại Kim - 
Định Công, đường Nguyễn Công Thái, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

3 2 9,950,276                     

2711 TH11749 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN PROMEP
Số 9 phố Bằng Liệt, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4 2 10,304,000                   

2712 TH11756
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
HÀ NỘI

Lô BT1, ô số 21, khu đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 2 1,760,087                     

2713 TH11763 Công ty cổ phần thiết bị và thang máy Đại Phúc
Số nhà 10A, Ngõ 47 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai,Quận Hoàng 
Mai ,TP Hà Nội

2 2 6,400,000                     

2714 TH11764 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc Đại
Số 27 nghách 1 tổ 20 Đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 2 2 5,187,978                     

2715 TH11780 Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ sửa chữa Hải Vân
Số 47, Phố Linh Đường, Tổ 14, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 21 2 70,377,123                   

2716 TH11797 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ MINH ĐỨC
Số 273 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3 2 9,513,149                     

2717 TH11803
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 
NGHIỆP CHẤN HƯNG

Nhà số 48 xóm 4, Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nộ 3 2 12,985,594                   

2718 TH11822 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KOJI
Số 26, ngách 102,ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn. - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

1 2 3,520,000                     

2719 TH11850 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAKING
Số 6, ngách 17, ngõ 37, phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,520,000                     

2720 TH11875 CTy TNHH Sản xuất -Thương mại và Dịch vụ Lasco Số 3 ngõ 216 Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 4 2 14,128,723                   

2721 TH11886
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỒNG 
HẢI

số 4, ngõ 364, ngách 94,hẻm 6 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,796,542                     

2722 TH11898 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH MINH LONG
82C NGUYỄN ĐỨC CẢNH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

7 2 23,257,600                   

2723 TH11908 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA TRÀ
Số 33 ngách 34 Ngõ 143 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 9,735,640                     

2724 TH11913 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HATA
Số 88, phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2 2 6,795,783                     

2725 TH11922
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
HOÀN MỸ

Lô 5 B11, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,866,519                     

2726 TH11924 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM AN FOOD
Số 4, ngõ 270 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 9,788,204                     

2727 TH11928 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục LAP Số 10 ngõ 699 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 9,614,592                     

2728 TH11936
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG THỨ 
HAI

Số 3 Ngõ 173 Đường Tam Trinh. - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

12 2 21,223,892                   

2729 TH11983 CÔNG TY TNHH 33S
Nhà phố 6-TM2-C2, 42 Central Str., Sunrise B, The Manor Cent, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 2 6,409,728                     

2730 TH12004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TH GLOBAL
Liền kề số 12A, Manor 1, Sunrise A (4-NV1B-C5), Khu Đô thị The Manor 
Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 9 2 18,830,000                   

2731 TH12005
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRÚC 
VIỆT

Số nhà 12 ngách 23 ngõ 109 phố Bằng Liệt, Tổ 1 Bằng A, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,638,250                     

2732 TH12015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM QUY
Số 5, ngõ 1295/11, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,787,016                     

2733 TH12022
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
QUẢNG CÁO TẦM NHÌN MỚI

Phòng 2.1.2 Tầng 2 Tòa CT1 Gelexia, số 885 đường Tam Trinh, Phường 
Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 16,726,140                   

2734 TH12029
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LẮP ĐẶT VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIỆT NAM

SỐ NHÀ 97, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 2 16,696,782                   

2735 TH12040 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DI-TECH
Nhà liền kề 19, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Đường Tam Trinh, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

8 2 18,252,800                   

2736 TH12041
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 
KHẢI NAM

Số 13 hẻm 32, ngách 110, ngõ 99 Định Công Hạ - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội.

5 2 9,748,379                     

2737 TH12067 CÔNG TY TNHH INBRICK SOLUTIONS
Số 2A ngách 46 ngõ 37 phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 2 14,607,573                   



2738 TH12080 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TEKNIKO
Số nhà 10, Ngách 90/70, Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,526,450                     

2739 TH12093
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TRẦN HOÀNG

: Số 9, Nghách 16, Ngõ 2, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 6,467,504                     

2740 TH12097 CÔNG TY CỔ PHẦN JENTHO
Số 102-104 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 2 3,422,752                     

2741 TH12144 Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Hoàng Lộc
Số 41 phố Hưng Phúc, tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội.

4 2 6,655,571                     

2742 TH12152
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN TNA

Số nhà 44, ngõ 76, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 2 10,532,000                   

2743 TH12161
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT 
SÔNG MÃ

Số nhà 54, Ngõ 553 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 11,934,571                   

2744 TH12208
NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP "NHỮNG NGƯỜI 
BẠN" Số 117 Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 5,224,881                     

2745 TH12215 CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITECH PHARMA
Số 215 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 6 2 19,169,100                   

2746 TH12222
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HALA 
VIỆT NAM - Ả RẬP

Số 6 ngõ 521 đường Trương Định - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội. 1 2 3,389,175                     

2747 TH12271 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG BÁCH KHÁNH
P107 nhà D3, ngõ 7 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân Bắc, Thành Phố Hà 
Nội

5 2 23,521,673                   

2748 TH12274 CÔNG TY TNHH ĐÈN LED PMP
Số nhà 145, tổ 18 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,657,300                     

2749 TH12276 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHÂU ÂU
17BT5 Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,251,556                     

2750 TH12299 CÔNG TY CỔ PHẦN JOWE VIỆT NAM Căn 24 TT6.2 – KĐT Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 6,912,000                     

2751 TH12301 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CHÂU Á
LK 02-140, số 09 đường Gamuda Gardens 3-1, khu đô thị C2- Gamuda 
Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,741,770                     

2752 TH12306 CÔNG TY TNHH ĐIỆN 89
Số nhà 32 ngõ 27 tổ 13 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6 2 25,825,000                   

2753 TH12309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ ACT
7 ngách 250/60 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

7 2 23,680,000                   

2754 TH12326 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV ĐOÀN NGUYỄN
Số nhà 19 ngách 19/2 ngõ 19 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,396,608                     

2755 TH12333
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 29-32D – CN CTy 
CP DV - TM XUẤT NHẬP KHẨU NAM Á

Số 9, đường Pháp Vân, tổ 9, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

12 2 21,061,705                   

2756 TH12345
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HGO VIỆT 
NAM

Số A13 Lô N9A khu X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4 2 7,723,792                     

2757 TH12346 CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN KIM
Số 3, ngõ 383 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,341,113                     

2758 TH12356
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI THANH 
TÂM AN

Số 9 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3 2 9,247,321                     

2759 TH12438 CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE
Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 10 2 37,526,199                   

2760 TH12452 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Phú Thái
Số nhà 33, ngõ 192, tổ 6 phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội 5 2 9,015,532                     

2761 TH12483
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC 
PHẨM LNV

Số 5/115/99 đường Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 2 5,610,717                     

2762 TH12500
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY SEOTEX VIỆT 
NAM

L7-14 Athena Fulland, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 8,554,000                     

2763 TH12506
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC 
THUẬN

SỐ 10, NGÁCH 67 NGÕ 521 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 2 14,906,993                   

2764 TH12510 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN GIA HÂN
Số 136 lô D4, KĐT mới Đại Kim, Định Công, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,796,800                     

2765 TH12517
TRUNG TÂM SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT 
TRIỂN

Số 22, Ngõ 19 Kim Đồng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 2 5,389,288                     



2766 TH12534 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC
C19, LÔ 8, KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 3,424,000                     

2767 TH12547
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
THĂNG LONG

Số 4B, ngách 107/176, đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

7 2 11,930,824                   

2768 TH12573 CÔNG TY TNHH SHEHI BEAUTY+
Số 6 Ngõ 50 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1 2 1,606,579                     

2769 TH12590 CÔNG TY TNHH TM DV XNK HẢI ĐĂNG
169/42 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3 2 7,452,526                     

2770 TH12602 Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Xây Dựng Star Số 7/19 ngõ 139 Tân Mai, Tổ 7 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 5,314,357                     

2771 TH12610 CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI THĂNG LONG
Số nhà 2E, ngõ 1092 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 13,824,000                   

2772 TH12670
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO 
KHANH

Số 12/785 Trương Định - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 2 2 6,960,101                     

2773 TH12774 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH - THUẾ G-DATA
Số 8, ngõ 1/10 phố Thúy Lĩnh - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội - Việt Nam

3 2 9,865,728                     

2774 TH12780 CÔNG TY TNHH KAT VINA
Số 48 ngõ 97 Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 16,000,000                   

2775 TH12795 Công ty cổ phần đào tạo nhân lực Arigatou
Số 2 ngõ 22 đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

17 2 65,106,944                   

2776 TH12813
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ HD VIỆT 
NAM

Số 49, ngõ 195 đường Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,424,306                     

2777 TH12819
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN 
THÀNH HVAC

Số nhà 20 nghách 179/64 vĩnh hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 2 24,416,000                   

2778 TH12855
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KHÁNH 
NGỌC Số nhà 51, tổ 27, phố Yên Sở - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2 2 3,816,960                     

2779 TH12920
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ CÔNG NGHỆ CAO 
DOOHUB

A10 - Lô 15 - Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6 2 20,316,663                   

2780 TH12921 CÔNG TY CỔ PHẦN SGALAXY
: Số 43, Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 5 2 16,837,517                   

2781 TH12951 CÔNG TY TNHH DƯỢC SINH HỌC ENVINA
Số nhà 51, Ngõ 521 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 7,211,267                     

2782 TH12959 CÔNG TY TNHH BÓNG ĐÈN BMA
Số 16 đường Louis XVII Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ - Phường Yên Sở - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

5 2 10,952,960                   

2783 TH12969 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Hoa Mai VN Tầng 2 CT1 Glexia Riverside, số 885 đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai 1 2 3,200,000                     

2784 TH12975 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY CHUYÊN NGHIỆP
Số 24, lô 1, đường Đền Lừ 2,Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 16,592,753                   

2785 TH12978 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DORA
ô A111, lô 15C, phố Hưng Thịnh, khu tái định cư X2A - Phường Yên Sở - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

3 2 11,520,000                   

2786 TH13014 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN TÂM VIỆT
SỐ 9, NGÁCH 112/33, PHỐ ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 3,840,000                     

2787 TH13022 CÔNG TY CỔ PHẦN SWATEC VIỆT NAM
Số 14 đường Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

3 2 5,522,845                     

2788 TH13063 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO IDE VIỆT NAM
Số nhà 17, ngách 122/2, ngõ 122 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

3 2 20,941,800                   

2789 TH13066 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÂN NGỌC
Số 817 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3 2 10,240,000                   

2790 TH13068 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀI NAM
SỐ 18 NGÁCH 2 TỔ 68 PHỐ TÂN MAI, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 1,624,612                     

2791 TH13075
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MÔI 
TRƯỜNG VIỆT NAM

Biệt thự liền kề 26, khu BT số 1 bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

4 2 5,812,500                     

2792 TH13091
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CH 
VIỆT NAM

Số 11, ngõ 55/35/11, phố Thanh Lâm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,751,789                     

2793 TH13105
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ XÂY 
DỰNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Số nhà 226 Đường Hoàng Mai - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - 
 Hà Nội.

4 2 13,593,600                   



2794 TH13112 CÔNG TY CỔ PHẦN TVG GLOBAL
Tầng 1, NV1-1, Lô 28, KĐT Gelexia, Ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, 
Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 23,434,240                   

2795 TH13121 CÔNG TY CỔ PHẦN ATANI GROUP
Số nhà 73 Hồ Đền Lừ, tổ 13, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

7 2 23,788,800                   

2796 TH13146 CÔNG TY TNHH GYDICO VIỆT NAM
SỐ 158/15 ĐẠI TỪ, TỔ 6, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ 
NỘI

3 2 9,856,000                     

2797 TH13161
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 
GIA HƯNG

Số nhà 03, ngõ 50/56 đường Khuyến Lương, Tổ 5, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3 2 8,473,842                     

2798 TH13167 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG KINGF
Số 12 ngõ 139 đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

9 2 15,553,478                   

2799 TH13196 CÔNG TY TNHH VINATECH ID
Số 18 lô 13 khu di dân Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,937,597                     

2800 TH13197 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WONLAW Số 147/50 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai 2 2 7,360,000                     

2801 TH13202 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC THIÊN HÀ
Tầng 5 nhà số 270 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

3 2 10,560,000                   

2802 TH13212
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM ANH 
QUÂN

Số 8, ngách 473 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội

1 2 3,701,396                     

2803 TH13215
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT& THƯƠNG MẠI IN ẤN QUÀ 
TẶNG LAM ANH

Số 13 ngõ 521 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội

3 2 7,444,028                     

2804 TH1322H CTy TNHH ĐT và PT Thương Mại Tinh Hoa Việt Số 12 Ngõ 120 Kim Giang Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội 2 2 8,734,950                     

2805 TH13236 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DST VIỆT NAM
TẦNG 2, SỐ 131 NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 2 7,364,864                     

2806 TH13297 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PANDAHOME
Số 16, phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2 2 6,401,340                     

2807 TH13409 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN L'ABEILLE GLOBAL
Số 41-BT2 Khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 2,181,889                     

2808 TH13420 CÔNG TY TNHH LRETOUCH
Số 8, Ngõ 292 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 2 10,346,079                   

2809 TH13425
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VÀ PHÁT 
TRIỂN SỢI ECO

Tầng 2, Toà Bizcare Building KĐT Linh Đàm, Số 7 TT4, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 7,680,000                     

2810 TH13439 CÔNG TY TNHH RDU
Số 10 - TT05 KĐT Mới Tây Nam Linh Đàm, Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 34 2 148,489,216                 

2811 TH13440 CÔNG TY TNHH MTV GBO
Số 10 - TT05 KĐT Mới Tây Nam Linh Đàm, Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6 2 33,639,800                   

2812 TH13460 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TÀI CHÍNH NAPAS
Số 8, ngõ 61/20 đường Bằng Liệt, tổ Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2 2 6,358,528                     

2813 TH13468
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN 
THÔNG HOÀNG DƯƠNG

Số 64A, Ngách 15, Ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội 7 2 22,955,865                   

2814 TH13478 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SÁNG TẠO VIỆT ISV
Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75 đường Tam Trinh, Phường Mai 
Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 10,033,800                   

2815 TH13501 CÔNG TY TNHH IDEAL SPACE
Số nhà 24 ngõ 90 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 2 2 6,348,800                     

2816 TH13506 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ LÊ
SỐ 10B2, NGÕ 274, ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 3 2 6,420,608                     

2817 TH13507 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÚY Hẻm 89/19/47 Phố Bằng liệt, tổ 2 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 1,757,455                     

2818 TH13515 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tầng 4 Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Số 1 Phố Nghiêm Xuân Yên, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8 2 28,884,641                   

2819 TH13534 CÔNG TY TNHH SUNMORE VINA
Lô TT5.1-29, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

8 2 15,015,900                   

2820 TH13535 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TSL
Căn SH24 lô đất B4 dãy TT-1, Khu nhà ở thấp tầng, số 120 Định Công, 
Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2 2 3,229,550                     

2821 TH13538
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Số 2 D1 - TT4 Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

2 2 6,863,739                     



2822 TH13558 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LPS
Số 134, đường Định Công Hạ, Tổ 20, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

1 2 2,924,884                     

2823 TH13590 VIỆN NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG VÀ Y HỌC TÁI TẠO
Số 11 - TT03, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm,thôn Bằng A, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

8 2 14,821,852                   

2824 TH13591
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ THÔNG MINH 
TECHPRO

Số 15 - Ngõ 1333 Đường Giải Phóng - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

19 2 50,785,289                   

2825 TH13620
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOOD 
PEOPLE

SH0104, Toà Park 1, khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, Phường 
Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

1 2 2,255,503                     

2826 TH13624 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HAK
Số 35 ngõ 79 Phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3 2 10,496,000                   

2827 TH13631 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN HTB Số 84 ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 16 2 29,088,157                   

2828 TH13633 CN- Công ty CP Dược Tâm Dược Số 20 đường 3.4 KĐT Gamuda, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 24 2 85,708,530                   

2829 TH1364H CTy TNHH CN Cơ Nhiệt Lạnh Bách Khoa REHMTECH Số 102 Ngõ 389 Đ. Trương Định - P. Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 6 2 20,190,692                   

2830 TH13665
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DDN 
VIỆT NAM

35B Ngõ 49, Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 2 10,403,616                   

2831 TH13671
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU ALPHA FOOD

Số 34 Ngách 1 Tổ 68 Ngõ 147A Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 7,337,971                     

2832 TH13676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SIGMA
Số nhà 23, Ngõ 245, Ngách 120 Đường Định Công, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 2 3,840,000                     

2833 TH13693 CÔNG TY TNHH ĐT TM DV MINH LONG
Số 32 ngõ 422 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 2 6,348,800                     

2834 TH13696
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NHÀ ĐẸP 
AN DESIGN

Số nhà 19A1 ngõ 192 đường Kim Giang, tổ 29, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam

3 2 5,171,546                     

2835 TH13698
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM 
PHÚC ĐẠI

Lô N3D, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 4,546,399                     

2836 TH13718 CÔNG TY TNHH TRINH TRẦN GSMSUPPLIERS
Số 22, Ngõ 43, Phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 8,800,000                     

2837 TH13723 CÔNG TY TNHH SAMHEUNG ELECTRONICS
Số 33, Louis VIII-LK13, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ,, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10 2 17,509,216                   

2838 TH13730
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
QUẢNG PHÁT

Số nhà 11A, đường 3-7/8, tổ 13, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội

2 2 9,277,458                     

2839 TH13733 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH LONG THỊNH
Số 37 ngõ 22 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 2,137,608                     

2840 TH13738 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TEKLAW
Số 1/6, Lô III, Khu 151A Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 7,520,000                     

2841 TH13740
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO VIỆT NAM 
ROLLER

Số 1 Ngõ 46 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10 2 18,832,000                   

2842 TH13742 CÔNG TY TNHH TM THANH THÚY
Số 59 Tổ 29, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 2 1,800,533                     

2843 TH13744 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VĂN
Số 05 nhà N5, khu TTQĐ X49, BTL Công binh, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 6,402,904                     

2844 TH13748 CÔNG TY TNHH F- ONE VINA
Số 8, Ngõ 242 phố Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,717,906                     

2845 TH13753 CÔNG TY TNHH DATILA GROUP 22 Lô 1, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4 2 8,684,927                     

2846 TH13754 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NGỌC MINH
Số 1A, ngõ 637 Phố Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 2 3,204,356                     

2847 TH13769
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 
NEWTECH IMPORT

Số 27A Ngõ 1295/11 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

5 2 17,280,000                   

2848 TH13797
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN 
QUỲNH

Số 5, ngách 22/5 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành PHố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,655,505                     

2849 TH13806
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
HULA PHARCO

Căn nhà số L7-4 (TT7D-4) Khu nhà ở thấp tầng, KĐT Mới Đại Kim, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7 2 14,213,655                   



2850 TH13828 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT MINH LONG Số 101B C11, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 10,189,440                   

2851 TH13835 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTCONS
Số 39 Lô 2, Tổ 28, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 2 3,707,500                     

2852 TH13849 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH PHÚC
Nhà A2 khu nhà ở Ao ông Hải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

14 2 24,039,321                   

2853 TH13850 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÔNG MINH ACES
Liền kề 17, TT02 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 2,958,456                     

2854 TH13890 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NỘI THẤT BẢO KHANG
Nhà số 2 ngõ 1126 đường Nguyễn Khoái, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

1 2 2,069,116                     

2855 TH13906 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ BIGCV
Số 7, ngõ 87 phố Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3 2 6,464,000                     

2856 TH13914 CÔNG TY TNHH MANGO LAVA
BT13 ngõ 2 Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 2 7,238,400                     

2857 TH13938
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỐM SỨ 
BÁCH GIA

Số 12 ngõ 192 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 3,637,350                     

2858 TH13940 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV TỔNG HỢP MINH CHÂU
Lô 05, Tầng 1, Tòa Nhà DV03, Khu Đô Thị Rose, 79 Đường Ngọc Hồi, 
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 4,243,200                     

2859 TH13950
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HÀ NINH

Số nhà 10A, Hẻm 99/110/85, Phố Định Công Hạ, Tổ 15A, Phường Định 
Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,200,079                     

2860 TH13977 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MAI PLUS
Số 9, Phố Tương Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2 2 7,500,000                     

2861 TH13979 CÔNG TY TNHH MINH QUÂN TOFU
Số 109, ngõ 87 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

2 2 3,421,920                     

2862 TH13980 Công ty TNHH 2H Solutions Global
Số 70 Central Str - Sunrise B KĐT The Manor Central ParK, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

19 2 33,137,829                   

2863 TH13982
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MANGO 
LAVA

BT13 ngõ 2 Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

4 2 11,923,200                   

2864 TH14017
CHINA FIRST METALLURGICAL GROUP CO., LTD - CHI 
NHÁNH VIỆT NAM

Số 4 - BSSA-6, KĐT đường Vành đai 3 ( giai đoạn 1), phường Đại Kim, 
Hoàng Mai, Hà  Nội

4 2 10,071,328                   

2865 TH14018
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM HƯNG 
PHÁT

Số nhà 18C ngõ 260 đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

2 2 7,040,000                     

2866 TH14019 Công ty CP Dược Phẩm DiBio
Số 130 Lô A4, KĐT Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nôi

2 2 5,097,600                     

2867 TH14021 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HV99
D13, Lô 18, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 6,821,500                     

2868 TH14025 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIETNAM HAPPY TRIPS
Số 264 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2 2 7,303,865                     

2869 TH14026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI YẾN SÀO 
HÀ NỘI

Số 3B, ngách 45, ngõ 236 Đại Từ, Tổ 10, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,544,650                     

2870 TH14044
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO 
THIÊN AN

Số 3, hẻm 192/385/7 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,819,780                     

2871 TH14054 CÔNG TY CỔ PHẦN APOGEE POWER VIỆT NAM
Tầng 2, số nhà 119 - 121 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

3 2 5,958,803                     

2872 TH14056 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH CHÂU
SỐ NHÀ 50, NGÕ 245/120, ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 2 7,051,357                     

2873 TH14072 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NNB
Liền kề 3 lô TT5 ,Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

1 2 6,793,216                     

2874 TH14073 CÔNG TY TNHH PANDA CODE
Số nhà 200, đường 3.1, Khu đô thị Gamuda Garden, Phường Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 4,833,221                     

2875 TH14087
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP NGUYỄN 
PHÚC

Số nhà 28B, Ngõ 151, Ngách 37 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2 2 6,907,469                     

2876 TH1409H CTy TNHH Máy 3G Số 389 đường Trương Định - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 4 2 6,944,045                     

2877 TH14102
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THANH 
TÂM

Số nhà 2, Tổ 2, Ngõ 442/15/26 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,346,000                     



2878 TH14109 Công Ty Cổ Phần Tiến Gia
Số 56, ngõ 216, Tổ 30 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 4,600,000                     

2879 TH1410H CTy CP Đào Tạo và Công Nghệ STEC SN 24 Ngách 141/92 Phố Giáp Nhị - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 16 2 59,264,000                   

2880 TH14117 CÔNG TY TNHH AZAT
Số 14 hẻm 683/29/16 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 13,440,000                   

2881 TH14119 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU MỠ CÔNG NGHIỆP DUTO
Tầng 4, số 56 Lô N15D, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 8,506,943                     

2882 TH14129 Công ty CP Tổng Hợp Tâm Hồng Phúc Số 62 nguyễn chính, Thịnh Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 10,183,833                   

2883 TH14135 Công ty TNHH Đầu Tư Và TM Hải Nguyên Số 2 ngách 22 ngõ 120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 10,427,549                   

2884 TH14137
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÉP TOÀN 
PHÁT

Số 33 ngách 299/62 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 13,641,216                   

2885 TH14142 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Star Việt Nam
Số 23, nghách 2/2 tổ 2 phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành Phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,710,806                     

2886 TH14183
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 
NGUYỄN LÊ

Số 1B ngõ 99/158/58 Tổ 17 Định Công, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 14,720,000                   

2887 TH14185 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SỐ 21
Số 48 ngõ 1295/11 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà 
Nội

1 2 3,648,000                     

2888 TH14194
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HMH 
VIỆT NAM

Số 22 ngõ 29 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,710,316                     

2889 TH1419H CTy CP Đầu Tư SX và PTTM Việt Nhật Số 933 Đ. Giải Phóng - P. Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 27 2 89,943,888                   

2890 TH14200 CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NHƯỢNG QUYỀN
Số 20, Tổ 19, khu Sống Hoàng, ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,211,074                     

2891 TH14205
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU NAM KHÁNH

Tầng 3/30H - Toà nhà Phương Đông Green Park, số 1 Trần Thủ Độ, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 2 2,320,000                     

2892 TH1422H CTy TNHH Thiết Bị Y Tế Anmivital U.S.A Số 19 Ngõ 221/34 Phố Vĩnh Hưng - P. Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 6 2 18,517,888                   

2893 TH14233 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐẠI PHÚC Số 187 phố Sở Thượng, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 4 2 13,586,432                   

2894 TH14253 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ ROSEMONT
Căn Số 11, Tầng 2 Sàn Thương Mại Dịch Vụ, Khu Đô Thị Gelexia 
Riverside, Ngõ 885 Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 

1 2 3,520,000                     

2895 TH14258 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CROWN
Số 7, ngõ 699 Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 11,858,729                   

2896 TH14267 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ VIỄN THÔNG 3T
Số 12 W Park BLVD Sunrise A, KĐT The Manor Central Park đường 
Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

3 2 11,276,800                   

2897 TH14277 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CÔNG NGHỆ NHẬT MINH
Số 32C Ngõ 231 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,398,400                     

2898 TH14280 CÔNG TY CỔ PHẦN KENSO VIỆT NAM
Số 1 Ngách 47/49 Ngõ 47, Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,520,000                     

2899 TH14336 Công ty TNHH Tổng hợp Việt Pháp YFP Ô 3 dãy N2 TT, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 10,195,200                   

2900 TH14354 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH AN NGUYÊN
SỐ 5, NGÁCH 20, NGÕ 259 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 1,756,000                     

2901 TH14362 CÔNG TY CỔ PHẦN SPRING WATER DELIVERY
Số 14 ngõ 102 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 9,614,592                     

2902 TH14365 Công Ty Tnhh Chuyển Phát Nhanh Hạnh Đạt
Số 13 ngõ 51 phố Tương Mai, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
Phố Hà Nội

4 2 22,749,632                   

2903 TH14366 Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và Đại lý thuế Việt An Số 119, ngõ 254 Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 3,396,608                     

2904 TH14375
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HMC VIỆT 
NAM

TT6.2-D-6 Khu nhà ở thấp tầng, khu đô thị mới Đại Kim, đường, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 2 5,760,000                     

2905 TH14387
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
PNIPC

P301, Tầng 3, Tòa 15 Tầng, Tòa nhà Licogi 19, Số 25 phố Tân, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

3 2 6,083,400                     



2906 TH1472H CTy TNHH TM và Đầu Tư Phạm Trần Số 127 Đường Định Công - Tôt 25 P. Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội 7 2 29,792,000                   

2907 TH1490H CTy CP TM Văn Phòng Phẩm Toàn Phát Số Nhà 35/106, Tổ 9B P. Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội 7 2 10,211,540                   

2908 TH1517H CTy CP Giải Pháp Giáo Dục- Y Tế Nam Việt Số 1 ngõ 165 Giáp Bát - P. Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 33 2 59,065,000                   

2909 TH1524H CTy TNHH XNK và TM Trường Anh P606 OTC2 - ĐN 2 Bắc Linh Đàm - Tổ 36 P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 6 2 19,163,632                   

2910 TH1549H CTy TNHH Vận Tải TM và Du Lịch Tuấn Minh Số 762  Trương Định - P. Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội 11 2 20,992,000                   

2911 TH16258 CN CTy CP Licogi 10 Tại Hà Nội
Số 15 Lô 4, Khu Đô Thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 
Nội

5 2 25,619,005                   

2912 TH16556 CTy CP 179 Số 78 Phố Nguyễn Đức Cảnh - phường Tương Mai - Q. Hoàng Mai- HN 4 2 11,082,127                   

2913 TH16594 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN OSB
Số 54, Ngõ 120, Tổ 31, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

95 2 365,963,800                 

2914 TH1673H CTy TNHH Thực Phẩm Hoàng Đông Phòng 201, Nhà C6 Phường Mai Động - Q.Hoàng Mai - TP Hà Nội 14 2 49,831,490                   

2915 TH17180 CTy TNHH SX Cơ Khí TM & DV Hưng Thịnh SN 29 Ngõ 31 Phố Lương Khánh Thiện P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 11,985,681                   

2916 TH1768H CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TIGREN Số Nhà 21, Ngõ 56 - Đường Nam Dư - P Lĩnh Nam - Hoàng Mai - HN 25 2 40,766,332                   

2917 TH1778H CTy TNHH Kỹ Thuật IMS Việt Nam
Số Nhà A41 - Khu A1 - Khu ĐTM Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà 
Nội

9 2 30,585,600                   

2918 TH1797H CTy Cổ Phần Quả Bóng vàng Số 16 phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 17 2 29,110,002                   

2919 TH1831H Công ty TNHH WW Việt Nam số 8 ngõ 104 phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội 14 2 48,882,588                   

2920 TH1833H CTy CP ĐT Năng Lực Việt GROWTH CATALYST Lô TT2, Dãy A, Ô Số 10, Bắc Linh Đàm - P. Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội 1 2 3,395,861                     

2921 TH1876H CTy CP Tân Việt Số 38 Ngõ 467/163 Đ. Lĩnh Nam - Lĩnh Nam - Hoàng Mai Hà Nội 6 2 21,120,000                   

2922 TH18898 CTy TNHH ĐT Thương Mại & PT Trường Phát Số 29 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 19 2 62,265,688                   

2923 TH1909H CTy TNHH Duo - Việt Nam Số 1045, Đ. Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 4 2 6,350,405                     

2924 TH1910H CTy TNHH Xây Dựng và Thương Mại Cường Hiền
Số 32, Khu B TT Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội, Tổ 11, P. Định Công, 
Q.Hoàng Mai, Hà Nội

1 2 3,222,147                     

2925 TH19186 CTy CP ĐT & TM Tam Long 1039 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 15 2 55,281,614                   

2926 TH1960H Công ty cổ phần Tập đoàn GDC
Tầng 8 - toà nhà văn phòng CC1 - KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp P. Hoàng Liệt - 
Q.Hoàng Mai - Hà Nội

104 2 402,599,359                 

2927 TH1968H CTy TNHH Winwin Số 27, Ngõ 218, Đ. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 8,960,000                     

2928 TH1977H CTy TNHH Phương Đào Tổ 3, Khu Dân Cư Bằng A, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 7 2 26,013,402                   

2929 TH1978H CTy TNHH Phát Triển Thương Mại In và Quảng Cáo ATP
Số 12, Tổ 2, Ngách 219/87, Ngõ 219, Phố Định Công Thượng, P. Định 
Công, Hoàng Mai, Hà Nội

13 2 23,724,765                   

2930 TH1982H CTy TNHH Thương Mại Vega Pharma Căn Hộ 12, Nhà A, TT Giáp Lục, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 4 2 14,345,216                   

2931 TH1986H CTy CP Sơn Nikko Việt Nam TT 19/3 Vĩnh Quỳnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội 20 2 38,569,082                   

2932 TH19953 CTy CP Thiết Bị PETECO VN Lô TT2 Dãy A Ô Số 10 Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai 5 2 24,054,400                   

2933 TH19955 CTy TNHH TM & DV Đồng Tâm Tổ 38 Giáp Tứ - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 12 2 41,272,800                   



2934 TH2004H CTy CP XNK Quốc Tế Năng Lượng Thái Bình Dương
Số 4 Ngõ 299/56/62 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

3 2 6,700,289                     

2935 TH2039H CTy CP Xây Lắp Tân Mai Số 2, Lô 2, Khu ĐT Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 6 2 29,157,664                   

2936 TH2042H CTy TNHH Mica Việt Nam - Micomax Số 8, Ngõ 102, Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 11 2 13,070,621                   

2937 TH2079H CTy CP Đầu Tư Phú Lộc F5 C9 Khu TT Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 1,792,473                     

2938 TH2084H CTy CP Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ Thương Mại GMT Số 20, ngách 471/4 phố Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 8 2 24,140,816                   

2939 TH2109H CTy TNHH Công Nghệ và Thiết Bị Máy CTC Ô 15, Lô B, KĐT Đại Kim - Định Công, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 6,562,885                     

2940 TH2204H
CTy TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Hoàng 
Mai

Số 2, Ngách 288/40, Ngõ 288, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, 
Hoàng Mai, Hà Nội 12 2 23,672,391                   

2941 TH2210H CTy TNHH Công Nghệ Điện Tử ETS Số 4, Ngõ 595/5, Đ. Lĩnh Nam, P. Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 7,360,000                     

2942 TH22395 CTy TNHH Cơ Nhiệt Năng Lượng Bách Khoa 34- C1- Khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai - Hà Nội 12 2 49,947,648                   

2943 TH2252H CTy CP Xuất Nhập Khẩu 3D Quốc Tế Số 439, Đ. Trương Định, P. Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 12 2 24,674,048                   

2944 TH2253H CTy TNHH MTV T.Mại và Tư Vấn Đầu Tư Công Nghiệp Số 31, Ngõ 86, Đường Đại Từ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 35 2 122,103,436                 

2945 TH2288H CTy CP Vật Tư Năm Sao Lô 24, BT1, BĐ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 9 2 15,840,304                   

2946 TH2293H CTy CP Đầu Tư Hoa Đô Số nhà 28C Ngõ 88/1/52 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 12 2 44,664,782                   

2947 TH22991 CTy CP Dịch Vụ & KT Tài Chính Việt Nam SN 36 F2 KĐTM Đại Kim P. Đại Kim  Q. Hoàng Mai Hà Nội 25 2 60,510,597                   

2948 TH2313H CTy CP Quản Lý Dự Án VTA Việt Nam Số 17 ngõ 99/26 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 5 2 17,374,348                   

2949 TH2318H CTy TNHH Dược Phẩm Medivistar Số 5, Ngõ 230/133, Tổ 10, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 4 2 9,436,737                     

2950 TH2362H CTy TNHH Thương Mại và Quảng Cáo Việt Phương Số Nhà 1065 Đ. Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 8,320,000                     

2951 TH2377H CTy Cổ Phần Chuyên Bán Buôn BATOS
C26, Lô 18, Khu đô Thị mới Định Công,Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 103 2 352,019,001                 

2952 TH2396H CTy Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển LUKAS Toàn Cầu
Số 32 Ngách 175 Ngõ 467 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà 
Nội 27 2 46,875,040                   

2953 TH2404H CTy Cổ Phần EROPI Tổ 22 Kim Văn P. Đại Kim Quận Hoàng Mai Hà Nộ 7 2 22,434,048                   

2954 TH2424H CTy TNHH Vận Tải Du Lịch & Dịch Vụ Thành Nam Số 27 Ngõ 649/77/43 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 2 28,843,776                   

2955 TH2425H CTy CP Thông Tin và Công Nghệ Số Số 8 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 19 2 31,316,565                   

2956 TH2439H CTy TNHH Mãnh Phát - CN Hà Nội Số 8 Ngách 4/1 Ngõ 192 Phố Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 4,289,339                     

2957 TH2453H CTy TNHH TM & DV Vũ Hà Số 215-C5 KĐT Mới Đại Kim P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 2 16,270,289                   

2958 TH2467H CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Gia Minh Tổ 16 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 2 12,903,270                   

2959 TH2478H CTy TNHH Tư Vấn Xây Dựng và Thương Mại Hoàng Tùng Số 4 Ngách 141/78 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 21,014,521                   

2960 TH2490H CTy CP Đầu Tư và cung ứng nhân lực HOANGHUNG Ô 217 Lô C KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 17 2 59,432,263                   

2961 TH2522H CTy TNHH Truyền Thông BEAT Số 105 Nhà B17C Ngõ 108 Phố Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 3,375,900                     



2962 TH2528H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng và PT TM Thành Nam Số 257 Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 14 2 44,868,096                   

2963 TH2549H CTy Cổ Phần BATECO Việt Nam Tổ 16 Phường Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 66 2 126,023,232                 

2964 TH2603H CTy CP Thiết Bị Công Nghiệp và Thương Mại Anh Sơn SN 230 Tổ 3 Thị trấn Kim Bài huyện Thanh Oai Tp. Hà Nội 9 2 27,535,159                   

2965 TH2636H CTy TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Vận Tải Việt Linh Tập thể Ga Giáp Bát P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 13,017,600                   

2966 TH2647H CTy Cổ Phần đầu tư và xây dựng Vũ phát
ầng 9 Toàn Nhà Nam Cường, KĐT Dương Nội , phố Nguyễn Thanh Bình , 
La Khê , Hà Đông , Hà Nội 46 2 145,033,026                 

2967 TH2678H CTy CP Tư Vấn và Đào Tạo Giải Pháp Doanh Nghiệp Số 12 Tổ 18 Cụm Dân Cư Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 3,456,000                     

2968 TH2688H CTy TNHH Dược Phẩm VIFACO Pháp Số 95B3 Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 6,912,000                     

2969 TH2705H CTy TNHH Long Nam Dãy Nhà C - 1B B.Đảo Linh Đàm P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 15,230,426                   

2970 TH2715H CTy TNHH TM và Dịch Vụ Ô Tô GMT
SN 35B Ngõ 91 Đường Hoàng Mai Tổ 4 P. Hoàng V Thụ Q. Hoàng Mai Hà 
Nội 2 2 3,481,048                     

2971 TH2738H CTy TNHH Dược Phẩm PEAKMEDI Ô 108 Lô F5 KĐTM Đại Kim - Định Công P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 2 22,077,952                   

2972 TH2739H CTy CP An Thọ Khang Việt Nam
DG12-17 Khu Đất Đấu Giá QSD đất tái định cư Kiến Hưng P. Kiến Hưng Q. 
Hà Đông, Hà Nội

2 2 6,392,739                     

2973 TH2769H CTy TNHH Vận Tải Du Lịch Hồng Phát Số 30 Ngõ 173 Đường Tam Trinh P. Mai Động Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 13,570,432                   

2974 TH2784H CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Khí Công Nghiệp Hà Nội Số Nhà 40 Tổ 15 Phố Yên Duyên P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 5,328,345                     

2975 TH2803H CTy TNHH Phát Triển TM và Dịch Vụ Như Ngọc
Số 16B Ngách 78 Ngõ 250 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

5 2 17,920,000                   

2976 TH2813H CTy Cổ Phần Tư Vấn và Vận Tải Thủy Lâm
Số 8 Ngách 288/11 Ngõ 224 Đường Hoàng Mai P. HVT Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

4 2 9,952,041                     

2977 TH2822H CTy CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thuận Phát Tổ 40 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 6,841,980                     

2978 TH2835H CTy TNHH SX Thương Mại và PT CN Tân Phú Thành Số 228 B5 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 10,367,150                   

2979 TH2935H Cty CP Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ Minh Phát Số 51 Ngõ 337/73 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 13,574,437                   

2980 TH2940H Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Lộc Phát
LK B2-03 Đường TT2 Nam Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

4 2 7,387,988                     

2981 TH2962H CTy CP Đầu Tư và ứng Dụng Công Nghệ Xanh Số 36 Ngõ 197 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 12 2 42,300,800                   

2982 TH2989H CTy CP Sản xuất Thương mại Dệt may Nam Dương
Số 11 NV1, liền kề Greenpark số 1/319 đường Vĩnh Hưng, phường Thanh 
Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

6 2 32,770,000                   

2983 TH3048H CTy CP Đầu Tư GIFTS Việt Nam
Số 101B - Q4 Ngõ 99 Ngách 147 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

11 2 38,237,184                   

2984 TH3065H CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng SX Và TM Chiến Thắng Số 399 Phố Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 2 14,283,296                   

2985 TH3115H CTy CP Xây Dựng Đầu Tư và TM Thiên Bảo
Số nhà 70 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội.

14 2 41,333,848                   

2986 TH3117H CTy TNHH Cáp Thép Tuấn Anh Số 30 Ngõ 1197 Đường Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 21,120,000                   

2987 TH3118H CTy CP Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà
B22, Lô 19, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

554 2 1,783,739,808              

2988 TH3163H CTy CP Thương Mại Và  Khoa Học Công Nghệ VSCM Số 10 Ngách 76 Ngõ 168 Đường Kim Giang Tổ 31 P. Đại Kim Q. HM HN 4 2 15,552,000                   

2989 TH3181H CTy CP Phát Triển Kinh Doanh Minh Tâm
Căn hộ số 102, nhà C47 khu TTQĐ, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

2 2 8,960,000                     



2990 TH3218H CTy TNHH Dược Phẩm QCM Số 17 Ngõ 914 Trương Định P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 2 17,280,000                   

2991 TH3223H CTy CP Chuyển Giao Công Nghệ Hải Minh Số 8B Ngõ 21 Tổ 8 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 15 2 50,410,680                   

2992 TH3229H CTy CP Thực Phẩm Quê Việt Số 217 Ngõ 1141 Giải Phóng P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 11,464,498                   

2993 TH3245H CTy TNHH XNK Trường Sơn ANZ
Số 3 TT Công ty xây dựng Thủy lợi 1, Ngõ 48 Đường Ngọc Hồi, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,927,500                     

2994 TH3268H CTy TNHH Phát Triển Quảng Cáo Sao Việt SN 47 Ngõ 175/5 Đường Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 2,532,569                     

2995 TH3276H CTy TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Thương Mại Thành Vinh Số 18 Ngách 119/24 Kim Đồng P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 3,249,686                     

2996 TH3292H CTy TNHH TM và Thiết Bị Y Tế Tiến Mạnh SN 79 Ngõ 168 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 17 2 31,049,470                   

2997 TH3306H CTy TNHH TM Đầu Tư Thuận Khang
SN 52 Tổ 42 Ngách 290/143 Đường Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

2 2 6,561,570                     

2998 TH3368H CTy TNHH Cơ Khí TM Thành Sơn Số 5 Lô 1 Đền Lừ 1 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 5,096,742                     

2999 TH3391H CTy TNHH Thiết Bị Điện Việt Mỹ Số 678 đường Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 13 2 27,524,250                   

3000 TH3511H CTy CP Đầu Tư Năng Lượng và Hạ Tầng Việt Nam Số 107, Đường Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 7 2 28,822,319                   

3001 TH3516H CTy TNHH Đầu Tư PT TM Hùng Anh Số 356 Đường Lĩnh Nam Tổ 1 P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 5,057,224                     

3002 TH3521H CTy CP BESTSOLUTION Việt Nam Số 25 Ngõ 219 Lĩnh Nam Tổ 28 P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 15 2 48,774,906                   

3003 TH3522H CTy TNHH Thiết Bị Y Tế và Khoa Học Tâm Việt
Số 19 Tổ 45A Ngõ 299/2 Đường Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. HM Hà 
Nội

11 2 28,018,400                   

3004 TH3528H CTy CP Kỹ Thuật Thanh Phong
Số 5A Ngách 151/179 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

5 2 15,547,910                   

3005 TH3560H CTy TNHH Sản Xuất và TM ASITECH Số 4 Ngách 39/30 Phố Đại Đồng P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 2 8,214,089                     

3006 TH3603H CTy CP Viễn Thông 3G Số 25 ngách 521/9 Tổ 7 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 6 2 12,682,168                   

3007 TH3622H CTy CP Sách và PT Giáo Dục Việt Nam SN 73 Tổ 34 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 11,894,489                   

3008 TH3634H CTy CP XD TMAX Việt Nam
Số 28 ngõ 66 Phố Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - TP Hà 
Nội

3 2 8,089,600                     

3009 TH3651H CTy CP Công Nghệ Tự Động và Thiết Bị Thang Máy ATE Số 2 Ngõ 163 Tổ 9 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 2 18,341,396                   

3010 TH3704H CTy TNHH TM TAIYO
Tầng 5 Toà Nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1-9A KĐT Vĩnh Hoàng P. Hoàng 
Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội

3 2 10,184,110                   

3011 TH3717H CTy CP Chứng Nhận Việt Nam A20 Lô 06 KĐTM Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 2 28,843,776                   

3012 TH3796H Công Ty TNHH TM và Dịch Vụ Y Tế Nam Thanh
Số 9, Ngõ 147 Tân Mai, Tổ 37, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà 
Nội

5 2 19,025,688                   

3013 TH3801H CTy CP Kiến Trúc DSD Số 5A/225 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 14,513,737                   

3014 TH3816H CTy TNHH SX KD Đá và Vật Liệu Xây Dựng Minh Quân
SN 3 Ngõ 797 Đường Trương Định Tổ 15 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

1 2 4,467,520                     

3015 TH3818H CTy TNHH Thiết Bị VPP Hà Nội SN 11 Ngách 521/51 Trương Định Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 1,673,118                     

3016 TH3834H CTy CP SP Việt Nam
Số 6 Hẻm 52 Ngõ 169 Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 
Mai, Hà Nội

6 2 22,109,184                   

3017 TH3850H CTy CP Tư Vấn HHA & PARTNER GROUP Số B23 Nơ 9 KĐT Mới Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 7,225,855                     



3018 TH3856H CTy CP TM và Chuyển Giao CN Đông á
Phòng 404-N2 TT Dược Quân Đội 80 Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

4 2 13,968,444                   

3019 TH3864H CTy TNHH NAMART Quảng Cáo Truyền Thông Số 10 Ngõ 136 Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 3,071,063                     

3020 TH3868H CTy TNHH Duy Thành Số 87 Ngõ 521 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 46 2 82,880,000                   

3021 TH3883H CTy TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ ZETA Miền Bắc Số 3 Ngõ 3 Đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai, Hà Nội 5 2 16,983,040                   

3022 TH3884H CTy CP Cơ Điện Đo Lường và Tự Động EMAS Số 5 Tổ 66 Phố Tân Mai P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 2 28,238,043                   

3023 TH3940H CTy CP Xây Dựng DV Viễn Thông Hoa Phát Số 42B Ngõ 119 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 14,720,000                   

3024 TH3964H CTy CP TM và Dịch Vụ KT MTECH
Số 8, Lô N1C khu tái định cư X2A, tổ 29, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20 2 37,627,102                   

3025 TH3976H CTy TNHH HALLO Việt Nam
Số 10 - TT 6.2 Lexington Estate, Đường Tân Mai P. Thịnh Liệt Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

2 2 6,848,000                     

3026 TH4049H CTy CP DV QL Bất Động Sản Hà Thành Số 25 Ngõ 31 Phố Lương Khánh Thiện P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 2 9,184,000                     

3027 TH4071H CTy CP SX Kem Số 1 Tràng Tiền Số 83 Ngách 15/51 phố Ngọc Hồi Tổ 9 P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 6,451,039                     

3028 TH4100H CTy CP TV và Đầu Tư XD Đông Hà Số 74 Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 10,560,664                   

3029 TH4127H CTy TNHH Môi Trường và Thiết Bị Bách Khoa Số 10 Ngõ 90 Phố Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 6,400,681                     

3030 TH4142H Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thảo Ô 8 BT 2 Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 14 2 40,330,246                   

3031 TH4168H CTy TNHH SX và TM TB Điện Aee Việt Nam Số 205 Nguyễn Đức Cảnh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 5,190,012                     

3032 TH4213H CTy CP Đầu Tư SX và TM Phúc Thắng Số 56 Ngõ 88 Phố Giáp Nhị P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 10,989,277                   

3033 TH4259H CTy TNHH Kiến Trúc Công Trình Việt Nam
Số A17 Ngách 521/46 Ngõ 521 Đường Trương Định P. Tân Mai Q. Hoàng 
Mai Hà Nội

11 2 39,059,072                   

3034 TH4266H CTy TNHH  DV Vận Tải và SX Hạnh Thành
SN 3/2 Ngách 51 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

4 2 13,955,328                   

3035 TH4303H CTy TNHH Cơ Điện Lạnh Nguyễn Anh Số 5D Ngõ 204 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 2 16,992,000                   

3036 TH4312H CTy TNHH Kỹ Thuật CN Phát Thanh Truyền Hình Số 609 Đường Trương Định P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 2 37,760,000                   

3037 TH4344H CTy CP Công Nghệ AVANI Việt Nam Số 8, ngách 96, ngõ 230 Định Công Thượng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai 1 2 3,347,200                     

3038 TH4363H CTy TNHH DEMOCA
Số 36 đường 1st Ave, Sunrise C, The manor Central Park, phường Đại Kim 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 13,833,600                   

3039 TH4420H CTy TNHH KD và QL Bất Động Sản Vũ Gia Số 8 Ngách 328/42 Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 20 2 42,921,971                   

3040 TH4434H CTy Cổ Phần BANHAY Số 25 Ngõ 179/64 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 14,592,092                   

3041 TH4464H CTy TNHH Việt Ý Hà Nội CENTER
Ki ốt Số 2 Tầng 1 TTTM Tòa Nhà CT12A KĐT Kim Văn Kim Lũ P. Đại 
Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội

30 2 98,291,200                   

3042 TH4484H Công ty TNHH Giải pháp Doanh nghiệp ONEDAY
Số 17 Ngách 77 Ngõ 649 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

2 2 6,912,000                     

3043 TH4513H CTy CP XNK và TM Hà Phương Số 36 Ngõ 107 Phố Thúy Lĩnh Tổ 28 P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 3,814,873                     

3044 TH4540H CTy TNHH Điện Tử Sun Vi Số 597 Đường Nguyễn Tam Trinh P. Yên Sở Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 12,640,314                   

3045 TH4548H CTy CP Thiết Bị và Giải Pháp Phần Mềm Việt Nam - QT Số 32 Ngõ 49/66/10 Phố Thúy Lĩnh P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 10,065,276                   



3046 TH4568H CTy TNHH V-ORGANIC Số 222 Tổ 9 P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 13,051,050                   

3047 TH4580H CTy TNHH TM và Quảng Cáo In 88 Số 34 Đông Thiên P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 3,230,861                     

3048 TH4591H CTy CP Sáng Tạo Du Lịch Việt Căn Hộ B3 Nhà B Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 6,917,046                     

3049 TH4593H CTy TNHH TM và Sản Xuất Đồ Gỗ Minh Phát SN 183A Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 5,059,267                     

3050 TH4613H CTY TNHH TCT Hà Nội
SN 1A Ngách 143/269 Đường Nguyễn Chính P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai 
Hà Nội

10 2 34,879,998                   

3051 TH4648H CTy TNHH HDC Toàn Cầu Số 26 Ngõ 66 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 11,618,994                   

3052 TH4667H CTy TNHH Đầu Tư XNK Minh Hoàng SN 44 Ngõ 274 Phố Nam Dư P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 9,030,717                     

3053 TH4702H CTy CP Phòng Cháy Chữa Cháy Đông Hưng Số 10/11 Ngõ 348 Đường Kim Giang P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 20,800,000                   

3054 TH4710H CTy CP Phát Triển và Đầu Tư TM Trường Sơn SN 4 Ngõ 2 Tổ 13 Phố Thanh Lân  P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 13,696,313                   

3055 TH4742H CTy TNHH Tô Vũ Linh
Số 18 Ngõ 99/110/32 Định Công Hạ Tổ 12 P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

7 2 22,835,200                   

3056 TH4777H CTy CP VIETPRO Việt Nam Số 7 Ngõ 151 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 3,360,092                     

3057 TH4787H CTy TNHH Giải Pháp Nội Thất Thông Minh Việt Số 74 Ngõ 2 Tổ 1 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 4,498,548                     

3058 TH4793H CTy CP Phát Triển Công Nghệ Tòa Nhà Thông Minh Hà Thành Số 37 Ngõ 258 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 13,888,000                   

3059 TH4804H CTy CP TM và Dịch Vụ Phương Lâm Số 45A Đường Hoàng Liệt P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 6 2 11,658,432                   

3060 TH4820H CTy Cổ Phần ERIC Việt Nam Số 10 Ngách 32 Ngõ 276 Phố Đại Từ P. Đại Kim Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 2 19,789,824                   

3061 TH4824H Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Việt Sinh Số 3 Ngách 299/44 Phố Hoàng Mai P. Hoàng Văn Thụ Q. Hoàng Mai Hà Nội 24 2 45,945,506                   

3062 TH4845H CTy TNHH Văn Phòng Phẩm Bảo Nam Số 4 Ngõ 346 Nam Dư P. Trần Phú Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 4,826,238                     

3063 TH4852H CTy CP Cơ Khí và Xây Lắp Mỏ Việt Bắc
Số 7, ngõ 70 đường Kim Giang, tổ 34 Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
TP.Hà Nội

1 2 1,729,129                     

3064 TH4894H CTy CP CLEANPRO Việt Nam Số 16 Ngõ 169 Phố Ngũ Nhạc P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 2 8,787,000                     

3065 TH4901H CTy CP Giáo Dục IMS
Căn Z6-55, Z6-56, Trung tâm thương mại LePARC, Phường Yên Sở, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

26 2 88,645,234                   

3066 TH4917H CTy CP Hợp Tác Quốc Tế ATP Việt Nam Số 583 E6 Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 11 2 45,048,588                   

3067 TH4935H CTy CP Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Thăng Long
SN 14 Ngách 85/1 Phố Định Công Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà 
Nội

3 2 5,565,646                     

3068 TH4956H CTy TNHH Phát Triển TM, DV Kỹ Thuật H & H Cầu Tiên Giáp Nhất P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 9 2 19,542,290                   

3069 TH4979H CTy TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Quang Anh Số 8P20 Phố Nguyễn An Ninh P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 6,226,816                     

3070 TH4993H CTy TNHH Trần Gia Tâm 103C18 Phố Tân Mai P. Tân Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 6,838,325                     

3071 TH5039H CTy CP Phát Triển Dịch Vụ và TM Nhật Hàn Số 29C ngách 107/1 Lĩnh Nam, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 1,714,616                     

3072 TH5045H CTy CP Kỹ Thuật Xây Dựng Tân Cảng Số 3- Ngõ 197 Phố Định Công P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 4 2 14,157,824                   

3073 TH5071H CTy CP Hoàng Oanh Việt Nam SN 4/32 Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 3,840,000                     



3074 TH5137H CTy CP Công Nghệ Cao Hateco Việt Nam Số 5/68/180 Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 2 5,120,000                     

3075 TH5139H CTy Cổ Phần Công Nghệ Xanh Đại Phú Long Số 121 Đường Giáp Bát P. Giáp Bát Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 2 7,040,000                     

3076 TH5159H CTy TNHH Thương Mại DMP Việt Pháp 247 C6, KĐT mới đại kim - định công, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 16 2 65,068,800                   

3077 TH5161H Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại An Hà Phát
Số nhà 26/34/159, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

12 2 43,782,400                   

3078 TH5173H CTy TNHH Đầu Tư SX Thương Mại Quang Tiến Số 17 Ngách 243/17 Ngõ 243 Nam Dư P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 7 2 12,128,131                   

3079 TH5244H Cty CP Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa H&A Số 128, Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 8 2 29,430,855                   

3080 TH5256H CTy TNHH vận tải Trường Xuân Số 14 Phố Tây Trà Phường Trần Phú Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội 7 2 25,766,400                   

3081 TH5261H CTy CP Hợp Tác Quốc Tế Phú Quý Ô số 6, lô N16F, tổ 29, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố 2 2 3,370,668                     

3082 TH5275H CTy TNHH Vận Tải Đăng Dương Số 4, Ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam 8 2 15,155,917                   

3083 TH5301H CTy CP Công nghệ và Tài Nguyên Môi Trường Thành Nam Số 32, ngõ 49/66/10 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 14 2 46,452,439                   

3084 TH5302H CTy TNHH Bao Bì Đỗ Minh
Số nhà 9, ngách 141/150/38 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, TP.Hà Nội

22 2 71,174,400                   

3085 TH5306H CTy Cổ Phần Xây Dựng Hà Toan
Số 36, ngõ 183A, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 8,324,642                     

3086 TH5314H CTy TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Hà Giang Số 6, ngõ 46, tổ 5 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 1 2 2,990,000                     

3087 TH5316H CTy CP SX Dịch Vụ và Xây Dựng Gia Thịnh Số 40 ngách 88/1/52 Phố Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 17 2 61,848,906                   

3088 TH5326H CTy  CP Công Nghiệp và Thương mại Phương Bắc
Tầng 10, tòa nhà Cotana Group, Lô CC5a, Bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

18 2 31,365,330                   

3089 TH5335H CTy CP TV Xây Dựng  VÀ TB  Công nghiệp Hà Phương Số 8, ngách 236/49, Phố Đại từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 5 2 15,662,106                   

3090 TH5347H CTy CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tuần Linh Số 2 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 8 2 13,989,305                   

3091 TH5394H CTy Cổ Phần Phân Phối Việt Tiến
Số 33A ngách 66, ngõ 49 Thuý Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

2 2 7,168,000                     

3092 TH5435H CTy Cổ Phần COMPOSITE Bảo Long
Số 19, Lô N13B, Khu tái đinh cư X2A, tổ 29, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

3 2 4,896,082                     

3093 TH5443H CTy  CP  INA VIỆT NAM
Số 16, ngách 122/1 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 13,760,000                   

3094 TH5465H Cty TNHH XD và Đầu Tư Kính Việt
Số 12, ngách 29, ngõ 296, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội

2 2 7,232,000                     

3095 TH5531H CTy  TNHH Thương Mại Và Du lịch Nhật Hà Số 145, tổ 6 phố Mai Động, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3 2 10,313,216                   

3096 TH5558H CTy TNHH Gương Kính Hoàng Anh
Số 24, Hẻm 88/61/67, Phố Giáp Nhị, Tổ 20B, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,398,400                     

3097 TH5582H CTy TNHH Nội Thất Xây Dựng và TM Thiên Phúc Số 1227 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 6 2 19,507,968                   

3098 TH5593H CTy CP XNK Và Phân Phối Batos Việt Nam
C26, Lô 18, Khu đô Thị mới Định Công,Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21 2 73,843,200                   

3099 TH5606H CTy CP Bệnh Viện Labo TH Việt Nam Số 12A ngõ 104 Thúy Linh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 5,205,322                     

3100 TH5611H CTy TNHH SX và Thương Mại Nội Thất Hoàng Nam
số 595 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà 
Nội

4 2 12,224,000                   

3101 TH5664H CTy CP Quảng Cáo Nắng Việt Tổ 21 Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 4 2 8,778,883                     



3102 TH5706H CTy CP Đầu Tư Và Thương Mại ADM Việt Nam
Số nhà 15 TT2, Khu đô thị Ao Sào - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

3 2 9,614,592                     

3103 TH5717H CTy TNHH ĐGP Việt Nam
Số 23 ngách 65 ngõ 218 đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh Nam - Quận Hoàng 
Mai i - TP Hà Nội

2 2 4,848,521                     

3104 TH5800H CTy TNHH Đầu Tư Công Nghệ Tâm Phát Computer Số 73 ngõ 292 đường Kim Giang, P.Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội 1 2 1,633,499                     

3105 TH5808H CTy CP Đầu Tư VD
Số 36A, Ngõ 49 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai,TP 
Hà Nội, Việt Nam

25 2 76,840,500                   

3106 TH5815H CTy CP Đầu Tư Sản Xuất Và TM Đào Thịnh Tổ 1 Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - TP.Hà Nội 6 2 19,526,400                   

3107 TH5818H CTy CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trí Việt
SỐ 10, NGÁCH 1/10 PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

10 2 40,651,972                   

3108 TH5820H CTy CP Thiết Bị Thông Minh An Phát GREENHEAT Việt Nam Số 52, tổ 26, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 3,489,515                     

3109 TH5849H CTy TNHH Thương Mại và Du lịch VTL Việt Nam
Số 155 ngõ 95 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam,q uận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

2 2 5,142,669                     

3110 TH5851H CTy CP Ô Tô Thái Hòa
Số nhà 7A, ngõ 213, phố Định Công Thượng - Phường Định Công - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội.

5 2 8,602,715                     

3111 TH5877H Công ty TNHH Smart Toàn Phú Số 1, ngách 25, ngõ 66, Phố Tân Mai, Quận Hoàng Mại, Hà Nội 1 2 1,844,933                     

3112 TH5909H CTy TNHH TM Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Trung Hiếu
Số 24, ngách 141, ngõ 663 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,256,748                     

3113 TH5916H CTy TNHH TM Và DV TEC ECO Việt Nam Số 298, tổ 16 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 10,011,295                   

3114 TH5952H CTy CP Dược Phẩm Australia Số 100, Lô A3 Khu đô thị đại kim, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 7 2 25,510,400                   

3115 TH5953H CTy TNHH Công Nghệ Quý Phát
Số 3, Ngách 16, Ngõ 254, Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Tp Hà Nội

7 2 21,120,000                   

3116 TH5970H CTy CP TM Đầu Tư Và Sản Xuất An Phát Số 39 Định Công Thượng, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 7 2 25,930,986                   

3117 TH6037H CTy CP Điện Và Chiếu Sáng Thành Đạt
Số 6 ngách 52 ngõ 169 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

16 2 52,773,016                   

3118 TH6058H CTy TNHH Công Nghệ Số IDTECH
Số nhà 122, ngõ 147 phố Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội

10 2 22,912,000                   

3119 TH6128H CTy CP Thiết Bị May Đồng Phương
Số 5 D1 khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai , TP Hà Nội

6 2 20,007,999                   

3120 TH6129H CTy TNHH Truyền Thông Và Giải Pháp Trực Tuyến Cver 191B2 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 7,477,350                     

3121 TH6174H CTy TNHH Bao Bì Hưng Phát
Số 5 ngách 144/189 Phố Giáp Nhị ,Phường Thịnh Liệt Q.Hoàng Mai.TP Hà 
Nội

2 2 3,665,991                     

3122 TH6180H CTy TNHH Giáo Dục My Way Số 89 Tam Trinh- Phường Mai Động- Quận Hoàng Mai- Hà Nội 22 2 73,545,122                   

3123 TH6222H CTy CP DV Truyền Thông Và CNTT Hà Nội Số 262 đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 7 2 14,252,161                   

3124 TH6231H CTy CP Đầu Tư TM Và Du Lịch KInh Bắc
Số 9, ngách 114/9 ngõ 114 Phố Thanh Lân, tổ 16 - Phường Thanh Trì - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

8 2 27,488,000                   

3125 TH6254H CTy TNHH SALADWILL Việt Nam
Số 46 ngõ 122 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nọi

1 2 1,798,501                     

3126 TH6261H CTy CP TM Xây Dựng Và Phát Triển Hệ Thống PC
Số 13 Ngõ 357 Tam Trinh,Phường Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Thành 
Phố Hà Nội

8 2 25,864,024                   

3127 TH6461H CTy TNHH Thương Mại Sản Xuất và Kỹ Thuật Hải Đăng
Số 15/17/281 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

3 2 10,368,000                   

3128 TH6507H CTy CP Sản Xuất Và Thương Mại VietFast
Số 103 Nhà A Ngõ 805 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội

13 2 47,346,137                   

3129 TH6512H CTy TNHH Quảng Cáo & Truyền Thông Sáng Tạo Việt Số 256 tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận  Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 6,840,231                     



3130 TH6531H CTy CP Xây Lắp TNTME
Số nhà 35 ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động , quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

3 2 10,377,216                   

3131 TH6535H CTy TNHH Nông Nghiệp Kaizen BT09-03 KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 10 2 27,461,500                   

3132 TH6546H CTy TNHH EURO ELECTRIC Việt Nam
Số nhà 76, Ngõ 89 Phố Bằng Liệt - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

24 2 41,414,402                   

3133 TH6550H CTy CP TM DV & Đầu tư Nam Dương
Phòng 12A04, Tầng 12A, Tòa nhà VP Viwaseen, Số 48, Tố Hữu, Phường 
Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 2 4,750,000                     

3134 TH6569H CTy Cổ Phần XNK Hóa Chất Miền Bắc
Số nhà 20/761 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tp. Hà 
Nội

10 2 17,560,800                   

3135 TH6605H CTy TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại HVE Việt Nam Số 3, ngõ 116 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 6 2 14,680,954                   

3136 TH6614H CTy TNHH TM Dịch Vụ Và Sản Xuất TMP 290C5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 2 7,688,271                     

3137 TH6627H
CTy TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu và Dịch Vụ KHQ Việt 
Nam

Số nhà 32B, tổ 54 ngách 13/159, ngõ 13, đường Lĩnh Lam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, HN

2 2 6,976,000                     

3138 TH6682H CTy CP Phát Triển Công Nghệ HH Việt Nam
Số 3 đường Nguyễn Cảnh Dị, Tổ 41, Đại Từ, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, 
Hà Nội

4 2 13,353,773                   

3139 TH6698H CTy TNHH TM Và DV Máy Tính Đỗ Gia Số 14/526 Trương Định, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 16 2 55,287,916                   

3140 TH6736H CTy Cổ phần Núi Sóc Việt Nam 108/5 Ngõ 175 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 10,189,824                   

3141 TH6750H CTy TNHH SX Và TM XNK FORE WIN
Số 14, ngõ 93, phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố  
Hà Nội, Việt Nam

11 2 40,780,800                   

3142 TH6799H CTy TNHH Điện Và Tự Động Hóa Hưng Long Số 66, ngõ 282 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 6 2 11,383,850                   

3143 TH6800H CTy TNHH VIET PHAP BAKERY
Số 24, ngách 169/41, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

4 2 14,077,869                   

3144 TH6805H CTy CP Đầu Tư XD Và Công Nghệ Tràng An
Số nhà 14C , ngách 299/15, Đường Hoàng Mai, Tổ 45, Phương Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

5 2 8,087,827                     

3145 TH6830H CTy TNHH Trang Thiết Bị Y Tế M-B Việt Nam
Số 1 hẻm 5 ngách 46, ngõ 123, Phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội

15 2 53,295,000                   

3146 TH6835H
CTy TNHH PT Ứng Dụng Và Lắp Đặt Thiết Bị Công Nghệ Cao 
Minh

Số nhà 101,ngõ 663,Tổ14B Đường Trương Định,Phường Thịnh Liệt,Quận 
Hoàng Mai,TP Hà Nội

2 2 5,055,144                     

3147 TH6840H CTy CP Chiếu Sáng Phú Vinh
số nhà 11, ngõ 220 phố Nam Dư, tổ 20, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà 
Nội

3 2 6,614,250                     

3148 TH6849H CTy TNHH Đầu Tư TM Và Phát Triển Xây Dựng Minh Đức
Số 69, ngách 159, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 2 3,200,000                     

3149 TH6855H CTy TNHH Dược NANOCARE Việt Nam
Tầng 3 Số 9 - 18/75/10 Định Công Thượng, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 
TP Hà Nội

14 2 44,889,600                   

3150 TH6893H CTy TNHH Vận Tải DV Hoàng Thịnh Phát
Số 94, ngách 169/41, tổ 22, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 2 6,815,650                     

3151 TH6899H CTy TNHH TM Và Sản Xuất Tuấn Nga Số 115, tổ 5, phố Bằng B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nôi 8 2 16,024,069                   

3152 TH6924H CTy CP TV XD Và TM Hưng Hải
Số nhà 12A2, khu TT Khuyến nông, tổ 16 - Phường Hoàng Liệt - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

8 2 15,126,154                   

3153 TH6937H CTy CP Dược Phẩm VIETLIFE
Số 01 TT3.2, Khu chức năng đô thị Ao Sào, Đường Bờ Sông Sét, Phường 
Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

9 2 44,316,160                   

3154 TH6967H CTy CP  giải pháp số hóa VIETTECH Số 26 ngõ 141 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 6 2 13,647,945                   

3155 TH6971H CTy CP ALLOGICAL Việt Nam Số 4, Ngõ 697 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội 5 2 8,083,584                     

3156 TH6997H CTy TNHH TM Và DV Hoàng Anh Việt Nam
Số 275, ngõ 279/31, tổ 41 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 2 4,800,000                     

3157 TH7020H CTy TNHH Công Nghệ DV Và Sáng Tạo Thương Hiệu KTP
Số nhà 18B ngách 78 ngõ 250 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12 2 47,359,511                   



3158 TH7032H CTy TNHH Khảo Sát Và Xây Dựng Đức Huy
Số nhà 77, Ngõ 99/110/65, Đường Định Công Hạ - Phường Định Công - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

1 2 3,396,608                     

3159 TH7043H CTy CP VN-BIOTECH
Số 16 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

11 2 24,390,656                   

3160 TH7058H CTy CP Du Lịch Và TM  An Dương
Số 20, lô BT4 Dự án khu ĐTM Pháp Vân - Tứ Hiệp - Phường Hoàng Liệt - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

13 2 45,402,240                   

3161 TH7086H CTy TNHH TM Và Vận Tải Hải Long Số 7 Ngõ 144 Tây Trà , P.Trần phú , Q. Hoàng Mai , TP.Hà Nội 11 2 36,846,181                   

3162 TH7087H CTy CP Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại AT Việt Nam
Số nhà 15A, ngõ 248, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội

3 2 9,528,075                     

3163 TH7091H CTy TNHH SX Và TM Hải Vũ
Số 25 ngách 15 ngõ 442 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, 
Hà Nội

4 2 13,702,400                   

3164 TH7096H CTy CP Công Nghệ Nước CPT
Nhà số 7, Ngách 96 ,Tổ 5C - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

1 2 3,452,149                     

3165 TH7108H CTy CP Dịch Vụ Sửa Chữa Ô Tô Huy Hoàng
số 479 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội

3 2 5,402,748                     

3166 TH7109H CTy TNHH Quảng Cáo Sự Kiện DPQ
Khu đất dịch vụ Bằng A, Ô số 8, Lô số 23, Phường Hoàng Liệt, Quận hoàng 
mai, TP Hà nội

6 2 20,379,648                   

3167 TH7146H CTy CP Dược Khánh Toàn số nhà 17A, ngõ 914 đường Trương Định, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, TPHN 3 2 6,195,000                     

3168 TH7153H CTy CP Xây Dựng Và Cơ Điện HITECH VINA Thôn 6, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 3 2 9,614,592                     

3169 TH7158H CTy TNHH Thiết bị Công nghệ Makawa Số 393, ngõ 210 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 9 2 17,920,000                   

3170 TH7223H CTy CP Giải Pháp Thời Tiết WEATHERPLUS
Số 15 ngõ 202 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

50 2 90,866,362                   

3171 TH7232H CTy TNHH TM Và Mỹ Phẩm Phúc Nguyên
Số 13A, ngõ 29, ngách 10 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 2 3,700,971                     

3172 TH7235H CTy TNHH Phúc Long Giang
ố nhà 7, ngách 19/60, ngõ 55, Tổ 46, đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1 2 1,783,080                     

3173 TH7240H CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ Khải Hoàn
Số 19 ngách 4 Ngõ 362 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

4 2 13,996,800                   

3174 TH7262H CTy CP Xăng dầu Dầu khí Đại Hùng
Số 9, ngõ 192/248/30 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

2 2 7,424,000                     

3175 TH7277H CTy TNHH TM Và Công Nghệ ED-X
Số nhà 57, ngõ 190, đường Hoàng Mai, tổ 58, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội.

2 2 7,173,684                     

3176 TH7278H CTy TNHH Kính Thái Sơn Số 2, đường Bằng A, tổ 3 - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội 3 2 10,265,964                   

3177 TH7291H CTy TNHH Creg Sáng Tạo
Số 20 Ngõ 119 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành Phố 
Hà Nội

1 2 1,772,773                     

3178 TH7300H CTy TNHH CTSOFT Số 1 ngách 67/30 Giáp Bát - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 16 2 49,972,027                   

3179 TH7302H CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ Nam Long
Số 25 ngõ 69 Đặng Xuân Bảng - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội.

4 2 15,876,608                   

3180 TH7310H CTy CP Luận Dung
Số 11, ngõ 192/445 Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

4 2 12,519,464                   

3181 TH7316H CÔNG TY CỔ PHẦN GATE GATE số 55 Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội 2 2 7,064,362                     

3182 TH7322H CTy CP Sản Xuất Công Nghiệp Và Thương Mại 3C-IE Việt Nam
Nhà B12, số 12 ngõ 175 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

23 2 80,015,315                   

3183 TH7330H CTy TNHH Sản Xuất Và TM Hoa Ngọc Lan
Số 44 Phố Trần Điền, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

7 2 11,854,501                   

3184 TH7373H CTy CP Vintravel
Tầng 2, Số 122 Phố Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

20 2 32,088,442                   

3185 TH7386H CTy TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Thuận Phát Số 35/60 Phố Tân Khai - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 4 2 17,178,700                   



3186 TH7427H CTy CP Thương Mại Cơ Điện và Xây Dựng CMEC
Tầng 4, ô 34, Lô 4, Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

6 2 19,923,200                   

3187 TH7431H
CTy TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Sporthouse Việt 
Nam

Số 28 TT6.1 Khu Chức Năng Đô Thị Ao Sào, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

4 2 12,819,456                   

3188 TH7464H CTy TNHH Đầu Tư và Công Nghệ Nam Khánh Số 42 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 8 2 29,411,251                   

3189 TH7467H CTy TNHH Kynt
Tầng 1, Tòa nhà Cotanagroup - Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28 2 159,754,370                 

3190 TH7483H CTy CP Công Nghệ SUNNY Việt Nam
Số 185 đường Giáp Bát, tổ 19A - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

2 2 3,938,518                     

3191 TH7484H CTy CP Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
Số 08 Ngách 107/07 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quân Hoàng Mai - 
TP Hà Nội

2 2 5,059,585                     

3192 TH7512H CTy TNHH Quảng Cáo Bông Lúa Vàng Số 27 ngõ 60 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 6,374,400                     

3193 TH7551H CTy CP Giáo Dục Và TM Quốc Tế CITTA
Số 11,ngách 294/49, đường Lĩnh Nam, phường Trần Phú,Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

4 2 8,645,787                     

3194 TH7559H CTy TNHH XNK Và DV Kỹ Thuật Thiết Bị Bảo Minh
Số 1A,ngách 95 ngõ 230 Định Công Thượng,phường Định Công,quận 
Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội

7 2 12,614,056                   

3195 TH7573H CTy TNHH Kiểm Toán Và Định Giá AGT
Số 28 ngõ 147A/60 phố Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

19 2 35,577,296                   

3196 TH7578H CTy CP XNK TM Và DV Hoàng Cầu Số 1 Ngách 177/44 phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nôi 4 2 6,510,473                     

3197 TH7580H CTy TNHH Vật tư Y tế An Thịnh Số 57 Ngõ 1 Phố Đại Đồng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 9 2 23,559,140                   

3198 TH7589H CTy CP Đào Tạo và Tư vấn Huấn luyện Tâm Trí Thành
Số 6, Ngõ 79B, phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 2 3,832,327                     

3199 TH7604H CTy  TNHH DESAN Việt Nam Số 53, Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 1 2 3,467,960                     

3200 TH7617H CTy TNHH Quảng Cáo In Ấn D&P
Số 4, ngách 9, ngõ 114 phố Thanh Lân, tổ 16, Phường Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2 2 4,897,767                     

3201 TH7641H CTy CP NETHOUSING
Số 45 hẻm 61 ngách 39 ngõ 250 Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội

1 2 1,643,535                     

3202 TH7649H CTy TNHH Tư Vấn Và QL Dự Án VNC
P201 Tầng 2 Lô 04-TT5B Khu ĐT Tây Nam Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng 
Mai- Hà Nội

8 2 34,112,000                   

3203 TH7655H CTy CP Xây Dựng Và Kinh Doanh TM Quang Minh Số 1075 Giải Phóng- Phường Thịnh Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội 10 2 37,662,495                   

3204 TH7671H CTy CP Đầu Tư AAM Việt Nam Số 6 ngõ 85 Định Công Thượng, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 5 2 19,149,824                   

3205 TH7673H CTy CP Tư Vấn Viễn Thông Biển Đông
Số 16, ngõ 143/44 phố Nguyễn Chính - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

6 2 16,862,080                   

3206 TH7687H CTy TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và PT TM An Bình Số 63 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 1,684,389                     

3207 TH7693H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
ĐẠI QUANG MINH

Số 89, Ngách 168/97, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội

1 2 2,741,239                     

3208 TH7702H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT LỘC HN
Số nhà 26A, ngõ 364, đường Giải Phóng - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

1 2 1,823,588                     

3209 TH7739H CTy TNHH TM Và DV Mạnh Kiên Số N11A, khu tái định cư X2A, Tổ 29, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 12 2 19,331,603                   

3210 TH7746H CTy TNHH XNK Thủy Hải Sản Thanh Tú
Số 1, Ngõ 562, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội, Việt Nam

1 2 4,570,905                     

3211 TH7768H CTy CP Tư Vấn EWT
BT5, số 52 phố Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội

2 2 8,491,520                     

3212 TH7782H CTy TNHH SHOPSUMO Số 575 đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 2 2,021,723                     

3213 TH7811H CTy TNHH Tập Đoàn Ngọc Hùng Việt Nam
BT1, Ô 1, KĐT Bắc Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

3 2 12,800,000                   



3214 TH7821H
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh 
Khang

Số 10A, ngõ 1295/2, đường Giải Phóng - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

5 2 16,320,000                   

3215 TH7847H CTy CP tư vấn xây dựng và kiến trúc đô thị Hà Nội
Lô 8, tổ 39A, đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Mội, Việt Nam

1 2 2,290,759                     

3216 TH7874H CTy CP Xây Dựng TM Sơn Giang Số 7 ngách 46/60 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 9 2 26,158,685                   

3217 TH7892H CTy TNHH Tư Vấn Và Đầu tư AZ Việt Nam
Số nhà 65, ngõ 293 Tam Trinh, D7, tổ 56, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng mai, thành phố Hà Nội

6 2 21,459,200                   

3218 TH7965H CTy CP TM ECOLINES Số 40, tổ 28 Phường Hoàng văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 7 2 23,695,000                   

3219 TH8012H Công ty TNHH xây dựng ACA Việt Nam
Số 6, tập thể 810, tổ 7, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội

4 2 14,080,000                   

3220 TH8020H CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ZINCO
Số 7 ngách 44/8 Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11 2 77,440,000                   

3221 TH8026H
CN Hà Nội -CTy CP - TCTy LIÊN DOANH XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH 18

Số 6, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 8,959,314                     

3222 TH8045H Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng M2 Việt Nam
Số 9, ngõ 145, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội, Việt Nam

3 2 6,923,454                     

3223 TH8066H Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng sản xuất Thương Mại Minh Đức
Số 118 ngõ 389 Trương Định , Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai , Thành 
Phố Hà Nội

1 2 2,249,346                     

3224 TH8076H Công ty TNHH AGROFARM
Số 8, Q27, ngõ 136, phố Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội

1 2 1,602,218                     

3225 TH8099H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG N&Đ
Số nhà 81, lô F4, khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 9,081,383                     

3226 TH8105H CTy TNHH Vặt Tư Và Thiết Bị Xây Dựng Habaco Số 21 ngõ 108 Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 8 2 27,252,576                   

3227 TH8249H Công ty CP Kinh doanh thương mại dịch vụ Thái Dương
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Tổ 16, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội

3 2 11,168,000                   

3228 TH8253H CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ GIA SOFTWARE VIỆT NAM
SỐ NHÀ 32, NGÁCH 141/35, NGÕ 141 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH 
NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 2 15,915,668                   

3229 TH8272H
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TÂM LONG

SỐ 6A, NGÕ 965, ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

9 2 17,635,200                   

3230 TH8276H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ZANIS
SHOPHOUSE 20 (TẦNG 1) - Z2 TTTM LEPARC, KM 1.5 PHÁP VÂN, 
CÔN, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

17 2 67,104,000                   

3231 TH8281H CTy CP DV Bảo Vệ Đại Bảo Long Số 145B Tổ 7 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 5,318,488                     

3232 TH8316H Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Kokuasai Việt Nhật
Số 9D7, KĐT mới Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 2 1,752,742                     

3233 TH8329H
Công ty TNHH in dịch vụ thương mại và tổ chức hội thảo Mai 
Nguyễn

Số 58 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 2 8,302,390                     

3234 TH8351H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
TÍN THÀNH

SỐ 39, NGÕ 193, ĐƯỜNG NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 3,207,697                     

3235 TH8364H CTy CP Sản Xuất Và TM BIO COSMETICS
SỐ NHÀ 19, NGÕ 282/7 ĐƯỜNG KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

5 2 8,469,020                     

3236 TH8382H CTy TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Dako Việt Nam Số 196 ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 2 2 3,456,838                     

3237 TH8413H
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 
MINH TÍN

23D2 , ngõ 191 phố Tân Mai, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 16 2 89,944,060                   

3238 TH8415H Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện An Nguyên
Số 2, ngõ 140/30/38 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

3 2 6,906,052                     

3239 TH8417H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC TB VIỆT NAM XÓM 14, TỔ 34, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11 2 20,536,886                   

3240 TH8424H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 
MẠI THÀNH HƯNG

Số 257 Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 2 3,516,273                     

3241 TH8456H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
TRỌNG THÀNH

SỐ 3 NGÁCH 22 NGÕ 143/79 NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG TÂN MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

6 2 14,705,445                   



3242 TH8474H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI GIA THỊNH

SỐ NHÀ 12A, NGÁCH 119, NGÕ 169, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG 
HOÀNG VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

25 2 50,021,298                   

3243 TH8489H CTy CP Đầu Tư Công Nghệ Minh Sơn
Số 21 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội

4 2 12,345,741                   

3244 TH8504H Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Mỹ
Số 10, Ngách 168/97, Ngõ 168 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - TP. Hà Nội

6 2 21,727,863                   

3245 TH8510H CTy TNHH Đào Tạo Bán Hàng PFN
Tầng 1 Lô số 11 Ô Dịch Vụ 12, Khu đất Dịch Vụ Bằng A, Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà Nội

2 2 6,409,728                     

3246 TH8512H
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG 
NGHIỆP THẮNG LỢI

Số 104 TT Lâm nghiệp, Ngõ 54/2, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3 2 10,316,800                   

3247 TH8515H Công ty cổ phần HITECONS Việt Nam
Số 16, Ngõ 120 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

3 2 10,148,865                   

3248 TH8529H CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ BẾP QUANG THÚY
Số 4 ngách 28 ngõ 259, phố Vĩnh Hưng, - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội

3 2 10,872,040                   

3249 TH8531H CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLYPHARM
SỐ 61 , PHỐ ĐẶNG XUÂN BẢNG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

4 2 10,228,845                   

3250 TH8539H CTy TNHH Xây Dựng Và TM Long Nhiên
Số 40 ngõ 139 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

1 2 3,483,953                     

3251 TH8546H CÔNG TY CỔ PHẦN OODA ALLIANCE NHẬT BẢN
Số 15, ngách 119/93 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,263,084                     

3252 TH8556H
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HOÀNG 
CẦU

TẦNG 2, SỐ 11, NGÁCH 521/167/10, ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, 
PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 2 7,040,000                     

3253 TH8576H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GREEN 
WORLD VIỆT NAM

SỐ NHÀ 14, NGÁCH 299/66 ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG 
VĂN THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

5 2 11,055,000                   

3254 TH8578H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI THÁI 
SƠN

Số 11 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3 2 10,275,435                   

3255 TH8603H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT 
NHA

Số 82 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,648,000                     

3256 TH8614H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI GIA PHÚC

TẦNG 2, SỐ 88 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN HOÀNG MAI, 
HÀ NỘI

1 2 3,392,000                     

3257 TH8619H CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Ô TÔ TÍN PHÁT
Số nhà 23, ngõ 179, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai 
- Hà Nội.

2 2 7,206,737                     

3258 TH8651H CTy CP Phát Triển Fast Việt Nam
Số 19 ngách 1/57/2 ngõ 1 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai,Hà 
Nội

5 2 16,280,064                   

3259 TH8679H CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG 368 HÀ NỘI
SỐ 7 NGÁCH 44/8 ĐƯỜNG BẰNG B, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

9 2 20,237,773                   

3260 TH8689H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KTT AN PHÚC Số 18B/89/147B Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 13 2 24,371,122                   

3261 TH8691H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CÔNG 
NGHIỆP PHỤ TRỢ VIỆT NAM

Số 186C Phố Định Công Hạ, Tổ 3 - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội

1 2 3,280,000                     

3262 TH8697H Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vật Liệu Minh An
Số 5B, ngõ 60, tổ 16A, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 10,217,086                   

3263 TH8701H
CTy CP Xây Dựng Thương Mại Và Kinh Doanh Vận Tải 
Vitransco

Lô DX1,37-38, KĐT tái định cư Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 15 2 26,610,744                   

3264 TH8738H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH 
QUYẾT

Nhà số 10, Ngách 28, Ngõ 259, Phố Vĩnh Hưng, Tổ 7, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,853,136                     

3265 TH8741H CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ
TẦNG 2, SỐ 133 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

3 2 8,383,867                     

3266 TH8765H
CÔNG TY CP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 
ĐÔNG DƯƠNG

B21 Lô 3 Khu đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

32 2 110,536,600                 

3267 TH8789H
CTy Yasuda Engineering NB - TPTH CT KK  ngầm GTS4  - 
HTXLNT Yên Xá

Tầng 1, tòa nhà Cotanagroup - Lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1 2 11,287,898                   

3268 TH8791H
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THĂNG LONG 
SHOW VIỆT NAM

SỐ 30, NGÕ 133, PHỐ THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 3,222,147                     

3269 TH8798H CÔNG TY TNHH IN INT VIỆT NAM
SỐ 191 ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 2 14,721,782                   



3270 TH8806H CÔNG TY TNHH PCCC TÂM PHÁT
SỐ NHÀ 53, NGÁCH 143/74/24, PHỐ NGUYỄN CHÍNH, PHƯỜNG 
THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 3,227,044                     

3271 TH8842H CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN HOMES
SỐ 7, NGÁCH 276/11, TỔ 11 ĐẠI TỪ, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 2 7,082,065                     

3272 TH8855H CTy CP KS Group
Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Centerm Số 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

26 2 62,496,000                   

3273 TH8860H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN 
TÂM MINH

số 30 ngõ 42 phố Trịnh Đình Cửu , phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10 2 17,217,615                   

3274 TH8896H CTy CP TM Và Xây Dựng 138 VN
Ô 67 lô B, KĐT mới Đại Kim- Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, hà Nội

10 2 34,222,950                   

3275 TH8910H CTy TNHH DV Và TM Tổng Hợp Hoàng Nam Số 6 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 3,261,698                     

3276 TH8933H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẤT 
ĐỘNG SẢN GOLDEN LAND

Số 55 Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, 
Việt Nam

1 2 2,506,128                     

3277 TH8935H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HT VIỆT 
NAM

Số 298 C3, ngõ 164 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

6 2 25,276,200                   

3278 TH8948H
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁNH TRỌNG 
TÍN

Số 8, Ngõ 84 Đường Lĩnh Nam - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - 
Thành phố Hà Nội

1 2 1,707,296                     

3279 TH8975H CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HQT VIỆT NAM
Tầng 2, số 7 ngõ 161 đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

5 2 18,990,000                   

3280 TH8976H Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại hÔm
Số 152 Lô C3 Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

9 2 30,790,400                   

3281 TH8982H CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LONG GIANG
Số nhà 59, Ngõ 192 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, TP Hà Nội

19 2 59,840,750                   

3282 TH9041H CTy CP Kỹ Thuật Ứng Dụng Quốc Tế
Biệt thự số 2 dãy TT3C KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội

18 2 70,570,000                   

3283 TH9056H Công ty tnhh thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm
số 5, ngõ 467/68 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,274,675                     

3284 TH9066H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG 
MẠI TIẾN LỘC

SỐ NHÀ 12 NGÕ 178, ĐƯỜNG HOÀNG MAI, PHƯỜNG HOÀNG VĂN 
THỤ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

2 2 3,523,232                     

3285 TH9069H Công ty TNHH Đào tạo và Hỗ trợ kế toán Gia Hoàn
Số 15C, Ngách 22/5, Ngõ 22 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, 
Hà Nội

7 2 13,939,556                   

3286 TH9117H CTy TNHH Phát Triển Phần Mềm Cuộc Sống
Số 16 đường Gamuada Gardens 3-9/3, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

9 2 34,642,893                   

3287 TH9124H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IN THIÊN MINH
SỐ 8 NGÕ 197 , PHỐ THÚY LĨNH, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

8 2 27,187,200                   

3288 TH9130H
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY 
DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Số nhà 13A, ngách 21/197, tổ 20, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

1 2 1,907,328                     

3289 TH9136H CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY NHẬT VINH
SỐ 2, NGÕ 88/31, ĐƯỜNG KHUYẾN LƯƠNG, TỔ 16, PHƯỜNG TRẦN 
PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 2 9,604,864                     

3290 TH9137H CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MESTEK
Số 166, Ngõ 192, Phố Lê Trọng Tấn - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai 
- TP Hà Nội - Việt Nam

2 2 7,078,109                     

3291 TH9142H
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ 
HOÀNG PHÁT

Số 74, Tổ 11 Phố Khuyến Lương - Phường Trần Phú - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

5 2 13,030,326                   

3292 TH9159H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG 
NAM

Số 9 ngách 2/73, Tổ 4, Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

3 2 11,456,000                   

3293 TH9167H CÔNG TY TNHH ROSAVA VIỆT NAM
LK 04-23, SỐ 20 GAMUDA GARDEN 3-8/2 , KHU ĐÔ THỊ C2 - 
GAMUDA, PHƯỜNG YÊN SỞ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 2 13,426,336                   

3294 TH9171H CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN TRANG NGỌC
Số 50A, Ngõ 13/90/71 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 6,766,509                     

3295 TH9186H CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FIRETECH VIỆT NAM
SỐ 17, NGÁCH 151 NGÕ 254 MINH KHAI, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 1,710,960                     

3296 TH9191H Công ty Cổ phần Xây dựng TL 89 Số nhà 27, Ngách 147/81 Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 8 2 27,187,200                   

3297 TH9232H CÔNG TY TNHH TM VÀ DV SHINKO VIỆT NAM
Số 33 ngõ 192 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4 2 13,568,000                   



3298 TH9250H CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT
Số 9 - BT15 Nguyễn Cảnh Dị , Phường Định Công , Quận Hoàng Mai , Hà 
Nội

23 2 88,733,606                   

3299 TH9258H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & QUẢNG CÁO TOMAX 
VIỆT NAM

Số 8 ngõ 16 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 2,275,488                     

3300 TH9267H CÔNG TY TNHH TEFLON CAOTING MQ
Số 46 Ngõ 95 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3 2 6,396,161                     

3301 TH9306H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
BÌNH NAM

SỐ 10A NGÕ 165 GIÁP BÁT, PHƯỜNG GIÁP BÁT, QUẬN HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI

1 2 4,896,000                     

3302 TH9318H Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Tuấn Dương
Số 390, phố Vĩnh Hưng, tổ 6 - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - TP. 
Hà Nội

1 2 3,264,000                     

3303 TH9328H
Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam - Chi Nhánh Công Ty Cổ 
Phần Tư Vấn Và Đào Tạo Giải Pháp Doanh Nghiệp

Tầng 3, số 12, tổ 18, cụm dân cư Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận 
Hoàng Mai - TP. Hà Nội

2 2 6,912,000                     

3304 TH9351H CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI SÔNG THAO
Số 389 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

3 2 10,316,800                   

3305 TH9353H
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 
BB&K

SỐ NHÀ 2, NGÕ 175 TAM TRINH, PHƯỜNG MAI ĐỘNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

7 2 24,128,000                   

3306 TH9356H Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đăng Hồng Phát
Số 15, Ngõ 42 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

3 2 9,517,437                     

3307 TH9360H Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Minh Khuyến Audio
Số 350 Phố Trịnh Đình Cửu - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. 
Hà Nội

3 2 10,188,490                   

3308 TH9385H CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ SONG HÂN
Số 17A Lô 2 Đền Lừ 2, - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà 
Nội

2 2 6,409,728                     

3309 TH9436H CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUD
Số 9, ngõ 218/28/2 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

1 2 3,396,608                     

3310 TH9488H CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI XUÂN TRƯỜNG
Số 43 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2 3,311,512                     

3311 TH9507H CÔNG TY TNHH NHÀ XIN CHÀO
B29 LÔ 11 KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 2 9,725,057                     

3312 TH9548H CÔNG TY TNHH CAS MEDIA
SỐ 67 LÔ C1 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM, PHƯỜNG ĐẠI KIM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 2 11,665,796                   

3313 TH9562H
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ISS VIỆT 
NAM

Tầng 3, căn số 25 Gamuda City, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

1 2 1,722,969                     

3314 TH9564H CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NEWLIGHT
Số 42B ngõ 230 ngách 138 Định Công Thượng, Tổ 9, Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 17,242,881                   

3315 TH9651H Công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Minh
TT6.2B-82 Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội, Việt Nam

39 2 110,546,165                 

3316 TH9656H CÔNG TY CỔ PHẦN ASUNVET
Tầng 1 Khu Dịch Vụ, Tháp A, Tòa Nhà Helios Tower, Số 75 Đường Tam 
Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5 2 8,266,756                     

3317 TH9682H
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ 
PHÁT

Số 2A Ngõ 364 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

4 2 16,378,563                   

3318 TH9684H CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAN VIỆT NAM
C23 NƠ 8, TỔ 36, KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 2 8,966,845                     

3319 TH9692H CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ NOSAN
Số 6, ngõ 38 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,495,165                     

3320 TH9693H CÔNG TY TNHH TUMPBRIDGE ENTERPRISE
Số 211 ngõ 62 Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1 2 3,200,000                     

3321 TH9767H Công ty CP xây dựng thương mại MAM Việt Nam
6TM2-13 KĐT Maner Central Park, đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. 
Hoàng Mai, TP. Hà nội

3 2 5,086,656                     

3322 TH9768H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EZI
Số 2 nghách 35/45 Nguyễn An Ninh, - Phường Tương Mai - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội.

1 2 2,902,095                     

3323 TH9776H CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA PHÚ VINH
Tầng 2, Ô 20, Lô 4, Khu Đô thị Đền Lừ II, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội

27 2 92,325,350                   

3324 TH9786H CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG AN
Số 13, ngõ 147/2/51, đường Tân Mai - Phường Tân Mai - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội.

1 2 3,840,000                     

3325 TH9799H CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - NMG
Số 39 ngõ 99/110/85 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

3 2 10,213,519                   



3326 TH9807H CÔNG TY CỔ PHẦN THT PHARMA
Số 9/3/143/202 Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11 2 22,077,952                   

3327 TH9815H CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚ THÁI
NHÀ SỐ 6 NGÁCH 36 NGÕ 282 KIM GIANG, PHƯỜNG ĐẠI KIM, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1 2 3,365,184                     

3328 TH9819H
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 
PHÚ THÁI

Số 27, ngõ 88/1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 3,846,386                     

3329 TH9840H CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG GLOBAL
Tầng 1, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh, Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 2 1,604,712                     

3330 TH9844H CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÀ AN
SỐ 33 NGÕ 3 ĐƯỜNG NGỌC HỒI, PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 2 11,238,758                   

3331 TH9845H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN 
ĐỖ GIA PHÁT

SỐ NHÀ 9 NGÕ 245/116/27 ĐƯỜNG ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG ĐỊNH 
CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

3 2 8,521,776                     

3332 TH9846H CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ ONAGA
Số 47 Central Street, Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn 
Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

3 2 13,811,200                   

3333 TH9847H
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRANG PHỤC THỂ THAO 
VIỆT NAM

SỐ NHÀ 19 NGÕ 66 ĐƯỜNG TÂN MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI

4 2 14,883,936                   

3334 TH9858H
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ VPTECH 
VIỆT NAM

Số 1 ngõ 250/51 đường Kim Giang - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - 
Hà Nội. 8 2 31,571,555                   

3335 TH9875H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NGÂN CHÂU

Số 12 Hẻm 8 Ngách 11 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2 2 4,928,030                     

3336 TH9882H CÔNG TY TNHH 678 VIỆT NAM
Số 12 hẻm 54 ngõ 54 Ngọc Hồi, tổ 17, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8 2 13,480,316                   

3337 TH9890H CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUE HOPE
Tòa nhà CC2, Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận Hoàng 
Mai - Hà Nội. 5 2 17,920,000                   

3338 TH9915H CÔNG TY TNHH THE LONG ROADS
SỐ 19 NGÕ 562 ĐƯỜNG LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 
HOÀNG MAI, HÀ NỘI 1 2 5,394,864                     

3339 TH9917H CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
SỐ 16, NGÕ 247 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, 
QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 13 2 50,379,192                   

3340 TH9928H CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINALUB Số 249 ngõ 143 Nguyễn Chính, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội 2 2 6,409,728                     

3341 TH9940H CÔNG TY CỔ PHẦN NAHACO VIỆT NAM
Liền kề 09, TT02, Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội 3 2 5,767,312                     

3342 TH9945H VIỆN TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG
Số 5 ngõ 482 Trương Định, tổ 2, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội 1 2 1,799,437                     

3343 TH9960H Công Ty TNHH Maxnerva Số 526 Đường Nguyễn Khoái, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội 2 2 3,232,159                     

3344 TH9980H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
DAC VIỆT NAM

Nhà số 02, Ngõ 84 Đường Giáp Bát, Tổ 9, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 2 2,560,761                     

3345 TH9992H
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ 
TECHDATA

Số 8, ngách 71, ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai - Phường Hoàng Văn Thụ - 
Quận Hoàng Mai - Hà Nội. 1 2 1,934,824                     

3346 THA004H CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTTHINGS VIỆT NAM Số 206 đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 2 10,249,728                   

3347 THA008H CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI PHONG GROUP
: Số nhà 4, tổ 7, ngách 22/87/24 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 6 2 18,864,000                   

3348 THA012H CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EFC
Số 9, Ngõ 200 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 2 3,206,400                     

3349 THA013H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ DINH 
DƯỠNG VIỆT NAM

Số nhà 58A, Tổ 23, Ngách 245/120, Ngõ 245 Phố Định Công, Phường Định 
Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2 2 6,796,800                     

3350 THA020H CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG VƯƠNG
Số nhà 21 Ngõ 120 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội 1 2 3,520,000                     

3351 THA029H CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BIGCARE Số 18 ngách 51 ngõ 47 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 3,396,608                     

3352 THA052H Công ty TNHH Gold Times Thời gian Vàng Số 04 ngõ 2A/32, ổ 4 làng bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 1 2 5,120,000                     

3353 YN0016H CTy TNHH Finetec Việt Nam Tầng 3 Số 23 Lô F Khu X1 Pháp Vân Hoàng Liệt Hoàng Mai Hà Nội 7 2 24,381,474                   



3354 YN0030H VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN POLYSAN LTD TẠI HÀ NỘI
Nhà 11M5 - TT6 Khu đô thị mới Bắc Linh Đàm - Phường Đại Kim - Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội. 1 2 1,709,132                     

183,912,647,402          

KT GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BIỂU P. GIÁM ĐỐC

ĐINH HẢI YẾN NGUYỄN QUANG MINH

Tổng


